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Lời Đầu Sách 


Theo truyền thuyết Phật giáo, trong giáo pháp nhà Phật có tới tám 
mươi bốn ngàn pháp môn. Con số tám mươi bốn ngàn là một con số 
biểu tượng, tiêu biểu cho vô số pháp môn của Phật. Trước khi nói về tu 
phước và tu huệ, xin mọi người hãy lắng nghe lời đức Phật dạy trong 
kinh Pháp Cú: Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được 
nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó (182). Chớ làm 
các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư 
Phật dạy (183). Chỉ với hai câu Phật dạy này đã gói gọn toàn bộ ý 
nghĩa việc được sanh ra làm chúng sanh con người và chuyện tu phước 
tu huệ theo Phật giáo. Dầu nói giáo pháp có nhiều vô số, tất cả chỉ tập 
trung tại hai vấn để. Thứ nhất là tu phước nhằm tích tụ phước đức; và 
thứ nhì là tu huệ nhằm tích tụ công đức. Phước là do quả báo thiện 
nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân 
thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Phước báo tưởng 
thưởng, như được tái sanh vào cõi trời hay người. Phước đức là kết quả 
của những việc làm thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điển, 
hay hạnh phước điển. Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. 
Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ 
là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Tu Phước là những cách thực 
hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bế thí, in kinh ấn tống, xây 
chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Trong khi đó, theo Phật giáo, 
tuệ là tâm giải thoát khỏi sĩ mê. Trí huệ giải thoát của bậc A La Hán, 
ám chỉ các bậc A La hán độn căn đã lìa bỏ chướng phiển não. Tuệ có 
tác dụng phân biệt sự lý. Tuệ quyết đoán nghi ngờ. Tuệ là sự cấu tạo 
của Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Trí và tuệ thường có chung nghĩa; 
tuy nhiên thông đạt sự tướng hữu vi thì gọi là “trí.” Thông đạt không lý 
vô vi thì gọi là “tuệ.” Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, có 
ba cách đạt được trí huệ. Thứ nhất là Văn Huệ: Đạt được văn huệ qua 
đọc nghe và những lời giáo huấn. Thứ nhì là Tư huệ: Đạt được tư huệ 
qua suy tư. Thứ ba là Tu huệ: Đạt được tu huệ qua tu hành phát triển 
tâm linh. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng khi tâm không định nh, 
không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt 
được nhất tâm. Do đó, đối với người tu Thiền thì khó mà giác ngộ, còn 
đối với hành giả Tịnh Độ thì khó mà vãng sanh Cực Lạc. 


Theo giáo thuyết nhà Phật, người tu Phật phải nên luôn lấy việc tu 
huệ làm đầu, nhưng nền tẳng cho việc tu huệ lại là ngay chỗ việc tu 
phước. Phước đức được thành lập bằng cách giúp đở người khác, trong 
khi công đức nhờ vào tu tập để tự cải thiện mình và làm giảm thiểu 
những ham muốn, giận hờn, sĩ mê. Cả phước đức và công đức phải 
được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy 
nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu 
sang, thông thái, vân vân của bậc trời người, vì thế chúng có tính cách 
tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Công đức, ngược lại giúp vượt 
thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành 
động bố thí với tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì mình sẽ được 
phước đức; tuy nhiên, nếu mình bố thí với quyết tâm giảm thiểu tham 
lam bỏn xẻn, mình sẽ được công đức. Trong khi phước đức tức là công 
đức bên ngoài, còn công đức là do công phu tu tập bên trong mà có. 
Công đức do thiền tập, dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Có 
người cho rằng “Nếu như vậy tôi khỏi làm những phước đức bên ngoài, 
tôi chỉ một bể tích tụ công phu tu tập bên trong là đủ”. Nghĩ như vậy là 
hoàn toàn sai. Người Phật tử chơn thuần phải tu tập cả hai, vừa tu 
phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy 
và phước đức đầy đủ, mới được gọi là 'Lưỡng Túc Tôn.' Theo kinh 
Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ ba, Tổ bảo Vi Thứ Sử: “Võ Đế tâm tà, không 
biết chánh pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu 
phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức được. Công đức là 
ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được.” Tổ lại nói: “Thấy 
tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, 
thường thấy bản tánh, chân thật diệu dụng, gọi là công đức. Trong tâm 
khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là đức. Tự tánh dựng 
lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức. Không la tự tánh 
ấy là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp 
thân, chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là chơn công đức. Nếu người tu công 
đức, tâm tức không có khinh, mà thường hành khắp kỉnh. Tâm thường 
khinh người, ngô ngã không dứt tức là không công, tự tánh hư vọng 
không thật tức tự không có đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. 
Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành 
ngay thẳng ấy là đức; tự tu tánh, ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này 
thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố 


thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức khác 
nhau.” 

Phải thành thật mà nói, nhờ tu tuệ mà hành giả đạt được một số 
công đức góp phần không nhỏ cho tiến trình giải thoát khỏi sáu nẻo 
luân hồi. Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, 
sân, si. Công đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân 
hổi sanh tử để đi đến Phật quả. Sức mạnh làm những việc công đức, 
giúp vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật. Trí tuệ là một trong 
ngũ căn, tuệ căn có thể quán đạt chúng sanh để nẩy sinh ra đạo lý. 
Tuệ căn nghĩa là trí tuệ mà người có tôn giáo phải duy trì. Đây không 
phải là cái trí tuệ tự kỷ mà là cái trí tuệ thực sự mà chúng ta đạt được 
khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hễ chừng nào 
chúng ta có trí tuệ này thì chúng ta sẽ không đi lạc đường. Chúng ta 
cũng có thể nói như thế về niềm tin của chúng ta đối với chính tôn 
giáo, không kể đến cuộc sống hằng ngày. Nếu chúng ta không tu tập 
bằng trí tuệ, chắc chắn chúng ta sẽ bị bị ràng buộc vào những ham 
muốn ích kỷ, nhỏ nhặt. Cuối cùng, chúng ta có thể đi lạc vào một tôn 
giáo sai lầm. Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng chính những cẩn 
trở do phiển não gây ra hay những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái 
sanh và trở ngại cho sự phát sanh trí huệ. Nhờ có Tuệ Tu Hạnh hay 
hạnh thực hành trí huệ nên không có chi mà chúng ta chẳng rõ chẳng 
biết. Nói tóm lại, trong tu hành Phật giáo, Phước và Huệ là đôi chân 
của vị hành giả đang trên đường đi đến vùng đất Phật. Nếu thiếu mất 
một chân thì ngay lập tức người ấy sẽ trở thành què quặt và sẽ không 
bao giờ tự mình có thể đi đến được đất Phật. Thật vậy, theo giáo lý 
nhà Phật, nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự 
loạn động của tư tưởng. Nói cách khác, nếu không tu phước nơi thân 
thì nơi tâm sẽ lang thang quanh quấn mà không có sự đình chỉ những 
loạn động của tư tưởng và cũng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác. 
Sự thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức và trí 
tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự tạo và lý tưởng 
của đời sống tự tác chủ. 

Quyển sách nhỏ có tựa để “Phước Huệ Song Tu” này không phải 
là một nghiên cứu thâm sâu về giáo lý nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần 
vạch ra những lời Phật dạy về những lợi lạc của sự tu hành song song 
giữa Phước và Huệ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích 
của người tu Phật là đạt được trí huệ giác ngộ giúp chúng ta đạt được 


cứu cánh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt 
được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi 
hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện 
tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên 
soạn tập sách “Phước Huệ Song Tu” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến 
giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ 
cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai 
mong cầu có được cuộc sống an bình và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


Prợface 


According to Buddhist legendary, in Buddhist teachings, there are 
eighty-four thousand dharma-doors. Eighty-four thousand 1s a symbolic 
number which represenfs a counfless number of the Buddha Dharma- 
door. Before discussing on the cultivations of merits and wisdom, lets 
listen to the Buddha's teachings In the Dammapada Sutta, the Buddha 
taught: It is difficult to obtain birth as a human being; 1t 1s difficult to 
have a life of mortals; 1t 1s đifficult to hear the Correct Law; 1t 1s even 
rare to meet the Buddha (182). Not to do evil, to do good, to purlfy 
one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas (183). Only with these 
two sentences from the Buddha's teachings cover the whole meanings 
of being born as human beings and the cultivations of merits and 
wisdom in Buddhism. Although talking about numerous dharma doors, 
all of them concentrate only on two matters. First, cultivatlon of 
blessness to accumulate merifs; and the second matter 1s the cultivation 
of wIsdom to accumulate virtues. Merit 1s the result of the voluntary 
performance of virtuous actions, also means field of merit, or field of 
happiness. All good deeds, or the blessing arising from good deeds. 
The karmic result of unselfish action either mental or physical. The 
blessing wealth, ¡intelligence of human beings and celestial realms; 
therefore, they are temporary and subJect to birth and death. Practices 
of blessing or sundry practices are varIous practices for a Buddhist such 
as practicing charity, distributing free sutras, building temples and 
stupas, keeping vegeterian diet and precepts, etc. Meanwhile, 
according to Buddhism, wisdom means a heart or mind that 1s delivered 
from Ignorance, implied the arhat's deliverance from hindrances to 
wisdom. Wisdom, discernent or understanding, the power to discern 
things and their underlying principles. Wisdom has the power to decide 
the doubtful. Right Ủnderstanding and Right Thought constitute 
wisdom. PraJna 1s often Interchanged with wisdom. Wisdom means 
knowledge, the sclence of the phenomenal, while prajna more 
generally to principles or morals. According to the Theravadan 
Buddhism, there are three modes of attaimng moral wisdom: FEirst, 
aftainng moral wisdom from reading, hearing and Instruction, or 
aftftainng wisdom based on learning. Second, Cintamaya-panna, 
aftainng moral wisdom from reflection or attainng wisdom based on 
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thinking. Third, Bhavanamaya-panna, attainng moral wisdom from 
practice of abstract meditation (attainng wisdom based on mental 
developmenf). Buddhist practitioners should always remember that 
when the mind 1s not able to focus on a single Individual practice and 1t 
IS difficult to achieve one-pointedness of mìnd. Thus, for Zen 
practitloners, 1t 1s difficult to be enlightened; while for Pure Land 
practitloners, If 1s diffIcult to be reborn In the Pure Land. 

According to Buddhist teachings, Buddhist practitioners should 
always place the priorty on the culivaton of wisdom, but the 
foundation for the cultivation of wisdom 1s the very cultivation of 
merits. Merit is what one established by benefitting others, while virtue 
1s What one practices to Improve oneself such as decreasing greed, 
anger, and Ignorance. Both merit and virtue should be cultivated side 
by side. These two terms are sometimes used Interchangeably. 
However, there Is a cruclal diference. Merits are the blessings 
(wealth, intelligence, etc) of the human and celestial realms; therefore, 
they are temporary and subJect to birth and death. Virtue, on the other 
hand, transcend birth and death and lead to Buddhahood. The same 
action of giving charity with the mind to obtain mundane rewards, you 
wIll get merit; however, If you give charity with the mind to decrease 
greed and stingy, you will obtain virtue. While blessing (merIf) 1s 
obfained from doing the Buddha work, while virtue gained from one”s 
own practice and cultivation. If a person can sit stillness for the briefest 
time, he creates merit and virtue which wIll never disappear. Someone 
may say, “[ wIll not create any more external merit and virtue; Ï am 
going to have only Iinner merit and virtue.' It 1s totally wrong to think 
that way. A sincere Buddhist should cultivate both kinds of merit and 
virtue. When your merit and virtue are perfected and your blessings 
and wIisdom are complete, you wIll be known as the “Doubly-Perfected 
Honored One.” According to the Flatform Sutra, Chapter Three, the 
Master told Magistrate Weli, “Emperor Wu of Liang”s mind was wrong; 
he dịd not know the ripht Dharma. Building temples and giving 
sanction to the Sangha, practicing giving and arranging vegefarian 
Ífeasts 1s called “seeking blessings.` Do not mistake blessings for merit 
and virtue. Merit and virtue are In the Dharma body, not in the 
cultivation of blessings.” The Master further said, “Seeing your own 
nafure 1s merit, and equanimity 1s virtue. To be unobstructed 1n every 
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thought, constantly seeing the true, real, wonderful function of your 
original nature 1s called merit and virtue. Inner humility 1s merit and 
the oufer practice of reverence 1s virtue. Your self-nature establishing 
the ten thousand dharmas 1s merit and the mind-substance separate 
from thought 1s virtue. Not being separate from the self-nature 1s merIf, 
and the correct use of the undefiled self-nature 1s virtue. If you seek 
the merit and virtue of the Dharma body, simply act according to these 
pñnnciples, for this 1s true merit and virtue. Those who cultivate merit In 
therr thoughts, do not slight others but always respect them. Those who 
slipht others and do not cut off the “me and mine” are without merIt. 
The vain and unreal self-nature 1s without virtue, because of the “me 
and mine,` because of the greatness of the “self,” and because of the 
consfant sliphting of others. Good Knowing Advisors, continulty of 
thought 1s merit; the mind practicing equality and directness 1s virtue. 
Self-cultivation of one”s nature 1s merit and self-cultivation of the body 
1S Virtue. Good Knowing Advisors, merit and virtue should be seen 
withn one's own nature, not sought throuph giving and making 
offerings. That Is the difference between blessings and merit and 
virtue.” 

Truly speaking, owing to the practice of wisdom, practitioners will 
aftain a number of virtues that contribute a considerable part In the 
process of going beyond the six paths of the samsara. Virtue 1s 
practicing what 1s good like decreasing greed, anger and Ignorance. 
Virtue 1s to Iimprove oneself, which will help transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The root or organ of wisdom or sense of 
wisdom 1s one of the five organs. The wisdom that people of religion 
must maintain. This 1s not a self-centered wIisdom but the true wisdom 
that we obtain when we perfectly free ourselves from ego and 1llusion. 
So long as we have this wisdom, we wIll not take the wrong way. We 
can say the same thing of our belief in religion 1tself, not to mention 1n 
our daily lives. If we dont cultivate with our wisdom, we will surely be 
attached to selfish, small desires. Eventually, we are apt to stray 
toward a mistaken religion. Devout Buddhists should always remember 
that hinderers or barrlers caused by passions and delusion which aid 
rebirth and hinder to arising of wisdom. Owing to the practice of all 
knowledge, the practice of the unexcelled knowledge and wisdom of 
Buddhas, nothing that we don't know. In short, in Buddhist cultivations, 
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merits and wisdom are two feet of a practitioner who 1s walking toward 
the Buddha-Land. If lack Just one, that person immediately becomes 
disabled and wIll never be able to reach the Buddha-Land. As a matter 
of fact, according to Buddhist teachings, without purity of conduct there 
will be no calm equipoIse of thought. In other words, If we dont 
cultivate merIfs In our own body, our mind wIll wander around without 
the calm equipoise of thought there wIll be no completion of Insight. 
The completion of insight (praJna) means the perfection of intellect and 
wisdom, I.e., perfect enlightenmert. It is the result of self-creation and 
the ideal of the self-creating life. 

Thịs litle book tiled “Simultaneous Cultivaton of Merits & 
Wisdom” 1s not a profound philosiphical study of Buddhist teachinøgs, 
but a book that simply points out the Buddha s teachings on the benefits 
of the cultivation of merifs alongside cultivation of wisdom. Devout 
Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator 
1s to achieve the wIisdom of liberation that helps us achieve the final 
accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths that 1s to 
reach the state of mind of a Nirvana right In this very life. The Journey 
lom man to Buddha still demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books 
available on Buddhism, I venfure to compose this booklet titled 
“Simultaneous Cultivation of Merits & Wisdom” in Vietnamese and 
English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist 
followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution 
wIll help Buddhists in different levels to understand on how to achieve 
and lead a life of peace and happIness. 


Thiện Phúc 
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Chương Một 
Chapter Ône 


Tu Hành Trong Đạo Phật 


Tu hành trong Phật giáo là thực hành những giáo pháp của Đức 
Phật trên căn bản liên tục và đều đặn. Tu tập trong Phật giáo cũng có 
nghĩa là trưởng dưỡng Bồ Đề bằng cách tu tập giới, định, tuệ. Như vậy 
tu tập trong Phật giáo không chỉ thuần là ngồi thiển hay niệm Phật, mà 
nó bao gồm cả việc tu tập lục ba la mật, thập ba la mật, hay ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo, vân vân. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thời 
gian rất ư là quý báu. Một tấc thời gian là một tấc mạng sống, chớ nên 
để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. Có người nghĩ rằng: “Hôm 
nay khoan hẳn tu, chờ đến ngày mai rồi hãy tu.” Nhưng khi ngày mai 
đến thì họ lại hẹn lần hẹn lựa đến ngày mai nữa, rỗi ngày mai nữa, 
hẹn mãi cho đến lúc đầu bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc. Lúc đó dầu 
có muốn tu đi nữa thì thân thể cũng đã rã rời, chẳng còn linh hoạt, thân 
nào còn có nghe mình nữa đâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng 
chúng ta sống trên đời nầy nào khác chi cá nằm trong vũng nước nhỏ, 
chẳắng bao lâu sau, nước sẽ cạn, rồi mình sẽ ra sao? Bởi thế cổ đức có 
dạy: “Một ngày trôi qua, mạng ta giảm dần. Như cá trong nước, thử hỏi 
có gì mà vui sướng? Hãy siêng năng tinh tấn tu hành, như lửa đốt đầu. 
Chỉ nhớ vô thường, đừng có buông lung.” Từ vô lượng kiếp, chúng ta 
không có cơ may gặp được Phật Pháp nên không biết làm sao tu hành, 
nên hết sanh rồi lại tử, hết tử rồi lại sanh. Thật đáng thương làm sao! 
Hôm nay chúng ta có duyên may, gặp được Phật Pháp, thế mà chúng 
ta vẫn còn chần chờ chẳng chịu tu. Quý vị ơi! Thời gian không chờ đợi 
ai, thoáng một cái là thân ta đã già, mạng ta rồi sẽ kết thúc. 

Pháp môn tu Đạo thì có đến tám mươi bốn ngàn thứ. Nói về hiểu 
biết thì thứ nào chúng ta cũng nên hiểu biết, chớ đừng tự hạn hẹp mình 
trong một thứ mà thôi. Tuy nhiên, nói về tu tập thì chúng ta nên tập 
trung vào pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. Tu có nghĩa là tu 
tập hay thực tập những lời giáo huấn của Đức Phật, bằng cách tụng 
kinh sáng chiều, bằng ăn chay học kinh và giữ giới; tuy nhiên những 
yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” là sửa tánh, là loại trừ những 
thói hư tật xấu, là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng 
kinh ta phải hiểu lý kinh để đưa giáo lý ấy vào sinh hoạt của cuộc sống 
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hàng ngày. Hơn thế nữa, chúng ta nên thực tập thiển quán mỗi ngày để 
có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm 
lành lánh dữ. Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh của 
Thiên giả. Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vầy: “Ta từ 
bao kiếp trước buông lung không chịu tu hành, nặng lòng thương ghét, 
gây tổn hại không cùng. Đời nay tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp 
dữ đã gieo từ trước nay kết trái chín, điều ấy nào phải do trời hoặc 
người tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách 
chỉ ai. Như kinh đã nói “gặp khổ không buồn. Vì sao vậy? Vì đã thấu 
suốt luật nhân quả vậy. Đây gọi là hạnh trả oán để tiến bước trên 
đường tu tập.” 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Chuyên làm những việc 
không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bổ việc lành mà chạy theo 
dục lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, 
cũng chỉ là hâm mộ suông (209).” Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, có 
một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, 
tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền hỏi: “Xưa 
kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con 
thích chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn chùng thì ông 
làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng thì đàn 
không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng quá thì ông làm 
sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” Phật 
lại hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, 
khi dây không căng không chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy 
đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người Sa Môn học đạo lại cũng như vậy, tâm 
lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự Tu Hành mà căng thẳng 
quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiền não. 
Tâm ý đã sanh phiển não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã 
thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới 
không mất được.” 

Chúng ta có thể /w zập bị điền: Thương xót những người nghèo hay 
cùng khổ, đây là cơ hội cho bố thí. Chúng ta cũng có thể /w tập kính 
điền: Kính trọng Phật và Hiển Thánh Tăng. Hoặc học nhân điền: hay 
tu tập phước bằng cách cúng dường những người hãy còn đang tu học. 
Hoặc vô học nhân điển, hay tu tập phước bằng cách cúng dường cho 
những người đã hoàn thành tu tập. Theo Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, có 
hai lối tu hành. Thứ nhất là “Nan Hành Đạo”: Nan hành đạo là chúng 
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sanh ở cõi đời ngũ trược ác thế nầy đã trải qua vô lượng đời chư Phật, 
cầu ngôi A Bệ Bạt Trí, thật là rất khó được. Nỗi khó nầy nhiều vô số 
như cát bụi, nói không thể xiết; tuy nhiên, đại loại có năm điều: ngoại 
đạo dẫy đầy làm loạn Bồ Tát pháp; bị người ác hay kẻ vô lại phá hư 
thắng đức của mình; dễ bị phước báo thế gian làm điên đảo, có thể 
khiến hoại mất phạm hạnh; dễ bị lạc vào lối tự lợi của Thanh Văn, làm 
chướng ngại lòng đại từ đại bị; và bởi duy có tự lực, không tha lực hộ 
trì, nên sự tu hành rất khó khăn; ví như người què yếu đi bộ một mình 
rất ư là khó nhọc, một ngày chẳng qua được vài dặm đường. Thứ nhì là 
“Dị Hành Đạo”: Dị hành đạo là chúng sanh ở cõi nầy nếu tin lời Phật, 
tu môn niệm Phật nguyện về Tịnh Độ, tất sẽ nhờ nguyện lực của Phật 
nhiếp trì, quyết định được vãng sanh không còn nghi. Ví như người 
nương nhờ sức thuyền xuôi theo dòng nước, tuy đường xa ngàn dặm 
cũng đến nơi không mấy chốc. Lại ví như người tầm thường nương theo 
luân bảo của Thánh Vương có thể trong một ngày một đêm du hành 
khắp năm châu thiên hạ; đây không phải do sức mình, mà chính nhờ 
thế lực của Chuyển Luân Vương. Có kẻ suy theo lý mà cho rằng hạng 
phàm phu hữu lậu không thể sanh về Tịnh Độ và không thể thấy thân 
Phật. Nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn, hạng phàm 
phu hữu lậu do phát tâm Bồ Đề cầu sanh Tịnh Độ và thường niệm 
Phật, nên có thể phục diệt phiền não, được vãng sanh, và tùy phần 
thấy được thô tướng của Phật. Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng 
sanh, lại thấy tướng vi diệu của Phật, điều ấy không còn nghi ngờ chỉ 
nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả các cõi Phật đều bình 
đẳng nghiêm tịnh, vì chúng sanh hạnh nghiệp khác nhau nên chỗ thấy 
chẳng đồng nhau.” 

Theo các truyền thống Phật giáo, có hai phương cách hay giá trị 
của trì giới. Thứ nhất là “C#ỉ /rì”, tức là tránh làm những việc ác. Thứ 
nhì là “7ác rì”, tức là làm những điều lành. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật có Sự Trì và Lý 
Tnì. Hành giả niệm Phật giữ mãi được sự trì và lý trì viên dung cho đến 
trọn đời, ắt sẽ hiện tiễn chứng “Niệm Phật Tam Muội” và khi lâm 
chung sẽ được “Vãng Sanh về Kim Đài Thượng Phẩm nơi cõi Cực 
Lạc.” Thứ nhất là “Sự Trì”: Người “sự trì” là người tin có Phật A Di 
Đà ở cõi tây Phương Tịnh Độ, nhưng chưa thông hiểu thế nào là “Tâm 
mình tạo tác ra Phật, Tâm mình chính là Phật.” Nghĩa là người ấy chỉ 
có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, như lúc nào 
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cũng như con thơ nhớ mẹ chẳng bao giờ quên. Đây là một trong hai 
loại hành trì mà Hòa Thượng Thích Thiển Tâm đã nói đến trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ. Tin có Phật A Di Đà ở phương Tây, và hiểu rõ cái 
lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nên chỉ một bể chuyên cần 
niệm Phật như con nhớ mẹ, không lúc nào quên. Rồi từ đó chí thiết 
phát nguyện cầu được Vãng Sanh Cực Lạc. Sự trì có nghĩa là người 
niệm Phật ấy chỉ chuyên bể niệm Phật, chứ không cần phải biết kinh 
giáo đại thừa, tiểu thừa chi cả. Chỉ cần nghe lời thầy dạy rằng: “Ở 
phương Tây có thế giới Cực Lạc. Trong thế giới ấy có Đức Phật A Di 
Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, và chư Thanh Tịnh 
Đại Hải Chúng Bồ Tát.” Nếu chuyên tâm niệm “Nam Mô A Di Đà 
Phật” cho thật nhiều đến hết sức của mình, rồi kế đến niệm Quán Thế 
Âm, Đại Thế Chí, và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi chí thiết 
phát nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc mãi mãi suốt cuộc đời, cho đến 
giờ phút cuối cùng, trước khi lâm chung cũng vẫn nhớ niệm Phật không 
quên. Hành trì như thế gọi là Sự Tn, quyết định chắc chắn sẽ được 
vãng sanh Cực Lạc. Thứ nhì là “Lý Trì”: Đây là một trong hai loại 
hành trì mà Hòa Thượng Thích Thiển Tâm đã nói đến trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ. Lý Trì là tin rằng Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là 
tâm mình đã sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra. Từ đó đem câu “Hồng 
Danh” sắn đủ mà tâm của mình tạo ra đó làm cảnh để buộc Tâm lại, 
khiến cho không lúc nào quên câu niệm Phật cả. Lý trì còn có nghĩa là 
người niệm Phật là người có học hỏi kinh điển, biết rõ các tông giáo, 
làu thông kinh kệ, và biết rõ rằng. Tâm mình tạo ra đủ cả mười giới 
lục phàm tứ Thánh. Vì vậy cho nên họ biết rằng Phật A Di Đà và mười 
phương chư Phật đều do nơi tâm mình tạo ra cả. Cho đến cảnh thiên 
đường, địa ngục cũng đều do tâm của mình tạo ra hết. Câu hồng danh 
A Di Đà Phật là một câu niệm mà ở trong đó đã có sẵn đủ hết muôn 
vạn công đức do nguyện lực của Phật A Di Đà huân tập thành. Dùng 
câu niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” đó làm sợi dây và một cảnh 
để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại, không cho nó loạn động nữa, 
nên ít ra cũng định tâm được trong suốt thời gian niệm Phật, hoặc đôi 
ba phút của khóa lễ. Không lúc nào quên niệm cả. Phát nguyện cầu 
vãng sanh. 

Theo các truyền thống Phật giáo, có ba phép tu. 7h nhất là Pháp 
Tu Từ Bi. 7h nhì là Pháp Tu Nhẫn Nhục. 7T ba là Pháp Tu Pháp 
Không. Tánh không hay sự không thật của chư pháp. Mọi vật đều tùy 
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thuộc lẫn nhau, chứ không có cá nhân hiện hữu, tách rời khỏi vật khác. 
Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật thường nhắc nhở về ba phương tiện tu 
hành trong cuộc sinh hoạt hằng ngày. Thứ nhất là “Kêm thân”, tức là 
kểm không cho thân làm điều ác. Thứ nhì là “Kê khẩu”, tức là k°m 
không cho miệng nói những điều vô ích hay tổn hại. Thứ ba là “Kêm 
tâm”, tứ là kềm không cho tâm dong ruổi tạo nghiệp bất thiện. Riêng 
hàng Thanh Văn cũng có ba cách tu. Đây cũng là ba mặt thực hành 
của Phật giáo không thể thiếu trên đường tu tập. Ba cách theo truyền 
thống Phật giáo Đại Thừa. Thứ nhất là “Vô thường tu”. Thanh văn tuy 
biết sự thường trụ của pháp thân, song chỉ quán tưởng lẽ vô thường của 
vạn pháp. Thứ nhì là “Phi lạc tu”. Tuy biết Niết Bàn tịch diệt là vui 
sướng, song chỉ quán tưởng lẽ khổ của chư pháp. Thứ ba là “Vô ngã 
tu”. Tuy biết chơn ngã là tự tại, nhưng chỉ quán tưởng lẽ không của ngũ 
uẩn mà thôi. Còn theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, ba cách 
tu hành là “Giới-Định-Huệ”. Thứ nhất là “Giữ Giới”, có nghĩa là huấn 
luyện đạo đức, từ bỏ những hoạt động nghiệp không trong sạch. 7 
nhì là “Định”, có nghĩa là huấn luyện tâm linh, thực hiện sự tập trung. 
Thứ ba là “Huệ”, có nghĩa là huấn luyện trí năng, để phát triển sự hiểu 
biết về chân lý. Đây cũng là ba phần học của hàng vô lậu, hay của 
hạng người đã dứt được luân hồi sanh tử. Trong Phật giáo, không có 
phép gọi là tu hành nào mà không phải trì giới, không có pháp nào mà 
không có giới. Giới như những chiếc lổng nhốt những tên trộm tham, 
sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Tương tự như “giới,” 
trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không tu luyện 
cho tâm định tĩnh. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận 
và sĩ mê, bạn không có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định 
hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu 
diệt những tên trộm nây và chấm dứt khổ đau phiển não. 

Phật tử thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tổ lòng 
tôn kính với xá lợi Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh 
xá hay tự viện. Tuy nhiên, Phật tử chẳng bao giờ thờ ngẩu tượng. Thờ 
cúng Phật, tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được khuyến khích. Tuy 
nhiên, chữ “thờ cúng” tự nó đã không thích đáng theo quan điểm của 
đạo Phật. Từ “Bày tỏ lòng tôn kính” có lẽ thích hợp hơn. Phật tử không 
nên mù quáng thờ phụng những thứ nầy đến nỗi quên đi mục tiêu 
chính của chúng ta là tu hành. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật để 
tỏ lòng tôn kính đấng mà hình tượng ấy tượng trưng, và hứa sẽ cố gắng 
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đạt được những øì Ngài đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải sợ Phật, 
cũng không tìm cầu ân huệ thế tục từ hình tượng ấy. Thực hành là khía 
cạnh quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem những lời Phật khuyên dạy 
ra thực hành trong đời sống hằng ngày mới thực sự gọi là “tu hành.” 
Đức Phật thường nhắc nhở tứ chúng rằng Phật tử không nên tùy thuộc 
vào người khác, ngay cả đến chính Đức Phật, để được cứu độ. Trong 
thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều đệ tử hay ngắm nghía vẻ đẹp của 
Phật, nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các ông không thể nhìn thấy 
Đức Phật thật sự bằng cách ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thân Phật. Những ai 
nhìn thấy giáo lý của ta mới thật sự nhìn thấy ta.” 

Người Phật tử có nên đợi đến già và đã về hưu rồi hẳn tu hay 
không? Phật tử thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tổ 
lòng tôn kính với xá lợi Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, 
tịnh xá hay tự viện. Tuy nhiên, Phật tử chẳng bao giờ thờ ngẩu tượng. 
Thờ cúng Phật, tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được khuyến khích. 
Tuy nhiên, chữ “thờ cúng” tự nó đã không thích đáng theo quan điểm 
của đạo Phật. Từ “Bày tỏ lòng tôn kính” có lẽ thích hợp hơn. Phật tử 
không nên mù quáng thờ phụng những thứ nầy đến nỗi quên đi mục 
tiêu chính của chúng ta là tu hành. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật 
để tỏ lòng tôn kính đấng mà hình tượng ấy tượng trưng, và hứa sẽ cố 
gắng đạt được những gì Ngài đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải sợ 
Phật, cũng không tìm cầu ân huệ thế tục từ hình tượng ấy. Thực hành 
là khía cạnh quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem những lời Phật 
khuyên dạy ra thực hành trong đời sống hằng ngày mới thực sự gọi là 
“tu hành.” Đức Phật thường nhắc nhở tứ chúng rằng Phật tử không nên 
tùy thuộc vào người khác, ngay cả đến chính Đức Phật, để được cứu 
độ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều đệ tử hay ngắm nghía vẻ 
đẹp của Phật, nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các ông không thể 
nhìn thấy Đức Phật thật sự bằng cách ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thân Phật. 
Những ai nhìn thấy giáo lý của ta mới thật sự nhìn thấy ta.” Có người 
tin rằng họ nên đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu vì sau khi hưu trí họ 
sẽ có nhiễu thì giờ trống trải hơn. Những người này có lẽ không hiểu 
thật nghĩa của chữ “tu” nên họ mới chủ trương đợi đến sau khi hưu trí 
rồi hẳn tu. Theo đạo Phật, tu là sửa cho cái xấu thành cái tốt, hay là 
cải thiện thân tâm. Vậy thì khi nào chúng ta có thể đổi cái xấu thành 
cái tốt hay khi nào chúng ta có thể cải thiện thân tâm chúng ta? Cổ đức 
có dạy: “Đừng đợi đến lúc khát nước mới đào giếng; đừng đợi ngựa 
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đến vực thẳm mới thâu cương thì quá trễ; hay đừng đợi thuyền đến 
giữa dòng sông mới trét lỗ rỉ thì đã quá chậm, vân vân.” Đa số phàm 
nhân chúng ta đều có trở ngại trong vấn đề trù trừ hay trì hoẳn trong 
công việc. Nếu chúng ta đợi đến khi nước tới trôn mới chịu nhảy thì đã 
quá muộn màng. Như thế ấy, lúc bình thời chúng ta chẳng đếm xỉa gì 
đến hành động của chính mình xem coi chúng đúng hay sai, mà đợi 
đến sau khi hưu trí rồi mới đếm xỉa thì e rằng chúng ta chẳng bao giờ 
có cơ hội đó đâu. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng vô 
thường và cái chết chẳng đợi một ai. Chính vì vậy mà chúng ta nên lợi 
dụng bất cứ thời gian nào có được trong hiện tại để tu tập, vun trồng 
thiện căn và tích tập công đức. 

Nói tóm lại, dầu chúng ta đang tu theo pháp môn nào, điều quan 
trọng trước tiên là phải thấy những lợi lạc của việc học pháp, vì chỉ khi 
ấy chúng ta mới phát sanh ước muốn học pháp một cách mạnh mẽ, vì 
nhờ học pháp mà chúng ta mới hiểu được pháp, nhờ học pháp mà 
chúng ta chấm dứt gây tội tạo nghiệp, nhờ học pháp mà chúng chấm 
dứt hành xử những thứ vô nghĩa, nhờ học pháp mà cuối cùng chúng ta 
có thể đạt đến Niết Bàn. Nói cách khác, nhờ học pháp mà chúng ta 
biết tất cả những điểm then chốt để thay đổi cung cách hành xử của 
mình. Nhờ học pháp mà chúng ta hiểu rõ Luật Tạng, từ đó chúng ta 
biết trì giới và tránh gây thêm tội, tạo thêm nghiệp. Nhờ học pháp mà 
chúng ta thâm nhập kinh tạng, từ đó chúng ta mới có được trí huệ để từ 
bỏ những chuyện vô nghĩa. Cũng nhờ học pháp mà chúng ta thông 
hiểu Luận Tạng, từ đó từ bổ si mê bằng những phương tiện tăng 
thượng tuệ học. Học là ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh, là tài sản 
quý nhất mà không kẻ trộm nào có thể đoạt được. Học là khí giới giúp 
chúng ta đánh bại kẻ thù ngu dốt. Học là người bạn tốt dạy cho chúng 
ta các phương tiện. Học là một người thân không bỏ chúng ta khi 
nghèo khó. Học còn là phương thuốc giải sầu không làm gì tổn hại 
chúng ta. Học là đạo quân đánh bại tà hạnh. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng khi chúng ta biết thêm một chữ, chúng ta đã xua tan 
được sự tối tắm vây quanh cái chữ đó. Nếu chúng ta để thêm được một 
chút gì đó vào kho trí tuệ của mình thì lập tức cái kho ấy sẽ dẹp bỏ vô 
minh để nhường chỗ dung chứa ánh sáng trí tuệ mà chúng ta mới đưa 
vào. Càng học thì chúng ta càng có ánh sáng trí tuệ làm giảm thiểu đi 
vô minh. Chúng ta không chỉ học giáo pháp mà không áp dụng những 
tu tập căn bản và cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa phiển não và 
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tập khí. Mà chúng ta còn cần học hỏi giáo điển thâm sâu, siêu việt và 
uyên áo phải tự tìm cách áp dụng giáo lý ấy vào đời sống hằng ngày 
để chuyển hóa khổ đau và đạt được sự giải thoát. Cuối cùng, mục đích 
cấp thiết của việc học hỏi giáo pháp của người tại gia là cố gắng 
không gây khổ đau phiển não và trở ngại cho mình và cho người, mà 
ngược lại, lợi lạc của việc học hỏi giáo pháp là ngay trong đời kiếp 
này mình bớt khổ đau phiền não và trở ngại, và người cũng sẽ bớt khổ 
đau phiền não và trở ngại để có cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh 
phúc hơn. 


Cultivations in Buddhism 


Leading a religlous life or cultivation in Buddhism 1s fo put the 
Buddha's teachings Infto practice on a continued and regular basis. 
Cultivation in Buddhism also means to nourish the seeds of Bodhi by 
practicing and developing precepts, dhyana, and wisdom. Thus, 
cultivation In Buddhism 1s not soly practicing Buddha recitation or 
siting meditation, 1t also Includes cultivatlon of sIix paramitas, ten 
paramitas, thirty-seven aids to Enlightenment, etc. Sincere Buddhists 
should always remember that time 1s extremely precious. An Inch of 
time 1s an Inch of life, so do not let the time pass in vain. Someone 1s 
thinking, “I will not cultivate today. I wIll put 1t off until tomorrow.” But 
when tomorrow comes, he will put it off to the next day. He keeps 
putting 1t off until his hair turns white, hịs teeth fall out, his eyes 
become blurry, and his ears go deaf. At that point in time, he wants to 
cultivate, but his body no longer obeys him. Sincere Buddhists should 
always remember that living In this world, we all are like fish in a pond 
that 1s evaporating. We do not have mụuch time left. Thus ancient 
virtues taupht: “One day has passed, our lives are that much less. We 
are like fish In a shrinking pond. What Joy 1s there in this? We should 
be diligently and vigorously cultivating as If our own heads were at 
stake. Only be mindful of impermanence, and be careful not to be lax.” 
From beginningless eons In the past until now, we have not had good 
opportunity to know Buddhism, so we have not known how to cultivate. 
Therefore, we undergo bĩrth and death, and after death, birth again. 
Oh, how pitiful! 'Today we have good opportunity to know Buddhism, 
why do we still want to put off cultivating? Sincere Buddhists! “Time 
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does not wait anybody. In the twinkling of an eye, we wIll be old and 
our life will be overl 

There are as many as eighty-four thousand Dharma-doors for 
cultivating the Path. For the sake of understanding, we should be 
familiar with each one of these Dharma-doors. You should not limit 
yOurself in Just a single method of cultivation. However, for the sake of 
practicing, we should focus on the dharma-door that 1s the most 
appropriate for us. “Pu” means correct our characters and obey the 
Buddhaˆs teachings. “ “Pu” means to study the law by reciting sutras In 
the morning and evening, being on strict vegetarian diet and studying 
all the scriptures of the Buddha, keep all the precepts; however, the 
most Imporfant factors In real “Tu” are to correct your character, to 
eliminate bad habits, to be Joyful and compassionate, to build virtue. In 
reciting sutras, Buddhists, especially lay people, must thoroughly 
understand the meaning so we can put these teachings In practice In 
our dally activitles. Furthermore, one should also practise meditation 
on a dally basis to get Insight. For laypeople, “Tu” means to mend your 
ways, from evil to wholesome (ceasing transgressions and performing 
good deeds). According to the first patrlarch Bodhidharma, “Requite 
hatred” is one of the four disciplinary processes. What is meant by 
“How to requite hatred?” Those who discipline themselves In the Path 
should think thus when they have to struggle with adverse conditlons: 
“Durng the Iinnumerable past eons I[ have wandered through 
multiplicilty of existences, never thought of cultivation, and thus 
creating Infinite occasions for hate, 1ll-will, and wrong-doing. Even 
though in this lie I have committed no violations, the fruits of evil 
deeds In the past are to be gathered now. Neither gods nor men can 
fortell what 1s coming upon me. I will submit myself willingly and 
patently to all the 1lls that befall me, and I wIll never bemoan or 
complain. In the sutra 1t 1s said not to worry over 1Ïls that may happen to 
you, because I thoroughly understand the law of cause and effect. This 
1s called the conduct of making the best use of hatred and turned It into 
the service In one”s advance towards the Path. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “He who applies 
himself to that which should be avoided, not cultivate what should be 
cultivated; forgets the good, but goes after pleasure. It's only an empty 
admiration when he says he admires people who exert themselves In 
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meditation (Dharmapada 209).” According to the Forty-Two Sections 
Sutra, one evening a Sramana was reciting the Sutra of Bequeating the 
Teaching by Kasyapa Buddha. His mind was mournful as he reflected 
repenfanfly on his desie to retreat. The Buddha asked him: “When you 
were a householder In the past, what did you do?” He replied: “I was 
fond of playing the lIute.” The Buddha said: “What happened when the 
strinps were slack?” He replied: “They did not sound good.” The 
Buddha then asked: “What happened when the strings were taut?” He 
replied: “The sounds were brief.” The Buddha then asked again: “What 
happened when they were tuned between slack and taut?” He replied: 
“The sounds carried.” The Buddha said: “lt 1s the same with a Sramana 
who cultivates or studies the Way. If his mind 1s harmonious, he can 
obtain (achieve) the Way. If he 1s Iimpetuous about the Way, this 
1mpetuousness wIll tire out his body, and 1f his body 1s tired, his mind 
WIll give rIse to afflictions. If his mind produces afflictions, then he will 
retreat from hIs practice. lf he retreats from his practice, It will 
certainly increase his offenses. You need only be pure, peaceful, and 
happy and you wiÏll not lose the Way.” 

We can cultivate in charity. The pitiable, or poor and needy, as the 
field or opportumty for charity. We can also cultivate the field of 
religion and reverence of the Buddhas, the saints, the priesthood. We 
can also cultivate of happiness by doïng offerings to those who are still 
1n training 1n religion. Ôr we can cultivate by making Offerings to those 
who have completed their course. According to The Commentary on 
the Ten Stages of Bodhisattvahood, there are two paths of cultivation. 
The ƒfirst way is “the DHƒicult Path”: The difficult path refers to the 
practices of sentilent beings In the world of the five turbidities, who, 
through countless Buddha eras, aspire to reach the stage of Non- 
Retrogression. The difficulties are truly counfless, as numerous as 
specks of dust or grains of sand, too numerous to Imagine; however, 
there are basically five major kinds of difficulties: externalists are 
legion, creating confusion with respect to the Bodhisattva Dharma; evil 
beIngs destroy the practitioner”s good and wholesome virtues; worldly 
merits and blessings can easily lead the practitioner astray, so that he 
C€aS€S fO €ngaøe In vIrfIOUS pracfIC©s; It 1S ©asy to sfray onto the 
Athat”s path of self-benefit, which obstructs the Mind of great loving 
kindness and great compassion; and relying exclusively on self-power, 
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without the aid of the Buddha”s power, make cultivation very difficult 
and arduous; 1t 1s like the case of a feeble, handicapped person, 
walking alone, who can only go so far each day regardless of how 
much effort he expends. 7e second way ¡s the Easy Path: The easy 
path of cultivation means that, 1Ÿ sentient beings In this world believe 1n 
the Buddha”s words, practice Buddha Recitation and vow to be reborn 
in the Pure Land, they are assisted by the Buddha”s vow-power and 
assured of rebirth. This 1s similar to a person who floats downstream 1n 
a boat; although the distance may be thousands of miles far away, hIs 
destination will be reached sooner or later. Similarly, a common beiIng, 
relying on the power of a “universal mornach" or a deIty, can traverse 
the five continents in a day and a nipht, this 1s not due to his own 
power, but, rather, to the power of the monarch. Some people, 
reasoning according to “noumenon,” or principle may say that common 
beiIngs, beIng conditioned, cannot be reborn In the Pure Land or see the 
Buddhaˆs body. The answer 1s that the virtues of Buddha Recitation are 
“unconditioned” good roots. Ordinary, Impure persons who develop the 
Bodhi Mind, seek rebirth and constantly practice Buddha Recitation 
can subdue and destroy afflictions, achieve rebirth and, depending on 
therr level of cultivation, obtain vision of the rudimentary aspects of the 
Buddha (the thirty-two marks of greatness, for example). Bodhisattvas, 
naturally, can achieve rebirth and see the subtle, loftier aspects of the 
Buddha, 1.e., the Dharma body. There can be no doubt about this. Thus 
the Avatamsaka Sutra states: “All the various Buddha lands are equally 
purely adorned. Because the karmic practices of sentIlent beings differ, 
their perceptions of these lands are different.” 

According to Buddhist traditions, there are two modes or values of 
observing commandments. #ïzs, prohibitive or restraining from evIl. 
Secondđ, construcftIve or constraining to goodness. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, Buddha Recitation has two components: Practice-Recitation 
and Theory-Recitation. The application of harmonizing Theory and 
Practice. If cultivators are able to practice Buddha Recitation in this 
way and maintann 1t throughout their lives, then In the present life, they 
wIll attain the Buddha Recitaton Samadhi and upon death they will 
gain Rebirth to the Highest Level in the Ultimate Bliss World. The firsf 
way is the “Practice-Recitafion”: Reciting the Buddha-name at the 
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level of phenomenal level means believing that Amitabha Buddha 
exIsts in His Pure Land 1n the West, but not yet comprehending that he 
Is a Buddha created by the Mind, and that this Mind 1s Buddha. It 
means you resolve to make vows and to seek birth in the Pure Land, 
like a child longing for its mother, and never forgetting her for a 
moment. This 1s one of the two types of practices that Most Venerable 
Thích Thiển Tâm mentioned ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism. Practice-Recitaion means having faith that there 1s a 
Buddha named Amitabha ¡in the West of this Saha World, the 
cultivators should be about the theory: mind can become Buddha, and 
mind is Buddha. In this way, they practice Buddha Recitation diligently 
and vigorously like children missing their mother, without a moment of 
discontinuity. Thereaffter, sincerely vow and pray to gain rebirth in the 
Ultimate Bliss World. Practice-Recitation simply means people reciting 
Buddha's name without knowing the sutra, the doctrine, Mahayana, 
Hinayana teachings, or anything else. It is only necessary for them to 
listen to the teaching of a Dharma Master that in the Western direction, 
there 1s a world caled Ultumate B]liss; In that world there are Amitabha 
Buddha, Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great Ocean 
Assembly of Peaceful Bodhisattvas. To regularly and diligently 
practice Rectting Amitabha Buddha's Name as many times as they 
possibly can, follow by reciing the three enliphtened ones of 
Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great Ocean Assembly of 
Peaceful Bodhisattvas. Thereafter, sincerely and wholeheartedly vow 
and pray to gan rebirth in the Pureland of Ultimate Bliss. After hearing 
the above teachings, practictioners should maintain and cultivate as 
they were taught, making vows to pray for rebirth in the Ultimate Bliss 
World for the remainder of ther lives, to their last bath, and even after 
they have passed away, they continue to remember to recite Buddha”s 
name without forgetting. This 1s called Practice-Recitation. Cultivators 
are guaranteed to gain rebirth in the Ultimate Bliss World. The second 
method is the “Theory-Recifaion”: This 1S one of the two types of 
practices that Most Venerable Thích Thiển Tâm mentioned ¡in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism. Theory-Recitation 1s to 
have faith that Amitabha Buddha In the Western Direction 1s pre- 
exIsting and 1s an Inherent nature within everyone because Buddha 
arises from within cultivatorˆs mind. Thereafter, the cultivators use the 
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“Virtuous Name” already complete within their minds to establish a 
condition to tame the mind and influence 1t to “Never ever forget to 
recite the Buddh'a name.” Theory-Recitation also means “the people 
reciing Buddha” are Individuals who learn and examine the sutra 
teachings, clearly knowing different traditions, doctrines, and deepest 
and most profound dharma teachings, etc. Generally speaking, they are 
well-versed knowledgeable, and understand clearly the Buddha's 
Theoretical teachings such as the mind creates all ten realms of the 
four Saints and the six unenlightened. Amitabha Buddha and Buddhas 
In the ten directions are manifested within the mind. Thịis extends to 
other external realities such as heaven, hell, or whatever, all are the 
manifestatons withinn the mind. The virttious name of Amitabha 
Buddha 1s a recitation that already encompasses all the Infinite virtues 
and merifs accumulated through the vow-power of Amitabha Buddha. 
Use the one recitation of “Namo Amitabha Buddha” as a rope and a 
single condition to get hold of the monkey-mind and horse-thoughts, so 
1t can no longer wander but remain undisturbed and quiescent. At 
minimum, this will allow the cultivator to have a meditatve mind 
during the ritual or at least for several minutes of that time. Never 
forgetting to maintain that recitation. Vowing to gain rebirth. 

According to Buddhist traditions, there are three sources of 
cultivation. The first method 1s the cultivation of Compassion and pIty. 
The second method ¡1s the cultivation of Patience. The third method 1s 
the cultivation of emptiness or unreality of all things. Everything 1s 
being dependent on something else and having no Individual existence 
apart from other things; hence the ¡llusory nature of all things as being 
composed of elements and not possessing reality. For lay people, the 
Buddha always reminded about the three means to cultivate or practIice 
Buddha dharma In their daily activitles. F7rs, to control one”s body for 
not doing bad deeds. Secønd, to control one”s mouth for not speaking 
vaimnn talk or harsh speech. 7⁄rđ¿ to control one's mind for not 
wandering with unwholesome karma. For the hearers, there are also 
three ways of cultivation. These are also three ways of discipline of 
Sravaka. These three trainings are the three Inseparable aspects for 
any cultivators. The three Universal Characteristics (Existence 1s 
universally characterized by Impermanence, suffering and not-self). 
Three methods according to the Mahayana Buddhism. #?zsf, pracfice 
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on the impermanence: No realization of the eternal, seeing everything 
as everchanging and translent. Second, practice on suffering: Joyless, 
through only contemplating misery and not realizing the ultimate 
nirvana-Joy. Third, practice on non-self: Non-ego discipline, seeing 
only the perishing self and not realizing the Iimmortal self. While 
according to the Theravadan Buddhism, three ways to Enlightenment 
are “Sila-Samdhi-PrajJna”. First, keeping the precepts, or training In 
Moral discIipline by avoiding karmically unwholesome activitles. 
Cultivating ethical conduct. Second, mental discipline, or training the 
mind in Concentration, or practicing concentrafion of the mind. Thĩrd, 
wisdom or prajna, meaning always acting wisely, or training 1m 
Wisdom, the development of prajna through insipht Into the truth of 
Buddhism. These are also the three studies or endeavors of the non- 
oufflow, or those who have passionless lie and escape from 
transmigration. In Buddhism, there 1s no so-called cultivation without 
discipline, and also there 1s no Dharma without discipline. Precepfs are 
considered as cages to capture the thieves of greed, anger, stupidity, 
pnde, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and lying. In the same 
manner with keeping precepts, in Buddhism, there ¡is no so-called 
cultivation without concentration, or training the mind. The resulting 
wisdom, or training in wisdom. lf you want to get rid of greed, anger, 
and ignorance, you have no cholce but cultivating discipline and 
samadhi so that you can obtain wisdom paramita. With wisdom 
paramita, you can destroy these thieves and terminate all afflictions. 

It 1s traditional for Buddhists to honour the Buddha, to respect the 
Sangha and to pay homage the religious obJects of veneration such as 
the relics of the Buddha, Buddha Images, monastery, pagoda, and 
personal articles used by the Buddha. However, Buddhists never pray 
to 1dols. The worship of the Buddha, ancestors, and deceased parents, 
are encouraged. However, the word “worship” 1tself 1s not appropriate 
from the Buddhist point of view. The term “Pay homage” should be 
more appropriate. Buddhists do not blindly worship these obJects and 
forget their main goal 1s to practice. Buddhists kneel before the Image 
of the Buddha to pay respect to what the Image represents, and promise 
to try to achieve what the Buddha already achieved 25 centurles ago, 
not to seek worldly favours from the Image. Buddhists pay homage to 
the Image not because they are fear of the Buddha, nor do they 
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supplicate for worldly gain. The most Important aspect in Buddhism 1s 
fo put Into practice the teaching given by the Buddha. The Buddha 
always reminded his disciples that Buddhists should not depend on 
others, not even on the Buddha himself, for therr salvation. During the 
Buddhaˆs time, so many disciples admired the beauty of the Buddha, so 
the Buddha also reminded his disciples saying: “You cannot see the 
Buddha by watching the physical body. Those who see my teaching see 
me.” 

Should Buddhists wait until getting old and after retirement to 
cultvate? It 1s traditional for Buddhists to honour the Buddha, to 
respect the Sangha and to pay homage the religlous obJects of 
veneratlon such as the relcs of the Buddha, Buddha 1mages, 
monastery, pagoda, and personal articles used by the Buddha. 
However, Buddhists never pray to idols. The worship of the Buddha, 
ancestors, and deceased parents, are encouraged. However, the word 
“worship” I1tself 1s not appropriate from the Buddhist point of view. The 
term “Pay homage” should be more appropriate. Buddhists do not 
blindly worship these obJects and forget theIr main goal 1s to practice. 
Buddhists kneel before the Image of the Buddha to pay respect to what 
the Image represents, and promise to try to achieve what the Buddha 
already achieved 25 centuries ago, not to seek worldly favours from 
the Iimage. Buddhists pay homage to the Iimage not because they are 
fear of the Buddha, nor do they supplicate for worldly gain. The most 
1mportant aspect in Buddhism 1s to put Info practice the teaching øiven 
by the Buddha. The Buddha always reminded his disciples that 
Buddhists should not depend on others, not even on the Buddha 
himself, for their salvation. During the Buddha's time, so many 
disciples admired the beauty of the Buddha, so the Buddha also 
reminded his disciples saying: “You cannot see the Buddha by 
watching the physical body. Those who see my teaching see me.” 
Some people believe that they should wait until after their retirement 
to cultivate because after retirement they wIll have more free time. 
Those people may not understand the real meaning of the word 
“culivation”, that 1s the reason why they want to waIt until after 
retirement to cultivate. According to Buddhism, cultivation means to 
turn bad things Into good things, or to Improve your body and mind. So, 
when can we turn bad things Into good things, or when can we Improve 
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our body and mind? Anclient virtues taught: “Do not waIt untIl your are 
thirsty to dịg a well, or don”t wait until the horse 1s on the edge of the 
c]Iff to draw In the reins for 1t 1s too late; or don”t walit until the boat 1s 
1n the middle of the river to patch the leaks for 1s too late, and so on”. 
Most of us have the same problem of waiting and delaying of doing 
things. I we wait until the water reaches our navel to Jump, 1s too 
late, no way we can escape the drown 1f we don”t know how fo swim. 
In the same way, at ordinary times, we don”t care about proper or 
Improper acts, but wait until after retirement or near death to start 
caring about our actions, we may never have that chance. Sincere 
Buddhists should always remember that impermanence and death 
never walIt for anybody. So, take advantage of whatever time we have 
at the present time to cultivate, to plant good roots and to accumulate 
merifs and virtues. 

In short, no matter what dharma door we are following, the first 
Important thing 1s that we must see the benefits of studying the 
Dharma, only then will we develop the strong desire to study 1t, for 
owing to our study, we understand Dharma; owing to our study, we stop 
commiting wrong doings; owing to our study, we abandon the 
meaningless behaviors; owing to our study, we eventually achieve 
nirvana. In other words, by virtue of our study, we will know all the key 
poInts for modifying our behavior. Owing to study, we will understand 
the meaning of the Vinaya Basket and, as a result, will stop committing 
sins by following the hiph training of ethics. Owing to study, we will 
understand the meaning of the Sutra Basket, and as a result, we wIll be 
able to abandon such meaningless things as distractions, by following 
the hiph training In single-pointed concentration. Also owing to study, 
we understand the meaning of the Abhidharma Basket, and so come to 
abandon delusions by means of the high training in wisdom. Study 1s 
the lamp to dispel the darkness of Ignorance. It is the best of possession 
that thieves cannot rob us of it. Study Is a weapon to defeat our 
enemies of blindness to all things. It 1s our best friend who Instrucfs us 
on the means. Study 1s a relative who will not desert us when we are 
pOOFT. Ít 1s a medicine against sorrow that does us no harm. It 1s the bestf 
force that dispatches against our misdeeds. Devout Buddhists should 
always remember that when we know one more letter, we get rid of 
ourselves a bit of ignorance around that letter. So, when we know the 
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other letters, we have dispelled our Ignorance about them too, and 
added even more to our wisdom. The more we study the more light of 
wisdom we gain that helps us decrease 1gnorance. We should not study 
teaching without applying the basic and essential practices of 
Buddhism In order to transform our afflictions and habit energies. We 
also try to study teachings of a profound, metaphysical, and mystical 
nature, ans should always ask ourselves how we may apply these 
teachings 1n our dally life to transform our sufferings and realize 
emancipation. Finally, the urgent and essential purposes of studying the 
teachings of lay people are trying not to cause sufferings, afflictions, 
and troubles for us and for other people, on the contrary, the benefits 
from studying the teachings wIll not only help relieve our sufferings, 
afflictions, and troubles, but also relieve other people's sufferings, 
afflictions, and troubles In this very life, so that everyone wIll have a 
life of more peace, mindfulness and happiness. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Ba Bước Quan Trọng Trong 
Tiến Trình Tu Tập: Văn-Tư-Tu 


Trong Phật Giáo, Văn hay nghe có nghĩa là nghe chánh pháp từ 
người khác. Điều nầy có nghĩa là chúng ta nghe từ bên ngoài. Những 
gì chúng ta nghe cho chúng ta thức ăn cho tư duy và hướng dẫn chúng 
ta trong việc thành hình những quan điểm riêng của mình. Vì vậy, 
chúng ta cần lắng nghe, nhưng chỉ nghe những øì liên quan đến chánh 
kiến, và nên tránh những lời nói bất thiện của người khác, vì nó ngăn 
cần tư duy chân chánh của chính mình. Nếu chúng ta chỉ nghe Pháp mà 
không thực hành Pháp, chúng ta cũng như cái muỗng trong nồi canh. 
Hằng ngày, cái muỗng ở trong nồi canh, nhưng nó không bao giờ biết 
được vị của canh. Vì thế cho nên sau khi nghe rồi, chúng ta phải quán 
sát và tu tập mỗi ngày. Nghe và thọ trì hay nghe rồi phụng hành cũng 
đồng nghĩa với việc chúng ta đang ngồi cạnh đức Như Lai không sai 
khác. Thường thì đối với người Phật tử tính chuyên tu hành, sau khi 
nghe rồi là phát Văn Tuệ. Nói cách khác, nghe pháp rồi phát huệ, hay 
trí huệ phát bởi nghe pháp. Mà thật vậy, nghe được chánh pháp là cực 
kỳ khó khăn. Đây cũng là một trong sáu điều khó khăn theo quan điểm 
Phật giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại về sáu điều khó nầy để chúng ta 
thấy rõ được sự may mắn không thể nghĩ bàn của mình: Thứ nhất là 
Đắc Nhân Thân Nan: Được sanh ra làm người là khó. Thứ nhì là Ngộ 
Phật Thế Nan: Được sanh ra cùng thời với Phật là khó. Thứ ba là Văn 
Chánh Pháp Nan: Nghe được chánh pháp là khó. Thứ t là Sanh Thiện 
Tâm Nan: Có được tâm lành là khó. Thứ năm là Sanh Trung Quốc 
Nan: Được sanh ra nơi trung tâm vương quốc là khó. Thứ sáu là Toàn 
Căn Nan: Được đầy đủ các căn khi sanh ra là khó. Điều quan trọng 
trước tiên là phải thấy những lợi lạc của việc nghe và học pháp, vì chỉ 
khi ấy chúng ta mới phát sanh ước muốn nghe và học pháp một cách 
mạnh mẽ, vì nhờ nghe và học pháp mà chúng ta mới hiểu được pháp, 
nhờ nghe và học pháp mà chúng ta chấm dứt gây tội tạo nghiệp, nhờ 
học pháp mà chúng chấm dứt hành xử những thứ vô nghĩa, nhờ nghe 
và học pháp mà cuối cùng chúng ta có thể đạt đến Niết Bàn. Nói cách 
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khác, nhờ nghe và học pháp mà chúng ta biết tất cả những điểm then 
chốt để thay đổi cung cách hành xử của mình. Nhờ học pháp mà chúng 
ta hiểu rõ Luật Tạng, từ đó chúng ta biết trì giới và tránh gây thêm tội, 
tạo thêm nghiệp. Nhờ nghe và học pháp mà chúng ta thâm nhập kinh 
tạng, từ đó chúng ta mới có được trí huệ để từ bỏ những chuyện vô 
nghĩa. Cũng nhờ nghe và học pháp mà chúng ta thông hiểu Luận Tạng, 
từ đó từ bổ sĩ mê bằng những phương tiện tăng thượng tuệ học. Học là 
ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh, là tài sản quý nhất mà không kẻ 
trộm nào có thể đoạt được. Học là khí giới giúp chúng ta đánh bại kẻ 
thù ngu dốt. Học là người bạn tốt dạy cho chúng ta các phương tiện. 
Học là một người thân không bỏ chúng ta khi nghèo khó. Học còn là 
phương thuốc giải sầu không làm gì tổn hại chúng ta. Nghe và Học là 
đạo quân đánh bại tà hạnh. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng khi 
chúng ta biết thêm một chữ, chúng ta đã xua tan được sự tối tăm vây 
quanh cái chữ đó. Nếu chúng ta để thêm được một chút gì đó vào kho 
trí tuệ của mình thì lập tức cái kho ấy sẽ dẹp bỏ vô minh để nhường 
chỗ dung chứa ánh sáng trí tuệ mà chúng ta mới đưa vào. Càng nghe 
và học thì chúng ta càng có ánh sáng trí tuệ làm giảm thiểu đi vô minh. 
Hành giả tu Phật không nên chỉ nghe và học giáo pháp mà không áp 
dụng những tu tập căn bản và cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa 
phiền não và tập khí. Hành giả tu Phật nên nghe và học hỏi giáo điển 
thâm sâu, siêu việt và uyên áo phải tự tìm cách áp dụng giáo lý ấy vào 
đời sống hằng ngày để chuyển hóa khổ đau và đạt được sự giải thoát. 
Tư ở đây có nghĩa là tư duy pháp đã được nghe là viên lâm của Bồ 
Tát, vì đúng như lý quán sát. Đây là một trong mười loại viên lâm của 
chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại hạnh 
an lạc lìa ưu não vô thượng của Như Lai. Theo đạo Phật, Tư cũng có 
nghĩa là Tư Duy Tu hay thực tập tư duy theo giáo lý nhà Phật. Theo 
Kinh Satipatthana, Đức Phật đã trình bày sự tỉnh thức về con đường 
giác ngộ. Nơi đây đối tượng tinh thần được chú tâm thẩm tra và quan 
sát khi chúng phát sinh trong tâm. Nhiệm vụ ở đây là tỉnh thức về 
những tư tưởng sinh diệt trong tâm. Bạn sẽ từ từ hiểu rõ bản chất của 
những tư tưởng. Bạn phải biết cách làm sao sử dụng những tư tưởng 
thiện và tránh cái nguy hiểm của những tư tưởng có hại. Muốn thanh 
tịnh tâm thì tư tưởng của bạn lúc nào cũng cần được kiểm soát. Trong 
Phật giáo, có nhiều phương cách tỉnh thức về những Tư Tưởng: Thứ 
nhất là ngồi một mình tập trung tâm vào những tư tưởng. 7 nhì là 
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quan sát những tư tưởng thiện và ảnh hưởng tinh thần của chúng. 7 
ba là quan sát những tư tưởng có hại và thấy chúng làm tinh thần xáo 
trộn thế nào. 7 / là đừng cố ý cưỡng lại những tư tưởng, vì càng 
cưỡng lại bạn càng phải chạy theo. 7z năm là hãy quan sát những tư 
tưởng một cách vô tư và tạo cơ hội để vượt qua chúng. Sự chuyển động 
vượt qua tư tưởng và kiến thức mang lại an lạc, hòa hợp và hạnh phúc. 
Chỉ quan sát những tư tưởng, từ từ bạn sẽ hiểu được cách kiểm soát 
những tư tưởng tội lỗi và khuyến khích các tư tưởng thiện. Hành giả tu 
Phật nên luôn nhớ rằng trong sinh hoạt hằng ngày, cố gắng quan sát 
tiến trình suy nghĩ của bạn. Chỉ quan sát chứ đừng đồng nhất với tiến 
trình. Suy tư là xây dựng nên những kiến trúc tư tưởng bằng những 
viên gạch ý niệm rút ra từ kho tàng ý thức. Tự thân của suy tư không 
có giá trị sáng tạo. Chỉ khi nào tuệ được phát hiện thì suy tư mới có 
thực chất mới. Tuệ không do suy tư đưa tới: nó là công trình của sự 
quán chiếu. Tuệ có thể nhờ tư tưởng chuyên chở, nhưng lắm khi tư 
tưởng không chuyên chở được Tuệ, vì tư tưởng thường hay bị các phạm 
trù ý niệm của chúng điều khiển và gò bó. Tư tưởng và ngôn ngữ 
nhiều khi không diễn tả được Tuệ bằng một cái nhìn hay một tiếng 
CưỜI. 

Trong Phật giáo, Tw có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo 
huấn của Đức Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay học 
kinh và giữ giới; tuy nhiên những yếu tố quan trọng nhất trong “thực 
tu” là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, là từ bi hỷ xả, là xây 
dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế nữa, 
chúng ta nên thực tập thiển quán mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. 
Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành lành dữ. Phật tử 
thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tỏ lòng tôn kính với 
xá lợi Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh xá hay tự 
viện. Tuy nhiên, Phật tử chẳng bao giờ thờ ngẩu tượng. Thờ cúng Phật, 
tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, chữ 
“thờ cúng” tự nó đã không thích đáng theo quan điểm của đạo Phật. Từ 
“Bày tỏ lòng tôn kính” có lẽ thích hợp hơn. Phật tử không nên mù 
quáng thờ phụng những thứ nầy đến nỗi quên đi mục tiêu chính của 
chúng ta là tu hành. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật để tỏ lòng tôn 
kính đấng mà hình tượng ấy tượng trưng, và hứa sẽ cố gắng đạt được 
những gì Ngài đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải sợ Phật, cũng 
không tìm cầu ân huệ thế tục từ hình tượng ấy. 
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Thực hành là khía cạnh quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem 
những lời Phật khuyên dạy ra thực hành trong đời sống hằng ngày mới 
thực sự gọi là “tu hành.” Đức Phật thường nhắc nhở tứ chúng rằng Phật 
tử không nên tùy thuộc vào người khác, ngay cả đến chính Đức Phật, 
để được cứu độ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều đệ tử hay 
ngắm nghía vẻ đẹp của Phật, nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các 
ông không thể nhìn thấy Đức Phật thật sự bằng cách ngắm nhìn vẻ đẹp 
nơi thân Phật. Những ai nhìn thấy giáo lý của ta mới thật sự nhìn thấy 
ta.” Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Chuyên làm những việc không 
đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục 
lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, cũng 
chỉ là hâm mộ suông (209). Theo Phật giáo, tâm không chỉ có nghĩa là 
bộ óc và trí tuệ; mà nó còn có nghĩa là “Thức” hay quan năng của tri 
giác, giúp ta nhận biết một đối tượng cùng với mọi cảm thọ của nó liên 
hệ đến cái biết này. Như vậy tu tâm chính là pháp môn “Tứ Chánh 
Cần” mà Đức Phật đã dạy: Tu tâm là cố làm sao diệt trừ những bất 
thiện đã sanh; những bất thiện chưa sanh thì giữ cho chúng đừng sanh. 
Đồng thời cố gắng nuôi dưỡng và củng cố những thiện tâm nào chưa 
sanh. 

Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, 
Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền não, hết 
khổ đau. Phật cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, 
nhưng tại sao Ngài trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại? Đức Phật chưa 
từng tuyên bố Ngài là thần thành gì cả. Ngài chỉ nói rằng chúng sanh 
mọi loài đều có Phật tính hay hạt giống giác ngộ và sự giác ngộ ở 
trong tầm tay của mọi người, rồi nhờ rời bỏ ngai vị Thái Tử, của cải, 
và quyền lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà Ngài đạt được giác ngộ. 
Phật tử chúng ta tu không phải mong cầu xin ân huệ, mà phải tu tập 
theo gương hạnh của Đức Phật, phải chuyển nghiệp xấu thành nghiệp 
lành hay không còn nghiệp nào nữa. Con người ở đời giàu có và thông 
minh, nghèo hèn và ngu dốt. Mỗi người mỗi khác, mỗi người một hoàn 
cảnh riêng biệt sai khác nhau. Phật tử tin rằng nguyên nhân chỉ vì mỗi 
người tạo nghiệp riêng biệt. Đây chính là luật nhân duyên hay nghiệp 
quả, và chính nghiệp tác động và chi phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân 
khẩu ý tạo ra kết quả, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo. Nghiệp 
không có nghĩa là số phận hay định mệnh. Nếu tin vào số phận hay 
định mệnh thì sự tu tập đâu còn cần thiết và lợi ích gì? Nghiệp không 
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cố định cũng không phải là không thay đổi được. Con người không thể 
để bị giam hãm trong bốn bức tường kiên cố của nghiệp. Ngược lại, 
con người có khả năng và nghị lực có thể làm thay đổi được nghiệp. 
Vận mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính 
chúng ta; nói cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi 
nhà nghiệp của chính chúng ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. 
Chuyển nghiệp là chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, 
mà cũng đừng quan tâm đến những hành động xấu của người khác. 
Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất 
hạnh của chính mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ không 
bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn 
nghiệp của mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu 
tập các hạnh lành để mang lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu 
xin hoặc sám hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng 
trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự do và trói buộc để tránh 
nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển 
nghiệp còn là thanh lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến 
hay tự hành xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp 
hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành tựu tâm từ bi 
bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển 
nghiệp là thành tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bị. Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ rằng trong đời nầy ai cũng phải một lần 
chết, hoặc sớm hoặc muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ 
thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ 
phải theo mình như hình với bóng mà thôi. 


Three Iinnportanf Steps in the Process 0ƒ 
Culfivafion: Hearing- Thinking-Culfivafing 


In Buddhism, Hearing means hearing the Good Law from others. 
Thịs 1s what we hear from outside. What we hear gives us food for 
thoughts and guides us forming our views. Ít 1s, therefore, necessary to 
listen, but only that which 1s conducive to ripht understanding and to 
avoid all the harmful and unwholesome utterances of others which 
prevent straight thinking. If we listen to the Dharma teaching but don't 
practice 1t, we are like a spoon 1n a pot of soup. Every day, the spoon 1s 
1n the pot but it never knows the taste of the soup. So, after hearing, we 
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should contemplate and cultivate on a dally basis. Hearing and 
observing or hearing and obeying also means that we are sittIng by the 
side of the Buddha. Usually for deligent Buddhist practitioners, after 
hearing the correct dharmas, will attain the wisdom. In other words, 
after hearing the word and becoming wise In 1t; wisdom 1s naturally 
obtained from hearing. As a matter of fact, hearing the Good Law or 
the true Buddha-Law 1s extremely difficult. We4 beffer remind people 
with these six di[ƒfIcult things so we can see how lucky we are: Firsí, {O 
be born in human form 1s difficult. Second, to be born In the Buddha- 
age 1s difficult. 7Ùhrd, to hear the true Buddha-law 1s difiicult. Fourth, 
to beget a good heart 1s difficult. #ÿh, to be born in the central 
kingdom 1s difficult. S/xíh, to be perfect with all organs when being 
born 1s difficult. The first important thing 1s that we must see the 
benefits of hearing and studying the Dharma, only then will we 
develop the strong desire to hear and to study 1t, for owing fo our 
hearing and studying, we understand Dharma; owing to our hearing and 
studying, we síop committing wrong doings; owing to our hearing and 
studying, we abandon the meaningless behaviors; owing to our hearing 
and studying, we eventually achieve nirvana. In other words, by virtue 
of our hearing and studying, we will know all the key points for 
modifying our behavior. Owing to hearing and studying, we will 
understand the meaning of the Vinaya Basket and, as a result, will stop 
committing sins by following the hiph training of ethics. Owing to 
hearing and studying, we will understand the meaning of the Sutra 
Basket, and as a result, we will be able to abandon such meaningless 
things as distractions, by following the hiph training in single-pointed 
concentration. Also owing to hearing and studying, we understand the 
meaning of the Abhidharma Basket, and so come to abandon delusions 
by means of the high training in wisdom. Hearing and studying 1s the 
lamp to dispel the darkness of Ignorance. It 1s the best of possession 
that thieves cannot rob us of It. Hearing and studying 1s a weapon to 
defeat our enemies of blindness to all things. It 1s our best friend who 
Instrucfs us on the means. Hearing and studying 1s a relative who will 
not desert us when we are poor. Ït is a medicine against sorrow that 
does us no harm. It 1s the best force that dispatches against our 
misdeeds. Devout Buddhists should always remember that when we 
know one more letter, we get rid of ourselves a bit of Ignorance around 
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that letter. So, when we know the other letters, we have dispelled our 
Ipnorance about them too, and added even more to our wisdom. The 
more we study the more light of wisdom we gain that helps us decrease 
Ipnorance. A Bhiksu or Bhiksuni should not hear and study teaching 
without applying the basic and essential practices of Buddhism In order 
to transform his or her afflictions and habit energles. A Bhiksu or 
Bhiksun who 1s hearing and studying teachings of a profound, 
metaphysical, and mystical nature, should always ask himself or herself 
how he or she may apply these teachings In his or her dally life to 
transform his or her suffering and realize emancipation. 

Here, Thinking means thinking about the teaching they hear 1s a 
grove for Enliphtening Beings because they examine them truthfully. 
Thịs 1s one of the ten kinds of grove of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can achieve the Buddhas" 
unexcelled peaceful, happy action, free from sorrow and afflication. 
According to Buddhism, Thinking also means thinking of thoughts on 
the principles and doctrines of Buddhism. In the Satipatthana Sutra, the 
Buddha explained His Way of Enliphtenment. Here, mental obJecfs are 
mindfully examined and observed as they arise within. The task here 1s 
to be aware of the thoughts that arise and pass away within the mind. 
You must slowly understand the nature of thoughts. You must know 
how to make use of the good thoughts and avoid the danger of the 
harmful thoughts. Your thoughts need constant watching 1f the mind 1s 
to be purified. In Buddhism, there are many methods 0ƒ mindƒfulness 0ƒ 
thoughfs and menfal stafes: The ƒfirsf way 1s to sit alone and concentrate 
the mind on the thoughts. The second way 1s to watch the good thoughts 
and observe how they affect your mental state. The fhirđ way 1s tO 
watch the harmful thoughts and observe how they disturb your mental 
state. The ƒourth way 1s to try not to fight with the thoughts, for the 
more you try to fipht them, the more you have to run with them. 7e 
JVựth way 1S to simply observe the thoughts dispassionately and so 
create the opportunity to go beyond them. The moving beyond all 
thoughts and knowledge bring peace, harmony, and happiness. Simply 
observe these thoughts, you will slowly come to understand how to 
conftrol evil thoughts and to encourage good thoughts. Buddhist 
practiioners should always remember that In the course of your 
working day, try to observe your thinking process. Simply observe and 
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do not Identify with this process. Thinking 1s fo take cinder blocks of 
concepts from the memory warehouse and build monuments. We call 
these hovels and palaces “thoughts.” But such thinking, by 1tself, has no 
creative value. It is only when lit by understanding that thinking takes 
on real substance. Understanding does not arise as a result of thinking. 
lt 1s a result of the long process of conscious awareness. Sometimes 
understanding can be translated Into thoughts, but often thoughts are 
too rigid and limited to carry much understanding. Sometimes a look or 
a laugh expresses understanding much better than words or thoughts. 

In Buddhism, “CwÏfiyafion ” means correct our characters and obey 
the Buddha”s teachings. “Cultivation” means to study the law by 
reciting sutras In the morning and evening, being on strict vegefarian 
điet and studying all the scriptures of the Buddha, keep all the precepts; 
however, the most Important factors in real “Cultivatlons” are to 
correct your character, to eliminate bad habits, to be joyful and 
compassionate, to build virtue. In reciting sutras, one must thoroughly 
understand the meaning. Furthermore, one should  also practise 
medifation on a dally basis to get Insight. For laypeople, “Cultivation” 
means to mend your ways, from evil to wholesome (ceasing 
transgressions and performing good deeds). It 1s tradiional for 
Buddhists to honour the Buddha, to respect the Sangha and to pay 
homage the religious obJects of veneration such as the relics of the 
Buddha, Buddha Iimages, monastery, pagoda, and personal articles 
used by the Buddha. However, Buddhists never pray to Idols. The 
worshp of the Buddha, ancestors, and deceased parents, are 
encouraged. However, the word “worship” 1tself Is not approprlate 
from the Buddhist point of view. The term “Pay homage” should be 
more appropriate. Buddhists do not blindly worship these obJects and 
forget their main goal 1s to practice. Buddhists kneel before the Iimage 
of the Buddha to pay respect to what the Image represents, and promise 
to try to achieve what the Buddha already achieved 25 centurles ago, 
not to seek worldly favours from the Image. Buddhists pay homage to 
the Image not because they are fear of the Buddha, nor do they 
supplicate for worldly gain. The most Important aspect in Buddhism 1s 
fo put Into practice the teaching given by the Buddha. The Buddha 
always reminded his disciples that Buddhists should not depend on 
others, not even on the Buddha himself, for their salvation. During the 
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Buddha'ˆs time, so many disciples admired the beauty of the Buddha, so 
the Buddha also reminded his disciples saying: “You cannot see the 
Buddha by watching the physical body. Those who see my teaching see 
me.” In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: He who applies 
himself to that which should be avoided, not cultivate what should be 
cultivated; forgets the good, but goes after pleasure. It's only an empty 
admiration when he says he admires people who exert themselves In 
meditation (Dharmapada 209). According to Buddhism, mind does not 
mean Just the brain or the Intellect; mind also means conscIousness or 
the knowing faculty, that which knows an obJect, along with all of the 
mental and emotional feeling states associlated with that knowing. 
Thus, cultivating the mind means practicing the “four great efforts” in 
the Buddha”s teachings: We try to diminish the unwholesome mental 
states that have already arisen and to prevent those that have not yet 
arisen from arising. At the same time, we make effort to strengthen 
those wholesome mental states that are already developed, and to 
cultivate and develop the wholesome states that have not yet arIsen. 
Although the supreme goal of Buddhism 1s the supreme 
Enlightenment and liberation, the Buddha also taught that Buddhist 
practice 1s the source of happiness. lt can lead to the end of human 
suffering and miserles. The Buddha was also a man like all other men, 
but why could he become a Great Enlightened One? The Buddha 
never declared that He was a Deity. He only said that all living beings 
have a Buddha-Nature that 1s the seed of Enlightenment. He attained 1t 
by renouncing his princely position, wealth, prestige and power for the 
search of Truth that no one had found before. As Buddhist followers, 
we practice Buddhist tenets, not for entreating favors but for for 
following the Buddha”s example by changing bad karmas to good ones 
or no karma at all. Since people are different from one another, some 
are rich and Intelligent, some are poor and stupid. lt can be said that 
this 1s due to their Individual karma, each person has his own 
circumstances. Buddhists believe that we reap what we have sown. 
Thịs 1s called the law of causality or karma, which 1s a process, acfion, 
energy or force. Karmas of deeds, words and thoughts all produce an 
effect, either happiness or miseries, wealth or poverty. Karma does not 
mean “determinism,” because If everything 1s predetermined, then 
there would be no free will and no moral or spiritual advancemeiit. 
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Karma 1s not fixed, but can be changed. It cannot shut us in IfS 
surroundinss Indefinitely. On the contrary, we all have the ability and 
energy to change 1t. Our fate depends entirely on our deeds; In other 
words, we are the architects of our karma. Cultivating in accordance 
with the Buddha”s Teachings means we change the karma of ourselves; 
changing our karmas by not only giving up our bad actions or misdeeds, 
but also forgiving offences directed against us by others. We cannot 
blame anyone else for our miserles and misfortunes. We have to face 
life as It 1s and not run away from 1t, because there 1s no place on earth 
to hide from karma. Performing good deeds 1s Indispensable for our 
own happiness; there Is no need of imploring favors from deitles or 
simply showing repentance. Changing karma also means remembrance 
of karma and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom 
from constraint so that we are able to avoid evil deeds, to do 
meritorious deeds, or not to create any deeds at all. Changing karma 
also means to pur1fy our minds rather than prayIng, performing rites, or 
torturing our bodies. Changing karma also means to change your 
narrow-minded heart Iinto a heart full of love and compassion and 
accomplish the four boundless hearts, especially the hearts of loving- 
kindness and compassion. True Buddhists should always remember that 
sooner or later everyone has to die once. After death, what can we 
bring with us? We cannot bring with us any worldly possessions; only 
our bad or good karma will follow us like a shadow of our own. 
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Chương Ba 
Chapter Three 


Tỉnh Tấn Tu Hành 


Trong Phật giáo, tu hành không chỉ là đầu tròn áo vuông bề ngoài 
hay chỉ là sự thực hành theo hình thức bên ngoài của thân. Tỉnh tấn tu 
tập không chỉ đơn thuần là thiển quán, ngôi cho đúng, kiểm soát hơi 
thở, đọc tụng kinh điển, hoặc chúng ta không lười biếng cho thời gian 
trôi qua vô ích, mà còn là biết tri túc thiểu dục để cuối cùng chấm dứt 
tham dục hoàn toàn. Tỉnh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải 
dùng hết thì giờ vào việc quán chiếu tứ diệu đế, vô thường, khổ, vô 
ngã và bất tịnh. Tinh tấn tu học cũng là quán sâu vào chân nghĩa của 
Tứ niệm xứ để thấy rằng vạn hữu cũng như thân nầy luôn thay đổi, từ 
sanh, rồi đến trụ, dị, và diệt. Tinh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta 
phải tu tập cho được chánh kiến và chánh định để tận diệt thiển kiến. 
Trong nhân sinh, thiển kiến là cội rễ sâu nhất. Vì thế mà khi thiển kiến 
bị nhỗ thì tham dục, sân, si, mạn, nghi đều bị nhỗ tận gốc. Theo Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương, Chương 40, Đức Phật dạy: “Sa Môn hành đạo, 
đừng như con trâu kéo vất vả; thân tuy có tu tập mà tâm không tu tập. 
Nếu tâm thật sự tu tập thì không cần hình thức bên ngoài của thân.” 
Phật tử thuần thành chọn lấy một pháp môn duy nhất nào đó rồi y theo 
pháp môn ấy mà tu cho đến suốt đời không thay đổi; thí dụ như chọn 
pháp môn Tịnh Độ thì suốt đời chỉ chuyên niệm Phật cầu vãng sanh 
mà thôi. Nếu tu thiển thì chỉ chú tâm vào thiển quán mà thôi, chứ 
không nên nay tu pháp môn nầy, mai đổi pháp môn khác. 

Hành giả tu Phật nên làm những công việc hằng ngày một cách 
thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai. Dù bận rộn thế mấy, nếu bạn tin 
bạn cần chánh niệm trong mỗi sinh hoạt thì bạn phải làm những công 
việc hằng ngày một cách thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai. Cổ đức 
có nói: “Đừng lo, rồi thì mọi việc sẽ qua đi.” Hãy nhìn chư Tăng Ni, 
mọi mọi công việc hay mọi tác động như đi, đứng, ngồi, nằm, họ đều 
khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc hoặc 
nóng nảy. Khi cần nói thì họ nói, khi không cần nói thì họ không nói. 
Điều tối quan trọng là sự thành khẩn tuân thủ giới hạnh. Phật tử thuần 
thành không nên chạy theo kiểu thái độ thái quá và nông nổi đối với 
sự giảng dạy Thiền. Thái độ này nảy sinh khi một người tưởng mình đã 
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là Phật, rồi đi đến kết luận rằng mình không cần tu tập, không cần 
sống đời giới hạnh, không cần đại giác nữa. Thái độ này, đặc biệt là 
giáo thuyết của phái Thiền Tào Động, có thể dẫn đến sự hiểu lầm 
trong phương cách tu hành. Như trên đã để cập, theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 34, có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của 
Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức 
Phật liền hỏi: “Xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: 
“Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây 
đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế Tôn, khi dây 
đàn chùng thì đàn không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng 
quá thì ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì 
mất tiếng.” Phật lại hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông đáp: 
“Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không chùng thì tiếng kêu tốt với 
âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người sa Môn học đạo lại cũng 
như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự tu đạo mà 
căng thẳng quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý 
sanh phiển não. Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi 
công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an 
lạc, đạo mới không mất được.” Nên nhớ lòng người dễ tính tấn mà 
cũng dễ thối chuyển; khi nghe pháp và lời khuyên thì tinh tấn tiến tu, 
nhưng khi gặp chướng ngại thì chẳng những ngại ngùng muốn thối lui, 
mà còn muốn chuyển hướng khác và lắm khi phải sa vào tà đạo. Phật 
tử thuần thành nên luôn tinh tấn tu hành và luôn tránh tư tưởng “Nhứt 
niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu 
tiền”. 

Tinh tấn tu hành không phải là chuyện trong một ngày một bữa. 
Người tu Đạo đừng nên quá gấp gáp, đừng nghỉ rằng hôm nay tu ngày 
mai khai ngộ. Tu Đạo chẳng phải dễ dàng như vậy đâu. Mình cần phải 
ngày ngày tu luyện. Miễn là mình không thối chuyển thì đừng lo nghĩ 
đến chuyện tiến bộ. Nếu mỗi ngày mình càng ngày càng ít có vọng 
niệm, càng ngày càng có ít tham sân si, tức là mình đã tiến bộ rồi vậy. 
Chúng ta tu hành là để loại bỏ cái tập khí, lỗi lầm xấu xa, bỏ đi những 
tư tưởng lầm lạc, khiến cho phát sanh trí huệ quang minh. Trí huệ nây 
ai trong chúng ta cũng đều có, ngặt nỗi bị vô minh che lấp. Chuyện tu 
hành không phải là chuyện trong một ngày là xong. Chúng ta phải tu từ 
sáng đến tối trong từng niệm, phải tu từ tháng nầy qua tháng nọ, từ 
năm nầy qua năm nọ đều phải tu hành thường hằng bất biến như vậy. 
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Và trên hết, ngày ngày chúng ta phải tu hành một cách chơn thật. 
Trong khi tu tập, chúng ta phải luôn bình thản dù gặp ma chướng, 
nghịch cảnh hay thuận cảnh gì cũng vậy. Chúng ta phải luôn tỉnh tấn tu 
tập và nghĩ rằng hình như nghịch cảnh hay thuận cảnh cũng đều đang 
nói diệu pháp cho mình nghe đây. Người tu Đạo chơn thuần phải luôn 
nhớ rằng mình đang mượn pháp thế gian để vượt khỏi thế gian. Vì thế 
không có thứ gì có thể làm cho mình mê lầm, mình không bị hình 
tướng làm mê hoặc. Không còn hoàn cảnh nào có thể làm mình 
chướng ngại nữa. Sở dĩ chúng ta luôn bị thụt lùi thay vì tiến bộ trong tu 
hành là vì khi gặp duyên lành thì chúng ta lại nghi ngờ không cả quyết, 
lúc gặp duyên ác thì lại liền theo. Do đó mà chúng ta cứ mãi lăn trôi 
trong sanh tử, tử sanh; sống say chết mộng trong điên đảo đảo điên chứ 
không biết phải làm gì để thoát ra. Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 
trong phần giảng giải kinh Bát Đại Nhân Giác, Tinh Tấn Ba La Mật là 
một trong những để tài thiển quán quan trọng trong Phật giáo. Tinh 
Tấn phá biếng lười. Sau khi đã ngừng theo đuổi tham dục, sau khi đã 
biết thực hành tri túc để thân tâm được thẳnh thơi, người hành đạo 
không vì sự thẳnh thơi đó mà giải đãi để cho ngày tháng trôi qua một 
cách uống phí. Tinh tấn là cần mẫn ngày đêm, cần mẫn dôi mài sự 
nghiệp trí tuệ. Phải dùng bất cứ thì giờ nào mình có được để quán 
chiếu “Tứ Niệm Xứ” (vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh). Phải đi 
sâu thêm vào giáo nghĩa “Tứ Niệm Trú,” phải học phép quán niệm về 
hơi thở, về các tư thế của thân thể, về sự thành trụ hoại không của thể 
xác, về cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và những nhận thức của mình. 
Phải tìm đọc kinh điển chỉ dẫn rành rẽ về phương pháp tu tập và thiển 
quán, điều hòa hơi thở và quán niệm, như Kinh Quán Niệm (Niệm 
Xứ), Kinh An Bang Thủ Ý và Kinh Đại Bát Nhã. Phải theo lời chỉ dẫn 
trong các kinh ấy mà hành trì một cách thông minh, nghĩa là phải chọn 
những cách tu thích hợp với trường hợp cá nhân của mình. Nếu cần thì 
có thể sửa đổi cho phù hợp. Hạ thủ công phu cho tới khi nào những 
phiền não căn bản như tham, sân, sỉ, mạn, nghi, tà kiến đều bị nhổ tận 
gốc, thì tự nhiên ta thấy thân tâm vượt thoát khỏi ngục tù của sinh tử, 
ngũ ấm và tam giới. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười điều tu 
tỉnh chuyên: Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời được siêng 
tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là siêng tu bố thí, vì 
đều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp. Thứ nhì là siêng tu trì giới, vì 
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đầu đà khổ hạnh, thiểu dục tri túc. 7:⁄ ba là siêng tu nhẫn nhục, vì rời 
quan niệm ta và người (tự tha), nhẫn chịu tất cả điều khổ não, trọn 
không sanh lòng sân hại. 7h ¿⁄ là siêng tu tinh tấn, vì thân ngữ ý ba 
nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều chẳng thối chuyển mãi 
đến khi rốt ráo. 7h năm là siêng tu thiển định, vì giải thoát, tam muội 
xuất hiện thần thông, rời la tất cả quyến thuộc, dục lạc, phiển não, và 
mãn nguyện. 7hứ sáu là siêng tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả 
công đức không nhàm mỏi. 7 bảy là siêng tu đại từ, vì biết tất cả 
chúng sanh không có tự tánh. 7hứ ứám là siêng tu đại bị, vì biết các 
pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh không nhàm mỗi. Thứ 
chín là siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ thấu vô ngại chỉ bày 
cho chúng sanh. 7 mười là siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến 
tâm của tất cả chúng sanh. 


Diligent Cultivation 


In Buddhism, cultivation does not barely mean to shave one”s head 
or to wear the yellow robe; nor does I(t mean outer practices of the 
body. Diligent cultivation does not only include meditation, correct 
siting and controlling the breath; or that we must not be lazy, letting 
days and months slip by neglectfully, we should also know how to feel 
satisfiied with few possessions and eventually cease loking for Joy In 
desires and passions completely. Diligent cultivation also means that 
wWe© must use Our time to meditate on the four truths of permanence, 
suffering, selflessness, and impurity. We must also penetrate deeply 
Iinto the profound meaning of the Four Foundations of Mindfulness to 
see that all things as well as our bodies are constantly changing from 
becoming, to maturing, transformatilon, and destruction. Diligent 
cultivaton also means to obtan correct understanding and 
concenfration so that we can destroy narrow-mindedness. Among the 
basic desires and passions, narrow-mindedness has the deepest roots. 
Thus, when these roofs are loosened, all other desires, passions, øreed, 
anger, Ignorance, and doubt are also uprooted. According to the Sutra 
In Forty-Two Sections, Chapter 40, the Buddha said: “A Sramana who 
practices the Way should not be like an ox turning a millstone because 
an ox Is like one who practices the way with his body but his mind 1s 
not on the Way. If the mind 1s concentrated on the Way, one does not 
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need the outer practices of the body.” Sincere Buddhists should select a 
single Dharma Door and then practice according to the teachings of 
that Dharma Door for the remainder of the cultivator”s life without 
changing and mixing In other practices. For example, once a person 
chooses to practice Pureland Buddhism, then for the entire life, he 
should always and often focus his energy Into reciting the Buddha”s 
Virtuous name and pray to gain rebirth. If he or she chooses to practice 
medifation, he or she should always focus on meditaton and 
contemplation. Thus, the wrong thing to do 1s to practice one Dharma 
Door one day and switch to another the next. 

No matter how busy you are, If you believe that you need be 
mindful in every activity, Buddhist practitioners should perform your 
daily acfivitles 1n a slow, calm, and relaxing mamner. The ancient said: 
“Don't worry, everything wIll pass.” Look at monks and Nuns, no 
matter what task or motion they undertake, 1.e., walking, standing, 
sitting or Iying, they do 1t slowly and evenly, without reluctance. When 
they need to speak, they speak; when they don”t need to speak, they 
don't. The most Iimportant thing 1s the sincere observation of Buddhist 
rules. Sincere Buddhists should not follow a kind of exagserated, 
Írivolous attitude towards the training and discipline of Zen. It comes 
about, for example, when someone, based on the mere thought that he 
1s already Buddha, comes to the conclusion that he need not concern 
himself with practice, a disciplined life, or enlipghtenment. This 1s an 
attitude can lead to a misunderstanding to the method of cultivation, 
particularly of the teaching of the Tao-Tung School of Zen. As 
mentioned above, according to the Sutra In Forty-Pwo Sections, 
Chapter 34, one evening a Sramana was reciing the Sutra of 
Bequeating the Teaching by Kasyapa Buddha. His mind was mournful 
as he reflected repentantly on his desie to retreat. The Buddha asked 
him: “When you were a householder in the past, what did you do?” He 
replied: “[ was fond of playing the lute.” The Buddha said: “What 
happened when the strings were slack?” He replied: “They dịd not 
sound good.” The Buddha then asked: “What happened when the 
strings were taut?” He replied: “The sounds were brief.” The Buddha 
then asked again: “What happened when they were tuned between 
slack and taut?” He replied: ““The sounds carried.” The Buddha said: “It 
1s the same with a Sramana who studies the Way. If his mind 1s 
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harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he 1s impetuous about 
the Way, this Impetuousness wIll tre out his body, and I1f his body 1s 
tired, his mind will give rise to afflictions. If his mind produces 
afflictions, then he wIll retreat from his practice. If he retreats from his 
practice, 1t wIll certainly increase his offenses. You need only be pure, 
peaceful, and happy and you will not lose the Way.” Remember our 
mind 1s easy to set great effort but 1s also easily prone to retrogressIon; 
once hearing the dharma and advice, we bravely advance with our 
great efforts, but when we encounter obstacles, we not only ørow lax 
and lazy retrogression, but also change our direction and sometimes 
fall Iinto heterodox ways. Sincere Buddhists should always have 
Diligent Cultivation and aty away from this thinking “In the first year 
of cultivation, the Buddha stands right before our eyes; the second year 
he has already returned to the West; third year 1Ÿ someone Inquires 
about the Buddha or request recitations, payment 1s required before a 
few words are spoken or a few verses recited”. 

Diligent cultivation 1s not a one-day affatr. People who cultivate 
should not be rush, thinking that we can cultivate today and become 
enlightened tomorrow. Ït 1s not tha easy. We must train and cultivate 
everyday. As long as we do not retreat, do not worry too mụch about 
progress we are making. If each day we have less and less random 
thoughts, less and less lust, anger and ignorance, then we are making 
progress. We cultivate to eliminate our bad habifs and faults, cast out 
our defiled thoughts, and reveal our wisdom. The wisdom that each one 
Of us once possessed, but It has been covered up by Ignorance. 
Cultivation 1s not a one-day affair that can be finished In just one day. 
We should cultivate in thought after thought, from morning to night, 
month after month, and year after year with unchanging perseverance. 
And above all, we should cultivate sincerely every day. Às we 
practice, we should remain calm whether we encounter demonic 
obstacles, adverse situations, or even favorable situations. We should 
maintain our vigor In both adversity and favorable situations, and we 
should think that all things seem to be proclaiming the wonderful 
dharma to us. Sincere cultivators should always remember that we are 
trying to reach the transcendental dharma within worldly affatrs. Thus, 
nothing wIll confuse us. No situations will obstruct us. The reasons why 
we have been backsliding Instead of advancing: when we encounfter 
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good conditions, we hesitate and feel unsure ourselves; when meeting 
evil conditions, we follow ripht along. Thus, we continue to linger on 
birth and death, and rebirth. We are born muddled, died confused, and 
do not know what we are doing, cannot figure out what life 1s all about. 
According to Zen Master Thích Nhất Hạnh ¡n the explanation of the 
sutra on the EIght Realizations of the Great Beings, diligence-paramita 
IS One of the most Important subJects of meditation in Buddhism. 
Diligent practice destroys laziness. After we cease looking for Joy In 
desires and passions and know how to feel satisfiied with few 
pOSSesslons, we must not be lazy, letting days and months slip by 
neglectfully. Great patilence and diligence are needed continually to 
develop our concentration and understanding In the endeavor of self- 
realization. We must whatever time we have to meditate on the four 
truths of impermanence, suffering, selflessness, and Impurity. We must 
penetrate deeply Into the profound meaning of the Four Foundations of 
Mindfulness, practicing, studying, and meditating on the postures and 
cycles of becoming, maturing, transformation, and destruction of our 
bodies, as well as our feelings, sensatlons, mental formations, and 
conscIousness. We should read sutras and other writings which explain 
cultivation and meditation, correct sitting and controlling the breath, 
such as The Satipatthana Sutta and The Maha Prajna Paramita Heart 
Sutra. We have to follow the teachings of these sutras and practice 
them ĩn an intelligent way, choosing the methods which best apply to 
OUT OWn SItuafion. Às necessary, we can modiIfy the methods suggested 
in order to accommodate our own needs. Our energy must also be 
regulated until all the basic desires and passlons, øreed, anger, narrow- 
mindedness, arrogance, doubt, and preconceived 1deas, are uprooted. 
At this time we wIll know that our bodies and minds are liberated from 
the Iimprisonment of birth and death, the five skandhas, and the three 
worlds. 

According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds oƒ dilgent practices of Great Enliphtening Beings: 
Enliphtening Beings who abide by these can attan the supreme 
practice of great knowledge and wisdom of Buddhas. #?zs/, diligent 
practice of giving, relinqguishing all without seeking reward. Second, 
diligent practice of self-control, practicing austeritles, having few 
desires, and being content. 7Thrđ, diligent practice of forbearance, 


50 


detaching from notlons of self and other, tolerating all evils without 
anger or malice. Fouríh, dilipent practice of vigor, their thoughts, words 
and deeds never confused, not regressing in what they do, reaching the 
ultimate end. #⁄⁄h, diligent practice of meditation, liberations, and 
concentrations, discovering spiritual powers, leaving behind all desires, 
afflictions, and contention. S¡x/h, diligent practice of wisdom, tirelessÌy 
cultivating and accumulating virtues. Seveníh, diligent practice of øgreat 
benevolence, knowing that all sentient beings have no nature of theIr 
own. Eighíh, diligent practice of great compassion, knowing that all 
things are empty, accepting suffering In place of all sentient beings 
without wearying. Ninh, diligent practice to awaken the ten powers of 
enlightenment, realizing them without obsfruction, manifesting them 
for sentient beings. 7eníh, diligent practice of the non receding wheel 
Of teaching, proceeding to reach all sentient beIngs. 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Những Pháp Tu Của Chư Đại Bồ Tát 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười điều 
thủ lấy, do đây mà không dứt hạnh Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi mười 
điều thủ lấy nầy thời có thể chẳng dứt Bồ Tát hạnh, và được pháp vô 
sở thủ vô thượng của tất cả Như Lai. Thứ nhất là thủ lấy tất cả chúng 
sanh giới, vì rốt ráo giáo hóa chúng sanh. Th⁄ nhì là thủ lấy tất cả thế 
giới vì rốt ráo nghiêm tịnh. Thứ ba là thủ lấy Như Lai vì tu hạnh Bồ 
Tát để cúng dường. 7 ¡⁄ là thủ lấy thiện căn vì chứa nhóm tướng hảo 
công đức của chư Phật. 7h năm là thủ lấy đại bị, vì diệt khổ cho tất cả 
chúng sanh. 7hứ sáu là thủ lấy đại từ, vì cho tất cả chúng sanh những 
trí lạc. Thứ bảy là thủ lấy Ba La Mật, vì tích tập những trang nghiêm 
của Bồ Tát. 7hứ tám là thủ lấy thiện xảo phương tiện, vì đều thị hiện ở 
tất cả mọi nơi. Thứ chín là thủ lấy Bồ Đề, vì được trí vô ngại. Thứ 
mười là thủ lấy tất cả các pháp, vì ở mọi nơi đều dùng minh trí để hiện 
IÕ. 

Theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát có mười điều tịnh tu 
ngữ nghiệp. Thứ nhất là tịnh tu ngữ nghiệp bằng cách thích lắng nghe 
âm thanh của Đức Như Lai. Thứ nhì là tịnh tu ngữ nghiệp bằng cách 
nghe nói công đức của Bồ Tát. 7 ba là tịnh tu ngữ nghiệp bằng cách 
chẳng nói những lời mà chúng sanh chẳng thích nghe. 7 £⁄ là tịnh tu 
ngữ nghiệp bằng cách xa lìa những lỗi lầm của lời nói. Thứ năm là tịnh 
tu ngữ nghiệp bằng cách hoan hỷ tán thán Như Lai. Thứ sáu là tịnh tu 
ngữ nghiệp bằng cách ở chỗ tháp Như Lai to tiếng khen ngợi công đức 
như thiệt của chư Phật. 7T» bảy là tịnh tu ngữ nghiệp bằng cách dùng 
tâm thanh tịnh ban bố chánh pháp cho chúng sanh. Thứ ứám là tịnh tu 
ngữ nghiệp bằng cách dùng âm nhạc ca tụng để tán thán Đức Như Lai. 
Thứ chín là tịnh tu ngữ nghiệp bằng cách ở chỗ chư Phật lắng nghe 
chánh pháp chẳng tiếc thân mạng. 7 mười là tịnh tu ngữ nghiệp bằng 
cách xả thân thừa sự tất cả Bổ Tát và các pháp sư để lãnh thọ diệu 
pháp. Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp tịnh tu ngữ nghiệp nầy sẽ 
được mười điều thủ hộ: Thứ nhất là được thiên vương cùng thiên 
chúng thủ hộ. 7h nhì là được long vương và long chúng thủ hộ. Tứ 
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ba là được Dạ xoa vương cùng dạ xoa chúng thủ hộ. 7⁄ ?⁄ là được 
Càn thát bà vương cùng Càn thát bà chúng thủ hộ. 7 năm là được A 
tu la vương và A tu la chúng thủ hộ. 7ý sáu là được Ca lâu la vương 
và Ca lâu la chúng thủ hộ. 7ñứ bảy là được Khẩn na la vương và Khẩn 
na la chúng thủ hộ. 7hứ tám là được Ma hầu la già vương cùng Ma hầu 
la già chúng thủ hộ. 7h chín là được Phạm vương và Phạm chúng thủ 
hộ. Thứ mười là được Như Như Lai Pháp vương và tất cả pháp sư thủ 
hộ. Được sự thủ hộ nây rồi, chư Đại Bồ Tát có thể thành tựu mười đại 
sự: Thứ nhất là làm cho tất cả chúng sanh hoan hỷ. Thứ nhì là có thể 
qua lại tất cả thế giới. Thứ ba là tất cả căn tánh đều có thể rõ biết. Thứ 
¡ là tất cả thắng giải đều làm cho thanh tịnh. Thứ năm là tất cả phiển 
não đều làm cho đoạn trừ. 7 sáu là tất cả tập khí đều làm cho xả ly. 
Thứ bảy là tất cả dục lạc đều làm cho sáng sạch. Thứ rám là tất cả 
thâm tâm đều làm cho tăng trưởng. 7h chín là tất cả pháp giới đều 
làm cho cùng khắp. Thứ mười là tất cả Niết bàn khắp làm cho thấy rõ. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều tu của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời tu được đạo quả vô thượng 
và đạt được tất cả các pháp. Thứ nhất là tu các môn Ba La Mật. Thứ 
nhì là tu học. Thứ ba là tu huệ. Thứ tư là tu nghĩa. Thứ năm là tu pháp. 
Thứ sáu là tu thoát ly. Thứ bảy là tu thị hiện. Thứ tám là tu siêng thực 
hành chẳng lười. 7 chín là tu thành chánh đẳng chánh giác. Thứ 
mười là tu chuyển chánh pháp luân. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười điều tu 
tỉnh chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời được siêng 
tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là siêng tu bố thí, vì 
đều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp. Thứ nhì là siêng tu trì giới, vì 
đầu đà khổ hạnh, thiểu dục tri túc. Thứ ba là siêng tu nhẫn nhục, vì rời 
quan niệm ta và người (tự tha), nhẫn chịu tất cả điều khổ não, trọn 
không sanh lòng sân hại. 7hứ ¡ là siêng tu tinh tấn, vì thân ngữ ý ba 
nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều chẳng thối chuyển mãi 
đến khi rốt ráo. Thứ năm là siêng tu thiển định, vì giải thoát , tam muội 
xuất hiện thần thông, rời la tất cả quyến thuộc, dục lạc, phiển não, và 
mãn nguyện. 7hứ sáu là siêng tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả 
công đức không nhàm mỏi. Thứ bẩy là siêng tu đại từ, vì biết tất cả 
chúng sanh không có tự tánh. 7hứ ám là siêng tu đại bị, vì biết các 
pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh không nhàm mỏi. Thứ 
chín là siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ thấu vô ngại chỉ bày 
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cho chúng sanh. 7 mười là siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến 
tâm của tất cả chúng sanh. 

Theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, Ly Thế Gian, có mười điều vui 
thích của chư đại Bồ Tát. Bồ tát trụ trong pháp nầy thời được pháp lạc 
vô thượng của chư Như Lai. Thứ nhất là thích chánh niệm vì tâm chẳng 
tán loạn. Thứ nhì là thích trí huệ vì phân biệt các pháp. Thứ ba là thích 
qua đến tất cả chỗ Phật, vì nghe pháp không nhàm. 7# / là thích chư 
Phật, vì đầy khắp mười phương không biên tế. 7 năm là thích Bồ Tát 
tự tại, vì tất cả chúng sanh dùng vô lượng môn mà hiện thân. Thứ sáu 
là thích các môn tam muội vì nơi một môn tam muội nhập tất cả môn 
tam muội. Thứ bảy là thích Đà La Ni vì thọ trì pháp chẳng quên để dạy 
lại cho chúng sanh. Thứ ám là thích vô ngại biện tài, vì nơi một đoạn 
một câu, phân biệt diễn thuyết trải qua bất khả thuyết kiếp không cùng 
tận. Thứ chín là thích thành chánh giác, vì tất cả chúng sanh mà dùng 
vô lượng môn thị hiện thân để thành chánh giác. Thứ mười là thích 
chuyển pháp luân, vì dẹp trừ tất cả pháp dị đạo. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều tu của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời tu được đạo quả vô thượng 
và đạt được tất cả các pháp: Tu các môn Ba La Mật, tu học, tu huệ, tu 
nghĩa, tu pháp, tu thoát ly, tu thị hiện, tu siêng thực hành chẳng lười, tu 
thành chánh đẳng chánh giác, và tu chuyển chánh pháp luân. Mười 
hạnh Bồ Tát mà chư Phật đã tuyên thuyết trong tam thế theo Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 21: Hoan hỷ hạnh, nhiêu ích hạnh, vô vi nghịch hạnh, 
vô khuất nhiễu hạnh, vô si loạn hạnh, thiện hiện hạnh, vô trước hạnh, 
nan đắc hạnh, thiện pháp hạnh, và chơn thật hạnh. Theo lời Phật dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, chư Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp 
họ được đại trí huệ vô thượng của chư Như Lai. Thứ nhất là hạnh tu 
tập vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm thuần thục tất cả. 7 nhì là 
hạnh tu tập tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu học tất cả. 7h ba là hạnh 
tu tập tất cả các thiện căn và khiến cho chúng tăng trưởng. Thứ ? là 
hạnh tu tập Tam muội vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn. Thứ năm 
là hạnh tu tập thực hành trí huệ vì nhờ đó mà không có chi là chẳng rõ 
chẳng biết. Thứ sáu là hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chỉ là không 
tu được. 7h bảy là hạnh tu tập nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ/Phật 
quốc), vì thảy đều trang nghiêm. 7h ám là hạnh tu tập tôn trọng và 
hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức. 7hứ chín là hạnh tu tập tôn kính và 
cúng dường chư Như Lai. Thứ mười là hạnh tu tập thần thông biến hóa, 
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vì nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ chúng sanh. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong mười pháp nây thời được luật nghỉ đại trí vô thượng. 
Thứ nhất là chẳng hủy báng Phật pháp. Thứ nhì là tín tâm nơi chư Phật 
chẳng hoại diệt. 7»# ba là tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát. 7»⁄ z là 
chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri thức. Thứ năm là chẳng móng 
lòng ghi nhớ những Thanh Văn Độc Giác. Thứ sáu là xa lìa tất cả 
những thối chuyển Bồ Tát đạo. 7ñ bảy là chẳng khởi tất cả tâm tổn 
hại chúng sanh. 7h £ám là tu tất cả thiện căn đều khiến rốt ráo. Thứ 
chín là có thể hàng phục chúng ma. Thứ mười là làm cho đầy đủ tất cả 
Ba-La-Mật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp tu hành 
của chư Đại Bồ Tái. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp 
tu hành vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là cung kính tôn trọng chư 
thiện tri thức. 7h nhì là thường được chư Thiên cảnh giác. 7h ba là 
trước chư Phật thường biết tàm quí. Pháp tu hành thứ tư là thương xót 
chúng sanh và chẳng bỏ sanh tử. 7¡⁄ năm là thực hành công việc đến 
rốt ráo mà tâm không biến động. Pháp tu hành thứ sáu là chuyên niệm 
theo dõi chúng Bồ Tát, phát tâm đại thừa, và tinh cần tu học. Pháp fu 
hành thứ bảy là xa lầa tà kiến; và siêng cầu chánh đạo. Thứ tám là dẹp 
phá chúng ma và nghiệp phiển não. Pháp fu hành thứ chín là biết căn 
tánh của chúng sanh; và vì họ mà thuyết pháp cho họ được an trụ nơi 
Phật địa. Pháp tu hành thứ mười là an trụ trong pháp giới quảng đại vô 
biên; và diệt trừ phiển não và thanh tịnh nơi thân. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 38, có mười điều tu rời bỏ ma nghiệp. Chư Bồ Tát an 
trụ trong mười pháp nầy thời có thể ra khỏi tất cả ma đạo. Thứ nhất là 
gần thiện tri thức, cung kính cúng dường. 7 nhì là chẳng tự cao tự 
đại, chẳng tự khen ngợi. 7hứ ba là tin hiểu thâm pháp của Phật mà 
chẳng hủy báng. 7h z là chẳng bao giờ quên mất tâm nhứt thiết trí. 
Thứ năm là siêng tu diệu hạnh, hằng chẳng phóng dật. 7h sáu là 
thường cầu tất cả pháp dành cho Bồ Tát. 7hứ bảy là hằng diễn thuyết 
chánh pháp, tâm không nhàm mi. Điêu rời bỏ ma nghiệp thứ tám là 
quy y tất cả chư Phật mười phương; và nghĩ đến chư Phật như những vị 
cứu hộ. 7 chín là tin thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực gia trì. Thứ 
mười là cùng tất cả Bồ Tát đồng gieo căn lành bình đẳng không hai. 
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Bodhisaftyas'" Methods oƒ Cultivation 


According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kimds 0ƒ grasping by which they perpetuate the practces of 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
perpetuate the practices of Enliphtening Beings and attain the 
Buddhas” supreme sfate of not grasping anything. #ïrs, they grasp all 
realms of sentient beings, to ultimately enlighten them. Secønd, they 
grasp all worlds, to ultimately purify them. 7zrđ, they grasp Buddha, 
cultivating the practices of Enlightening Beings as offerings. Fourth, 
they grasp roots of øoodness, accumulating the virtues that mark and 
embellish the Buddhas. #7h, they grasp great compassion, to 
extinguish the pains of all sentient beIngs. Sïxíh, they grasp great 
benevolence, to bestow on all beings the happiness of omniscIence. 
Sevemth, they grasp the transcendent ways, to accumulate the 
adornmenfs of Enlightening Beings. Eighíh, they grasp skill in means, 
to demonstrate them everywhere. Minh, they grasp enliphtenmert, to 
obtan unobstructed knowledge. 7ez?h, they grasp all things, to 
comprehend them everywhere with clear knowledge. 

According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten ways 0ƒ purjying speech of Great Enlightening Beings. #ïrs, 
Joyfully listening to the voice of Buddhas. Secønd, Joyfully listening to 
the explanatons of the virtues of Enliphtening Beings. 7?Ö⁄rđ, not 
saying anything unpleasant to sentient beings. Fouríh, truly avoiding all 
faults of speech. #7h, Joyfully praising the enlightened. S¡xíh, signing 
the praises of Buddhas aloud at the monuments of deceased Buddhas. 
Seventh, giving teachings to sentient beings with profound, pure mind. 
Eighth, praising Buddha with music and song. Minh, listening to the 
true teaching without worrying about one”s body or life. Teníh, øg1ving 
oneself up to serve all enlightening beings and teachers of truth, and 
receiving the sublime teaching from them. Enlightening Beings who 
abide by these fen ways 0ƒ pur[ƒying speech can gai ten kimds oƒ 
profection: Firsf, they are protected by all celestial beings. Second, 
they are protected by all nagas. Third, they are protected by all 
yakshas. Fourrh, they are protected by all Gandharvas. #7/?h, they are 
protected by all titans. S7xíh, they are protected by all Garudas. 
Sevenrh, they are protec(ed by all kinnaras. È¡ghh, they are protected 
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by all Maharagas. Ninh, they are protected by all Brahmas. 7eníh, they 
are protected by all teachers of truth, beginning with the Buddhas. 
Having received this protecHon, great enlightening beings are qble to 
qaccomplish ten greaf works: Firsf, gladdening all sentent beIngs. 
Second, going to all worlds. 7Thứrd, knowing all facultes. Fourth, 
purifying all devotlons. #7, exterminating all afflicHons. ®S¡ixíh, 
getting rid of all habit energy. Sevenfh, purifying all Inclinations. 
Eighth, Iincreasing all profound determinations. Minh, causing all to 
pervade al universes. 7h, causing all nrvanas to be clearly seen. 

According to the Flower Adornment Sutra, there are fen kinds oƒ 
culfivafon of Great Enlightemng Beings. Enlightening beings who 
abide by these can achieve the supreme cultivation and practice all 
truths. #zst, cultivate the ways of transcendence. Second, learning. 
Thứd wisdom. ƑFourth  purpose. PFứih, riphteousness. S/xíh, 
emancipation. Sevemh, manifestaton. #ichíh, diligence. nh, 
accomplishment of true awakening. 7enh, operation of right teaching. 

According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kimds of diligent pracfices of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
practice of great knowledge and wisdom of Buddhas. #zs/, diligent 
practice of giving, relinqguishing all without seeking reward. Second, 
diligent practice of self-control, practicing ausfteritiles, having few 
desires, and being content. 7Thrđ, diligent practice of forbearance, 
detaching from notions of self and other, tolerating all evils without 
anger or malice. Fouríh, dilipent practice of vigor, their thoughts, words 
and deeds never confused, not regressing in what they do, reaching the 
ultimate end. #⁄h, diligent practice of meditation, liberations, and 
concentrations, discovering spiritual powers, leaving behind all desires, 
afflictions, and contention. S¡xí/h, diligent practice of wisdom, tirelessly 
cultivating and accumulating virtues. Sevenh, diligent practice of great 
benevolence, knowing that all sentient beings have no nature of theIr 
own. Eighíh, diligent practice of great compassion, knowing that all 
things are empty, accepting suffering In place of all sentilent beings 
without wearying. Nưníh, diligent practice to awaken the ten powers Of 
enlightenment, realizing them without obsfruction, manifesting them 
for sentient beings. 7eníh, diligent practice of the non receding wheel 
Of teaching, proceeding to reach all sentient beIngs. 
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According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, Detachment 
Irom the World, great Enlightening beings gave £en kinds 0ƒ enjoyment. 
Enlighteninng Beings who abide by these can attain the supreme 
enJoyment of truth of all Buddhas. #ïrs/, they enJoy right mindfulness 
because their minds are not distracted. Second, they enJoy knowledge, 
distinguishing all things. 77zrd, they enjoy visting all Buddhas, 
listening to the teaching tirelessly. Fouríh, they like the Buddhas 
because they fill the ten directions without bound. #?h, they like 
enlightening beings because they freely appear In Infinite ways for the 
benefit of sentlent beings. S57x/h, they enJoy the doors of concentration 
because In one door of concentraton they enter all doors of 
concentration. Seveníh, they enJoy mental command of mnemonIic 
formula because they hold all the doctrines without forgetting and hand 
them on to others. Eieghh, they enjoy unhindered powers of analysis and 
elucidation, expounding a single saying Iinexhaustibly. Ninh, they enJoy 
attainng true enlightenment, manifesting bodies In Infinite ways, attaining 
true enlightenment for the sake of sentient beings. 7eøh, they enJoy turning 
the wheel of true teaching, destroying all misleading doctrines. 

According to the Flower Adornment Sutra, there are fen kinds gƒ 
cultivaHion 0ƒ Great Enlightening Beings. Enlightening beings who abide 
by these can achieve the supreme cultivation and practice all truths: Cultivate 
the ways of transcendence, learning, wisdom, purpose, righteousness, 
emancipation, manifestation, diligence, accomplishment of true awakening, 
and operation of right teaching. Ten kinds of practices, which are expounded 
by the Buddhas of past, present and future (The Flower Adornment Sutra, 
Chapter 2l, Ten Practices): The practice of giving joy, beneficial practice, 
practice of nonopposition, practice of indomitability, practice of nonconfusion, 
practice of good manifestation, practice of nonattachment, practice of that 
which 1s difficult to attain, practice of good teachings, and practice of truth. 
According to the Buddha in The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, Great 
Enlightening Beings have fen kinds oƒ practice which heÌp them aftain the 
practfice 0ƒ the unexcelled knowledge and wisdom 0ƒ Buddhas. Firsf, practce 
to develop them all to maturnty. Second, practice seeking all truths, to learn 
them all. 7rđ, practice of all roots of goodness, to cause them all to grow. 
tFourth, practice of all concentration, to be single-minded, without distraction. 
Hựnh, practce of all knowledge, to know everything. Š¡x/h, practice of all 
cultivations, to be able to cultivate them all. Sevenfh, practice dealing with all 
Buddha-lands, to adorn them all. Fighh, practice dealing with all good 
companions, respecting and supporting them. Minh, practice dealing with all 


38 


Buddhas, honoring and serving them. 7eøíh, practice all supernatural powers, 
to be able to transform anywhere, anytime to help sentient beings. According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are teu kinds oƒ rules 0ƒ 
behavior 0ƒ great enlightening beings. Enlightening beings who abide by these 
can atfain the supreme discipline of great knowledge. Ƒ7rs/, should not 
slander any enlighteming teachinss. Second, faith in the Buddhas should be 
1ndestructible. 71rđ, should honor and respect all enlightening beings. Fourth, 
should never give up their friendship with wise people. #?h, should not think 
of those who seek individual salvation. S7x/h, should avoid all regression on 
the path of enlightening beings. Sevenh, should not give rise to any malice 
toward sentient beings. E¡ghíh, should culuivate all roots of goodness to 
perfection. Ninh, should be able to conquer all demons. 7eøh, should fulfill 
all the ways of transcendence. According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten norms of practice of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can qiain the Buddhas” supreme 
method ogƒ practfice: Firsf, honoring the wise. Second, always being alerted by 
the celestial spirits. 7rđ, always having shame and conscience before the 
Buddhas. The ƒourth norm öƒ practice: Having pity for sentient beings, Not 
abandomng bírth and death, Fifth, carrying tasks through consummation 
without change of mind. 7The siath norm öoƑ praciice: Singple-mindedly 
following the enlightening beings, aspirinng to universal enlightenmeit, 
dilipgently learning. The seventh norm oƒ pracfice 1s getting rid oŸ wrong views; 
and earnestly seeking the right Path. Ƒ¡ghíh, destroying demons and the 
actions of afflictions. 7e minh norm øoƒ practice 1s knowing the đifferent 
faculties and temperamenfs of sentient beings; and teaching them and enable 
them to live in the state of Buddhahood. 7he fenth norm oƒ pracfice: Abiding 1n 
the Iniinitely vast cosmos of reality; and removing the afflictions and purifying 
the body. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are £en 
ways 0ƒ getting ril oƒ demons" aclions oƒ ŒGreat Enlightening Beimgs. 
Enliphtening Beings who abide by these can escape all demonmic ways. ƑFirst, 
associating with the wise and honoring and serving them. Secøond, not 
elevating themselves or praising themselves. 77rđ, believing 1n the profound 
teaching of Buddha without repudiating 1t. #our?h, never ever forgetting the 
determination for omniscience. 7h, diligently cultivating refined practices, 
never being lax. 5ïxíh, always seeking all the teachings for enlightening 
beings. Sewemfh, always expounding the truth tirelessly. The eighth way oƒ 
getting rid oƒ demons” actions 1s taking refuge with all the Buddhas in the ten 
directions; and thinking of them as saviors and protectors. Minh, faithfully 
acceptng and remembering the support of the spiritual power of the Buddhas. 
Tenth, equally planting the same roots of goodness with all enlightening 
beings. 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Sơ Lược Về 
Song Tu Phước-Huệ 


Trong tu tập theo Phật giáo, pháp môn thì có nhiều, nhưng cách tu 
chỉ có hai: Tu phước và tu huệ. Tu phước bao gồm những cách thực 
hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bế thí, in kinh ấn tống, xây 
chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Phước là do quả báo thiện 
nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân 
thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Phước báo tưởng 
thưởng, như được tái sanh vào cõi trời hay người. Phước đức là kết quả 
của những việc làm thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điển, 
hay hạnh phước điển. Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. 
Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ 
là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Tu Phước là những cách thực 
hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bế thí, in kinh ấn tống, xây 
chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Phước đức là tính chất trong 
chúng ta bảo đảm những ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. 
Không cần khó khăn lắm người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao 
phước đức, tạo phước đức, tàng chứa phước đức, hay thu thập phước 
đức, dù xứng đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ 
đáng kể. Phước đức luôn luôn là những những chiến thuật mà các Phật 
tử, những thành phần yếu kém về phương diện tâm linh trong giáo hội, 
dùng để làm yếu đi những bản năng chấp thủ, bằng cách tách rời mình 
với của cải và gia đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục 
đích duy nhất, nghĩa là sự thủ đắc phước đức từ lâu vẫn nằm trong 
chiến thuật của Phật giáo. Nhưng, dĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở 
mức độ tinh thần thấp kém. Ở những giai đoạn cao hơn người ta phải 
quay lưng lại với cả hình thức thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng 
buông bỏ kho tàng phước đức của mình vì hạnh phúc của người khác. 
Đại Thừa đã rút ra kết luận này, và mong mỏi tín đổ cấp cho chúng 
sanh khác phước đức của riêng mình, như kinh điển đã dạy: “Hồi 
hướng hay trao tặng công đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng 
sanh.” “Qua phước đức của mọi thiện pháp của tôi, tôi mong ước xoa 
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dịu nỗi khổ đau của hết thảy chúng sanh, tôi ao ước là thầy thuốc và 
kẻ nuôi bệnh chừng nào còn có bệnh tật. Qua những cơn mưa thực 
phẩm và đồ uống, tôi ao ước dập tắt ngọn lửa của đói và khát. Tôi ao 
ước là một kho báu vô tận cho kẻ bẩn cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả 
những gì họ thiếu. Cuộc sống của tôi, và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất 
cả mọi của cải, tất cả mọi phước đức mà tôi thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất 
cả những điều đó tôi xin từ bỏ không chút hy vọng lợi lộc cho riêng tôi, 
hầu sự giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực hiện.” 

Phải thành thật mà nói, nhờ tu tuệ mà hành giả đạt được một số 
công đức góp phần không nhỏ cho tiến trình giải thoát khỏi sáu nẻo 
luân hồi. Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, 
sân, si. Công đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử để đi đến Phật quả. Sức mạnh làm những việc công đức, 
giúp vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật. Phước đức được thành 
lập bằng cách giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ vào tu tập 
để tự cải thiện mình và làm giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, sĩ 
mê. Cả phước đức và công đức phải được tu tập song hành. Hai từ nầy 
thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là 
phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc 
trời người, vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi 
sanh tử. Công đức, ngược lại giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và 
dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành động bố thí với tâm niệm đạt 
được quả báo trần tục thì mình sẽ được phước đức; tuy nhiên, nếu mình 
bố thí với quyết tâm giảm thiểu tham lam bỏn xén, mình sẽ được công 
đức. Trong khi phước đức tức là công đức bên ngoài, còn công đức là 
do công phu tu tập bên trong mà có. Công đức do thiển tập, dù trong 
chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người cho rằng “Nếu như vậy tôi 
khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bề tích tụ công phu tu 
tập bên trong là đủ'. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử 
chơn thuần phải tu tập cả hai, vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công 
đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và phước đức đầy đủ, mới được 
gọi là 'Lưỡng Túc Tôn.' Theo kinh Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ ba, Tổ 
bảo Vi Thứ Sử: “Võ Đế tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ 
Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước 
đổi làm công đức được. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do 
tu phước mà được.” Tổ lại nói: “Thấy tánh ấy là công, bình đẳng ấy là 
đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh, chân thật diệu 
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dụng, gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành 
lễ phép ấy là đức. Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể ha 
niệm ấy là đức. Không lìa tự tánh ấy là công, ứng dụng không nhiễm 
là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là chơn 
công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, mà thường 
hành khắp kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt tức là 
không công, tự tánh hư vọng không thật tức tự không có đức, vì ngô 
ngã tự đại thường khinh tất cả. Này thiện tri thức, mỗi niệm không có 
gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức; tự tu tánh, ấy là 
công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự 
tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là 
phước đức cùng với công đức khác nhau.” 

Theo giáo thuyết nhà Phật, tuệ là một trong năm căn, tuệ căn có 
thể quán đạt chúng sanh để nẩy sinh ra đạo lý. Tuệ căn nghĩa là trí tuệ 
mà người có tôn giáo phải duy trì. Đây không phải là cái trí tuệ tự kỷ 
mà là cái trí tuệ thực sự mà chúng ta đạt được khi chúng ta hoàn toàn 
thoát khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hễ chừng nào chúng ta có trí tuệ này 
thì chúng ta sẽ không đi lạc đường. Chúng ta cũng có thể nói như thế 
về niềm tin của chúng ta đối với chính tôn giáo, không kể đến cuộc 
sống hằng ngày. Nếu chúng ta không tu tập bằng trí tuệ, chắc chắn 
chúng ta sẽ bị bị ràng buộc vào những ham muốn ích kỷ, nhỏ nhặt. 
Cuối cùng, chúng ta có thể đi lạc vào một tôn giáo sai lầm. Tuy rằng 
chúng ta có thể tin sâu vào tôn giáo ấy, hết lòng tu tập theo tôn giáo 
ấy, giữ gìn nó trong tâm và tận tụy đối với nó, chúng ta cũng không 
được cứu độ vì giáo lý của nó căn bản là sai, và chúng ta càng lúc 
càng bị chìm sâu hơn vào thế giới của ảo tưởng. Quanh chúng ta có 
nhiều trường hợp về những người đi vào con đường như thế. Dù “tuệ 
căn” được nêu lên cuối cùng trong năm quan năng đưa đến thiện hạnh, 
nó cũng nên được kể là thứ tự đầu tiên khi ta bước vào cuộc sống tôn 
giáo. 

Đối với bất cứ hành giả tu Phật nào, Tuệ và Định đều đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng trên bước đường tu hành. Thiển định (thu nhiếp 
những tư tưởng hỗn tạp) và trí tuệ (quán chiếu thấu suốt sự lý), giống 
như hai cánh tay, tay trái là thiển định, tay phải là trí tuệ. Theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn, phẩm thứ tư, Lục Tổ dạy: “Nâầy thiện tri thức! Pháp 
môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc, đại chúng chớ lầm nói định tuệ 
riêng. Định tuệ một thể không hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của 
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định. Ngay khi tuệ, định ở tại tuệ; ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu 
biết được nghĩa nầy tức là cái học định tuệ bình đẳng. Những người 
học đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát tuệ, hay trước tuệ rồi sau 
mới phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế ấy, thì pháp 
có hai tướng. Miệng nói lời thiện, mà trong tâm không thiện thì không 
có định tuệ, định tuệ không bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, 
trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở 
chỗ tranh cãi, nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt 
sự hơn thua, trở lại tăng ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Nầy thiện 
tri thức! Định tuệ ví như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn 
đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối, đèn là thể của ánh sáng, 
ánh sáng là dụng của đèn; tên tuy có hai mà thể vốn đồng một. Pháp 
định tuệ nầy lại cũng như thế.” 

Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng chính những cẩn trở do 
phiền não gây ra hay những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái sanh và 
trở ngại cho sự phát sanh trí huệ. Nhờ có Tuệ Tu Hạnh hay hạnh thực 
hành trí huệ nên không có chi mà chúng ta chẳng rõ chẳng biết. Bên 
cạnh đó, nhờ có hạnh tu tuệ mà hành giả sẽ có được tuệ nhãn, hay con 
mắt trí tuệ thấy vạn hữu giai không. Với con mắt nây, Bồ Tát ném cái 
nhìn vào tất cả những cái kỳ diệu và bất khả tư nghì của cảnh giới tâm 
linh, thấy tận hố thắm sâu xa nhất của nó. Tuệ nhãn còn có nghĩa là 
nhận rõ thực tính của các sự vật cũng như tướng trạng thật sự của 
chúng. Theo một ý nghĩa riêng, đây là một lối nhìn có tính cách triết 
học về các sự vật. Một người có tuệ nhãn có thể quan sát các sự vật 
mà một người thường không thể nhìn thấy được và có thể nhận thức 
những vấn đề vượt ngoài trí tưởng tượng. Người ấy hiểu rằng mọi sự 
trên đời này luôn luôn biến đổi và không có một cái gì hiện hữu trong 
một hình thái cố định. Điều này có nghĩa là hết thấy mọi sự vật đều vô 
thường, không có sự vật nào hiện hữu một cách riêng lẻ trong vũ trụ 
mà không có liên quan với các sự vật khác; mọi sự vật hiện hữu trong 
mối liên hệ với mọi sự vật khác giống như những mắt lưới, không có 
cái gì có một tự ngã. Đồng thời, hành giả cũng đạt được tuệ lực hay 
sức mạnh của trí năng (sức mạnh của trí tuệ), dựa vào chân lý Tứ Diệu 
Đế dẫn đến nhận thức đúng và giải thoát. 

Mục đích của tu tập thiển là để đạt được trí huệ. Trí huệ chân 
chính khởi lên từ cái tâm thanh tịnh. Trí huệ chân chánh không phải là 
thứ trí huệ đạt được qua việc đọc và học kinh điển hay sách vở; cái trí 
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huệ đạt được qua việc đọc và học chỉ là phàm trí chứ không phải là 
chân trí huệ. Bên cạnh đó, hành giả tu tập trí huệ phải luôn sáng suốt 
chứ không mê muội về nhân quả. Các bậc cổ đức Phật giáo thường 
nói: “Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả.” Thật vậy, tất cả những 
người tu tập trí huệ đều biết rằng cả nhân lẫn quả liên hệ mật thiết 
trong khi cùng hỗ tương tổn tại. Mọi sự vật trên đời nầy đều phải chịu 
sự chi phối của luật nhân quả. Vạn vật đều trống rỗng và vô thường, 
nhưng luật nhân quả lại không bao giờ thay đổi. Bồ Tát, những vị tu 
tập trí huệ, vì sợ quả ác về sau, cho nên chẳng những tránh gieo ác 
nhân trong hiện tại, mà còn tinh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng 
tiêu trừ, đầy đủ công đức để cuối cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng 
sanh vì vô minh che mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy ác nhân, 
vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. Trong khi chịu quả, lại không biết 
ăn năn sám hối, nên chẳng những sanh tâm oán trách trời người, mà lại 
còn gây tạo thêm nhiều điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho 
nên oan oan tương báo mãi không thôi. Từ vô thỉ, do cảm nhận và 
hành xử một cách sai lầm, mà chúng ta phải chịu khổ đau phiền não. 
Theo Phật giáo, mọi hành vi từ thân, khẩu, ý đều sanh ra những nghiệp 
quả hoặc tốt hoặc xấu. Có nhiều người tin rằng nguyên nhân gây nên 
khổ đau phiền não đến từ những hoàn cảnh bên ngoài xã hội, nhưng 
với Phật giáo, những nguyên nhân nầy nằm ở ngay bên trong mỗi 
người chúng ta. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng khổ đau phiền 
não gây nên bởi vô minh, còn nguồn gốc của hạnh phúc Niết Bàn là trí 
tuệ. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải tu tập để chuyển hóa 
những khổ đau phiền não thành ra an lạc, tỉnh thức, hạnh phúc, và cuối 
cùng đi đến cứu cánh Niết Bàn. Nếu chúng ta muốn chuyển hướng ra 
khỏi những tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, VỌNE... 
cách duy nhất là chúng ta phải đạt được trí huệ chân chánh. Vì với trí 
huệ chân chánh chúng ta có thể chế ngự được mười tên giặc ác vừa kể 
ở trên. Từ đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh và an lạc 
hơn. 

Trong Phật giáo, trí tuệ và Bát Nhã Trí thường có chung nghĩa; tuy 
nhiên thông đạt sự tướng hữu vi thì gọi là “trí.” Thông đạt không lý vô 
vi thì gọi là “tuệ.” Trí Tuệ được mô tả là sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế, 
sự hiểu biết về lý nhân duyên, và những điều tương tự như vậy. Sự đắc 
thành trí huệ là sự đắc thành khả năng biến đổi học thuyết từ những 
đối tượng của trí tuệ thành kinh nghiệm thực tế cho cá nhân mình. Nói 


64 


cách khác, trí tuệ theo Phật giáo là khả năng biến đổi những kiến thức 
về Tứ Diệu Đế và những điều tương tự học trong kinh điển thành chân 
lý hiện thực và sinh động. Muốn đạt được trí tuệ, trước nhất chúng ta 
phải trau đồi giới hạnh và phát triển sự định tỉnh nơi tinh thần. Nên nhớ 
rằng, đọc và hiểu kinh điển không phải là đạt được trì tuệ. Trí tuệ là 
đọc, hiểu và biến được những gì mình đã đọc hiểu thành kinh nghiệm 
hiện thực của cá nhân. Trí tuệ cho chúng ta khả năng “thấy được chân 
lý” hay “thấy sự thể đúng như sự thể” vì đạt được trí tuệ không phải là 
một bài tập về trí tuệ hay học thuật, mà là sự thấy biết chân lý một 
cách trực tiếp. 

Trong Phật giáo, Trí Tuệ là đức tính cao cả nhất. Người ta thường 
dịch từ ngữ Bắc Phạn “Prajna” (pali-Panna) là trí tuệ, và cách dịch đó 
không được chính xác. Tuy nhiên, khi chúng ta bàn về truyền thống 
Phật giáo, chúng ta phải luôn nhớ rằng Trí Tuệ ở đây được dùng theo 
một ý nghĩa đặc biệt, thật đặc biệt trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 
Trí Tuệ được các Phật tử hiểu như là sự “quán tưởng các pháp một 
cách có phương pháp.” Điều này được chỉ bày rõ ràng theo định nghĩa 
của Ngài Phật Âm: “Trí Tuệ có đặc tính thâm nhập vào bản chất của 
vạn pháp. Nhiệm vụ của nó là phá tan bóng tối của ảo tưởng che mất 
tự tính của vạn pháp. Biểu hiện của trí tuệ là không bị mê mờ. Bởi vì 
“người nào nhập định biết và thấy rõ thực tướng, thiển định chính là 
nguyên nhân trực tiếp và gần nhất của trí tuệ.” Trí huệ là khí giới của 
Bồ Tát, vì tiêu diệt tất cả vô minh phiển não. Chư Bồ Tát an trụ nơi 
pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chứa nhóm từ 
lâu của tất cả chúng sanh. Nói tóm lại, người tu tập phước huệ sẽ thấy 
được cái tỉnh túy của thân người cùng xử dụng hữu ích thân này, 
không bị lôi cuốn theo các việc vô nghĩa của kiếp sống này. Người tu 
tập phước huệ luôn hăng hái cố gắng tinh tấn tu tập các pháp môn, 
phương tiện, từ bổ những điều đưa đến tai họa và luôn tu tập tích tụ 
công đức lành và cuối cùng đi đến giải thoát hoàn toàn. 

Đức Phật dạy rằng trí tuệ toàn hảo tối thượng là thứ có sẵn bên 
trong mỗi chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Chúng sanh đều có trí 
huệ và đức năng như chư Phật.” Tuy nhiên, tại sao hiện tại chúng ta 
không có cái trí huệ này? Đó là do bởi vọng tưởng và những chấp thủ. 
Bây giờ cố gắng tu tập là để phục hồi lại cái thứ trí huệ sẵn có ấy. Nếu 
có trí huệ thì từ ý nghĩ, lời nói đến hành động đều đúng đắn, thì làm 
sao mà chúng ta phải chịu những nghiệp quả xấu? Dĩ nhiên, cuộc sống 
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của chúng ta là gì nếu không muốn nói là cuộc sống an lạc, tỉnh thức 
và hạnh phúc? Giáo thuyết nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng với trí 
huệ chân chánh, con người có thể chuyển đời sống khổ đau phiển não 
thành đời sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Nói cách khác, tu tập 
trong Phật giáo là khôi phục lại đời sống trí huệ, khôi phục lại cái trí 
huệ viên mãn giống như đức Phật đã từng làm trên hai mươi sáu thế kỷ 
về trước. 

Cuối cùng, trong tu hành Phật giáo, Phước và Huệ là đôi chân của 
vị hành giả đang trên đường đi đến vùng đất Phật. Nếu thiếu mất một 
chân thì ngay lập tức người ấy sẽ trở thành què quặt và sẽ không bao 
giờ tự mình có thể đi đến được đất Phật. Thật vậy, theo giáo lý nhà 
Phật, nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự loạn 
động của tư tưởng. Nói cách khác, nếu không tu phước nơi thân thì nơi 
tâm sẽ lang thang quanh quẩn mà không có sự đình chỉ những loạn 
động của tư tưởng và cũng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác. Sự 
thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức và trí tuệ, 
tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự tạo và lý tưởng của 
đời sống tự tác chủ. Giới luật mà Đức Phật đã ban hành không phải là 
những điều răn tiêu cực mà rõ ràng xác định ý chí cương quyết hành 
thiện, sự quyết tâm có những hành động tốt đẹp, một con đường toàn 
hảo được đắp xây bằng thiện ý nhằm tạo an lành và hạnh phúc cho 
chúng sanh. Những giới luật nây là những quy tắc đạo lý nhằm tạo 
dựng một xã hội châu toàn bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất 
trí, điều hòa, thuận thảo và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người với người. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường m trở về 
với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên 
giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng. 
Như trên đã nói, nguyên nhân căn bản gây ra khổ đau phiền não là 
tham, sân, si, mạn, nghị, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... và mục đích tối 
hậu của đạo Phật là nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh 
con người, tu tập phước và huệ song song để họ có thể loại trừ những 
thứ ấy để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở thành một 
chân Phật tử có một cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. 
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A Sumưmnary 0ƒ Sùnulfaneous Culfivations 
0ƒ Blessings & Wisdom 


In Buddhist cultivations, there are several different dharma doors, 
but there are only two ways of cultivation: Cultivation of merits and 
cultivation of wisdom. Cultivate to gather merifs Iincludes varlous 
practices for a Buddhist such as practicing charity, distributing Íree 
sutras, building temples and stupas, keeping vegeterian diet and 
precepts, etc. Merit 1s the result of the voluntary performance of 
Virtuous actions, also means field of merit, or field of happiness. All 
good deeds, or the blessing arising from good deeds. The karmic result 
of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beings and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. Practices of blessing or 
sundry practices are varlous practices for a Buddhist such as practicing 
charity, distributing free sutras, building temples and stupas, keeping 
vegeterian diet and precepts, etc. Merit 1s the quality in us which 
ensures future benefits to us, material of spiritual. It 1s not difficult to 
perceive that to desire merit, to hoard, store, and accumulate merit, 
does, however meritorious 1t may be, Imply a considerable degree of 
self-seeking. It has always been the tactics of the Buddhists to weaken 
the possessive Instincts of the spiritually less-endowed members of the 
commumity by withdrawing them from such obJects as wealth and 
family, and directing them Instead towards one aim and obJect, I.e. the 
acquIsition of merit. But that, of course, 1s good enough only on a fatrly 
low spiritual level. At higher stages one will have to turn also agaInst 
this form of possessiveness, one will have to be willing to give up one”s 
store of merit for the sake of the happiness of others. The Mahayana 
drew this conclusion and expected 1ts followers to endow other beings 
with theIr own merit, or, as the Scriptures put If, “to turn OVe€T, OT 
dedicate, theIr merit to the enlightenment of all beings.` “Ihrough the 
merit derived from all my good deeds I[ wish to appease the suffering 
of all creatures, to be the medicine, the physiclan, and the nurse of the 
sick as long as there 1s sickness. Through rains of food and drink I wish 
to extinguish the fire of hunger and thirst. I wish to be an exhaustible 
treasure to the poor, a servant who furnishes them with all they lack. 
MẸ life, and all my re-birth, all my possessions, all the merit that [ have 
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acquired or will acqurre, all that [ abandon without hope of any gain for 
myself in order that the salvation of all beings might be promoted.” 
Truly speaking, owing to the practice of wisdom, practitioners will 
afftain a number of virtues that contribute a considerable part In the 
process of going beyond the six paths of the samsara. Virtue 1s 
practicing what 1s good like decreasing greed, anger and Ignorance. 
Virtue 1s to Iimprove oneself, which wIll help transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. Merit 1s what one established by benefitting 
others, while virtue 1s what one practices to improve oneself such as 
decreasing greed, anger, and ignorance. Both merit and virtue should 
be cultivated side by side. These fwo terms are sometimes used 
1nterchangeably. However, there 1s a crucial difference. Merits are the 
blessings (wealth, intelligence, eftc) of the human and celestial realms; 
therefore, they are temporary and subJect to birth and death. Virtue, on 
the other hand, transcend birth and death and lead to Buddhahood. The 
same action of gIving charity with the mind to obtain mundane rewards, 
you will get merit; however, If you give charity with the mind to 
decrease greed and stingy, you wIll obtain virtue. While blessing 
(merIt) 1s obtained from doing the Buddha work, while virtue gained 
from one”s own practice and cultivation. lf a person can sit stillness for 
the briefest time, he creates merit and virtue which will never 
disappear. Someone may say, “I will not create any more external 
merit and virtue; [ am going to have only Inner merit and virtue.” It 1s 
totally wrong to think that way. A sincere Buddhist should cultivate 
both kinds of merit and virtue. When your merit and virtue are 
perfected and your blessings and wisdom are complete, you wIll be 
known as the “Doubly-Perfected Honored One.” According to the 
Flaform Sutra, Chapter Three, the Master told Magistrate Wel, 
“Emperor Wu of Liang”s mind was wrong; he did not know the right 
Dharma. Building temples and giving sanction to the Sangha, practicing 
giving and arranging vegetarian feasts 1s called “seeking blessings.` Do 
not mistake blessings for merit and virtue. Merit and virtue are in the 
Dharma body, not In the cultivation of blessings.” The Master further 
said, “Seeing your own nature 1s merif, and equanimity 1s virtue. To be 
unobstructed 1n every thought, constanfly seeing the true, real, 
wonderful function of your original nature 1s called merit and virtue. 
Inner humility 1s merit and the outer practice of reverence 1s virtue. 
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'Your self-nature establishing the ten thousand dharmas 1s merit and the 
mind-substance separate from thought 1s virtue. Not being separate 
from the self-nature 1s merit, and the correct use of the undefiled self- 
nature 1s virtue. lf you seek the merit and virtue of the Dharma body, 
simply act according to these principles, for this 1s true merif and virtue. 
Those who cultivate merit in their thoughts, do not slight others but 
always respect them. Those who slight others and do not cut off the 
“me and mine” are without merit. The vain and unreal self-nature 1s 
without virtue, because of the “me and mine,` because of the greatness 
of the “self,” and because of the constant slighting of others. Good 
Knowing Advisors, continuity of thought 1s merit; the mind practicing 
equality and directness 1s virtue. Self-cultivation of one”s nature 1s 
merit and self-cultivaton of the body 1s virtue. Good Knowing 
Advisors, merit and virtue should be seen within oneˆs own nature, not 
soupht through giving and making offerings. That 1s the difference 
between blessings and merit and virtue.” 

According to Buddhist teachings, the root or organ of wIisdom or 
sense of wIsdom 1s one of the five organs. The wisdom that people of 
religion must mainftain. This 1s not a self-centered wisdom but the true 
wisdom that we obtain when we perfectly free ourselves from ego and 
1llusion. So long as we have this wisdom, we wIll not take the wrong 
way. We can say the same thing of our belief In religion 1tself, not to 
mention 1n our dally lives. If we dont cultivate with our wisdom, we 
wIll surely be attached to selfish, small desires. Eventually, we are apt 
to stray toward a mistaken religion. However, earnestly we may 
believe In it, endeavoring to practice 1ts teaching, keeping 1t in mind, 
and devoting ourselves to 1t, we cannot be saved because of Ifs 
basically wrong teaching, and we sink farther and farther Into the world 
of illusion. There are many Instances around us of people following 
such a course. Although “sense of wIsdom” 1s mentioned as the last of 
the five organs leading man to good conduct, it should be the first in the 
order in which we enfter a religious lIfe. 

For any Buddhist practitioners, Wisdom and Concentration play an 
extremely Iimportant role on the path of cultivation. Meditation and 
wIsdom, two of the six paramitas; likened to the two hands, the left 
meditation, the right wisdom. According to the Flatform Sutra, Chapter 
Four, the Sixth, Patrlarch Instructed the assembly: “Good Knowing 
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Advisors, this Dharma-door of mine has concentration and wIsdom as 
1fs foundation. Great assembly, do not be confused and say that 
concenftration and wisdom are different. Concentration and wisdom are 
one substance, not two. Concentration 1s the substance of wIsdom, and 
wisdom 1s the function of concentration. Where there 1s wisdom, 
concentration 1s in the wisdom. Where there 1s concentfration, wisdom 
1s in the concentration. If you undersfand this principle, you understand 
the balanced study of concentration and wisdom. Students of the Way, 
do not say that first there 1s concenfration, which produces wisdom, or 
that first there 1s wisdom, which produces concentration: do not say that 
the two are different. To hold this view Iimplies a duality of dharma. lf 
your speech Is good, but your mind 1s not, then concentration and 
wisdom are useless because they are not equal. If mind and speech are 
both good, the Inner and outer are alike, and concentration and wisdom 
are equal. Self-enlightenment, cultivafion, and practice are not a matter 
for debate. If you debate which comes first, then you are similar to a 
confused man who does not cut off ideas of victory and defeat, but 
magnifies the notion of self and dharmas, and does not disassociate 
himself from the four marks. Good Knowing Advisors, what are 
concenftration and wisdom like? They are like a lamp and 1ts light. With 
the lamp, there 1s light. Without the lamp, there 1s darkness. The lamp 
1s the substance of the light and the light 1s the function of the lamp. 
Although there are two names, there is one fundamental substance. 
The dharma of concentration and wisdom 1s also thus.” 

Devout Buddhists should always remember that hinderers or 
barriers caused by passions and delusion which aid rebirth and hinder 
fo arlsing of wisdom. Owing to the practice of all knowledge, the 
practice of the unexcelled knowledge and wisdom of Buddhas, nothing 
that we dont know. Besides, owing to the practice of wisdom, 
practitiloners wIll attain the wisdom eye that sees all things as unreal. 
With the wisdom-eye, a Bodhisattva takes in at a glance all the 
wonders and Inconceivabiliies of the spiritual realm to 1ts deepest 
abyss. This also means to discern the entity of things and thetrr real 
state. This, in a sense, a philosophical way of looking at things. A 
person with the eye of wisdom can observe things that are Invisible to 
the average person and can perceive matters that are beyond 
Iimagination. He realizes that all things In this world are always 
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changing and there 1s nothing existing In a fixed form. That 1s to say all 
things are Impermanernt, nothing in the universe 1s an ¡solated 
exIstence, having no relation to other things; everything exists in 
relatlonship with everything else like the meshes of a net, nothing has 
an ego. At the same time, practitloners wIll attain the force of wisdom 
or the ability to maintain clear wisdom or the power of wisdom 
(awareness) which rests on 1nsight 1nto the four noble truths and leads 
to the knowledge that liberates. 

The goal of practicing of meditation 1s to attain wisdom. True 
wisdom arises from purity of mind. The real wisdom 1s not attained 
Írom reading and studying sutras or books; the wisdom we attain from 
reading and studying 1s only worldly knowledge and not true wisdom. 
Besides, practitioners who cultivate wisdom should always be clear and 
not be deluded on the law of cause and effect. Buddhist ancients often 
said: “Bodhisattvas fear (are afraild of) causes; living beings fear 
effects (results or consequences).” As a matter of fact, all those who 
cultivate wIsdom know that both cause and effect are closely related as 
they co-exIst mutually. Everything In this world 1s subJect to the law of 
cause and effect. Everything 1s empty and Iimpermanent, but the law of 
cause and effect never changes. Because Bodhisattvas, those who 
cultivate wIisdom, are afraid of bad consequences In the future, not only 
they avoid planting evil-causes or evil karma In the present, but they 
also diligently cultivate to gradually diminish their karmic obstructions; 
at the same time to accumulate thetr virtues and merifs, and ultimately 
to afttainn Buddhahood. However, sentient beings complete constantly to 
gather evil-causes; therefore, they must suffer evil effect When 
ending the effect of their actions, they are not remorseful or willing to 
repent. Not only do they blame Heaven and other people, but they 
confinue to create more evil karma In oppositon and retaliation. 
Therefore, enemies and vengeance wIll continue to exIst forever 1n this 
Vicious cycle. From the beginningless time, due to our lack of wisdom, 
we perceive and behave foolishly, and thus suffer afflictions and 
sufferings. According to Buddhism, there are consequences, either 
good or bad, to our thoughts, words and actions. Some people believe 
that reasons that cause sufferings and afflictions come from external 
environments and conditions, but to Buddhism, these reasons lie wIthin 
everyone of us. Devout Buddhists should always remember that 
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sufferings and afflictions caused by Ignorance, while the source of 
happiness and Nirvana 1s wIsdom. For this reason, we must cultivate to 
transform these sufferings and afflictions Into peace, mindfulness, 
happiness, and final goal of Nirvana. lf we want to change direction 
away from greed, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong views, 
kiling, stealing, sexual misconducts, lying... the only way to achieve 
our goal 1s to attain a real wisdom. For with the real wisdom we can 
overcome the above mentioned ten evil robbers. The, our lives wIll 
become more pure and peaceful. 

In Buddhism, PraJna 1s often Interchanged with wisdom. Wisdom 
means knowledge, the sclence of the phenomenal, while praJna more 
generally to principles or morals. Wisdom 1s described as the 
understanding of the Four Noble Truths, the understanding of 
interdependent origination, and the like. The attainment of wisdom 1s 
the ability of transformation of these doctrinal items from mere obJects 
of ¡intellectual knowledge Into real, personal experience. In other 
words, according to Buddhism, wisdom 1s the ability to change our 
knowledge of the four Noble Truths and the like from mere sutra 
learnng into actual, living truth. To attain wisdom, we must first 
cultivate øgood conduct, then cultivate mental developmert. It should be 
noted that reading and understanding the meaning of a sutra doesn't 
mean attainng wisdom. Wisdom means reading, understanding, and 
transforming doctrinal Items from sutras 1nto real, personal experlence. 
WIisdom gives us the ability of “seeing the truth” or “seeing things as 
they really are” because the attainment of wIsdom 1s not an intellectual 
or academIc exercIse, 1t is understanding or seeing these truths directly. 

In Buddhism, wisdom 1s the highest virtue of all. It 1s usual to 
translate the Sanskrit term “Prajna” (pali-Panna) by “wisdom,” and that 
1S not posIfIvely inaccurate. When we are dealing with the Buddhist 
tradition, however, we must always bear in mind that there WIsdom 1s 
taken In a speclal sense that 1s truly unique ¡in the history of human 
thought. “Wisdom” 1s understood by Buddhists as the methodical 
contemplation of “Dharmas.` This 1s clearly shown by Buddhaghosa's 
formal and academic defintion of the term: “Wisdom has the 
characteristic of penetrating into dharmas as they are themselves. It has 
the function of destroying the darkness of delusion which covers the 
own-being of dharmas. lt has the mmanifestation of not being deluded. 
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Because of the statement: “He who 1s concentrated knows, sees what 
really 1s,` concentration 1s Ifs direct and proximate cause.” Wisdom Is a 
weapon of enlipghtening beings, dissolving all Ignorance and afflictions. 
Enlipghtening Beings who abide by these can annihilate the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all sentient beings In the 
long night of ignorance. In short, practitioners who cultivate merifs 
alongsde wisdom wIll realize how this body of libertles and 
endowmenfs 1s found but once, 1s difficult to obtain, and 1s easily lost; 
and partake of its essence, make it worthwhile, undistracted by the 
meaningless affairs of this life. Practitioners who cultivate merifs 
alongside wisdom wIll always enthuslastically pracice avoiding 
negative actions and always cultivate to accumulate virtues and finally 
reach the complete emanciIpation. 

The Buddha taupht that the ultimate perfect wisdom 1s Innate. The 
Flower Adornment Sutra taught: “Every being possesses the same 
wisdom and virtuous capabilitles as Buddhas.” However, why do we 
have not this wisdom now? It 1s because of wandering thoughts and 
afttachments. Now we try to cultivate In order to restore that Innate 
wisdom. lf we have the real wIsdom, our thoughts, speech and behavior 
wIll be correct; how can we suffer where there are no 1lÏ consequences 
to suffer from? Of course, what kind of life do we have 1f we dont want 
to say a life of peace, mindfulness and happiness? Buddhist teachings 
show us that with a real wisdom, people can change lives of afflictions 
and sufferings Iinto ones of peace, mindfulness and happiness. In 
summary, cultivation in Buddhism means to restore lives of wisdom, 
restore the ultimate and complete wisdom that the Buddha once did 
more than twenty-sIX centuries ago. 

Einally, in Buddhist cultivations, merits and wIsdom are two feet of 
a practitioner who 1s walking toward the Buddha-Land. If lack Just one, 
that person immediately becomes disabled and will never be able to 
reach the Buddha-Land. As a matter of fact, according to Buddhist 
teachings, without purity of conduct there wIll be no calm equIpoIse of 
thought. In other words, If we dont cultivate merIfs in our own body, 
our mind will wander around without the calm equipoise of thought 
there will be no completion of Insight. The completon of Insipht 
(prajna) means the perfection of intellect and wisdom, 1.e., perfect 
enlightenmentt. It 1s the result of self-creation and the ideal of the self- 
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creating life. The code of conduct set forth by the Buddha 1s not a set of 
mere negative prohibitions, but an affirmation of doïng good, a career 
paved with good intentions for the welfae of happiness of mankind. 
These moral principles aim at making society secure by promoting 
unity, harmony and mutual understanding among people. Devout 
Buddhists should always remember that Buddhist religion 1s the path of 
returning to self (looking Iinward), the goal of its education must be 
Inward and not outward for appearances and matters. Às mentioned 
above, the main causes of sufferings and afflictions are greed, anger, 
hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual 
misconduct, lying, and so on... and the ultimate goal of Buddhism 1s to 
help sentient beings, especially human beIngs, to observe and practice 
discipline, meditation, and wisdom so that we can eliminate these 
troubles so that 1Ý we are not able to become a Buddha, at least we can 
become a real Buddhist who has a peaceful, mindful and happy life. 
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Chương Sáu 
Chapter Six 


Những Chướng Ngại Cho Tu Tập Phước Huệ 


Có nhiều thứ chướng ngại mà bất cứ hành giả nào cũng đều phải 
vượt qua trước khi đạt được giác ngộ: DỊ sanh tánh chướng (chướng 
ngại vì tưởng rằng những cái không thật là thật), tà hạnh chướng, ám 
độn chướng, vi tế hiện hành phiển não chướng, hạ thừa Niết bàn 
chướng, thô tướng hiện hành chướng, tế tướng hiện hành chướng, vô 
tướng gia hành chướng, lợi tha Bất dục hành chướng, chư pháp vị đắc 
tự tại chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, và sở tri chướng, vân 
vân. Tuy nhiên, theo Phật giáo, có hai loại chướng làm trở ngại cho 
việc phước huệ song tu: Thứ nhất là phiền não chướng làm trở ngại 
cho việc tu tập phước đức. 7h nhì là sở tri chướng làm trở ngại cho 
việc tu tập trí huệ. Phiển não chướng là những trở ngại gây phiền não 
hay chướng gây nên bởi dục vọng, ham muốn, hận thù và ngu sĩ 
(những trở ngại gây phiền não). Chướng ngại là những cần trở do phiền 
não gây ra. Những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái sanh và trở ngại 
Niết bàn. Sở Tri Chướng là trở ngại của tri thức. Trí huệ trần tục cho 
những điều không thật là thật làm cẩn trở chân trí huệ. Thế gian trí 
thường coi sự vật như thật là một chướng ngại cho chân trí, thường đi 
kèm với phiển não chướng (trở ngại của các phiển não). Theo Phật 
giáo, hầu hết những hiểu biết cũ đều là chướng ngại cho tuệ giác mới, 
và Phật giáo gọi nó là “Sở tri chướng.” Cũng như những bậc đã đạt 
đạo, những nhà khoa học vĩ đại đều phải trải qua những giai đoạn biến 
đổi lớn trong tự thân. Sở dĩ họ đạt được những cái thấy sâu sắc là vì 
nơi họ quán lực, định lực và niệm lực đã được phát triển một cách 
thâm hậu. 


Obstacles in the Culfivations 0ƒ Merifs and Wisdom 


There are many hindrances that any pracfiioner must overcome 
before achieving enliphtenment: The common i1llusions of the 
unenlightened, taking the seeming for real, common unenlightened 
conduct, Iignorant and dull ideas, the illusions that things are real and 
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have independent existence, the lower Ideals in Hinayana of nirvana, 
the ordinary Idea of pure and impure, the idea of reincarnation, the 
confinuation of activity even In the formless world, no desire to act for 
the salvation of others, non-attainment of complete mastery, karmic 
hindrances, hindrances of affliction, and hindrance of knowledge, and 
so on. However, qccording to Buddhism, there are fwo kimds oƒ 
obstacle for the cultivafions oƒ merits and wisdom: The first kind oƒ 
obsfacle 1s the Obstacles of Afflictions (affliction obstacles, hindrances 
of affliction, or obscuraton due to affliction). The second kimd oƒ 
obsfacle 1s the  Intellectual hindrance (cogmitive obscuratlon, or 
hindrance of knowledge). Hinderers or barrlers caused by passlons, 
desires, hate, stupidity. Afflictive hindrances or affliction obstacles. 
The passions and delusion which aid rebirth and hinder entrance Into 
nirvana. Worldly wisdom which assumes seeming as real which 1s a 
hindrance to true wisdom (the barrier of the known, arising from 
regarding the seeming as real), generally coupled with Klesavarana, 
hindrance of passions. According to Buddhism, most of the time old 
knowledge 1s the obstacle to new understanding, and Buddhism calls 1t 
“the barrier built of knowledge.” Like those who are awakened, great 
scIenfists have undergone great Internal changes. If they are able to 
achieve profound realizatlons, 1t 1s because ther powers of 
observation, concentration, and awareness are deeply developed. 
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Phần Hai 
Tu Phước 


Part ITwo 
Culivations 0ƒ Blessnesses 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Phước Đức 


Phước đức tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công 
phu tu tập bên trong mà có. Công đức do công phu niệm Phật hay 
thiển tập, dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người cho rằng 
“Nếu như vậy tôi khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bể 
tích tụ công phu tu tập bên trong là đủ. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. 
Người Phật tử chơn thuần phải tu tập cả hai, vừa tu phước mà cũng vừa 
tu tập công đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và phước đức đầy 
đủ, mới được gọi là “Lưỡng Túc Tôn.` Phước đức là những cách thực 
hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bế thí, in kinh ấn tống, xây 
chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định 
nh, không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà 
đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc. Người Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng “Phước phải từ nơi chính mình mà cầu. 
Nếu mình biết tu phước thì có phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy 
nhiên, phước huệ song tu thì vẫn tốt hơn. Tu phước là phải hướng về 
bên trong mà tu, tu nơi chính mình. Nếu mình làm việc thiện là mình 
có phước. Ngược lại, nếu mình làm việc ác là mình không có phước, 
thế thôi. Người tu Phật phải hướng về nơi chính mình mà tu, chứ đừng 
hướng ngoại câu hình. Cổ đức có dạy: “Họa Phước vô môn, duy nhân 
tự chiêu,” hay “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” nghĩa là 
họa phước không có cửa ra vào, chỉ do tự mình chuốc lấy. Con người 
gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ mà ra. Chúng ta 
có thể nhất thời khoái khẩu với những món ngon vật lạ như bò, gà, đồ 
biển, vân vân, nhưng về lâu về sau nầy chính những thực phẩm nầy có 
thể gây nên những căn bệnh chết người vì trong thịt động vật có chứa 
rất nhiều độc tố qua thức ăn tẩm hóa chất để nuôi chúng mau lớn. 
Phước đúc là kết quả của những việc làm thiện lành tự nguyện: Còn có 
nghĩa là phước điển, hay hạnh phước điền. Phước điển, công lao hay 
công trạng qua việc bố thí, thờ phụng và những phục vụ về tôn giáo, 
tụng kinh, cầu nguyện, vân vân, bảo đảm cho những điều kiện tổn tại 
tốt hơn trong cuộc đời sau nây. Việc đạt tới những công trạng karma là 
một nhân tố quan trọng khuyến khích Phật tử thế tục. Phật giáo Đại 
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thừa cho rằng công lao tích lũy được dùng cho sự đạt tới đại giác. Sự 
hồi hướng một phần công lao mình cho việc cứu độ người khác là một 
phần trong những bổn nguyện của chư Bồ Tát. Trong các xứ theo Phật 
giáo Nguyên Thủy, làm phước là một trọng điểm trong đời sống tôn 
giáo của người tại gia, những người mà người ta cho rằng không có khả 
năng đạt được những mức độ thiền định cao hay Niết Bàn. Trong Phật 
giáo nguyên thủy, người ta cho rằng phước đức không thể hồi hướng 
được, nhưng trong giáo thuyết của Phật giáo Đại Thừa, “hồi hướng 
công đức” trở nên phổ quát, và người ta nói rằng đó là công đức chủ 
yếu của một vị Bồ Tát, người sẵn sàng ban bố công đức hay những 
việc thiện lành của chính mình vì lợi ích của người khác. Phước đức do 
quả báo thiện nghiệp mà có: Phước đức bao gồm tài sản và hạnh 
phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh 
tử. Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng Phước đức là cái mà chúng ta 
làm lợi ích cho người, trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để 
cải thiện tự thân như giảm thiểu tham sân si. Hai thứ phước đức và 
công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được 
dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm 
tài vật của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân hồi 
sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi luân hồi sanh tử để dẫn đến 
Phật quả. Cùng một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức, hoặc 
công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được phước báu nhân thiên 
thì chúng ta gặt được phần phước đức, nếu chúng ta bố thí với tâm ý 
giảm thiểu tham sân sĩ thì chúng ta đạt được phần công đức. Trong “Lá 
Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Hành giả niệm Phật, 
mỗi khi tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu hộ tai nạn, giúp kẻ 
nghèo khổ, không nên tìm kiếm công đức phước đức nơi cõi nhân 
thiên. Nếu có tâm niệm ấy thì mất phần lợi lạc của sự vãng sanh Tịnh 
Độ và phải bị chìm đắm trong biển đời Sanh Tử. Hành giả nên biết 
rằng hưởng phúc càng nhiều ác nghiệp càng lớn, khó mà thoát được 
tam đồ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh qua một đời sau nữa. Chừng đó 
muốn trở lại làm thân người, được nghe pháp Tịnh Độ hiện đời giải 
thoát còn khó hơn lên cõi trời! Chính vì lý do này mà đức Phật dạy 
chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương Tịnh Độ, vì chúng sanh mà 
giải quyết vấn để sinh tử ngay trong hiện kiếp. Nếu lại cầu đời sau 
hưởng phước báo ở cõi nhân thiên tức là trái lại với lời Phật dạy, cũng 
giống như đem hạt ngọc mà đổi lấy một viên kẹo để ăn, há chẳng 
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đáng tiếc lắm sao!” Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Mùi hương của 
các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều 
không thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân 
chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương (54). Hương chiên 
đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả 
thứ hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả (55). Hương chiên đàn, 
hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng 
hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên (56). Người nào thành 
tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí 
và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được (57). Già vẫn sống 
đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không 
làm điều ác là vui (333). 


Meris 


Merit is obtained from doing the Buddha work, while virtue gainecd 
đrom one? own practice and culfivyafon. lŸ a person can recIte the 
Buddha name or sit stillness for the briefest time, he creates merit and 
virtue which wIll never disappear. Someone may say, “[ wIll not create 
any more external merit and virtue; I am going to have only inner merIt 
and virtue.' It is totally wrong to think that way. A sincere Buddhist 
should cultivate both kinds of merit and virtue. When your merit and 
Virtue are perfected and your blessings and wisdom are complete, you 
wIill be known as the “Doubly-Perfected Honored One.” Practices of 
blessing are various practices for a Buddhist such as practicing charity, 
distibuting free sutras, building temples and stupas, keeping 
vegeterian diet and precepts, etc. However, the mind 1s not able to 
focus on a single individual practice and 1t 1s difficult to achieve one- 
poIntedness of mind. Thus, 1t 1s difficult to be reborn in the Pure Land. 
Sincere Buddhists should always remember that we must create our 
own blessings. If we cultivate blessings, we wIll obtain blessings; 1ƒ we 
cultivate wIisdom, we will obtain wisdom. However, to cultivate both 
blessings and wisdom 1s even better. Blessings come from ourselves. lf 
we perform good deeds, we will have blessings. Ôn the contrary, Iƒ we 
commit evil deeds, we will not have blessings. Buddhists should make 
demands on ourselves, not to make demands on others and seek 
outside appearances. Ancient Virtues taught: “Calamities and blessings 
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are not fixed; we bring them upon ourselves,” or “Sickness enters 
through the mouth; calamities come out of the mouth”. We are beset 
with callamitles on all sides, careless talking may very well be the 
cause. We may momentarily enJoy all kinds of good tasty foods such as 
steak, chicken, and seafood, but in the long run, these foods may cause 
us a lot of deadly diseases because nowadays animal flesh contains a 
lot of poisons from their chemical foods that help make them grow 
faster to be ready for selling In the market. Merif is the result oƒ the 
voluntary perƒformance öoƒ virtuows acfions: Merit also means field of 
merit, or field of happiness. Merit, karmic merit gained through giving 
alms, performing worship and religious services, reciting sutras, 
praying, and so on, which 1s said to assure a better life In the future. 
Accumulating merit Is a maJor factor in the spiritual effort of a 
Buddhist layperson. Mahayana Buddhism teaches that accumulated 
merit should serve the enlightenmen of all beings by being transferred 
to others. The commitment to transfer a part of one”s accumulated 
meriIt tO others Is a significant aspect of the Bodhisattva vow. 
Perfecion 1n this 1s achieved ¡in the eiphth stage of a 
Bodhisattva°development. In Theravada countries, making merit Is a 
central focus of the religious lives of laypeople, who are generally 
thought to be incapable of attaining the higher levels of meditative 
practice or Nirvana. In early Buddhism, 1t appears that It was assumed 
that merit 1s non-transferable, but in Mahayana the doctrine of 
“transference of merit” became widespread, and 1s said to be one of 
the key virtues of a Bodhisattva, who willingly ø1ves away the karmic 
benefits of his or her good works for the benefit of others. Mferif arising 
from good deeds: Blessed virtues, all good deeds, or the blessing, and 
so on. The karmic result of unselfish action either menfal or physical. 
The blessing wealth, intelligence of human beings and celestial realms; 
therefore, they are temporary and subJect to birth and death. Pure Land 
practitioners should always remember that Merit Is what one 
establishes by benefitting others, while virtue 1s what one practices to 
Improve oneself such as decreasing greed, anger and ignorance. Both 
merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used ¡interchangeably. However, there 1s a cruclal 
difference. Merits are the blessings (wealth, Intelligence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect 


83 


to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The same action of giving charity can lead to 
either Merit or Virtue. IÝ you give charity with the mind to obtain 
mundane rewards, you wIll get Merit; however, 1Ÿ you give charity with 
the mind to decrease greed, you wIll obtain virtue. In Letters From 
Patiarch Yin-Kuang, Great Master Yin-Kuang said: “Buddha 
Recitation practitioners should dedicate all virtues toward rebirth in the 
Pure Land, whether they are earned through reciting sutras and 
mantras, payIng respect to the Buddhas, practicing repentance, rescuing 
Victims of accidents or disasters, or helping the needy. You should not 
seek the merits and blessings of the human and celestial realms either 
in this life or the next. lf you have such thoughts, you will lose the 
benefit of rebirth In the Pure Land and drown In the sea of Birth and 
Death. You should know that the more blessings you enJoy, the øreater 
the evil karma you are likely to create, making 1t exceedingly difficult 
to avoid the path of hells, hungry ghosts and animality ¡In the third 
lietime. At that point, 1t wIll be more difficult to recover the human 
form and hear the Pure Land Dharma of liberation In one lifetime than 
to achieve rebirth as a celestial! For this reason, the Buddha taught the 
method of reciing Amitabha Buddha's name, seeking rebirth In the 
Western Pure Land, in order to help sentient beings resolve the 
problem of Birth and Death In this very lifetime. lf you aspire to gaIn 
the blessings of the celestial and human realms In the next lifetime, 
yOoU are going counter to the teachings of the Buddhas. It 1s like 
exchanging a priceless pearl for a plece of candy, how truly 
regrettable!” In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: The scent 
of flowers does not blow_ against the wind, nor does the fragrance of 
sandalwood and Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows 
against the wind; the virtuous man pervades every direction 
(Dharmapada 54). Of litle account 1s the fraprance of sandal-wood, 
lotus, Jasmine; above all these kinds of fraprance, the fragrance of 
virtue 1s by far the best (Dharmapada 55). Of little account 1s the 
Íragrance of sandal; the fragrance of the virtuous rIses up to the øods as 
the hiphest (Dharmapada 56). Mara never finds the path of those who 
are virtuous, careful in living and freed by rght knowledge 
(Dharmapada 57). To be virtue until old age 1s pleasant; to have 
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steadfast faith 1s pleasant; to attain wisdom 1s pleasant; not to do evIÏ 1s 
pleasant (Dharmapada 333). 
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Chương Tám 
Chapter Eight 


Phước Điền 


Như đã để cập trong những chương trước, phước là kết quả của 
những việc làm thiện lành tự nguyện. Phước bao gồm tài sẳn và hạnh 
phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh 
tử. Trong Phật giáo, từ “phước điển” được dùng như một khu ruộng nơi 
người ta làm mùa. Hễ gieo ruộng phước bằng cúng dường cho bậc ứng 
cúng sẽ gặt quả phước theo đúng như vậy. Như vậy, phước điển là 
ruộng cho người gieo trồng phước báo. Người xứng đáng cho ta cúng 
dường. Giống như thửa ruộng gieo mùa, người ta sẽ gặt thiện nghiệp 
nếu người ấy biết vun trồng hay cúng dường cho người xứng đáng. 
Theo Phật giáo thì Phật, Bồ tát, A La Hán, và tất cả chúng sanh, dù 
bạn hay thù, đều là những ruộng phước đức cho ta gieo trồng phước 
đức và công đức. Nói về phước điền, có hai loại: Thứ nhất là Hữu lậu 
phước điền: Giúp con người cải thiện điều kiện sống trong kiếp lai 
sanh. Nói về hữu lậu phước điển, có ba thứ: a) Bi điển: Chăm sóc cho 
người bịnh đáng thương hay người nghèo khó. b) Kính điển: Hộ trợ chư 
Tăng Ni. Kính trọng Phật và Thánh chúng. c) Ân điển: Gieo phước nơi 
cha mẹ; gieo phước bằng cách đắp đường, đào giếng, xây cầu, bồi lộ. 
Thứ nhì là Vô lậu phước điền: Niết bàn là ruộng phước vĩnh cửu. Theo 
Vô Lượng Thọ Kinh, có ba loại phước điền: Thế phước, giới phước, và 
hành phước. Theo Câu Xá Luận, cũng có ba loại phước điển: ân 
phước hay thí loại phước (quả phước bố thí), giới loại phước (quả 
phước của trì giới), và tu loại phước (phước tu hành). Có bốn loại 
ruộng phước: thú điền (phước điễn nơi súc sanh), khổ điển (phước điển 
nơi người nghèo), ân điển (phước điển nơi song thân), và đức điền 
(phước điển nơi các bậc hiển Thánh hay nơi việc hoằng pháp). Theo 
Phật giáo, có tám ruộng phước điền: 1-5) kính điền (Phật điền, thánh 
nhân, hòa thượng, a xà lê, tăng), 6-7) ân điển (cha, mẹ), 8) bi điển 
(người bịnh). Tám phước điền theo Kinh Phạm Võng: làm đường rộng 
giếng tốt, bắt cầu, tu sửa những đường xá nguy hiểm, hiếu dưỡng cha 
mẹ, hộ trì Tăng Già, chăm sóc người bệnh, giúp đở người lâm nạn tai 
ương, thương xót không sát hại súc sanh. Lại có tám ruộng phước điền 
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khác: kính Phật, hộ pháp, trợ Tăng, hiếu kính cha mẹ, hộ trì người biết 
pháp, hoặc giả xem chư Tăng như những vị Thầy, thương xót và bố thí 
cho người nghèo, chăm sóc người bệnh, và không sát sanh hại vật. 


Fields oƒ Feliciy 


As mentioned In above chapters, merit is the result of the voluntary 
performance of the blessing arising from good deeds. The karmic result 
of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beings and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. Blessings or blessed virtues 
(Punya-skÐ), all good deeds, or the blessing arising from good deeds. 
The karmic result of unselfish action either mental or physical. The 
blessing wealth, ¡intelligence of human beings and celestial realms; 
therefore, they are temporary and subJect to birth and death. A blessed 
reward, e.ø. to be born as a man or a deva. In Buddhism, the term 
“field of blessing” 1s used Just as a field where crops can be grown. 
People who grow offerings to those who deserve them will harvest 
blessing results accordingly. The field of blessedness or the field for 
cultivation of happiness, meritorious or other deeds, 1.e. any sphere of 
kindness, charity, or virtue. Someone who 1s worthy of offerings. Jusf 
as a field can yield crops, so people will obtain blessed karmic results 
If they make offerings to one who deserves them. According to 
Buddhism, Buddhas, Bodhisattvas, Arhats and all sentient beInss, 
whether friends or foes, are fields of merits for the cultivator because 
they provide him with an opportunity to cultivate merits and virtues. 
Talking qabout the filed oƒ blessings, there are two kinds 0ƒ ƒelcilty: 
Firsi worldly field for culivating of happiness which helps the 
cultivator to have better living conditons In the next life. Talking 
about the worldly field for cultivating of happiness has three 
categorles: a) Compassion fields: Tender the sick, the pitlable, or poor 
and needy as the field or opportunity for charity. b) Revverence fields: 
Support the monks and the nuns. The field of religIon and reverence of 
Buddhas, the saints and the priesthood. c) Gratitude fields: Cultivate 
blessedness in parents (be dutful to one's parents); cultivate 
lessedness In making roads and wells, canels and bridges; repalr 
dangerous roads. Second, Nirvana (out of passion) field for cultivating 
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of an eternal happiness. According to The Infinite LỰc Sufra, there are 
three sources 0ƒ ƒeliciy (three meriforious qcHons): acts oŸ secular 
moral good, observance of precepts, and acts of practicing of good 
roots. According ío The Abhidharma Kosa, there are qlso three kinds 
0ƒ ƒeliciy: almsgiving, 1n evoking resultant wealth; obtaining a happy 
lot in the heaven for observing commandments (not killing, not 
stealing, not lying, not commiting adultery, etc); and observance 
meditation 1n obtaining final escape from the mortal round. There are 
ƒour telds for culfivating happiness: the field of felicity 1n anmmals, the 
field of felicity in the poor, the field of felicity in parents, and the field 
of felicity In religion. According to Buddhism, there are eight fields for 
cultivating blessedness: 1-5) reverence-field (Buddhas, arhats or saints, 
most venerable, asarya or teacher, monks and nuns In general (friars); 
6-7) grace or gratitude fields (father, mother); 8) compassion-fields (the 
sick). Eight blessing fields qccording to the Brahma Net Sufra: to 
make wide roads and good wells, to build bridges across rivers and 
canals, to repair dangerous roads, to be dutiful to parenfs, to SuppOrt 
monks, to tend the sick, to save and help people who are victims of 
disasters, and to love and not to kill animals. There are still eight other 
fields for cultivating blessedness: to revere the Buddha, to protect the 
Law, to support the Sangha, to be filial (pious) to one”s parents, to 
support and assist those who understand the Truth and consider the 
monks as teachers, to love and give alms to the poor, to tend the sick, 
and not to KiIlI or harm animals. 
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Chương Chín 
Chapter Nine 


Trước Khi Tu Tập Phước Huệ 
Chúng Ta Nên Buông Bỏ Chấp Ngã 


Chấp trước hay dính mắc có nghĩa là dính chắc vào sự vật mà 
không rời ha, là vướng mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực. 
Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, 
chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự 
hạn hẹp lấy mình mà thôi). Đối với hành giả tu Phật, trước khi tu tập 
Phước Huệ, chúng ta nên trước tiền tu tập buông xả và không bám 
víu vào thứ gì, nhất là cái được gọi là “Ta ” và “Cái của ta”. Nhưng 
mà cái được gọi là “Ta” và “Cái của ta” là những thứ gì? Tôi và cái 
của tôi (thân ta và các sự vật ngoài thân ta nhưng thuộc về ta). Mục 
đích chính của Phật giáo là xóa bỏ cá tính riêng biệt, điều này được 
hiện thực khi chúng ta chấm tự đồng hóa vật nào đó với chính mình. 
Do tập quán lâu dài nên chúng ta quen nghĩ về kinh nghiệm riêng của 
chúng ta trong những chữ “Tôi” và “của tôi.” Ngay cả khi chúng ta 
thấy được rằng khi nói một cách nghiêm chỉnh, thì những chữ này trở 
nên quá mơ hồ không thể biện hộ được, và sử dụng không nghĩ ngợi có 
thể dẫn tới bất hạnh trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ngay cả 
khi chúng ta tiếp tục dùng những chữ này. Những lý do của việc này 
rất đa dạng. Một trong những lý do ấy là chúng ta không thấy cách nào 
khác để giải thích những kinh nghiệm của chúng ta với chúng ta ngoại 
trừ những phán quyết gồm những tiếng như “Tôi” và “của tôi.” Trong 
Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ 
phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không 
thiệt có, huống là con ta hay tài sẳn ta? (62). Nếu với thân tâm không 
lầm chấp là “ta” hay “của ta.” Vì không ta và của ta nên không lo sợ. 
Người như vậy mới gọi là Tỳ Kheo (367).” 

Theo Độc Tử Bộ, Phạn ngữ “pudgala-vada” có nghĩa là “cá nhơn 
hay cái tôi.” Một từ ngữ thông dụng trong các trường phái Phật giáo 
buổi ban sơ, với cùng một niềm tin chung là có một cái “ngã” là căn 
bản của nghiệp lực và luân hồi, hay cái “Ngã” mang tính chất luân hồi. 
Tuy nhiên, giáo thuyết Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh 
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hồn vĩnh hằng như vậy. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước 
lệ, là sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc 
khác nhau. Giáo thuyết về một cái ngã trường tổn cuối cùng bị Phật 
giáo xem như là tà thuyết, dù có một thời có rất nhiều người theo giáo 
thuyết ấy, vì xét lại cho kỹ chúng ta sẽ thấy Đức Phật luôn luôn phủ 
nhận giáo thuyết về một cái ngã trường tồn và không thể phân cách 
ấy. Học thuyết về cái ngã của con ngươi này đã gây nên phản ứng dữ 
đội từ các đối thủ của trường phái này vì nó dạy rằng, tuy giáo lý “vô 
ngã' cuả Đức Phật hoàn toàn đúng theo nghĩa bình thường, nhưng vẫn 
có một cái ngã (nhân vị). Cái ngã này là một vật hiện thực, là cái bản 
thể cho phép có sự liên tục giữa các lần tái sanh, trí nhớ, và sự chín 
muỗi sau này của các hành vi hữu ý hay “nghiệp” làm trong hiện tại 
hay quá khứ. Nếu không có cái ngã hay nhân vị nào cả như học thuyết 
của các trường phái đối thủ tuyên bố, thì Phật giáo sẽ bị tố cáo là một 
học thuyết “hư vô" và 'vô đao đức,` vì sẽ không có con người nào để 
chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức. Trường phái này nhấn mạnh 
rằng “cái ngã' hay “nhân vị” bất định trong tương quan với các yếu tố 
cơ bản cấu thành hiện hữu, không ở ngoài cũng không ở trong chúng; 
không đồng nhất cũng không khác biệt với chúng. Thật ra, chỉ có các 
vị Phật mới nhận thức được nó. Để củng cố lập trường cuả mình, 
trường phái này thường trích dẫn những lời dạy của Đức Phật như “Này 
các Tỳ Kheo, chỉ có một con người duy nhất sinh ra ở đời này vì sự 
thịnh vượng cuả nhiều người, vì hạnh phúc cuả nhiều người, vì lòng bi 
mẫn đối với thế giới, vì lợi ích sự thịnh vượng và hạnh phúc của chư 
Thiên và loài người. Chúng ta có thể thấy lập trường này về sau được 
phản ánh trong các lý thuyết về Như Lai Tạng của trường phái Đại 
Thừa, các trường phái Thiển và Thiên Thai của Trung Hoa. Vì vậy, 
người ta tin rằng trường phái này được thiết lập do sự chia rẽ về giáo 
lý trong nội bộ của trường phái Thượng Tọa Bộ vào thế kỷ thứ 3 trước 
Tây Lịch, và tổn tại đến thế kỷ thứ chín hay thứ mười sau Tây Lịch. 
Khởi thủy trường phái này có tên là Độc Tử Bộ, lấy tên của vị sơ tổ 
Độc Tử, sau lại được gọi là Chánh Lượng Bộ, và sau đó phát sanh ra 
nhiều trường phái phụ. 

Khi Đức Phật đưa ra khái niệm về “Vô ngã,” Ngài đã làm đảo lộn 
không biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã 
giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ biến và kiên cố nhất của loài người 
thời đó: ý niệm về sự tổn tại của cái “ngã” thường còn. Những ai thấu 
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hiểu được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để đánh đổ ý niệm về 
“ngã” chứ không phải là một đổ án mới của thực tại. Khái niệm “Vô 
ngã” là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Nếu nó trở thành một 
ý niệm thì nó cũng cần được phá vỡ như bao nhiêu ý niệm khác. 
Thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã. 
Đôi khi giáo lý “vô ngã” gây ra bối rối và hiểu lầm. Bất cứ lúc nào 
chúng ta nói “Tôi đang nói”, hay “Tôi đang đi”, vân vân. Như vậy làm 
sao chúng ta có thể chối bỏ thực tế của cái “Ta”? Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ rằng Đức Phật không bảo chúng ta chối bỏ việc xưng hô 
“Ta” hay “Tôi”. Chính Đức Phật còn phải dùng một từ nào đó để xưng 
hô, như từ “Như Lai” chẳng hạn, không cần biết từ này có nghĩa gì, nó 
vẫn là một từ hay một danh xưng. Khi Đức Phật dạy về “Vô ngã”, 
Ngài nhấn mạnh đến sự từ bổ một ý niệm cho rằng “Tôi” là một thực 
thể thường hằng và không thay đổi. Ngài nói năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức) không phải là cái “Ta”, và không có cái “Ta” nào được 
tìm thấy trong năm uẩn này cả. Sự phủ nhận của Đức Phật có nghĩa là 
sự phủ nhận một niềm tin có một thực thể có thật, độc lập và thường 
còn được người ta gọi là “Ta” vì một thực thể như vậy phải độc lập, 
phải thường còn, không biến đổi, không hoán chuyển, nhưng một thực 
thể như vậy hay một cái “Ta” như thế không thể tìm thấy ở đâu được. 
Từ ngữ Bắc Phạn “Anatman” có nghĩa là “vô ngã.” Một trong ba 
đặc tính mà Đức Phật đã dạy áp dụng cho tất cả pháp hữu vi, hai đặc 
tính khác là vô thường và khổ đau hay bất toại. Giáo pháp này trái 
ngược với giáo pháp của Bà La Môn vào thời Đức Phật còn tại thế. 
Truyền thống Bà La Môn dạy rằng cốt lõi của mọi người là cái 
“thường ngã” hay cái ngã vĩnh hằng không thay đối. Ngược lại, Đức 
Phật lại tuyên bố rằng cái được gọi là “ngã” ấy chỉ là một khái niệm 
được dựng lên, kỳ thật mỗi cá nhân đều là sự kết hợp của các uẩn luôn 
thay đổi. Vô ngã còn có nghĩa là không có sự hiện hữu của cái tự ngã 
trường tổn. Thân nầy chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. Ngũ uẩn chỉ hiện 
hữu khi có đầy đủ nhơn duyên mà thôi. Trong Phật giáo, mặc dầu mục 
đích chính của Thiển Quán là “Ngộ”, mục tiêu trước mắt và quan trọng 
của Thiền Quán là triệt tiêu sự chấp ngã. Một khi chấp ngã đã bị triệt 
tiêu thì vô minh cũng sẽ tự động chấm dứt, chừng đó hành giả sẽ đạt 
được sự giác ngộ giống như sự giác ngộ mà Đức Thích Tôn Từ Phụ đã 
tuyên bố 26 thế kỷ trước đây. Tất cả Phật tử đều có cùng một mục đích 
giống nhau, đó là diệt tận sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm về một bản 
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ngã riêng biệt của cá nhân, và công phu tu tập của họ đều hướng đến 
sự vun bổi cho các đức tánh tâm linh rất dễ dàng nhận ra, như là điểm 
nh, tính độc lập, hoặc luôn quan tâm và từ ái với người khác. Trong 
giáo điển, giáo pháp được so sánh như là một mùi vị để trực tiếp cảm 
nhận, chứ không phải để học và để nắm giữ. Lời vàng của Đức Phật 
được xác định có mùi vị an lạc, giải thoát và Niết bàn. Dĩ nhiên, sự 
đặc biệt của các mùi vị nầy không dễ øì diễn tả được, và những mùi vị 
nầy chắc chắn sẽ không đếng với những ai từ chối không chịu tự mình 
tự nếm chúng. Chừng nào chúng ta triệt tiêu được sự chấp ngã, chừng 
đó tâm trí của chúng ta sẽ hoàn toàn thanh tịnh và chúng ta có khả 
năng nhận biết hết mọi vật trong vũ trụ bằng trí tuệ. Chừng nào chúng 
ta triệt tiêu được sự chấp ngã, chừng đó chúng ta sẽ có khả năng thấy 
được tất cả những đau khổ của chúng sanh mọi loài, và chừng đó 
chúng ta sẽ có khả năng yêu thương chúng sanh với lòng đại bi. Như 
vậy Thiền Quán chẳng những giúp chúng ta thanh tịnh thân tâm, mà 
còn giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi sự chấp ngã truyền kiếp của 
chúng sanh. Thật vậy, người tu Phật chúng ta một khi buông bỏ được 
ngã chấp cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đẩy được qua một bên 
những chướng ngại lớn trên bước đường tu tập của chính mình. Đây là 
một trong những phương cách buông bỏ tuyệt vời nhất cho hành giả. 
Nói tóm lại, đức Phật muốn dạy gì về buông bỏ Ngã Chấp? Ngài 
muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách chi mà chúng ta 
buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên 
đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiễn cho 
chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật 
nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả 
làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bổ. Đừng nên kỳ vọng 
sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bổ một ít, chúng ta sẽ có 
một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều 
bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn 
toàn. Đối với hành giả tu Phật, hành vi buông bỏ “Chấp Ngã” chẳng 
những là một đức tính dũng cảm dám mạo hiểm, mà nó còn là một 
trong những yếu tố chính giúp mở đường cho hành giả buông xả để tu 
tập phước huệ. Buông bỏ “Chấp Ngã” giúp hành giả nhảy vào cái xa 
lạ nằm ngoài cương giới của nhận thức tương đối. Điều này có vẻ dễ 
dàng thực hiện, nhưng thực tình đó là khả năng hành động chung quyết 
của một hành giả, vì nó chỉ được thực hiện bao lâu chúng ta hoàn toàn 


93 


xác tín rằng không còn đường lối nào khác để giải quyết cục diện. 
Chúng ta luôn biết mình có một sợi dây ràng buộc, tưởng là mong 
manh, nhưng đến lúc bức thử mới hay nó chắc biết dường nào. Nó cứ 
níu kéo chúng ta không dứt khi chúng ta muốn buông bỏ. Hành giả tu 
Phật nên luôn cẩn trọng! 

Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng thế giới mà chúng ta đang 
sống là thế giới của dục vọng. Mọi chúng sanh được sinh ra và tổn tại 
như là một sự kết hợp của những dục vọng. Chúng ta được sinh ra do 
sự ham muốn của cha của mẹ. Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: 
“Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống 
như một giấc mộng, mộ thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái 
bóng hình, một tia điển chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực 
chất. Hết thảy mọi thứ đều phải quán như vậy, mới có thể hiểu minh 
bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng tưởng 
quấy nhiễu.” 

“Hết thảẩy các pháp hữu vi 
Như mộng, huyễn, bào, ảnh. 
Như sương, như điển chớp 
Nên quan sát chúng như vậy.” 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: “Pháp 
của ta là niệm mà không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà 
không còn chủ thể làm và đối tượng làm; nói mà không có chủ thể nói 
và đối tượng nói; tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người 
ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng 
buộc bất cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.” 


Bợfore Cultivating Merifs & Wisdom 
We Should Get Rid ogƒ Attachiment to an Ego 


To attach or to grasp, to hold, or to cling to anything as real. A 
tendency for settling down In the mind. For Buddhist pracHfioners, 
bợfore culfivatiing rmmerifs and wisdom, we should first culfivate letting 
go and not chnging to anything, especidlly the so-called “I” and 
“Me”. But what are these so-called “I” and “Mine”? When 
Sakyamumi Buddha put forth the notion of “no-self,” he upsets many 
concepts about life In the universe. He blasted our most firm and 
widespread conviction, that of a permanernt self. Those who understand 
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“not self” know that Its function 1s to overthrow “self,” not to replace 1t 
with a new concept of reality. The notion of “not self” is a method, not 
a goal. If it becomes a concept, it must be destroyed along with all 
other concept(s. The doctrine of no-self has two main characterIstics: 
selflessness of things (dharma-nairatmya) and selflessness of person 
(pudgalanarratmya). Sometimes, the teaching of “not-self” causes 
confusion and misunderstanding. Any time we speak, we do say “l am 
speaking” or “[ am talking”, etc. How can we deny the reality of that 
*Ƒ”? Sincere Buddhists should always remember that the Buddha never 
asked us to reJect the use of the name or term “I”. The Buddha himself 
still use a word ““Fatathata” to refer to himself, no matter what 1s the 
meaning of the word, 1t Is still a word or a name. When the Buddha 
taught about “not-self”, he stressed on the reJection of the idea that this 
name or term “I” stands for a substantial, permanent and changeless 
reality. The Buddha said that the five agsregates (form, feeling, 
perception, volition and consciousness) were not the self and that the 
self was not to be found in them. The Buddha”s reJection of the self 1s a 
reJection of the belief in a real, independent, permanent entity that 1s 
represented by the name or term “Ï”, for such a permanent entity would 
have to be ¡independent, permanent, Iimmutable and Impervious to 
change, but such a permanent entity and/or such a self 1s nowhere to be 
found. 

A Sanskrit term for “No-self.” One of the “three characteristics” 
(tri-laksana) that the Buddha said apply to all conditioned (samskrita) 
phenomena, the others being Iimpermanence and unsatisfactoriness or 
suffering. The doctrine holds that, contrary to the assertions of the 
brahmanical orthodoxy of the Buddhaˆs time, there 1s no permanernt, 
partless, substantial “self” or soul. The brahmanical tradition taught 
that the essence of every Individual 1s an eternal, unchanging essence 
(called the atman). The Buddha declared that such a essence 1s merely 
a conceptual construct and that every Individual 1s in fact composed of 
a constantly changing collection of “agsregates” (skandha). No-self 
also means non-existence of a permanent self. The body consists of the 
five elements and there 1s no self. Elements exist only by means of 
union of conditions. There 1s no eternal and unchangeable substance In 
them. 
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The self and its possession. The main goal of Buddhism 1s the 
extInction of separate Individuality, which 1s brought about when we 
cease to Identify anything with ourselves. From long habit it has 
become quite natural to us to think of our own experience 1n the term 
of “Ƒˆ and “Mine.” Even when we are convinced that strictly speaking 
such words are too nebulous to be tenable and that their unthinking use 
leads to unhappiness In our daily lives, even then do we øo on using 
them. The reasons for this are manifold. One of them 1s that we see no 
alternative way of explaining our experlences to ourselves except by 
way OŸ statements which Include such words as “Ƒ” and “Mine.” In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Ihese are my sons; this 1s my 
wealth; with such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the 
owner of himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). 
He who has no thought of “Ƒ” and “mine,” for whatever towards his 
mind and body he does not grleve for that which he has not. He 1s 
indeed called a Bhikhshu (Dharmapada 367).” 

According to the Pudgala-vada Sect, “Pudgala” 1s a Sanskrit term 
for “personalist.” A term applied to several early Indian Buddhist 
schools, which shared a common belief that there 1s a self (pudgala) 
which 1s the basIs for karma and transmigration, or the substance that 1S 
the bearer of the cycle of rebirth and that this self is neither the same, 
nor different from the five aggregates. However, Buddhism denies the 
exIstence of such an eternal person or soul. Buddhism sees the person 
only a conventional name or a combinaton of physical and 
psychological factors that change from moment to moment. The 
pudgala doctrine was eventually declared heretical in Buddhism, 
though at one time Pudgalavadins appear to have been quite numerous. 
lf we carefully look Into the Buddhaˆs teachings, we will see that the 
Buddha always denies such a permanent and partless self. The 
teaching of “pudgala” caused such a violent reacftion on the part Of IS 
opponents was that while the “anatman” doctrine of the Buddha was 
enfirely true In a conventional sense, there was still a “pudgala,” or 
person. This person 1s an ultimately real thing, the substratum which 
allows for continuity between rebirths, for memory, and for the furture 
rIpening of Intentional actions or “karman” which are performed in the 
present or the past. If there was no person at all, as Its opponents 
claimed, then Buddhism would be open to the charge of “Nihilism” and 
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1mmortality, for there would be nobody who could undertake moral 
actions. It insisted that the “pudgala” was indeterminate 1n relation to 
the skandhas, neither outside them nor within them; neither identical 
with them, nor different from them. In fact, this pudgala was only 
perceptible to the Buddhas. In support of 1s position It frequently 
quoted sayings of the Buddha such as “Monks, there 1s a single person 
born Into the world for the welfare of many people, for the happiness 
of many people, out of compassion for the world, for the benefit, 
welfare, and happiness of gods and men. One might see this kind of 
position reflected in the Tathagatagarbha doctrines of the Mahayana, 
the Chˆan and T”Ien-T”ai schools in China. Thus, 1t 1s believed that this 
school was formed on the basis of a doctrinal division within the 
Sthaviravadin School In the third century B.C., and survived until the 
ninth or tenth centuries A.D. It originally called Vatsiputriya, after 1s 
teacher, Vatsiputra, it was later named the Sammitiya, and ø1ve rIse to 
several sub-secfs Of 1ts own. 

In Buddhism, although the main purpose of meditaton and 
contemplaton 1s “Enliphtenment, the Iimmediate and Important 
purpose of meditation and contemplation 1s the elimination of the self. 
Once the attachment of the self 1s eliminated, the ignorance wIll also 
automatically ends. At that moment, the practitioner will gain the 
enlightenment which the Honorable Buddha declared 26 centuries ago. 
AlII Buddhists have had one and the same aIm, which 1s the “extinction 
Of self, the giving up the concept of a separate Iindividuality, and all 
their practices have generally tended to foster such easily recognizable 
spiritual virtues as serenity, detachment, consideration and tenderness 
for others. In the scriptures, the Dharma has been compared to a taste 
for direct feeling, not for learning and keeping. The golden word of the 
Buddha 1s there defined as that which has the taste of Peace, the taste 
of Emancipation, the taste of Nirvana. Ïf 1s, of course, a perculiarity of 
tastes that they are not easily described, and must elude those who 
refuse actually to taste them for themselves.” Once we are able to 
eliminate the attachment of the self, our minds will completely purify 
and we are able to know everything In the universe with wisdom. Ônce 
we are able to eliminate the attachment of the self, we are able to see 
all sentilent beings” sufferings, thus we are able to develop loving 
kindness toward all beings with great compassion. Thus, meditation and 
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contemplation does not only help us purify our bodies and minds, but 
they also set us free from the long-term clinging of self. As a matter of 
fact, we, Buddhist practitioners, once get rid of attachment to the self 
also means that we push away great obstacles on our own path of 
cultivation. This 1s one of the most wonderful methods of letting øo for 
practitioners. 

In short, what does the Buddha mean on letting go of Attachment 
on an Ego? He means In dally activities, no way we can let go 
everything. We have to hold on things; however, try not to cling to 
them. For example, we try to make money for our living expenses, but 
not try to cling on making a lot of money to accumulate regardless of 
the means of making the money. Practioners do everything with a mind 
that lets go. Do not expect any praIse or reward. If we let go a little, we 
wIll have a little peace. If we let go a lot, we wIll have a lot of peace. 
lf we let go completely, we wIll know complete peace and freedom. 
For Buddhist practiioners, this abandonment an “Ego” 1s not only a 
moral courage of taking risks, but 1t 1s also one of the main elements 
that helps opening the path for practiioners to cultivate merifs and 
wisdom. The abandonment an “Ego” helps practitioners plunging Into 
the unknown which lies beyond the topography of relative knowledge. 
Thịs 'abandonment' may seem an easy thing to do, but after all 1t 1s the 
last thing any practitoner can do, for 1t is done only when we are most 
thoroughly convinced that there 1s no other way to meet the situation. 
We are always conscIous of a tie, which we thought 1fs slender, but we 
WIll see how strong 1t is when we try to cut It off. It 1s always holding us 
back when we wish to let go. Buddhist practitioners should always be 
carefull 

Buddhist practitioners should always remember that our world 1s a 
world of desire. Every living being comes forth from desire and 
endures as a combination of desires. According to the VaJra Sutra, the 
Buddha taught: “Anything with shape or form 1s considered a “dharma 
born of conditions.” All things born of conditlons are like dreams, 
1llusory transformations, bubbles of foam, and shadows. Like dewdrops 
and lightning, they are false and unreal. By contemplating everything 
in this way, we will be able to understand the truth, let go of 
attachments, and put an end to random thoughts.” 

“AlI things born of conditions are like dreams, 
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Like 1llusions, bubbles, and shadows; 
Like dewdrops, like flashes of lightning: 
Contemplate them In these ways.” 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 18, the 
Buddha said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s both mindfulness 
and no-mindfulness. lt 1s the practice that 1s both practice and non- 
practice. It 1s words that are words and non-words. It 1s cultivation that 
1S cultivation and non-cultivation. Those who understand are near to I(; 
those who are confused are far from it indeed. The path of words and 
language 1s cut off; 1t cannot be categorized as a thing. If you are off 
(removed) by a hair”s breadth, you lose 1t in an Instant.” 
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Chương Mười 
Chapter Ten 


Tu Phước 


Trong Phật giáo, tu phước bao gồm những cách thực hành khác 
nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng 
tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không 
chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất 
tâm. Phước đức là những cách thực hành khác nhau trong tu tập cho 
Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì 
trai giữ giới, vân vân. Người Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng 
“Phước phải từ nơi chính mình mà cầu. Nếu mình biết tu phước thì có 
phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy nhiên, phước huệ song tu thì vẫn 
tốt hơn. Tu phước là phải hướng về bên trong mà tu, tu nơi chính mình. 
Nếu mình làm việc thiện là mình có phước. Ngược lại, nếu mình làm 
việc ác là mình không có phước, thế thôi. Người tu Phật phải hướng về 
nơi chính mình mà tu, chứ đừng hướng ngoại cầu hình. Cổ đức có dạy: 
“Họa Phước vô môn, duy nhân tự chiêu,” hay “Bệnh tùng khẩu nhập, 
họa tùng khẩu xuất,” nghĩa là họa phước không có cửa ra vào, chỉ do 
tự mình chuốc lấy. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do 
ăn nói bậy bạ mà ra. Chúng ta có thể nhất thời khoái khẩu với những 
món ngon vật lạ như bò, gà, đồ biển, vân vân, nhưng về lâu về sau nầy 
chính những thực phẩm nầy có thể gây nên những căn bệnh chết người 
vì trong thịt động vật có chứa rất nhiều độc tố qua thức ăn tẩm hóa 
chất để nuôi chúng mau lớn. Tuy nhiên, hành giả nên luôn nhớ rằng 
trong tu tậpn, một việc làm được coi như hoàn toàn thanh tịnh khi nó 
được làm hoàn toàn không phải với ý được thưởng công, dù là trần tục 
hay thiên công. Việc làm nầy được gọi là “việc làm không cầu phước”. 
Do bởi không cầu phước, mà việc làm nầy được phước vô kể, công đức 
vô tận. Một việc làm lớn, không nhất thiết phải là việc vĩ đại. Cái quan 
trọng ở đây là lý do thúc đẩy việc làm chứ không phải tâm mức lớn 
nhỏ của việc làm đó. Nếu sự thúc đẩy thanh tịnh, thì việc làm thanh 
tịnh; còn nếu sự thúc đẩy bất tịnh, thì dầu cho việc có lớn thế mấy, vẫn 
là bất tịnh. Có lẽ đây là lý do tại sao, khi Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề 
Đạt Ma xem coi ông được bao nhiêu công đức khi xiến dương Phật 
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giáo trên một bình diện rộng lớn, và tổ lại trả lời 'Không có công đức 
gì cả. 

Phước đức là kết quả của những việc tu tập làm thiện lành tự 
nguyện: Phước đức là công lao hay công trạng qua việc bố thí, thờ 
phụng và những phục vụ về tôn giáo, tụng kinh, cầu nguyện, vân vân, 
bảo đảm cho những điều kiện tổn tại tốt hơn trong cuộc đời sau nầy. 
Việc đạt tới những công trạng là một nhân tố quan trọng khuyến khích 
Phật tử thế tục. Phật giáo Đại thừa cho rằng công lao tích lũy được 
dùng cho sự đạt tới đại giác. Sự hồi hướng một phần công lao mình cho 
việc cứu độ người khác là một phân trong những bổn nguyện của chư 
Bồ Tát. Tuy nhiên, trong các xứ theo Phật giáo Nguyên Thủy, làm 
phước là một trọng điểm trong đời sống tôn giáo của người tại gia, 
những người mà người ta cho rằng không có khả năng đạt được những 
mức độ thiển định cao hay Niết Bàn. Trong Phật giáo nguyên thủy, 
người ta cho rằng phước đức không thể hồi hướng được, nhưng trong 
giáo thuyết của Phật giáo Đại Thừa, “hồi hướng công đức” trở nên phổ 
quát, và người ta nói rằng đó là công đức chủ yếu của một vị Bồ Tát, 
người sẵn sàng ban bố công đức hay những việc thiện lành của chính 
mình vì lợi ích của người khác. Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà 
có: Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên 
chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Những cách thực hành khác 
nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng 
tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Người Phật chân thuần tử nên luôn nhớ 
rằng luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả 
trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo là không thể nghĩ bàn. Mọi hành 
động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, mọi 
hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong Phật 
giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ 
hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. Người lành được phước, 
người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta không hiểu chữ phước 
theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy 
quyển chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm vua là do 
quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là 
do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy người ấy không làm gì đáng 
trách. 

Trong Phật giáo, từ “phước điển” được dùng như một khu ruộng nơi 
người ta làm mùa. Hễ gieo ruộng phước bằng cúng dường cho bậc ứng 
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cúng sẽ gặt quả phước theo đúng như vậy. Phật tử chân thuần nên tu 
tập phước đức (Lương phước điển) bằng cách cúng dường Phật, Pháp, 
Tăng. Phước điển là ruộng cho người gieo trồng phước báo. Người 
xứng đáng cho ta cúng dường. Giống như thửa ruộng gieo mùa, người 
ta sẽ gặt thiện nghiệp nếu người ấy biết vun trồng hay cúng dường cho 
người xứng đáng. Theo Phật giáo thì Phật, Bồ tát, A La Hán, và tất cả 
chúng sanh, dù bạn hay thù, đều là những ruộng phước đức cho ta gieo 
trồng phước đức và công đức. Hiếu dưỡng cha mẹ và tu hành thập 
thiện, bao gồm cả việc phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, 
và tu thập thiện. Phụng dưỡng song thân, một trong bốn mảnh ruộng 
phước điền. Đức Phật dạy: “Con cái nên triệt để lưu ý đến cha mẹ. Khi 
cha mẹ lớn tuổi, không thể nào tránh khỏi cảnh thân hình từ từ già yếu 
suy nhược bằng nhiều cách, làm cho họ không ngớt phải chịu đựng 
bệnh khổ làm suy nhược mỗi cơ quan trong hệ tuần hoàn. Điều này là 
tất nhiên không tránh khỏi. Dù con cái không bị bắt buộc phải chăm 
sóc cha mẹ già yếu bệnh hoạn, và cha mẹ chỉ trông chờ vào thiện chí 
của con cái mà thôi. Hành giả nên chăm sóc cha mẹ già bằng tất cả 
lòng hiếu thảo của mình, và hành giả nên luôn nhớ rằng không có một 
cơ sở nào có thể chăm sóc cha mẹ già tốt bằng chính gia đình mình.” 
Ngoài việc hiếu dưỡng cha mẹ, hành giả tu thiển còn phải thọ tam qui, 
trì ngũ giới, luôn nên phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, và 
tu thập thiện. 


Cultivation 0ƒ Blessedness 


In Buddhism, cultivate merifs, sundry practices or practices of 
blessing means cultivate to gather merits Iincludes various practices for 
a Buddhist such as practicing charity, distributing free sutras, building 
temples and stupas, keeping vegeterian diet and precepts, etc. 
However, the mind 1s not able to focus on a single individual practice 
and 1t 1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Practices of 
blessing are various practices In cultivation for a Buddhist such as 
practicing charity, distributing free sutras, building temples and stupas, 
keeping vegeterian diet and precepts, etc. Sincere Buddhists should 
always remember that we must create our own blessings. lÝ we 
cultivate blessings, we will obtain blessings; 1ƒ we cultivate wIsdom, 
we will obtain wisdom. However, to cultivate both blessings and 
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wisdom 1s even better. Blessings come from ourselves. lÝ we perform 
good deeds, we will have blessings. On the confrary, Iƒ we commit evil 
deeds, we will not have blessings. Buddhists should make demands on 
ourselves, not to make demands on others and seek outside 
appearances. Ancient Virtues taupht: “Calamities and blessings are not 
fixed; we bring them upon ourselves,” or “Sickness enters through the 
mouth; calamites come out of the mouth”. We are beset with 
callamities on all sides, careless talking may very well be the cause. 
We may momentarily enjJoy all kinds of good tasty foods such as steak, 
chicken, and seafood, but in the long run, these foods may cause us a 
lot of deadly diseases because nowadays animal flesh contains a lot of 
poIsons from their chemical foods that help make them grow faster to 
be ready for selling in the market. However, Buddhist practitioners 
should always remember that In the path of cultivation, a deed 1s 
considered to be totally pure when 1t 1s done without any thought of 
reward, whether worldly or divine. It is called “deed of no merit”. For 
no merif 1s sought, 1t 1s a deed of immeasurable merift, of Infinite merIt. 
For a deed to be great, 1t 1s not necessary that 1t be grandiose. What 1s 
1mportant 1s the motive behind the deed and not the magnitude of the 
deed Itself. If the motive 1s pure, then the deed Is pure; 1f the motIve 1s 
1mpure, then, no matter how bịig the deed 1s, 1t 1s still impure. Perhaps 
this is why, when Emperor Liang Wu- T1 asked Bodhidharma how much 
merit he had acquired for promoting Buddhism In large-scale way, and 
Bodhidharma replied “No mertit at all”. 

“Punya” is the result öoƒ the voluntary performance or cuÏlfivation öƒ 
merituous acfions: Metrit or Karmic merit gained through giving alms, 
performing worship and religIous services, recifing sutras, prayIng, and 
so on, which 1s said to assure a better life 1n the future. Accumulating 
merIt Is a maJor factor In the spiritual effort of a Buddhist layperson. 
Mahayana Buddhism teaches that accumulated merit should serve the 
enlightenmen of all beings by being transferred to others. The 
commitmernt to transfer a part of one”s accumulated merit to others 1s a 
sIgnificant aspect of the Bodhisattva vow. Perfection 1n this 1s achieved 
in the eiphth stage of a Bodhisattva'development. However, In 
Theravada countries, making merit Is a central focus of the religIous 
lives of laypeople, who are generally thought to be Incapable of 
aftaining the higher levels of meditative practice or Nirvana. In early 
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Buddhism, 1t appears that it was assumed that merit 1s non-transferable, 
but in Mahayana the doctrine of “transference of merit” became 
widespread, and 1s said to be one of the key virtues of a Bodhisattva, 
who willingly øIves away the karmic benefits of his or her good works 
for the benefit of others. ÄMferifs are all good deeds, or the blessing 
arising from good deeds: The karmic result of unselfish action either 
mental or physical. The blessing wealth, Intelligence of human beings 
and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect to birth 
and death. Various practices for a Buddhist such as practicing charIty, 
distibutng free sutras, building temples and stupas, keeping 
vegeterian diet and precepts, etc. Devout Buddhists should always 
remember that the law of cause and effect or the relation between 
cause and effect In the sense of the Buddhist law of “Karma” 1s 
inconcerivable. The law of causation (reality 1tself as cause and effect 
in momentary operation). Every action which 1s a cause wIll have a 
result or an effect. Likewise every resultant action or effect has 1s 
cause. The law of cause and effect 1s a fundamenfal concept within 
Buddhism governing all situations. The Moral Causation in Buddhism 
means that a deed, good or bad, or indifferent, brings 1ts own result on 
the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. But in most 
cases “happIness” 1s understood not 1n 1fs moral or spiritual sense but In 
the sense of material prosperIty, social position, or political influence. 
For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s having 
faithfully practiced the ten deeds of goodness. If one meets a tragIc 
death, he 1s thought to have committed something bad in his past lives 
even when he might have spent a blameless life In the present one. 

In Buddhism, the term “field of blessing” 1s used Just as a field 
where crops can be grown. People who grow offerings to those who 
deserve them wIll harvest blessing results accordingly. Sincere 
Buddhists should always cultivate the Field of Blessing by offerings to 
Buddha, His Dharma, and the Sangha. The field of blessedness or the 
field for cultivation of happiness, meritorlous or other deeds, 1.e. any 
sphere of kindness, charity, or virtue. Someone who 1s worthy of 
offerings. Just as a field can yield crops, so people will obtain blessed 
karmic results If they make offerings to one who deserves them. 
According to Buddhism, Buddhas, Bodhisattvas, Arhats and all sentient 
beings, whether friends or foes, are fields of merits for the cultivator 
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because they provide him with an opportunity to cultivate merits and 
virtues. Filial piety toward one”s parenfs and support them, serve and 
respect one”s teachers and the elderly, maintain a compassionate heart, 
abstain from doing harm, and keep the ten commandmenfs. One of the 
four fields for cultivating happiness (blessing). The Buddha taught: 
“Children should pay special attention to the1r parents. ÀAs parents age, 
1f 1s Inevitable that their bodies will gradually weaken and deteriorate 
1n a variety of ways, making them Increasingly susceptible to phystcal 
1llnesses that can affect every organ In their system. This 1s natural and 
there 1s no escape. Even thouph, children have no forceful obligation to 
care for their aged and sick parents, and aged parents have to depend 
on their children”s goodwIll. Buddhist practitioners should take good 
care of their parents piously, and practitioners should always remember 
that there 1s no better Institution to care for the aged parents other than 
the family itself.” Beside the filial piety toward one”s parents and 
support them, Buddhist practitioners should take refuge In the Triratna, 
and should always serve and respect teachers and the elderly, 
maintain a compassionate heart, abstain from doïng harm, and keep the 
ten commandmens. 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Bố Thí 


Tổng Quan Về Bố Thí: Bố thí theo tiếng Phạn là “Dana”, có nghĩa 
là “cúng dường.” Nói chung từ “dana” chỉ một thái độ khoản đại. Đàn 
na quan hệ với việc phát triển một thái độ sẵn sàng cho ra những gì mà 
mình có để làm lợi lạc chúng sanh. Trong Phật giáo Đại thừa, đây là 
một trong lục Ba La Mật. Hành vi tự phát tặng cho tha nhân một vật, 
năng lượng hay trí năng của mình. Bố thí là một trong sáu hạnh Ba La 
Mật của người tu Phật, là tác động quan trọng nhất làm tăng công đức 
tu hành mà một vị Bồ Tát tu tập trên đường đi đến Phật quả. Trong 
Phật giáo Nguyên Thủy, đàn na là một trong mười pháp “quán chiếu” 
và là những tu tập công đức quan trọng nhất. Đàn na là một thành phần 
chủ yếu trên đường tu tập thiển quán, vì chính đàn na giúp chúng ta 
vượt qua tánh ích kỷ, đem lại lợi lạc cho cả đời này lẫn đời sau. Ngày 
nay, việc Phật tử tại gia cúng dường cho chư Tăng Ni cũng được gọi là 
“đàn na,” và đây là một trong những hoạt động tôn giáo quan trọng 
nhất cho người tại gia tại các quốc gia Đông Á. Người tại gia tin rằng 
cúng dường cho chư Tăng Già sẽ mang lại lợi lạc lớn hơn là cho người 
thường, vì ngoài đức Phật ra thì chư Tăng Ni cũng được xem là “phước 
điển” trong Phật giáo. 

Chúng ta phải bằng mọi cách giúp đở lẫn nhau. Khi bố thí, không 
nên ấp ủ ý tưởng đây là người cho kia là kể được cho, cho cái gì và 
cho bao nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh 
khởi trong ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn 
bản bình đẳng. Bố thí Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư 
pháp. vì nhờ đó mà trong từng giây phút, chúng ta làm cho chúng sanh 
hoan hỷ cũng như làm trang nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà 
chúng ta chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh ha bỏ tánh tham lam bổn 
xén. Đặc biệt, chư Bồ Tát bố thí bình đẳng cho tất cả chúng sanh mà 
không màng chúng sanh có xứng đáng hay không. Trong Kinh Bổn 
Sanh kể nhiều câu chuyện về Bồ Tát hoàn thành bố thí Ba La Mật. 
Như trong một tiền kiếp của Đức Phật, lúc đó Ngài chỉ là một Bồ Tát, 
dù dưới dạng nhân hay phi nhân để thực hành hạnh bố thí. Trong Kinh 
Bổn Sanh Đại Kapi có kể Bồ Tát là chúa của loài khỉ bị quân lính của 
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vua xứ Varanasi tấn công. Để cứu đàn khỉ, chúa khỉ lấy thân mình 
giăng làm cầu cho đàn khỉ chạy thoát. Trong Kinh Bổn Sanh Sasa, Bồ 
Tát là một chú thỏ rừng. Để giữ trọn như lời đã hứa, thỏ hiến thân 
mình chết thay cho một con thỏ khác. Trong truyện hoàng tử Thiện 
Hữu, để thực hiện lời nguyện bố thí ba la mật, hoàng tử không chỉ bố 
thí lầu đài hay thành quách, mà còn bố thí ngay đến vợ con và cả thân 
thể tứ chi của Ngài. Theo Thanh Tịnh Đạo, Bồ Tát vì lợi ích số đông, 
thấy chúng sanh đau khổ, muốn cho họ đạt được trạng thái an lạc mà 
nguyện tu tập Ba La Mật, khi bố thí Ba La Mật được hoàn thành thì tất 
cả các Ba La Mật khác đều được hoàn thành. Theo Kinh Thí Dụ, Bồ 
Tát bố thí cho những ai cần, rồi Bồ Tát tu hành tịnh hạnh và Ba La Mật 
cho đến viên mãn. Cuối cùng ngài đạt được giác ngộ tối thượng, chánh 
đẳng chánh giác. 

Theo từ Hán Việt, Bố có nghĩa là rộng lớn hay không có giới hạn, 
Thí có nghĩa là cho. Bố Thí là cho một cách rộng lớn, cho không giới 
hạn. Bố thí thực phẩm hay pháp giáo, đưa đến lợi lạc cho đời nầy và 
đời sau trong kiếp lai sanh, xao lãng hay từ chối không bố thí sẽ có hậu 
quả ngược lại. Đức Phật dạy: “Tham lam chính là đầu mối của các sự 
khổ đau trong vòng luân hồi sanh tử. Vì hễ có tham là có chấp giữ; có 
chấp giữ là còn bị trói buộc; còn bị trói buộc tức là chưa giải thoát; 
chưa giải thoát tức là còn luân hồi sanh tử; còn luân hồi là còn làm 
chúng sanh; còn làm chúng sanh là còn tiếp tục chịu các cảnh khổ đau 
phiền não.” Vì thấy các mối nguy hại của tham lam, nên Đức Phật đã 
nhấn mạnh với chúng sanh về pháp môn bố thí. Trong phần giảng giải 
Kinh Bát Đại Nhân Giác, Thiển Sư Thích Nhất Hạnh đã giải thích về 
“Bố Thí” như sau: Bố Thí là cho ra đồng đều, có nghĩa là làm san bằng 
sự chênh lệnh giàu nghèo. Bất cứ hành động nào khiến cho tha nhân 
bớt khổ và thực thi công bằng xã hội đều được xem là “Bố Thí.” Bố 
Thí là hạnh tu đầu của sáu phép Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là 
đưa người sang bờ bên kia, tức là bờ giải thoát; giải thoát khỏi bệnh 
tật, nghèo đói, vô minh, phiền não, sanh tử. Tuy nhiên, Phật pháp nói 
dễ khó làm. Bố thí tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp bố thí 
cho người khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí. Ngược 
lại, lúc nào cũng muốn người khác cho mình, càng nhiều càng tốt. 
Người ấy luôn tìm cách chiếm đoạt tiện nghi. Vì vậy nói Phật pháp nói 
dễ khó làm là ở chỗ nầy. Người tu theo Phật phải nên biết hai chữ “Bố 
thí” và “Cúng dường” cũng đồng một nghĩa. Ở nơi chúng sanh thì gọi 
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là “Bố thí.” Ở nơi cha mẹ, cùng các bậc thầy tổ và chư Thánh nhân thì 
gọi là cúng dường. Theo Thanh Tịnh Đạo, Ngài Phật Âm định nghĩa 
“Danam vuccati avakkhandham” là “thật lòng bố thí” thì gọi là “Đà 
na,” mặc dù theo nghĩa đen “đàn na” có bốn nghĩa: 1) bố thí, 2) rộng 
lượng, 3) của cứu tế, và 4) hào phóng. 

Ngoài ra, còn có nhiều loại bố thí khác: Thứ nhất là báo ân thí, có 
nghĩa là bố thí để trả ân (vì người ấy đã cho tôi nên tôi bố thí lại). Đây 
là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận. 7h nhì là bố úy thí, có 
nghĩa là đem cái vô úy bố thí cho người. Vì sợ mà bố thí (Vì sợ tai ách 
mà bố thí). Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận và 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh. Thứ ba là công đức thí, hay 
bố thí để giúp cho tâm được trang nghiêm, tập hạnh buông xả và dọn 
đường cho công cuộc tu hành giải thoát. Đây là một trong tám loại bố 
thí theo Câu Xá Luận. 7h⁄ ¿⁄ là hồi hướng Bồ Đề bố thí. Hồi hướng 
Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi. Thứ năm là hỷ thiên thí, có nghĩa 
là vì mong được sanh lên cõi trời mà bố thí. Thi ân bố thí với hy vọng 
sanh Thiên hay được hưởng phước (do mong câu được sanh lên cõi trời 
mà bố thí). Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận. Thứ 
sáu là pháp thí, gay nói pháp giảng kinh hóa độ quần sanh. Thuyết 
giảng những lời Phật dạy để độ người. 7ñ bảy là tập tục thí, hay bố 
thí vì thể theo tập tục của tổ tiên cha ông (hay vì nghĩ rằng bố thí là 
tốc). Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận. Thứ tám là 
trang nghiêm thí, hay bố Thí vì muốn trang nghiêm và tư trợ tâm. Đây 
là một trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh. Thứ chín là tùy chí thí, hay lúc có người đến mới bố thí hay chỉ 
bố thí được sự tiện ích ở chỗ gần. Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện 
cầu. Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận và Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh. Thứ mười là tùy nghi bố thí, vì biết 
thượng, trung, hạ. Thứ mười một là yếu danh thí, hay vì danh tiếng mà 
bố thí (nghĩ rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt). Đây là một trong tám loại 
bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh. Đây cũng là một 
trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận. 

Có hai loại bố thí: Thứ nhất là tài thí hay bố thí bằng của cải. Thứ 
nhì là pháp thí, hay thuyết giảng những lời Phật dạy để độ người. Còn 
có hai loại bố thí khác: Thứ nhất là tịnh thí, hay bố thí thanh tịnh 
chẳng cần báo đáp. 7ñ nhì là bất tịnh thí, hay bố thí mà còn mong cầu 
phước báo. Bố thí lại có ba bậc: Bậc thứ nhất là Hạ phần bế thí (bố thí 
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ở bậc thấp nhất). Do khởi từ tâm mà bố thí tài vật cho dòng họ, vợ con. 
Đây gọi là bố thí bậc thấp. Bậc /hứ nhì là trung phần bố thí (bố thí ở 
bậc trung). Với từ tâm mà bố thí đầu, mắt hay tứ chi. Đây gọi là bố thí 
bậc trung. Bậc ihứ ba là thượng phần bố thí (bố thí bậc thượng). Với từ 
tâm mà bố thí sinh mạng. Đây gọi là bố thí bậc thượng. Lại có ba loại 
bố thí khác: Loại bố thí thứ nhất là “Tài Thí”: Bố thí tài sẵn vật chất, 
nghĩa là cho người tiền bạc hay vật chất. Trên đời này, không ai là 
không thể thực hiện một hình thức bố thí nào đó. Dù cho một người 
bần cùng đến đâu, người ấy cũng có thể bố thí cho những người còn tệ 
hơn mình hay có thể giúp vào việc công ích bằng sự bố thí dù nhỏ 
nhặt, nếu người ấy muốn. Ngay cả một người hoàn toàn không thể làm 
được như thế, người ấy cũng có thể có ích cho người khác và cho xã 
hội bằng cách phục vụ. Tài thí là thí của cải vật chất như thực phẩm, 
quà cáp, vân vân. Tài thí bao gồm nội thí và ngoại thí. Ngoại thí là bố 
thí kinh thành, của báu, vợ con... Bồ Tát là vị không chấp vào ngã, nên 
có thể cho cả kinh đô, của báu và vợ con... Thái tử Sĩ Đạt Đa là một vị 
hoàng tử giàu sang phú quí, nhưng Ngài từ bổ hết ngay cả vợ đẹp, con 
ngoan và hoàng cung lộng lẫy để trở thành một sa môn không một 
đồng dính túi. Nội thí là Bồ Tát có thể cho cả thân thể, đầu, mắt, tay 
chân, da thịt và máu xương của mình cho người xin. Loại bố thí thứ nhì 
là “Bố thí Pháp”: Nếu chúng ta chỉ thỏa mãn với việc bố thí tài vật mà 
không khiến cho chúng sanh tu hành chuyển hóa những khổ đau phiển 
não của họ thì theo Đức Phật là chưa đủ. Đức Phật nhắc nhở về cách 
bố thí cao tuyệt để giúp chúng sanh là giúp họ tu tập thiện nghiệp. 
Theo kinh Đại Bảo Tích, chương XXIV, Diệu Âm Bồ Tát đã hiện các 
thứ thân hình tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp. Chương 
XXV, Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương tưởng các chúng sanh kêu khổ 
nên ngài cũng đã biến ra đủ loại thân đồng sự với chúng sanh mà 
thuyết pháp làm lợi lạc cho họ. Theo Đức Phật, có hai cách bố thí, vật 
chất và tinh thần. Trong hai cách nầy thì cách bố thí về tinh thần là thù 
thắng. Bố thí Pháp, nghĩa là dạy dỗ người khác một cách đúng đắn. 
Một người có kiến thức hay trí tuệ về một lãnh vực nào đó, hẳn cũng 
có thể dạy người khác hay dẫn dắt họ ngay cả khi họ không có tiền 
hay bị trở ngại về thể chất. Dù cho một người có hoàn cảnh hạn hẹp 
cũng có thể thực hiện bố thí pháp. Nói lên kinh nghiệm của riêng mình 
làm lợi cho người khác cũng là bố thí pháp. Như vậy, theo đạo Phật, 
pháp thí là đem pháp thoại đến với chúng sanh, nhằm mang lại lợi ích 
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tỉnh thần cho họ. Loại bố thí thứ ba là “Bố thí vô úy”: Bố thí vô úy có 
nghĩa là gỡ bỏ những ưu tư hay khổ đau của người khác bằng nỗ lực 
của chính mình. An ủi ai vượt qua lúc khó khăn cũng được xem như là 
“vô úy thí.” Khi một người đang lo sợ vì gặp tai họa, mình bèn dùng 
phương tiện lời nói hay các phương cách khác để giúp người ấy hết lo 
âu, khổ sở và phiển não, đó là vô úy thí. Vô úy thí là cách tốt nhất có 
thể đóng góp sự an lạc và hạnh phúc cho mọi người. 

Có bốn loại bố thí: Thứ nhất là “Bút Thí”: Bút thí có nghĩa là khi 
thấy ai phát tâm sao chép kinh điển liền phát tâm Bố Thí viết để giúp 
duyên cho họ chép kinh. Thứ nhì là “Mặc Thí”: Mặc thí là khi thấy 
người viết kinh liền Bố Thí Mực để giúp thiện duyên. Thứ ba là “Kinh 
Thí”: Kinh thí có nghĩa là bố thí kinh sách để người có phương tiện đọc 
tụng. Thứ ư là “Thuyết Pháp Thí”: Thuyết pháp thí có nghĩa là bố thí 
bằng cách thuyết pháp cho người nghe để người tu hành giải thoát. Lại 
có năm loại bố thí: Thứ nhất là thí cho kể ở phương xa lại. Thứ nhì là 
thí cho kẻ sắp đi xa. 7hứ ba là thí cho kẻ bịnh tật ốm đau. 7h ¡ là thí 
cho người đói khát. Thứ năm là thí trí huệ và đạo đức cho người. Bên 
cạnh năm loại bố thí trên, có năm hạng người giả danh hảo tâm mà 
bố thí: Hạng thứ nhất, miệng nói tốt, hoặc nói bố thí mà không bao giờ 
chịu thực hành, chỉ là những lời hứa trống rỗng. Hạng fhứ nhì, lời nói 
và hành động đều trái ngược nhau, tức là ngôn hành bất tương ưng. 
Hạng thứ ba, bố thí mà trong tâm luôn mong cầu được bồi hoàn bằng 
các sự đến ơn đáp nghĩa. Hạng fhứ t, bỗ ra có một tấc mà muốn thâu 
vào một thước. Hạng thứ năm, gieo trồng ít mà muốn đặng trái nhiều. 

Có bảy loại cúng dường bố thí: Loại thứ nhất là bố thí cho khách 
lạ hay cho người lận đận chốn tha hương. Loại £hứ nhì là bố thí cho 
người đi đường. Loại thứ ba là bố thí cho người ốm đau bịnh hoạn. Loại 
thứ tư là bố thí cho người hầu bịnh (trông nom người bệnh). Loại thứ 
năm là bố thí cho tịnh xá chùa chiển. Loại thứ sáu là bố thí (cúng 
dường) đổ ăn thường ngày cho chư Tăng Ni. Loại thứ bảy là tùy thời 
tùy lúc bố thí (nóng, lạnh, gió bão...). Lại có bố thí thân (dùng thân 
mình để phục vụ), bố thí tâm, bố thí mắt (một cái nhìn nồng ấm có thể 
làm cho tha nhân cẩm thấy an tịnh), bố thí hòa tu (ban cho người một 
nụ cười hiển hòa êm dịu), ngôn thí (dùng lời ái ngữ nồng ấm làm cho 
người yên vui), sàng tọa thí (bố thí chỗ ngồi hay nhường chỗ cho người 
khác), và phòng xá thí (cho phép ai ngủ qua đêm). Lại có bẩy nơi bố 
thí làm tăng trưởng thiện nghiệp (Thất Hữu Y Phúc Nghiệp): Thứ 
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nhất là bố thí cho khách và người lỡ bước. Thứ nhì là giúp đỡ người 
bịnh. Bố thí cho người bịnh và giúp đở người hầu bịnh. 7⁄ ba là bố thí 
vườn tược. Trồng cây và làm vườn cho tịnh xá. 7⁄ :⁄ là bố thí đồ ăn 
thường ngày. Thường xuyên cung cấp thực phẩm cho chư Tăng Ni. Thứ 
năm là thường xuyên cung cấp y áo cho chư Tăng Ni. 7hứ sáu là 
thường xuyên cung cấp thuốc men cho chư Tăng Ni. 7h bảy là tùy lúc 
bố thí. Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có bảy loại cúng 
dường cho Tăng Chúng: Thứ nhất là cúng dường cho cả hai Tăng 
Chúng với Đức Phật là vị cầm đầu khi Ngài còn tại thế. 7h nhì là 
cúng dường cho cả hai Tăng Chúng sau khi Đức Phật nhập diệt. 71 ba 
là cúng dường cho Tỳ Kheo Tăng. 7h ?⁄ là cúng dường cho Tỳ Kheo 
NI. Thứ năm là cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định 
cho tôi một số Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường 
các vị ấy. Thứ sáu là cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ 
định một số Tỳ Kheo như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy. Thứ bảy là 
cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định một số Tỳ Kheo 
Ni như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy. 

Theo Câu Xá Luận, có tám loại bố thí: Thứ nhất là “tùy chí thí”: 
Có người đến nên bố thí và chỉ bố thí được sự tiện ích ở chỗ gần. 7hứ 
nhì là “bố úy thí”: Vì sợ mà bố thí, vì sợ tai ách mà bố thí. Thứ ba là 
“báo ân thí”: Bố thí để trả ân (vì người ấy đã cho tôi nên tôi bố thí 
lại). Thứ tư là “câu báo thí”: Bố thí với ý mong cầu được báo đáp về 
sau nây. Thứ năm là “tập tục thí”: Bố thí vì thể theo tập tục của tổ 
tiên cha ông (hay vì nghĩ rằng bố thí là tốt). Thứ sáu là “hỷ thiên thí”: 
Vì mong được sanh lên cõi trời mà bố thí. Thứ bảy là “yếu danh thí”: 
Vì danh tiếng mà bố thí (nghĩ rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt). Thứ tám 
là “công đức thí”: Bố thí để giúp cho tâm được trang nghiêm, tập hạnh 
buông xả và dọn đường cho công cuộc tu hành giải thoát. Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám loại bố thí: Thứ nhất là 
tùy chí thí. 7hứ nhì là bố úy thí. Thứ ba là báo ân thí. Thứ i⁄ là cầu báo 
thí. Thứ năm là bố thí vì nghĩ rằng bố thí là tốt. 7"ứ sáu là bố thí vì 
nghĩ rằng: “Ta nấu, họ không nấu. Thật không phải, nếu ta nấu mà ta 
đem bố thí cho kẻ không nấu.” 7h» bảy là yếu danh thí. Thứ ám là bố 
thí vì muốn trang nghiêm và tư trợ tâm. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí 
của chư Đại Bồ Tát: Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố 
thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Tứ nhất là “bình 
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đẳng bố thí,” vì chẳng lựa chúng sanh. 7hứ nhì là “tùy ý bố thí” vì thỏa 
mãn chỗ nguyện cầu. 7hứ ba là “chẳng loạn bố thí,” vì làm cho được 
lợi ích. 7hứ zư là “tùy nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ. 7 năm là 
“chẳng trụ bố thí,” vì chẳng cầu quả báo. 7hứ sáu là “mở rộng xả bố 
thí,” vì tâm chẳng luyến tiếc. Thứ bảy là “tất cả bố thí,” vì rốt ráo 
thanh tịnh. 7 ám là “hỗi hướng Bồ Đề bố thí,” vì xa rời hữu vi vô vi. 
Thứ chín là “giáo hóa chúng sanh bố thí,” vì nhẫn đến đạo tràng chẳng 
bỏ. Thứ mười là “tam luân thanh tịnh bố thí,” vì chánh niệm quán sát 
người thí, kẻ thọ, và vật thí như hư không. 

Bố thí còn có vô thượng bố thí và vô sở trụ bố thí: Vô thượng Bố 
thí là loại bố thí mà thí chủ có được phước báo lớn lao không thể nghĩ 
bàn được. Có năm loại vô thượng bố thí: Loại thứ nhất là bố thí hay 
cúng dường ở nơi Đức Phật. Loại thứ nhì là bố thí hay cúng dường ở 
nơi chúng Tăng Ni. Loại £hứ ba là bố thí ở nơi người thuyết giẳng 
chánh pháp. Loại thứ tư là bố thí hay cúng dường ở nơi cha. Loại thứ 
năm là bố thí hay cúng dường ở nơi mẹ. Theo Kinh Kim Cang, Đức 
Phật nhắc nhở Tu Bồ Đề về Bố Thí Vô Sở Trụ như sau: “Ông Tu Bồ 
Đề! Bồ Tát thực hành phép bố thí phải nên “Vô sở trụ.” Nghĩa là 
không nên trụ vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ vào thanh, hương, 
vị, xúc, pháp mà làm bố thí. Ông Tu Bồ Để! Tại sao mà Bồ Tát không 
nên trụ vào sắc tướng mà bố thí như thế? Vì nếu Bồ Tát không trụ vào 
hình sắc mà bố thí, thì phúc đức đó không thể suy lường được. Lại nữa, 
ông Tu Bồ Để! Bồ Tát không trụ vào hình tướng mà bố thí, thì phúc 
đức đó cũng nhiều như thế, không thể suy lường được. Ông Tu Bồ Đề! 
Nếu tâm của Bồ Tát còn trụ vào pháp sự tướng mà làm hạnh bố thí, 
thì cũng ví như người ở chỗ tối tăm, không thể trông thấy gì hết, còn 
nếu Bồ Tát làm hạnh bố thí mà tâm không trụ trược vào sự tướng, thì 
như người có con mắt sáng, lại được ánh sáng của mặt trời, trông thấy 
rõ cả hình sắc sự vật.” 

Thi Ân Và Báo Đáp: Đức Phật thường nhắc nhở tứ chúng về việc 
thi ân cầu báo, cầu phước đức nhân thiên và chân bố thí trong đạo 
Phật. 7hứ nhất, người Phật tử bố thí với lòng quảng đại, với tâm thanh 
tịnh, không vướng bận tham, sân, si, có thể được kết quả tốt, tái sanh 
trở lại làm người hay sanh lên cõi trời và sống ở đó thật lâu; tuy nhiên, 
lợi ích của phước đức trần thế (nhân thiên) vẫn còn trong vòng luân hồi 
sanh tử. Thứ nhì, thường thì người ta ao ước được đền đáp khi thi ân 
cho người khác. Tuy nhiên, trong đạo Phật, khi bố thí, không nên ấp ủ 
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ý tưởng đây là người cho kia là kẻ được cho, cho cái gì và cho bao 
nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong 
ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình 
đẳng. Đức Phật dạy: “Thi ân bất cầu báo, còn cầu báo là thi ân có mưu 
đổ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn danh lợi.” Nếu bạn làm 
việc thiện, bạn nên hành động vì lợi ích của tha nhân. Hạnh phúc khởi 
lên trong tâm mình ngay lúc bạn làm việc thiện lành ấy, tự nó là một 
phần thưởng tinh thần hết sức lớn lao. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Vì có tín tâm hoan hỷ nên 
người ta mới bố thí, trái lại kể có tâm ganh ghét người khác được ăn, 
thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể nào định tâm được (249). Nhưng 
kẻ nào đã cắt được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy, thì ngày hoặc 
đêm, kẻ kia đều được định tâm (250). Trong các cách bố thí, pháp thí 
là hơn cả; trong các chất vị, pháp vị là hơn cả; trong các hỷ lạc, pháp 
hỷ là hơn cả; người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ 
(354). Cổ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế 
nhân. Vậy nên bố thí cho người la tham, sẽ được quả báo lớn (356). 
Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. 
Vậy nên bố thí cho người lìa sân, sẽ được quả báo lớn (357). Cổ làm 
hại rất nhiều ruộng vườn, ngu sỉ làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên 
bố thí cho người lìa si, sẽ được quả báo lớn (358). Cổ làm hại rất 
nhiều ruộng vườn, ái dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bế thí 
cho người lìa dục, sẽ được quả báo lớn (359).” Trong Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Thấy người thực hành bố thí, hoan hỷ 
giúp đở thì được phước rất lớn. Có vị Sa môn hỏi Phật, 'Phước nầy có 
hết không? Phật đáp, “Thí như lửa của ngọn đuốc, hàng trăm hàng 
ngàn người đem đuốc đến mỗi lửa về để nấu ăn hay thắp sáng, lửa của 
ngọn đuốc nầy vẫn như cũ. Phước của người hoan hỷ hỗ trợ người thực 
hành bố thí cũng vậy” (Chương 10). Cho một trăm người ác ăn không 
bằng cho một người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn không bằng 
cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho một vạn người thọ ngũ giới ăn 
không bằng cho một vị Tu-Đà-Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà-Huờn 
ăn không bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. Cho một trăm triệu vị Tư- 
Đà-Hàm ăn không bằng cho một vị A-Na-Hàm ăn. Cho một ngàn triệu 
vị A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A-La-Hán ăn. Cho mười tỷ vị 
A-La-Hán ăn không bằng cho một vị Phật Bích Chi ăn. Cho một trăm 
tỷ vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật Ba Đời ăn (Tam 
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Thế Phật). Cho một ngàn tỷ vị Phật Ba Đời ăn không bằng cho một vị 
Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô Chứng ăn. (Chương I1I1).” Bố thí 
không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có thừa; nó còn bao 
gồm cả việc thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. Đàn na bao gồm 
tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí Ba la Mật được dùng để diệt trừ 
xan tham, bồn xẻn, đồng thời làm tăng trưởng phước báu. 


Alimsgiving 


An Overview 0ƒ Dana: Charity 1n Sanskrit 1s “Dana”, meaning 
“almsgiving.” In general this refers to an attitude of generosity. lt 
Involves developing an attitude of willingness to ø1ve away whatever 
one has In order to benefit sentient beings. In Mahayana Buddhism, 
this Is one of the six paramitas or virtues of perfection. Charitable 
giving, the presenfation of gift or alms to monks and nuns (the virtue of 
alms-gIving to the poor and needy or making gifts to a bhikkhu or 
commumity of bhikkhus). Voluntary giving of material, energy, or 
wisdom to others, regarded as one of the most Important Buddhist 
virtues. Dana 1s one of the six perfections (paramifas) and one of the 
most Iimportant of the meritorlous works that a Bodhisattva cultivates 
during the path to Buddhahood. In Theravada Buddhism, It 1s one of the 
ten “contemplations” (anussati) and the most Important merIforIous 
activifIles (punya). It 1s seen as a key componernt In the meditative path, 
as 1t serves fo overcome selfishness and provide benefits in both the 
present and future lives. Nowadays, the practice of giving alms to 
monks and nuns by laypeople 1s also called “dana,” and 1t 1s one of the 
most Important religious acfivitles for non-monastics In East Asian 
countries. Laypeople believe that gifts given to the Samgha would 
bring geater benefits than giving to other people, for besides the 
Buddha, monks and nuns are also referred as “fields of merit” In 
Buddhism. 

One should help other people, as best as one can, to satIsfy theIr 
needs. When giving charity, one does not cherish the thought that he 1s 
the giver, and sentient beings are the receivers, what 1s given and how 
much 1s given, thus, In one”s mind no arrogance and self-conceit would 
arise. This 1s an unconditioned alms-giving or compassion on equlity 
basIs. Dana paramita 1s also a gate of Dharma-Illumination; for with It, 
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1n ©V€ry Insfance, we cause creatures to be pleasant, we adorn the 
Buddhist land, and we teach and guide stingy and greedy living beings. 
Especially, Bodhisattvas give alms to all beings, so that they may be 
happy without Iinvestigating whether they are worthy or not. In the 
Jataka literature, many sforles are found which show how the 
Bodhisattva fulfiilled the Paramita-charitable giving, the former birth 
stories of Gautama, when he was a Bodhisattva, either in human form 
or non-human form, 1t Is writen that he practiced such types of 
Paramita-charitable giving. In the MahakapI Jataka, the Bodhisattva 1s 
a great monkey leader, who at the attack by men of the Varanasi king, 
allowed fellow monkeys to pass off safely by treading on his body, 
stretched as the extension of a bridge. In the Sasa Jataka, the 
Bodhisattva 1s a young hare who offers his own body in the absence of 
any other thing to offer, Just to observe the sacred vow. The story of 
Prince Vessanfara, which is widely apprecilated, shows Prince 
Vessantara In fulfillment of his vow to give whatever he 1s asked to 
gIive, not only surrenders the palladium of his father's kingdom, but 
even his own wife and children. According to the Visuddhimaga, Great 
Enlightening Beings are concerned about the welfare of living beings, 
not tolerating the sufferings of beings, wishing long duration to the 
higher states of happiness of beings and being impartial and Just to all 
beings, by fulfilling the Paramita-charitable giving they fulfill all other 
paramitas. According to the Apadana, the Bodhisattva gave the gIÍt to 
the needy. He then observed precepts perfectly and fulfiled the 
paramitas 1n the worldly renunciation. He then attained the Supreme 
Enlightenmernt. 

According to Vietnamese-Chinese terms, Bố means wide or 
unlimited, Thí means giving. “Charity” (Bố Thí) means to give without 
any limits. Almsgiving of food or doctrine, with resultant benefits now 
and also hereafter In the form of reincarnation, as neglect or refusal 
wIll produce the opposite consequences. The Buddha taught: “Greed 1s 
the orlgin of varlous pains and sufferings In the cycle of births and 
deaths. For 1f there 1s greed, there 1s attachment; 1f there 1s attachment, 
there 1s bondage; 1f there 1s bondage, there 1s the cylcle of briths and 
deaths; 1f there 1s a cycle of rebirths, one 1s still a sentient being; 1ƒ one 
1s still a sentient being, there are still pains, sufferings, and afflictions.” 
Realizing the calamities from greediness, the Buddha emphasized a 
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dharma door of generosity. In the explanation ofthe Sutra on The Eight 
Realizations of the Great Beings, Zen Master Thích Nhất Hạnh 
explained “Practicing Generosity” as follow: “Practicing øeneroSIty 
means to act in a way that will help equalize the difference between 
the wealthy and the Impoverished. Whatever we do to ease others” 
suffering and create social Justce can be considered praticing 
generosity. Practicing generosity Is the first of the six paramitas. 
Paramita means to help others reach the other shore, the shore of 
liberaton from sickness, poverty, hunger, Ignorance, desires and 
passlons, and birth and death. However, Buddha-dharma 1s always easy 
to speak but difficult to do. Giving means to give wealth or Buddha- 
dharma to others, but when you are In a situation to do so, you do not 
want to do. Ôn the confrary, you demand that others gIve to you, the 
more the better. This is why people say “Buddha-dharma 1s always 
easy to speak but difficult to do.” Buddhists should know that both 
concepts of “giving to charity” and “making offerings” mean the same 
thing. With regard to sentient beings, this act 1s called “Giving.” With 
regard to parents, religious teachers, Patriarchs, and other enlightened 
beIngs, this act 1s called “Making offerings.” According to the 
Visuddhimagsa, Buddhaghosa defines “Dana” as follows: “Danam 
vuccatfI avakkhandham”, means to give with heart 1s really called the 
“Dana”, though the word “Dana” literally stands for l) chartty, 2) 
genrosity, 3) alms-giving, 4) liberality, etc. It 1s Bodhisattva”s 
perfection of gift when he offers, gives up or remains Indifferent to his 
body. 

Besides, there are other kinds 0ƒ dang: Fïrsí, g1ving out 0Ÿ gratitude 
Or øIving In return for kindness received or one gives, thinking: “He 
gave something.” This 1s one of the eight causes of dana or ø1Iving 
according to the Kosa Sastra. Second, g1ving courage fo someone. or 
bestowing of courage. The bestowing of confidence by every true 
Buddhsst, 1.e. that none may fear him. Absence or removal of fear, one 
of the three forms of øI1ving. Giving out of fear or ø1ving for fear of evil 
or one øIves from fear. This 1s one of the eight causes of dana or øIving 
according to the Kosa Sastra and Sangiti Sutta in the Long Discourses 
of the Buddha. 7Thirđ, giving for personal virtue or for the adornment of 
the heart and life. This 1s one of the eipht causes of dana or øIving 
according to the Kosa Sastra. #ourth, giving dedicated to 
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enlightenment, transcended the created and the uncreated. Ƒ/ih, giving 
1n hope of bliss In the heaven, or giving because of hoping to be reborn 
1n a particular heaven. This 1s one of the eight causes of dana or øgI1ving 
according to the Kosa Sastra. S/x/h, giving of the doctrine. Giving of the 
dharma to preach or to speak Dharma to save sentlent beings. Giving 
the Buddhaˆs truth to save sentlent beings. Seyenh, giving because of 
tradition or custom or continuing the parental example of giving (one 
gives, thinking: “lt 1s good to give.”). This 1s one of the eighf causes of 
dana or giving according to the Kosa Sastra. F¡ieh(h, giving because of 
hoping to adorn and prepare one”s heart. This 1s one of the eight bases 
for gIving according to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha. Niníh, g1ving as occasion offers, or øgIving 0Ÿ convenience or fO 
those who come for aid. Giving according to wishes, safisfying others. 
Thịs 1s one of the eight causes of dana or g1ving according to the Kosa 
Sastra and Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha. 7emih, 
givng approprlately, knowing superlor, mediocre, and InÍerlor. 
Eleventh, g1ving for acquiring a good repufation, or øIving in hope of an 
honoured name (one gives, thinking: “Tf I make this gift I shall acquire 
a good reputation). Thịis 1s one gives, thinking: “If I make this gift I 
shall acquire a good repufation. This 1s one of the eIght bases for ø1ving 
according to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha. 
Thịs 1S also one of the eight causes of dana or giving according to the 
Kosa Sastra. 

There are two kinds 0ƒ dang or charify: Firsf, giving oŸ goods. 
Second, giving the Buddha's truth to save sentlent beings. There are 
dlso two dịj[fƒerent kinds gƒ dana or charify: Firsf, pure or unsullied 
charity, which looks for no reward here but only hereafter (expecting 
no return). Secøond, Iimpure or sullied charity whose obJect 1s personal 
benefit (expecting something 1n return). There are three levels oƒ dang: 
The first level oƒ dana 1s the low degree of dana-paramita. With 
compassion, a person øIves alms (ordinary good§) to his relatives, wIfe, 
children... This 1s called Dana-parami or “siven in low degree.” The 
second level oƒ dana 1s the middle degree of dana-paramita. With 
compassion, a person his own head, eyes, arms, legs... This 1s called 
Dana-uppaparamI or “given in middle degree.” 7he thirđ level oƒ dana 
1s the hiph degree of dana-paramita. With compassion, a person gIves 
his own life. This 1s called Dana-paramattha-paramI or “given In high 
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degree.” Besides, there are three diƒƒferent kinds oƒ generostty: The firsf 
kind oƒ dana is “Giving oƒ mafterial objectfs”: Cñving of material goods, 
that 1s, to give others money or goods. In this world, there 1s no one 
who 1s unable to perform some form of giving. No matter how 
1mpoverished one 1s, he should be able to give alms to those who are 
worst off than he or to support a public work with however small a 
donation, !1f he has the will to do so. Even If there 1s someone who 
absolutely cannot afford to do so, he can be useful to others and to 
socIety by offering his services. Giving of goods (or donating material 
goods such as flesh, food, meat, prey, gIÍt, etc). Giving of wealth 
includes both outer and inner wealth. The outer wealth refers to one”s 
kingdom and treasures, one”s wife and sons. Those who practice the 
Bodhisattva way have no mark of self so they are able to give away 
therr kingdom, their homes and even their wIves and sons. Sakyamuni 
Buddha for example should have become a king, but he chose Iinstead 
to become a monk. He left his wife and his newly born son. 
Relinguishng the glory of royalty. He went to the state of 
homelessness. The Iinner wealth, on the other hand, refers to one”s own 
body, head, eyes, brains and marrow, skin, blood, flesh and bones. All 
can be given to others. 7e second kind oƒ dana ¡s the “giving oƒ law”: 
lf we feel satisfied only with the giving of wealth and materials, 
without helping sentient beings cultivate to transform theIr sufferings 
and afflictions, according to the Buddha 1s not enough. The Buddha 
reminded about the supreme method In helping sentient beings 1s tO 
help them cultivate wholesome deeds. According to the Maharatnakuta 
Sutra, Chapter XXIV, the Bodhisatva Wonderful Sound preaches 
Dharmaparyaya In varlous shapes to different beings according to their 
ability and capactty. In Chapter XXV, Avalokitesvara Bodhisattva also 
preaches Dharmaparyaya In various shapes to different beings. 
According to the Buddha, there are two gIfts, the carnal and spiritual. 
Of these two gifts, the spiritual 1s prominent. Giving of law means to 
teach others rightly. A person who has knowledge or wIsdom 1n some 
field should be able to teach others or guide them even If he has no 
money or Is physically handicapped. Even a person of humble 
circumstances can perform giving of the Law. To speak of his own 
experience in order to benefit others can be his giving of the Law. 
Therefore, according to Buddhism, giving of the law 1s to teach and 
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transform all living beings by explaining the Buddha-dharma to them. 
The thữd kind oƑ dana ¡s the “giving of ƒearlessness”: Cñving of 
Ífearlessness means to remove the anxIetiles or sufferings of others 
through one”s own effort. To comfort others in order to help them 
overcome their difficult tme can be considered as “giving of 
fearlessness.” When someone 1s terrified In encountering disasters or 
calamitles, we try to use our own words or other efforts to remove his 
anxitIes, sufferings and afflictions, this 1s the gift of fearlessness. The 
gIiving of fearlessness 1s the best way that can attribute a peaceful and 
happy atmosphere for everyone. 

There are four kinds oƒ dang: Fïrsí, giving of pens for other people 
to wrife the sutras. Second, giving of ink for other people to write the 
sutras. 7Özrđ, giving of the sutras for other people to reclte. #ourth, 
preaching the sutras for sentient beings so that they can cultivate to 
liberate themselves. There are five kinds 0ƒ qùnsgiving: First, offer the 
alsmgiving to those from afar (a distance). Second, offer the almsgIving 
to those going afar (going to a distance). 7zrd, offer the almsgiving to 
the sick. #ourth, offer the almsgiving to the hungry. Fÿïh, offer the 
almsgiving to those wIse In Buddhist doctrine. Besides these five kinds 
0ƒ giying: There are five kinds of people who pretend to give out of 
goodness of their hearts. 7h ƒfirs†f kind oƒ givers: People who talk of 
gøoodness or giving, but they never carry out what they say, only hollow 
speech or empty promises. The second kind øƒ_ givers: People who 
speech and actions contradict one another. 7Ð third kind oƑ_ givers: 
People who give but their minds always hope that their actions will be 
compensated and be returned In some way. The ƒourth kind of. givers: 
People who give little but want a great deal In return. 7ÐÒe fiƒ†h kind oƒ 
øvers: People who plant few seeds but wish to harvest abundance of 
fruits. 

There are seven kinds oƒ ogƒfferings: Firsí, almsg1ving fO vISItOrS Or 
callers. Second, almsgiving to travellers. 7Ùhzrđ, almsgiving to the sick. 
tFourth, almsgiving to the nurses. #7/?h, almsgiving to the monasferies. 
Sixfh, almsgiving of daily food to the monks and nuns. Seyenh, general 
almsgiving of clothing and food according to season. There are 
physical offerings (to offer service by one”s labor), spiritual offerings 
(to offer a compassionate heart to others), offerings of eyes (to offer a 
warm glance to others which will give them tranquility), offerings of 
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countenance (to offer a sofÍt countenance with smile to others), oral 
offerings (to offer kind and warm words to relieve others), seat 
offerings (to offer one”s seat to others), and offerrings of shelters (to let 
others spend the night at one”s home). There are seven grounds ƒor q 
happy karma through benevolence to the needy: Firsí, aÌlmsgiving to 
Visitors, travellers or strangers. Second, help the sick and theIr nurses. 
Third, gifts of gardens and groves to monasterles. Fowríh, regular 
provision of food for the monks and the nuns. #7/h, regular provision of 
clothes for the monks and the nuns. Š/xh, regular provision of 
medicines to the monks and the nuns. Sevenh, practice Almsgiving 
whenever possIble. According to The Middle Length Discourses oƒ the 
Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, there are seven kimnds oƒ oƒfferings 
made to the Sangha: lirsí, one gives offering to a Sangha of both 
Bhikkhus and Bhikkhnis headed by the Buddha. Second, one gIves 
offering to a Sangha of both Bhikkhus and Bhikkhunis after the 
Tathagata has attained final Nirvana. 7⁄rđ, one gives offering to a 
Sangha of Bhikkhus. Ƒourih, one gives offering to a Sangha of 
Bhikkhums. Ƒÿh, one gives offering and saying: “AppoInt so many 
bhikkhus and Bhikkhunis for me from the Sangha. $ïxíh, one gIves 
offering, saying: “Appoint so many Bhikkhus for me from the Sangha.” 
Sevenfh, one gIves offering, saying: “AppoInt so many Bhikkhumis for 
me from the Sangha.” 

According to the Kosa Sasfra, there are eigh( causes 0ƒ dana or 
gIwing: Firsí, one ø1Ves as Occaslon ofÍfers, or ø1ving 0Ÿ convenience or 
to those who come for aid. Second, giving for fear of evil. One gives 
†rom fear, or øIving out of fear. 7⁄rđ, giving out oŸ grafitude or ø1ving 
in return for kindness received. One gives, thinking: “He gave 
something.” #ouríh, seeking-reward giving or anficipating gIfÍts In 
return. One gives, thinking: “[ give him something now, he will øg1ve 
me back something In the future.” Fÿih, giving because of tradition or 
custom, continuing the parental example of giving (one gives, thinking: 
“It 1s good to give”). S¡xíh, giving because of hoping to be reborn 1n a 
particular heaven. Sevenfh, giving for gaIning name and fame or gIving 
1n hope of an honoured name. One gives, thinking: “If I make thịs gift I 
shall acquire a good reputation. Eiehíh, giving for personal virtue or for 
the adornment of the heart and life. According to the SangifL Suffq in 
the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are eight bases ƒoF giving: 
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Firsf, one gIves as occasion offer. Second, one gives from fear. 7ứrd, 
one gives, thinking, “he gave me something.” Fowríh, one g1ves, 
thinking: “he wIll give me something.” Ƒ/?h, one gives, thinking: “1t 1s 
good to give.” 5¡/x/h, one gives, thinking: “IÏ am cooking something, 
they are not. lít would not be right not to give something to those who 
are not cooking.” Sevenh, one gives, thinking: “If Ï make this gift I 
shall acquire a good reputation. #¡ehíh, one gives, thinking to adorn 
and prepare oneˆs heart. 

According to the Flower Adornment Sufra, Chapter 38, there are 
ten kinds oƒ pure giving gƒ Great Enliightening Beings: Enlightening 
BeIngs who abide by these ten principles can accomplish the supreme, 
pure, magnanimous giving of Buddhas. Ƒïrsí, Iimpartial giving, not 
discriminating among sentient beings. Second, giving according to 
wishes, satisfying others. 7Ùzrđ, unconfused gIving, causing benefit to 
be gained. Fourrh, giving approprlately, knowing superlor, mediocre, 
and Inferior. #?h, giving without dwelling, not seeking reward. S¡xth, 
open giving, without clinging attachment. Seyenh, total gIving, being 
ulimately pure. Èiehíh, giving dedicated to enliphtenment, 
transcended the created and the uncreated. Minh, giving teach to 
sentlent beings, never abandoning them, even to the site of 
enlightenment. 7eøh, giving with 1fs three spheres pure, observing the 
ØIver, receiver, and gift with right awareness, as being like space. 

Giving also includes boundless giving and no dfachưnent ín acfs 0Ÿ 
chariy: Boundless giving will bring the benefactors Infinte and 
endless meritorIous retributions. There are five categorIes of boundless 
giving: #rsí, give to the Buddha. Second, give to the Sangha, or 
commumity of ordained Buddhist monks or nuns. 77⁄rđ, give to those 
who speak and eludicate the Proper Dharma. #ouríh, give to one”s 
father. F/ïh, g1ve to one”s mother. According to the Diamond Sutra, the 
Buddha reminded Sibhuti about “acts of charity without attachmenf” as 
follows: “Subhuti! Bodhisattvas In truth have no attachment In cts of 
charity. One should not attach to sight while giving. One should not 
attach to sound, smell, taste, touch, or conciousness 1n ø1ving. SubhutI Ï 
Bodhisattvas should give without attachment. Why 2? If they do, the 
merits and virtues are Iimmeasurable. Also, Subhuti! Bodhisattvas who 
gIve without attachment have equal amounts of merit and virtue. Ït 1s 
incomprehensible and Immeasurable. Subhutil If Bodhisattvas give 
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with attchments, they are walking in darkness and see nothing. lf 
Bodhisattvas give witohout attachments, they are walking under the 
sunand everything 1s clear.” 

Dana and Being Repaid: The Buddha always reminded the four 
assemblies regarding dana with wish be repaid for good deeds, good 
results in the human and deva worlds, and real dana In Buddhism. 
tFirstr, Buddhists performed charity with generosity and with a pure 
mind which 1s freed from greed, hatred, and delusion can produce good 
results in the human world and the world of celestial beings. A person 
Of generosity can be reborn 1n the realm of the devas and stay there for 
so long; however, the benefit of mundane result 1s still within the cycle 
of bìrth and death. Second, usually people wish be repaid when 
granting or doing someone a favour. However, in Buddhism, when 
gIiving charity, one does not cherish the thoupht that he 1s the g1ver, and 
senfient beings are the receIvers, what 1s given and how much 1s gø1ven, 
thus, In one”s mind no arrogance and self-conceit would arise. This 1s 
an unconditioned alms-giving or compassion on equlity basis. The 
Buddha taught: “One should not wish to be repaid for good deeds. 
Doing good deeds with an Intention oŸ getting repayment wIll lead to 
greed for fame and fortune.” If you do good, then do 1t for the sake of 
doing service to some other beings. The happIness which arises 1n your 
mind together with the performance of the good deed 1s itself an 
extremely big reward. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taughí: “Some people g1ve 
according to their faith, or according to their pleasure. He who Is 
envious of others” food and drink, will not attain tranquility by day or 
by nipht (Dharmapada 249). He who fully cut off, uprooted and 
destroyed such feeling, gain peace by day and by night (Dharmapada 
250). No giÍt 1s better than the gift of Truth (Dharma). No taste 1s 
sweeter than the taste of truth. No Joy 1s better than the Joy of. Truth. 
No conquest 1s better than the conquest of craving; 1t overcomes all 
suffering (Dharmapada 354). Human beIngs are damaged by lust Jusf as 
weeds damage the fields. Therefore, what Is given to those who are 
lustless, yIelds great reward (Dharmapada 356). Human beings are 
damaged by hatred In Just the same manner as weeds damage the 
fields. Therefore, to give to those who are free from hatred, yields 
great reward (Dharmapada 357). Human beings are damaged by 
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delusion Just like weeds damage the fields. Therefore, to øgIve to those 
who are free from delusion, yields great reward (Dharmapada 358). 
Human beIngs are damaged by craving just like weeds damage the 
fields. Therefore, to give to those who rid of craving, yields great 
reward (Dharmapada 359).” In the Forty-Two Seclions Suíra, the 
Buddha taughí: “When you see someone practicing the Way of 
Giving, help him Joyously and you will obtain vast and great blessings. 
A Saramana asked: “Is there an end to those blessings?° The Buddha 
said: “Consider the flame of a single lamp, though a hundred thousand 
people come and light their own lamps from 1t so that they can cook 
therr food and ward off the darkness, the first lamp remains the same as 
before. Blessings are like this, tooˆ` (Chapter 10). The Buddha said: 
“Giving food to a hundred bad people does not equal to giving food to 
a single good person. Giving food to a thousand good people does not 
equal to giving food to one person who holds the five precepts. GIving 
food to ten thousand people who hold the five precepts does not equal 
to giving food to a single Srotaapanna. Giving food to a million 
Srofaapanmnas does not equal to giving food to a single Sakridagamin. 
Giving food to ten million Sakridagamins does not equal to øgIving food 
to one single Anagamin. Giving food to a hundred million Anagamins 
does not equal to giving food to a single Arahant. Giving food to ten 
billlon Arahants does not equal to giving food to a single 
Pratyekabuddha. Giving food to a hundred billion Pratyekabuddhas 
does not equal to giving food to a Buddha of the Three Periods of time. 
Giving food to ten trilion Buddhas of the Three Periods of time does 
not equal to giving food to a sinple one who 1s without thoughts, 
without dwelling, without cultivation, and without accomplishment 
(Chapter 11).” Charity does not merely mean to øIve away what one 
has in abundance, but 1t Involves even the giving-up of one”s whole 
being for a cause. Charlty, or giving, Including the bestowing of the 
truth and courage giving on others. Giving Paramita 1s used to destroy 
grecd, selfishness, and stinginess, at the same tne to Increase 
blessings. 
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Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Đại Bố Thí 


Đại bố thí tức là sự bố thí mà thí chủ sẽ có những phước báo lớn 
trong kiếp nầy hay kiếp tới. Có mười ba loại đại bố thí: Thứ nhất là bố 
thí đúng thời đúng lúc. Nghĩa là kẻ thọ thí đang lúc rất cần khổ và 
quẩn bách mà mình kịp thời giúp đở. Thứ nhì là bố thí cho người hành 
chánh đạo, hay những vị đang giảng dạy Phật pháp, các bậc xuất gia tu 
hành chân chánh. 7h ba là bố thí cho người bệnh và người trị bệnh. 
Thứ tư là bố thí cho người giảng thuyết chánh pháp của Phật, tức là 
những bậc tu hành giảng giải kinh điển, hoằng dương Phật pháp. Thứ 
năm là bố thí cho người sắp sửa đi xa. Thứ sáu là bố thí cho quốc 
vương bị mất ngôi đang trên đường bôn tẩu và bị khổ ách của kẻ thù. 
Thứ bảy là bố thí cho người bị quan quyển bức bách, không có nơi 
nương tựa. Thứ tám là bố thí cho người tật bệnh, đau khổ, hành hạ thân 
xác. Thứ chín là bố thí cho chư Tăng Ni đủ đầy giới đức, đúng lúc đúng 
thời. 7 mười là bố thí cho người tu cầu trí huệ, như những vị tu hành 
nghèo khổ, thanh tịnh nơi chốn núi rừng để cầu trí huệ giải thoát, chớ 
không phải những kẻ tu hành giàu sang ở thành thị, có đầy đủ chùa 
tháp đồ sộ, kinh dinh. Thứ mười một là bố thí cho các loài súc sanh, 
như loài chim, cá, vân vân. Thứ mười hai là khuyên người khác bố thí, 
hoặc tùy hỷ nơi người bố thí cùng các việc bố thí. Tức là tự mình vì 
nghèo khổ nên không thể bố thí, nhưng khi thấy người khác làm việc 
bố thí thì mình vui mừng khen ngợi và tán đồng. Đức Phật gọi đây là 
“Tùy Hỷ Công Đức.” Việc tùy hỷ nầy rất ư là quan trọng, vì có lắm kẻ 
không bố thí, nhưng cảm thấy khó chịu khi thấy người khác bố thí. 
Người Phật tử nên cẩn trọng tránh tánh tự kỷ nhỏ nhen nầy. Thứ mười 
ba là bố thí sanh mạng ra để thế mạng cho người. 


Great Giving 
Great Giving 1s the giving that wIll bring the benefactors great 


meritorlous retributions In this life and next life. There are thirteen 
kinds 0ƒ great giving: Fïirsf, giving at the right tme and moment. This 


124 


means to gøIve with perfect timing when someone 1s in desperate need. 
Second, giving to those who cultivate the proper path. This means to 
gIve to those who are on the path of enlightenment in Buddhism, which 
1S fO øIve to ordained Buddhists whose cultivated conducts are true and 
consistent with the Buddha”s teaching. 7⁄rđ, giving to the 1Ìl and the 
healer. Fourífh, giving to those who speak and elucidate the proper 
dharma of Buddhism, I1.e., Dharma Masters who teach the sutras and 
propagate the Buddha Dharma. #h, giving to those who are about to 
go on a long journey. Š7x/h, to give to a king who has lost the throne 
and 1s searching for safety to evade the enemy. Seweníh, to g1ve tO 
those who are helpless against authority. Eighíh, to give to those who 
are handicapped, those enduring pain, suffering, and torture. Miníh, to 
gIive to Bhiksus and Bhiksunis who maintain theIr virtuous precepts, at 
the right time and momert. 7eníh, to g1ve to those who cultivate for 
wisdom, 1.e., those who practice mendicant conducts, having peace and 
purIty in the 1solated mountains and forests, praying to attain wisdom of 
enlightenment. Thus, there are not people who cultivate in luxury and 
wealth in great citles who enJoy all modern conveniences. EÏeventh, to 
ØIVe foO varlous amimals, 1.e., birds, fish, etc. 7Wweffih, to encourage 
others to øIve or reJolce in seeing others give. This means If one 1s 
unable to gIve because one has no means or ability to ø1ve, yet when 
seeing others give, one 1s able to reJolce and be happy for the gIver by 
prasing that person. The Buddha called this “ReJotce in others virtues 
and merits.” This 1s important because sometimes when people cannot 
give but seeing others give makes them extremely uneasy. Às 
Buddhists, 1t 1s Important to avoid this selfish nature. 7Örfeenth, to 
sacrifice oneˆs life to save another person”s life. 
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Chương Mười Ba 
Chapter Thirteen 


Bố Thí Ba La Mật 


Chúng ta phải bằng mọi cách giúp đở lẫn nhau. Khi bố thí, không 
nên ấp ủ ý tưởng đây là người cho kia là kể được cho, cho cái gì và 
cho bao nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh 
khởi trong ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn 
bản bình đẳng. Bố thí Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư 
pháp. vì nhờ đó mà trong từng giây phút, chúng ta làm cho chúng sanh 
hoan hỷ cũng như làm trang nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà 
chúng ta chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh ha bỏ tánh tham lam bổn 
xẻn. Có người cho rằng mình chỉ có thể bố thí khi mình có nhiều tiền 
bạc. Điều nầy không đúng. Vài người có nhiều tiền bạc đôi khi ít chịu 
bố thí, hoặc giả nếu có bố thí cũng chỉ để mua danh mua lợi hay lấy 
lòng người xung quanh. Những người có lòng thương người lại ít khi 
giàu có. Tại vì sao? Trước nhất, vì họ hay có lòng chia xẻ với người 
những gì họ có. Thứ nhì, họ không có ý định làm giàu trên sự nghèo 
khó khốn cùng của kẻ khác. Chính vì vậy mà Đức Phật nhắc nhở 
chúng ta về pháp bố thí Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật là cho một cách 
bình đẳng, không phân biệt thân sơ, bạn thù. 

Bố thí Ba La Mật là cho vì ích lợi và hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh bất cứ thứ gì và tất cả những gì ta có thể cho được: không những 
chỉ của cải vật chất, mà cả kiến thức, thế tục cũng như tôn giáo hay 
tâm linh. Chư Bồ Tát đều sẵn sàng bố thí ngay cả sinh mạng mình để 
cứu kẻ khác. Đây không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có 
thừa; nó còn bao gồm cả việc thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. 
Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí Ba la Mật được 
dùng để diệt trừ xan tham, bỏn xẻn. Quả báo của Bố Thí là Phước. Đối 
nghịch lại với Bố Thí là bỏn xẻn keo kiết. Trong Phẩm Tựa của Kinh 
Pháp Hoa, Bồ Tát Di Lặc đã nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng từ 
ánh hào quang sáng chói soi khắp một muôn tám ngàn cõi ở phương 
Đông của Như Lai, Bồ Tát Di Lặc đã thấy được chư Bồ Tát nhiều như 
số cát sông Hằng vì cầu tuệ giác của Phật mà đã bố thí vàng, bạc, trân 
châu, xa cừ, kim cương, mã não, vân vân, cho chúng sanh. Chẳng 
những chư Bồ Tát bố thí tài vật, mà họ còn bố thí cả thân mình. Họ tu 
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tập hạnh bố thí như vậy chỉ cốt đạt được vô thượng giác ngộ mà thôi. 
Theo Kinh Đại Bảo Tích, chư Bồ Tát nào đã thông đạt lý duyên khởi 
của chư pháp thì các ngài tinh tấn thực hành hạnh bố thí ba la mật 
không mỏi mệt vì muốn làm lợi lạc cho chúng sanh. Trong Phẩm Đề 
Bà Đạt Đa, Đức Phật đã nói trong vô lượng kiếp về thời quá khứ khi 
Ngài làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bổ để. Vì 
muốn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật nên Ngài đã siêng làm việc bố thí 
mà lòng không vướng một chút tự mãn nào. Cũng trong chương nầy, 
chính Trí Tích Bồ Tát đã thấy Đức Thế Tôn trong vô lượng kiếp thực 
hành hạnh bố thí để cầu tuệ giác vô thượng. Và trong vô số kiếp Đức 
Thế Tôn vẫn không cảm thấy thỏa mãn với những công hạnh khó làm 
nầy. Ngài đã đi khắp mọi nơi để thực hành hạnh nguyện phục vụ lợi 
lạc cho chúng sanh. Nói tóm lại, người tu tập phước huệ luôn tỉnh thức 
nhận biết rằng tất cả các chúng sanh đáng thương đã từng là mẹ mình, 
và đã từng nuôi nấng mình trong tình thương qua vô lượng kiếp, nên 
lúc nào họ cũng phát lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh như lòng 
thương của mẹ dành cho đứa con yêu. Người tu tập phước huệ luôn 
hoàn thành hạnh bố thí ba la mật, luôn tìm cách tăng trưởng tâm bố thí 
mà không dính mắc, chính là chuyển hóa thân, tài vật và công đức của 
mình qua ba đời, thành những thức ao ước mong muốn bởi mỗi chúng 
sanh hữu tình. 


Dana-Paran=nfa 


Paramita-charitable giving: One should help other people, as best 
as one can, fo satisfy their needs. When giving charity, one does not 
cherish the thought that he 1s the giver, and sentient beings are the 
receivers, what 1s gIven and how much 1s gIven, thus, in oneˆs mind no 
arrogance and self-conceit would arise. This 1s an unconditioned alms- 
giving or compassion on equlity basis. Dana paramifa 1s also a gate Of 
Dharma-illumination; for with 1t, in every Instance, Wwe cause creafures 
to be pleasant, we adorn the Buddhist land, and we teach and guide 
stingy and greedy living beings. Some people think that they can only 
practice generosity If they are wealthy. This 1s not true. Some people 
who are wealthy seldom practice generosity. If they do, they do with 
the aim of gaining fame, merit, profiting, or pleasing others. Generous 
and compassion people are seldom rịch. Why? First of all, because they 
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always share whatever they have with others, secondly because they 
are not willing to enrich their lives financially at the cost of others” 
poverty. Thus, the Buddha reminded us on the “Generosity-Paramita.” 
Generosity-Paramita means to we should consider everyone equally 
when we practice charitable giving, not discriminating agaisnt anyone, 
1.e. fo øIVe alms to relatives, and not to give alms to enemlies, ©fc. 
Charity or giving-paramifa, 1s to give away for the benefit and 
welfare of all beings anything and everything one 1s capable of giving: 
not only material goods, but knowledge, worldly as well as religIous or 
spiritual (or knowledge belonging to the Dharma, the ultimate truth). 
The Bodhisattvas were all ready to give up even their lives fo save 
others. Charity does not merely mean to give away what one has In 
abundance, but 1t Involves even the giving-up of one”s whole being for 
a cause. Charity, or giving, Including the bestowing of the truth and 
courage giving on others. The path of giving. Giving Paramita 1s used 
to destroy greed, selfishness, and stinginess. The reward stimulated by 
Dana 1s Enrichment. The opposite of Charity 1s Meanness. In the Lotus 
Sutra, Introduction Chapter, Maitreya Bodhisattva addresses ManJusri 
Bodhisattva that within the ehile hair mark emitted by the Buddha, the 
World Honored One, he can see Bodhisattvas as numberless as the 
grains of the sands In the Ganges River are giving all kinds of charIty 
such as gold, silver, pearls, seashell, diamonds. Not only do these 
Bodhisattvas give valuable obJects, but they even give their bodies, 
therr own flesh, their hands and feet. These Bodhisattvas practice such 
øIiving In order to attain the supreme enliphtenment. According to the 
Maharatnakuta Sutra, Bodhisattvas who have attained the realization 
of the non-arising of dharmas always practice dana-paramita for the 
benefits of other sentient beings. In the Chapter XII: Devadatta, 
Sakyamumi Buddha himself describes that during many thousands of 
aeons that long back when he had been a king, he had taken the strong 
resolution to arrive at supreme perfect enliphtenment. For that he 
exerted himself to fulfil the Š51x Paramias and He has given 
Iinnumerable without a thought of self-complacency. Also in this 
chapter, Bodhisattva Prajnakuta says that he himself had seen the 
Blessed Sakyamuni, the Thathagata performing numberless charitable 
tasks while he was striving after enliphtenment. And during many 
aeons the Buddha diịd not feel satisfied about His arduous tasks. He 
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went everywhere for the welfare of sentient beings. In short, 
practitioners who cultivate merits alongside wisdom always mindfully 
develop unaffected compassion like a loving mothers spare for theIr 
precious child, by considering how all tormented beings are our 
mothers, who have raised us with kindness again and again. 
Practiioners who cultivate merits alongside wisdom always try tO 
complete the perfection of generosity, and always try to enhance the 
mind that gIves without attachment, transforming the body, wealth and 
collection of virtue of the three times Into obJects desired by each 
sentient being. 
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Chương Mười Bốn 
Chapter Fourrteen 


Tại Sao Chúng Ta Nên Thực Hành Hạnh Bố Thí? 


Đức Phật thường nhắc nhở tứ chúng về việc thi ân cầu báo, cầu 
phước đức nhân thiên và chân bố thí trong đạo Phật. Th⁄ nhất, người 
Phật tử bố thí với lòng quảng đại, với tâm thanh tịnh, không vướng bận 
tham, sân, si, có thể được kết quả tốt, tái sanh trở lại làm người hay 
sanh lên cõi trời và sống ở đó thật lâu; tuy nhiên, lợi ích của phước đức 
trần thế (nhân thiên) vẫn còn trong vòng luân hồi sanh tử. 7hứ nhì, 
thường thì người ta ao ước được đến đáp khi thi ân cho người khác. Tuy 
nhiên, trong đạo Phật, khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là người 
cho kia là kẻ được cho, cho cái gì và cho bao nhiêu, được như vậy thì 
kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong ta. Đây là cách bố thí vô 
điều kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Đức Phật dạy: “Thi 
ân bất cầu báo, còn cầu báo là thi ân có mưu đồ và sự thi ân như vậy 
sẽ đưa tới ham muốn danh lợi.” Nếu bạn làm việc thiện, bạn nên hành 
động vì lợi ích của tha nhân. Hạnh phúc khởi lên trong tâm mình ngay 
lúc bạn làm việc thiện lành ấy, tự nó là một phần thưởng tinh thần hết 
sức lớn lao. 

Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gửi Người Học 
Phật, có 14 điều khiến chúng ta nên bố thí: Lý do thứ nhất, của đem 
bố thí cho người rồi mới chính là của ta, chớ của còn ở trong nhà chẳng 
phải là của ta. Vì quả báo tốt đẹp của sự bố thí nầy sẽ đi theo mình đời 
đời kiếp kiếp, thế nên mới gọi là của mình. Còn của ở trong nhà thì 
không phải là của mình, mà nó là của năm ông chủ sau đây: nước lụt 
dâng lên cuốn trôi tất cả, lửa dữ thiêu rụi tất cả, thân quyến phung phí 
phá tán, tham quan, giặc cướp và trộm cắp lấy đi tất cả, và tiền thuốc 
men cho bệnh hoạn ốm đau. Lý đo thứ nhì, của đã bố thí thì vững chắc, 
còn của chưa bố thí thì chẳng vững chắc. Vì của đã bố thí rồi thì được 
quả báo đáp đển cho mình đời đời, chớ không mất, đúng theo luật 
nhân quả, tất cả những gì mình làm đều phải có đền trả, dù chúng ta 
có tái sanh bất cứ ở đâu và dưới bất cứ hình thức nào. Còn của chưa bố 
thí cũng sẽ bị năm ông chủ trên (1) phá tán lúc nào không hay. Lý đo 
thứ ba, của đã bố thí thì khỏi phải mất công giữ gìn còn của còn lại 
chúng ta phải ra công giữ gìn. Nghĩa là của bố thí đã thuộc về người 
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khác, nên họ cần giữ gìn, chớ mình khỏi lo giữ gìn nữa. Còn của còn 
lại trong nhà thì chúng ta phải luôn luôn giữ gìn vì sợ mất trộm. Lý đo 
thứ tư, của đã bố thí thì vui ngày sau, còn của chưa thí thì vui hiện tại. 
Nghĩa là kiếp nầy bố thí thì kiếp sau hay nhiều kiếp sau nữa, phước 
báo bố thí sẽ theo mình hoài nên luôn được giàu sang sung túc. Còn 
của ở trong nhà hay của chưa bố thí bất quá chỉ mang lại cho mình sự 
giàu sang đầy đủ, vui vẻ trong kiếp hiện tại nầy mà thôi. Lý đo thứ 
năm, của đã bố thí thì chúng ta khỏi phải bị tham ái trói buộc; trong khi 
của còn lại thì càng thêm tham ái. Nghĩa là khi đã bố thí rồi thì dứt 
được tham ái nơi tiền của. Của còn lại thì cứ làm cho mình càng tăng 
thêm tâm tham lam, luyến ái nơi chúng. Lý do thứ sáu, của đã thí giúp 
ta chẳng còn bận lòng; trong khi của còn lại sẽ làm chúng ta thêm bận 
lòng. Nghĩa là của đã bố thí rồi thì khỏi cần phải bận tâm lo nghĩ chi 
nữa, chớ của còn lại thì chúng ta cứ nghĩ nhớ tới hoài vì sợ ngày nào 
đó chúng ta sẽ mất chúng. Lý đo thứ bảy, của đã bố thí thì chẳng lo sợ, 
còn của còn lại chúng ta sẽ phải lo sợ mãi. Của đã bố thí thì chúng ta 
không còn lo sợ năm ông chủ cướp đọat, chớ của còn lại thì chúng ta 
cứ hồi hộp lo sợ chúng sẽ bị năm ông chủ ra tay cướp đoạt không biết 
lúc nào. Lý do thứ tám, của đã thí là cột trụ Chánh đạo, còn của còn lại 
là cột trụ của ma. Nghĩa là đã bố thí rồi thì sau nầy sẽ đạt được bố thí 
Ba La Mật, thành một vị Bồ Tát; trong khi của còn lại vì lòng keo kiết 
bổn xẻn, thì kiếp sau nây chúng ta sẽ thành ra con ma đói. Lý do thứ 
chín, của đã bố thí thì vô tận, còn của còn lại thì hữu hạn. Nghĩa là khi 
đã bố thí rồi thì đời đời kiếp kiếp được phước điển vô tận, chớ của còn 
lại chỉ là hữu hạn, tức là bất quá chỉ có ở trong kiếp nầy rồi thôi, chớ 
kiếp sau không còn nữa. Lý do thứ mười, của đã bố thí thì vui, chớ của 
còn thì khổ bởi phải lo giữ gìn. Lý do thứ mười một, của đã bố thí giúp 
chúng ta ha gút trói, chớ của còn lại khiến ta càng thêm trói buộc. 
Nghĩa là khi đã đem của đi bố thí rồi thì chúng ta khỏi bị tâm tham lam 
trói buộc, chớ của còn lại thì mình cứ luôn luôn bị lòng tham lam của 
cải trói buộc hoài, đi đâu cũng đều bận tâm lo lắng. Lý đo thứ mười 
hai, của đã thí là lộc, chớ của còn lại chẳng phải là lộc. Nghĩa là của 
đã bố thí là phước lộc ở kiếp nầy, qua đến kiếp sau sẽ cành được tốt 
đẹp hơn; chớ của còn lại không phải là phước lộc vì một ngày nào đó 
chúng ta sẽ tiêu sạch. Lý do thứ mười ba, của bố thí là sự nghiệp của 
bậc đại trượng phu, chớ của còn lại chẳng phải là sự nghiệp của bậc 
đại trượng phu. Nghĩa là người chân thật đại trượng phu mới biết bố 
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thí, chớ kể ngụy đại trượng phu thì không bao giờ biết bố thí, mà trái 
lại cứ bo bo giữ của. Lý do thứ mười bốn, của bố thí được Phật khen 
ngợi, trong khi của còn lại thì được phàm phu khen ngợi. Nghĩa là 
người biết bố thí vì hợp được với tâm từ bi vô lượng của Phật, Bồ Tát 
nên được Phật và Bồ Tát khen. Còn kẻ keo kiết thì hợp với tâm phàm 
phu nên chỉ có phàm phu khen ngợi, chớ Phật và Bồ Tát thì chê. 


Why Should We Practice Giving? 


The Buddha always reminded the four assemblies regarding dana 
with wish be repaid for good deeds, good results in the human and deva 
worlds, and real dana in Buddhism. #?¡zs/, Buddhists performed charity 
with generosity and with a pure mind which 1s freed from greed, 
hatred, and delusion can produce good results in the human world and 
the world of celestial beings. À person of generosity can be reborn In 
the realm of the devas and stay there for so long; however, the benefit 
of mundane result 1s still within the cycle of birth and death. Second, 
usually people wish be repaid when granting or doing someone a 
favour. However, in Buddhism, when giving charity, one does not 
cherish the thought that he 1s the giver, and sentient beings are the 
receivers, what 1s gIven and how much 1s given, thus, in one”s mind no 
arrogance and self-conceit would arise. This 1s an unconditioned alms- 
ØIving or compasslon on equlity basis. The Buddha taught: “One should 
not wish to be repaid for good deeds. Doing good deeds with an 
I1ntention of getting repayment wI1ll lead to greed for fame and fortune.” 
lf you do good, then do It for the sake of doing service to some other 
beings. The happiness which arises In your mind together with the 
performance of the good deed 1s itself an extremely big reward. 

According to Venerable Thích Hải Quang ¡in Letters to Buddhist 
Followers, fhere are ƒourteen reasons ƒor us fo practice Giving: The 
ƒfirsf reqson, Ø1Ving possessions are truly what 1s ours, but remaining 
pOSssessions Inside our homes, really not belong to us. This 1s true 
because the wholesome retributions of giving wIll be with us forever 
from life to life; therefore, they are ours. In contrast, the possesslons 
Iinside our homes are not really ours, but they belong to the following 
five masters: floodwater wIll rise to take away everything, raging fire 
will burn down everything, family and relatives waste and destroy, 
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corrupted officials, bandits and thieves wIll take away everything, and 
spending for medicatlons for sicknesses. 7 second reason, gø1ven 
OSSesslons are secured, but remaining possessions are not secured. For 
pOssessions that have been given wIill have their own approprlate 
retrIibutions holding them for us for many lives to come without being 
lost. No matter where we are born in whatever life, they wIll always 
follow us, as stated In the Law of Karma, whatever you do, 1t will find 
1fs way back to you. Whereas, possessions that have not been given, 
may be taken by the above mentiond five masters In (1l). The third 
reason, ø1Ven possesslons do not need to be safeguarded, but remaining 
pOSsesslons must be safeguarded. For possessions that are given will 
now belong to others and It 1s up to them to safeguard their possesslons, 
we do not have to worry about safeguarding those possesslons any 
longer. Whereas, remaining possessions In our homes must be carefully 
watched because 1ƒ we don't, we fear they wIll be taken away from us. 
The ƒourth reason, ø1ven possesslons are the happines of the future, but 
remaining possesslons are only the happines of the present. This means 
1Í we give In this lie, then In the next life or many future lives after, the 
meritorIous retributions from giving will follow us and we will always 
have wealth and luxury. Whereas the remaining possessions, things 
that we have not given or we are not willing to give, wIll bring us 
wealth, luxury, and hapiness In the present life. The fif?h reason, øg1ven 
possesslons wIll no longer be bound by greedy desires; whereas 
remaining possesslons wIll Increase greed. This means If we are able 
to gIive, then we wIll be able to eliminate our greedy desires toward 
money and possessions. However, the remaining possessions wIll 
Increase our greed and attachment to them. The sixth reason, g1ven 
pOSSesslons are no longer worrisome, but remaining possessions are 
Worrisome. lÝ possesslons that are øgIven away, It 1s no longer necessary 
for us to worry or think about them, but 1Ÿ they remain, here wIll be 
constant worrying that someday they will be taken way from us. 7e 
Seventh reason, ø1Vven possesslions are no longer feared, but remaIning 
pOsessilons must be feared. If possessions are given, then there 1s no 
fear that the “five masters” will steal from us, but 1f they remain, they 
wIll make us fearful and anxIous that the “five masters” can come and 
steal them away at any moment. 7e eiehth reason, ø1Ven possesslons 
are the pillars of the Proper Path, but remaining posessions are the 
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pIlars of the devil. If we give, then one day we wIll attain the Giving 
Paramta and become a Maha-Bodhisatva; while remaining 
pOSsessIons due to stinginess and frugality wull result in being a hungry 
ghost In the next le. The ninth reason, giVven possessions are 
boundless, but remaining possessions are limited. This means 
pOSsessions that are øgiven will be the meriforious retributions for many 
reincarnations to come, but remaining possesslons are limited and will 
only be available In this life, but wIll not be there In the next. The fenth 
reason, ø1ven possesslons wIll bring hapines, but remaining possessions 
wIll cause suferinsgs because they must be safeguarded. The eleventh 
reason, ø1ven possesslons will lead to greater freedom, but remaining 
possessions wIll lead to greater imprisonmert. If we are able to gIve, 
then, though we are still bound, we have freedom to some degree, but 
remaining possessions will entrap us even more, so no matter where 
wWwe øo, Wwe€ are always worrying about them. 7e ứwelfih reason, g1ven 
OSS€SSIOnS are meritOrlOus, but remaining possessions are not 
meritorious because someday we will spend them all. The thirfeenth 
ređason, ø1Ven possessions are the practices of a great gentleman, but 
remaining possessions are not the practices of a great gentleman. Only 
a person who Is truly a great gentleman wIll know to give. While a 
pretender will never know to give, but wIll mainfain and hold on to 
everything he or she owns. The ƒourteenth reason, ø1Ven pOSsesslons 
are praised by the Buddha, but remaining possessions are praised by 
ordinary people. This means those who give accord with the minds of 
the Buddhas of Infinite compassion, so these people are praised by the 
Buddhas and Bodhisattvas. Those who are selfish and stingy accord 
with the minds of ordinary people and will be praised by ordinary 
people. They wil not be praised the Budhas and Bodhisattvas. 
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Chương Mười Lăm 
Chapter F[feen 


Cúng Dường 


Cúng dường hay Cung dưỡng có nghĩa là cung cấp nuôi dưỡng hay 
cúng dường những thứ lễ vật như thức ăn, hương, hoa, nhang, đèn, kinh 
sách, giáo thuyết, vân vân. Cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát để 
tỏ lòng biết ơn. Điều nầy cũng giống như con cái tỏ lòng cung kính cha 
mẹ, hay như học trò tôn kính thầy vậy. Phật tử cúng dường hương hoa 
là bên ngoài tỏ lòng kính trọng Phật. Khi cúng dường hoa, chúng ta 
nên nghĩ rằng hoa nầy rồi sẽ tàn phai héo úa và hoại diệt đi, chúng ta 
cũng sẽ hoại diệt như vậy, không có một thứ gì trên đời nầy đáng cho 
ta bám víu. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ quyết tâm hết lòng dụng công tu 
hành. 

Theo truyền thống Phật giáo, có hai loại cúng dường: Thứ nhất là 
Xuất triền cúng dường: Cúng dường không cầu phước báo nhơn thiên 
(cúng dường cho những vị đã thoát ly sanh tử). 7 nhì là Tại triền 
cúng dường: Cúng dường để cầu phước báo nhơn thiên cho mình (cúng 
dường cho những vị còn luân lưu trong sanh tử). Lại có hai loại cúng 
dường khác: Tài cúng dường và Pháp cúng dường. Theo Kinh Đại Bảo 
Tích, có hai loại cúng dường: Thứ nhất là Cúng Dường Pháp Thân 
Phật: Cúng dường Pháp Thân Phật là đọc, tụng, hoặc biên chép hay ấn 
tống, lưu hành 12 bộ kinh của Đức Phật. Thứ nhì là Cúng Dường Sinh 
Thân Phật: Cúng dường Sanh Thân Phật là cúng dường Ứng, Hóa 
Thân và hình tượng hay Pháp tượng của Phật. Cũng theo truyền thống 
Phật giáo, có ba loại cúng dường: Thứ nhất là Tài Cúng Dường: Lợi 
cúng dường bao gồm việc dâng hương, hoa, quả. Lấy của cải, quần áo, 
thức ăn, ruộng nương, nhà cửa, châu báu mà bố thí. Đây cũng là một 
trong ba phép cúng dường một vị Phật, lấy của cải châu báu thế gian 
mà cúng dường lên chư Phật. Thứ nhì là Lễ Bái Cúng Dường: Kính 
cúng dường bao gồm việc tỏ lòng tôn kính. Thứ ba là Giới Cúng 
Dường: Hạnh cúng dường bao gồm việc hành trì tốt. Cũng theo truyền 
thống Phật giáo, có bốn loại cúng dường: Thứ nhất là Hợp Chưởng: 
Chấp hai tay chào. Hai lòng bàn tay ép vào nhau ngang với ngực. Cử 
chỉ chào hỏi của người Ấn. Trong Phật giáo nó tượng trưng cho Tính 
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Thế Đó hay Chân như. Thứ nhì là Dâng Nước Thơm hay nước hoa. Thứ 
ba là Chân Ngôn Ấn Khế: Khế Ấn hay Ấn tướng là biểu tượng chỉ rõ 
những ý nghĩa khác nhau. Có nhiều ấn khế khác nhau và nhiều ấn 
tướng của chư Phật và chư Bồ Tát. Mỗi ngón tay biểu tượng cho ngũ 
đại, đất, nước, lửa, gió và hư không, bắt đầu bằng ngón út. Cánh tay 
trái biểu tượng cho sự định tĩnh. Cánh tay phải biểu tượng cho sự biện 
biệt hay trí huệ. 7h là Vận Tâm: Vận tâm thành Phật. Cững theo 
truyền thống nghỉ lễ Phật giáo, có năm thứ lễ vật để cúng dường: Đồ 
Hương (hương xức hay thuốc cao), Hoa Man (tràng hạt), Thiêu Hương 
(nhang hay hương thắp), Phạn Thực (thực phẩm và cơm gạo), và Đăng 
Minh (đèn hay nến thắp). Có một số tự viện dùng năm thứ sau đây 
trong nghỉ thức cúng kiến: Nước, nhang, hoa, gạo và đèn. Theo Kinh 
Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy có năm thứ cúng dường Pháp Thân và 
Sanh Thân Phật: “Này chư Tỳ Kheo! Cho dù chúng sanh cúng dường 
Pháp Thân hay Sinh Thân ta cũng đều nhận, thọ cho đó. Bởi do nơi 
cúng dường như vậy, các chúng sanh ấy sẽ được đầy đủ các quả báo 
thiện lành, chứng được tam thừa, tâm không thối chuyển. Các người 
thiện nam tín nữ hữu tâm và cúng thí như vậy, có thể thanh tịnh được 
thân tâm, trang nghiêm quả vị vô thượng Bồ Đề, có thể được an lạc vi 
diệu, hay bố thí tất cả vật cho tất cả người, trong tất cả thời gian. 
Người ấy có thể thọ được tất cả các quả báo lành. Lại nữa, tất cả các 
vật thực dù tịnh hay bất tịnh, dù là thượng vị hay đồ tối dở, cho chí đến 
cát, đá, bùn, đất, sỏi, sạn, gạch, ngói, độc dược, vân vân mỗi khi đưa 
vào trong miệng của Như Lai thì đều hóa thành ra chất thượng vị Cam 
Lồ hết cả.” Thứ nhất là nếu có chúng sanh nào vì Pháp Thân hoặc 
sanh thân của ta mà tạo dựng nhà cửa, chỗ kinh hành, để cúng dường 
ta, thời ta liền thọ dụng. 7 nhì là nếu có chúng sanh nào tạo dựng 
rừng cây, vườn hoa, giảng đường, tịnh xá để cúng dường ta, thời ta liền 
thọ dụng. 7" ba là nếu các hàng đệ tử có những ẩm thực, ngọa cụ như 
giường, nệm, chăn, chiếu, vân vân, thuốc men, phòng nhà dâng cúng ta 
thời ta liền thọ dụng. 7 ⁄ là nếu có các Pháp sư thăng tòa thuyết 
pháp, thời lúc ấy ta cũng chí tâm lắng nghe. 7hứ năm là nếu có người 
cúng thí cho vị pháp sư ấy những y phục ẩm thực, ngọa cụ, thuốc men, 
phòng nhà, vườn rừng, xe cộ, ruộng nương, tỳ nô, thời ta cũng liền 
nhận thọ cho đó. Cũng theo truyền thống Phật giáo, có bảy loại cúng 
dường: Thứ nhất là cúng dường cho khách lạ hay cho người lận đận 
chốn tha hương. 7T nhì là cúng dường cho người đi đường. 7hứ ba là 
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cúng dường cho người ốm đau bịnh hoạn. 7h ?⁄ là cúng dường cho 
người hầu bịnh (trông nom người bệnh). 7h năm là cúng dường cho 
tịnh xá chùa chiển. 7hứ sáu là cúng dường đồ ăn thường ngày cho chư 
Tăng NI. 7h bảy là tùy thời tùy lúc cúng dường (nóng, lạnh, gió 
bão...). Lại có bảy loại cúng dường khác: Thứ nhất là cúng dường 
thân: Dùng thân mình để phục vụ. Thứ nhì là cúng dường Tâm: Đây là 
việc đem hết tâm bi mẫn của mình phục vụ tha nhân. Thứ ba là cúng 
dường Mắt: Một cái nhìn nỗng ấm có thể làm cho tha nhân cảm thấy 
an tịnh. Thứ tư là cúng dường hòa tu (nụ cười hiền hòa): Ban cho một 
nụ cười hiển hòa êm dịu. Thứ năm là cúng dường Ái Ngôn: Dùng lời ái 
ngữ nồng ấm làm cho người yên vui. 7h sáu là cúng dường Sàng tọa 
(bố thí chỗ ngồi): Nhường chỗ cho người. Thứ bảy là cúng dường 
Phòng xá: Cho phép ai ngủ qua đêm. Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt 
Cúng Dường, có bảy loại cúng dường cho Tăng Chúng: Thứ nhất là 
cúng dường cho cả hai Tăng Chúng với Đức Phật là vị cầm đầu khi 
Ngài còn tại thế. Thứ nhì là cúng dường cho cả hai Tăng Chúng sau 
khi Đức Phật nhập diệt. 7⁄ ba là cúng dường cho Tỳ Kheo Tăng. Thứ 
# là cúng dường cho Tỳ Kheo NI. 7h năm là cúng dường Tăng Ni: 
Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số 
Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy. Thứ 
sáu là cúng dường Tăng Chúng: Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng 
chúng chỉ định một số Tỳ Kheo như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy. 
Thứ bảy là cúng dường Ni Chúng: Cúng dường và nói rằng: “Mong 
Tăng chúng chỉ định một số Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường 
các vị ấy. Theo Phật Giáo Đại Thừa, có mười loại cúng dường: Thứ 
nhất là Hoa: Người ta tin rằng quả báo của cúng dường Phật bằng 
bông hoa là trong tương lai sẽ có được hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ. 
Tuy nhiên, Phật tử thuần thành không nên hy vọng cúng dường bông 
hoa để được hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ, vì làm như vậy là tự mình 
nuôi dưỡng lòng tham. Nên nhớ rằng một khi công đức đầy đủ thì thân 
thể sẽ tự nhiên hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ đẹp đẽ thôi. 7 nhì là 
Lư hương: Người ta tin rằng quả báo của cúng dường Phật bằng hương 
nhang là trong tương lai sẽ có một thân thể thơm tho. Tuy nhiên, Phật 
tử thuần thành không nên hy vọng cúng dường hương nhang để được 
thân thể thơm tho, vì làm như vậy là tự mình nuôi dưỡng lòng tham. 
Nên nhớ rằng một khi công đức đây đủ thì thân thể sẽ tự nhiên thơm 
tho vậy thôi. Thứ ba là Nến (Đèn): Người ta tin rằng nếu bạn cúng 
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dường đèn lên Đức Phật thì đời sau bạn sẽ có một nhãn quang trong 
sáng. Bạn sẽ có khả năng thấy những cái mà người khác không thể 
thấy được. Thứ í⁄ là Nước: Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường nước 
lên Đức Phật thì đời sau bạn sẽ có một cái tâm thanh lương trong sáng. 
Bạn sẽ có khả năng biết những cái mà người khác không thể biết được. 
Thứ năm là Quả (Trái cây): Bạn nên cúng dường trái cây lên Đức Phật 
với tâm nguyện rằng mình sẽ cố gắng chỉ thọ dụng trái cây và rau quả 
trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. T⁄ sáu là Trà: Trà được dùng 
như một thói quen trong các buổi lễ cúng vong ở các tự viện. Theo 
Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, các tự viện còn 
thường dùng hoa, hương, nước, nhang, thức ăn và đèn trong các buổi 
cúng vong. Thứ bảy là Tràng Phan Bảo Cái: Tràng phan bảo cái 
thường làm bằng vải được trang trí với những hình ảnh và màu sắc tôn 
nghiêm, có thể được cúng dường ngay trước bàn thờ Phật. Thứ ám là 
Quân Áo: Quần áo thường được cúng dường cho chư Tăng Ni trong tự 
viện. Nghi thức dâng y thường được cử hành vào dịp lễ Tự Tứ vào mùa 
Vu Lan. Thứ chín là Đàn dành cho lễ hội: Những nhạc cụ dùng trong 
các lễ lạc như mõ, trống, chuông, khánh, và xèng la. Dù những nhạc cụ 
này xuất phát từ Trung Quốc, vài truyền thống Phật giáo Đại Thừa tại 
Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam chấp thuận trong việc 
xử dụng những nhạc cụ này trong các tự viện của họ. 7h mười là Hợp 
Chưởng: Hợp chưởng là chấp mười ngón tay hay hai bàn tay vào nhau. 
Trong “Hợp Chưởng”, chúng ta hợp hai lòng bàn tay lại với nhau nhằm 
diễn tả sự về nương, đầy lòng biết ơn và sự hợp nhất với Đức Phật. 
Bàn tay phải tượng trưng cho Đức Phật và bàn tay trái tượng trưng cho 
chúng sanh. Khi hai bàn tay hợp lại với nhau, chúng ta có cảm giác như 
Đức Phật đang hiện hữu trong chúng ta và chúng ta trong Đức Phật. 
“Hợp Chưởng” là biểu tượng của sự hợp nhất toàn hảo giữa con người 
và Đức Phật. Bên cạnh đó, hai bàn tay để bên nhau trong tư thế khất 
thực, nâng từ từ lên trán còn là một dấu hiệu khẩn khoản và tôn kính. 
Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có mười bốn loại cúng 
dường phân loại theo hạng người: Thứ nhất là cúng dường cho các 
Đức Như Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. Thứ nhì là cúng 
dường cho các vị Độc Giác Phật. 7z ba là cúng dường cho các bậc đệ 
tử A La Hán của Phật. 7h⁄ r⁄ là cúng dường cho các vị đang trên 
đường chứng quả A La Hán. 7h năm là cúng dường cho các vị chứng 
quả Bất Lai. Thứ sáu là cúng dường cho các vị đang trên đường chứng 
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quả Bất Lai. Thứ bảy là cúng dường cho các vị chứng quả Nhất Lai. 
Thứ tám là cúng dường cho các vị đang trên đường chứng quả Nhất 
Lai. Thứ chín là cúng dường cho các vị chứng quả Dự Lưu. Thứ mười là 
cúng dường cho các vị đang trên đường chứng quả Dự Lưu. Thứ mười 
một là cúng dường cho các vị ngoại học đã ly tham trong các dục vọng. 
Thứ mười hai là cúng dường cho những phàm phu gìn giữ giới luật. Thứ 
mười ba là cúng dường cho nhũng vị phàm phu theo ác giới. Thứ mười 
bốn là cúng dường cho các loại bàng sanh. 

Bên cạnh đó, theo Phật giáo, có năm loại người đáng cung kính 
cúng dường hay năm chỗ đáng để cúng dường: Cha, mẹ, thầy dạy, 
người dạy đạo, và người bệnh. Theo Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy loại người đáng kính trọng: Hạng 
Câu Phần Giải Thoát, hạng Tuệ Giải Thoát, hạng Thân Chứng, hạng 
Kiến Chí, hạng Tín Giải Thoát, hạng Tùy Pháp Hành, và hạng Tùy Tín 
Hành. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám loại 
người đáng được cung kính: Hạng đã thành tựu Dự Lưu quả, hạng 
đang thành tựu Dự Lưu quả, hạng đã thành tựu Nhất Lai quả, hạng 
đang thành tựu Nhất Lai quả, hạng đã thành tựu Bất Lai quả, hạng 
đang thành tựu Bất Lai quả, hạng đã thành tựu A-La-Hán quả, và hạng 
đang thành tựu A-La-Hán quả. 

Cúng dường theo truyền thống Tây Tạng: 1) Hỡi đấng Quy-Y Hộ 
Pháp của muôn loài, hỡi đấng Bổn Sư tôn kính cùng Thánh chúng, 
chúng con xin kính dâng biển mây phẩm vật cúng dường. 2) Từ bình 
tịnh thủy tôn quý, đẹp và tỏa rạng hào quang, tuôn ra bốn dòng Cam 
Lộ thanh tịnh chảy êm ái. 3) Cây nở đầy hoa đẹp, vòng hoa, bó hoa, 
trang nhã xếp đầy đất và trời. 4) Mây xanh mùa hạ cuồn cuộn trên 
trời, khói lam tỏa từ hương trầm thơm ngát. 5) Ánh mặt trời, ánh trăng 
rực rỡ như châu báu. Ánh đèn cúng dường nhảy múa vui mừng, xua tan 
màu đen của muôn ức triệu thế giới. 6) Nước thơm cúng dường nhiều 
như biển tỏa thơm lừng mùi nghệ, trầm hương và long não cuồn cuộn 
tỏa ra tận chân trời. 7) Phẩm vật và người thanh lịch, thức uống và các 
thức ăn ngon yến tiệc làm từ trăm vị hương lấy từ núi Tu Di. 8) Nhã 
nhạc không ngừng từ bao học cụ, âm điệu hòa hợp giao hưởng đến ba 
cõi.9) Chư Thiên nữ của phẩm vật trong và ngoài mang biểu tượng 
gìn giữ Sắc Thanh Hương VỊ Xúc tràn ngập muôn phương. 10) Chúng 
con kính dâng đấng Quy-Y Hộ Pháp của muôn loài tất cả châu báu của 
Từ Bi. Chúng con kính dâng người ruộng Công Đức tối hảo tối thượng 
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với tín tâm thanh tịnh. Núi Tu Di với bốn đại lục hằng muôn ức tỷ lần, 
bảy biểu tượng tôn quí của hoàng gia, các biểu tượng tôn quí phụ và 
nhiều phẩm vật khác. Là cảnh giới kỳ diệu Mạn Đà La cùng các chư 
Phật an trụ bên trong và đại kho tàng đầy nguyện ước và châu báu của 
chư Thiên Nhân. 11) Để vui lòng đấng Bổn Sư tôn kính, chúng con 
kính dâng những phẩm vật an bày và những phẩm vật quán tưởng như 
làm cây an lạc trên bờ của biển Như Ý Nguyện: Trải bày với nhiều 
hoa sen ngàn cánh, chiếm trọn trái tim là những phẩm vật cúng dường 
lấy từ công đức của cõi Ta Bà và cõi Niết Bàn, nơi phủ đây hoa, chính 
là công đức vô lượng của ba cửa ngỏ của chúng đệ tử và mọi hữu tình 
trong thế giới này và các cảnh giới trên. Tổỏa đầy muôn vàn hương 
thơm của các phẩm vật cúng dường Phổ Hiền Bồ Tát, tru nặng trái 
quả tam học, hai giai đoạn và năm đạo lộ. 12) Chúng con xin cúng 
dường, rưới trà thơm vàng như nghệ ướp thơm trăm vị huy hoàng với 
tràng hoa thanh nhã. Đây, ngũ câu, ngũ đăng và mọi thức đều thanh 
tịnh hóa, chuyển hóa và tăng trưởng thành biển nước Cam Lộ. Chúng 
con kính dâng lên người cả những Phật mẫu như ảo diễm kiểu, chủ tể 
các sứ giả Thiên Nữ sinh trong cảnh giới Phật, từ chú nguyện và sinh 
cùng lúc với khuôn mặt mảnh dẻ, tỏa rạng ánh sinh lực trẻ và tính 
tường 64 nghệ thuật tình yêu. 13) Chúng con kính dâng lên người Bồ 
Đề Tâm tối thượng không thể nghĩ bàn, vượt khỏi ngôn từ, tự nhiên và 
không phân ha. Vũ trụ Tánh Không của mọi sự vật, như như và giải 
thoát khỏi mọi tà kiến; Kim Cang Bồ Để không ngăn ngại đồng thời 
với Hỷ Lạc. Chúng con kính dâng lên người tất cả những loại thần y 
diệu dược để điều trị những bệnh trầm kha gây ra từ bốn trăm lẽ bốn 
nỗi khổ đau phiền não. Và với lòng tôn kính, chúng con kính dâng lên 
người thân mình để phụng sự và làm vui lòng người. Xin nguyện cầu 
Đức Bổn Sư giữ chúng con lại để phụng sự người mãi mãi khi trời đất 
còn tổn tại. 

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Mỗi tháng bỏ ra hàng ngần 
vàng để sắm vật hy sinh, tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng trong giây 
lát cúng dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát 
thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm (106). Cả trăm năm ở tại rừng 
sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu; cúng 
dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm (107). 
Suốt một năm bố thí cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng 
một phần tư sự kính lễ bậc chính trực chánh giác (108). Thường hoan 
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hỷ, tôn trọng, kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: 
sống lâu, đẹp đẽ, tươi trẻ, khỏe mạnh (109). Kẻ nào cúng dường những 
vị đáng cúng dường, hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị thoát ly hư 
vọng, vượt khỏi hối hận lo âu (195). Công đức của người ấy đã cúng 
dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể lường (196). Hàng Tỳ 
kheo dù được chút ít cũng không sinh tâm khinh hiểm, cứ sinh hoạt 
thanh tịnh và siêng năng, nên đáng được chư thiên khen ngợi (366). 

Cách cúng dường cao quý nhất đến với Đức Phật: Có một vài 
người không hiểu được ý nghĩa của việc cúng dường trong đạo Phật, 
nên vội vàng kết luận rằng đạo Phật là một tôn giáo thờ ngẫu tượng. 
Họ đã hoàn toàn sai lầm. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, giữa 
rừng Ta La Song Thọ tại thành Câu Thi Na, Đức Phật đã 80 tuổi, ngắm 
nhìn những bông hoa rơi rắc cúng dường Ngài lần cuối, Ngài đã nói với 
A Nan: “Như thế không phải là kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường Như Lai. Này A Nan, nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay nam nữ 
cư sĩ nào thành tựu chánh pháp và sống tùy pháp, sống chân chánh 
trong chánh pháp thì người ấy đã kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường Như Lai, với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, nầy A Nan, hãy 
thành tựu chánh pháp, hãy sống chân chánh trong chánh pháp và hành 
trì đúng chánh pháp. Nầy A Nan, các người phải học tập như vậy.” Lời 
khuyến hóa sống tùy thuận chánh pháp nầy của Đức Phật đã chỉ rõ cho 
thấy rằng vấn để tối trọng yếu vẫn là tu tập tâm và chánh hạnh trong 
lời nói và việc làm, chứ không phải đơn thuần cúng dường hương hoa 
đến bậc Giác Ngộ. Sống chân chánh theo Giáo Pháp là điều mà Đức 
Như Lai thường xuyên nhấn mạnh. Như vậy khi người Phật tử cúng 
dường hương hoa, nhang đèn trước kim thân Đức Phật hay một đối 
tượng thiêng liêng nào đó, và suy gẫm đến những ân đức cao quý của 
Phật, mà không hề cầu nguyện một ai cả. Những việc làm như vậy 
không mang tính chất sùng bái hay lễ nghi mê tín. Những bông hoa đó 
chẳng bao lâu sau sẽ tàn úa, những ngọn nến kia rồi sẽ tắt lịm như để 
nói với họ, nhắc nhở họ về tính chất vô thường của vạn pháp. Hình 
tượng đối với người Phật tử là một đề mục tập trung, là một để mục để 
hành thiền; từ nơi kim thân của Đức Phật người Phật tử tìm được sự 
truyền cảm và khích lệ để noi theo những phẩm hạnh cao quý của 
Ngài. 
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QJƒjfcrings 


Offerings mean to make offerings of whatever nourishes, e.g. food, 
øoods, incense, lamps, scriptures, the doctrine, etc, any offerings for 
body or mind. Offerings to the Buddha and Bodhisattvas mean to 
©express respect and gratitude to them. It 1s similar to children payIng 
respect to their parents, as well as students showing gratitude toward 
therr teachers. Buddhists offer flowers and incense to the Buddha as an 
outward form of respect to the Buddha. When we offer flowers, we 
think that as those flowers fade we also fade and die; therefore, there 
1s nothing In this world for us to cling on. Understand this, we wIll try 
our best to practice Buddha-dharma. 

According to Buddhist tradiHion, there are fwo kimds 0ƒ oƒfferings: 
Firsi, Offerings to those who have escaped from the tolls. Second, 
Offerings to those who are still living In the toils. There are two other 
kinds of offerings: Offerings of goods and Offerings of the Buddha 
truth. According to the Great jJewel CollecHion Sufra, there qre fwo 
kimds 0ƒ offering: Firsr Offerinng to the Buddha-Dharma Body: To 
make offerings to the Buddha”s Dharma Body 1s to read, chant, print, or 
copy, either hand-written or printed to distribute and spread widely the 
teachings of the Buddhaˆs Twelve Dharma Doctrines. Second, Offering 
to the Buddha-Birth Body: To make offerings to the Birth-Body of the 
Buddha 1s to make offerings to the Adaptation, Transformation Body, 
Or pictures and statues (Dharma Statues) of the Buddha. AÏso according 
to Buddhist tradiion, there are three kimds of oƒfferings: Firsi, 
Offerings of incense, flowers and fruits. Almsgiving, or offering of 
goods. This 1s also one of the three modes of serving a Buddha, 
offerings or gIÍts of material goods. Second, Offerings of praise and 
reverence. The fhird kind øƒ offerings 1s offering of Good (right) 
conduct. Also gccording to Buddhist tradiion, there are ƒour kimds 0ƒ 
oƒfferings: lirsí, Salutation with Jjoimned palms: The salutation with 
Joined hands. The palms are held together at the level of the chest. This 
1S a Customary gesture of greeting In India. In Buddhism 1t expresses 
“Suchness” or “athata.” Second, Argha: Offering of fragrant water. 
Thứd Manual signs for the Buddha true words: Manual signs 
indicative of various Ideas. There are many other indications and 
varlous symbols of the Buddhas and Bodhisattvas. Each finger 
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represents one of the five primary elements, earth, water, fire, aIr, and 
space, beginning with the litle finger. The left hand represenfs 
“stillness” or “meditation.” The right hand represents “discernmentf” or 
“wisdom.” The fourth kind oƒ offerings 1s to practilce oneˆ”s mind toward 
the Buddhahood. Also according to Buddhist ritual ceremonies, there 
are five Buddhist offerings: Unguents, Chaplets, Incense, Food, and 
Lamps or candles. Some monasteries use the following Items in 
ceremonies: Water, Iincense, flowers, rice, and candles. Accorđing fo 
the Great Jewel CollecHion Sutra, there are Jive kinds 0ƒ oƒfƒferings for 
the purpose 0ƒ the Buddha*s Dharma Body and Bừữth-Body: “Bhikshus! 
Whether sentient beings make offerings to the Dharma-Body or Birth- 
Body, I will receive and approve of them. Through their offerings, 
those sentilent beings will acquire complete wholesome consequences, 
aftain the three vehicles, and their minds wIll not regress. For the good 
men and faithful women who have faith and make offerings in that 
way, If 1s possible for them to pur1fy their bodies and minds, adorn the 
achievement of the Ultimate Enlightenment of Buddhahood. It 1s 
possible to have the ultmate peace and happiness, and they often 
make offerings of all materials goods to all people across all periods 
past, present, and future. Such a person will reap all the wholesome 
consequences of those actions. Moreover, with all edible 1tems, 
whether they are pure or Impure, most tasteful or greatly distasteful, 
1ncluding 1tems such as sand, rock, dirt, mud, brick, roof tile, poIson, 
etc., when they are placed Into the Tathagata's mouth. All are turned 
1nto the most deliclous and holiest of foods.” Fï7rs/, If some sentienfs 
build homes, places of worship, etc, to make offerings to me, I wIll 
Immediately accept. Secøond, 1ƒ some sentilents build parks, flower 
gardens, roads, and temples to make offerings to me, [ wil 
Iummediately accept. 7rđ, 1f the varlous level of Buddhists who have 
foods, bedding materials such as mattresses, blankets, etc., mediciInes, 
and places to live, etc, make offerings to me, [ wIll accept. Fourth, 1f 
any Dharma Master build high thrones to speak of the Dharma, during 
such time, I will concentrate to listen. 7h, 1Ý someone makes 
offerings to that Dharma Master, such as Buddhist robes, foods, 
bedding materials, medicines, a room, a garden, vehicle, crop field, 
servants during such trne I will also accept those offerings. Also 
qaccording to Buddhist tradiHion, there are seven kinds 0ƒ oƒƒferings: 
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First, almsgiving to vIsitors or callers. Second, almsgiving to travellers. 
Thirđ, almsgiving to the sick. Fowurfh, almsgiving to the nurses. #7?h, 
almsgiving to the monasterles. 5/xíh, almsgiving of datly food to the 
monks and nuns. Sevenh, general almsgiving of clothing and food 
according to season. There are dlso seven other kinds oƒ o[ƒferings: 
Firsi, the physical offering: Thịs 1s to offer service by one”s labor. 
Second, the spiritual offering: Thịis 1s to offer a compassionate heart to 
others. 7zrđ, Offering of eyes: Thịs 1s to offer a warm glance to others 
which will give them tranguility. Fouríh, the offering of Countenance: 
To offer a soft countenance with smile to others. #7h, the oral 
offering: To offer kind and warm words to relieve others. S¡xí/h, the 
seat offering: To offer oneˆ”s seat to others. Seyenfh, to offer the shelter: 
To let others spend the night at one”s home. According to The Middle 
Length Discourses 0ƒ the Buddha, Dakkhinavibhanga Sufra, there qre 
seven kinds 0ƒ offerings made to the Sangha: Fïrsí, one gives offering 
to a Sangha of both Bhikkhus and Bhikkhnis headed by the Buddha. 
Second, one gives offering to a Sangha of both Bhikkhus and 
Bhikkhumis after the Tathagata has attained final Nirvana. Thirđ, one 
gIves offering to a Sangha of Bhikkhus. Four?h, one gIves offering fo a 
Sangha of Bhikkhumis. #?h, one gives offering and saying: “AppoInt 
so many bhikkhus and Bhikkhunis for me from the Sangha. Sïxíh, one 
gIves offering, saying: “AppoInt so many Bhikkhus for me from the 
Sangha.” Sevwenfh, one gIves offering, sayIng: “AppoInt so many 
Bhikkhums for me from the Sangha.” According to The Mahayana 
Buddhism, there are ten kimds oƒ g[ƒferings: The first kimd oƒ offering is 
Flowers: It 1s believed that the reward for offering flowers to the 
Buddha 1s that you wIll have perfect features and be very beautiful in 
the next life. However, sincere Buddhists should not make offerings of 
flowers to the Buddha with the hope of gaining handsome features In 
the future, for that wIll nurture your greed. Remember, when your 
merit and virtue are sufficlent, your your feature will be naturally 
beautiful. The second kind oƒ offering ¡s A censer: Ít 1s believed that the 
reward for offering Incense to the Buddha 1s that in the future your 
body wIll be fragrant. However, sincere Buddhists should not make 
offerings of incense to the Buddha with the hope of gaIning a fragrant 
body, for that wIll nurture your greed. Remember, when your merit and 
virtue are sufficient, your body will be naturally frageant. The fthird 
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kind oƒ offering is Lamp or candles: It 1s believed that 1ƒ you make 
offerings of lamps to the Buddha, you wIll have a clear vision In your 
next life. You wIll be able to see things other people cannot see. 7 
ƒourth kimd oƒ offering ¡is Wafer: It 1s believed that 1F you make 
offerings of water to the Buddha, you will have a cool and clear mind 
1n your next life. You will be able to know things other people cannot 
know. The ffth kind oƒ offering is Fruifs: You should offer fruits to the 
Buddha with the vow that you will try to keep your daily diet on fruits 
and vegetables only. The sixth kind oƒ offering ¡s Tea: Tea 1s used as 
habit of offerings to the spirits In monasterles. According to The 
Dictlonary of Chinese Buddhist Terms composed by Professor Soothill, 
monasteries also use flowers, unguenfs, water, incense, food, and light 
1n ceremomies of offerings to the spirits. 7e seventh kind oƒ offering is 
Pennanfs and Banners: Pennants and banners are usually made of 
clothes that have been adorning with adornments of respectable 
features and colors, can be placed before the Buddha”s altar. 7h 
cighth kind oƒ offering ¡s Clothes: Clothes are often offered to the 
monks and nuns in monasteries. The ceremony usually takes place 
before the end of the summer retreat during the Ullambana season. 7h 
ninh kind oƒ offering is Musical instrumenfs ƒor ceremonies: Musical 
1nstruments for ceremonies 1nclude the wooden fish, drum, bell, small 
bell, and gong. Even though these musical instruments originated from 
China, some Buddhist traditions such as Mahayana Buddhism schools 
in China, Korea, Japan and Vietnam approve for using them In theIr 
monasteries. The fenth kind oƒ offering is Salutation with Jjoined pahms: 
Joining the palms together or salutatlon with Joined hands means to 
bring the ten fingers or two palms together. In “Salufation with Joined 
hands” (Gassho), we place our palm together to express our reliance, 
thankfulness, and Oneness with the Buddha. The right hand symbolizes 
the Buddha and the left hand the human being. When they are placed 
together, we feel that the Buddha 1s In us and we are in the Buddha. 
“Gassho” 1s a symbol of the perfect unity of men and the Buddha. 
Besides, the open hands placed side by side and slightly holowed (as 1f 
by a beggar to receive food; hence when raised to the forehead, 1s also 
a mark of supplication) reverence, salutation. According to The Middle 
Length Discourses 0ƒ the Buddha, Dakkhinavibhanga Sufra, there are 
ƒourteen kinds oƒ personal o[ƒering: The ƒfirst kind oƒ offerings 1S g1vìing 
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offering to the Tathagata, accomplished and fully enlightened. 7e 
second kind oƒ offerings 1s g1ving offering to a pratyeka-buddha. The 
third kind oƒ offerings 1s giving offering to an arahant disciple of the 
Tathagata. The ƒourth kind oƒ offerings 1s g1vìng offering to one who has 
entered upon the way to the realisation of the fruit of Arahanship. The 
Jtth kimd oƒ offerings 1s giving offering to to a Non-Returner. 7e sixth 
kind oøƒ offerings 1s giving offering to one who has entered upon the 
way to the realisation of the fruit of Non-Returner. The seventh kind oƒ 
offerings 1s giving offering to a Once-Returner. The eighth kind oƒ 
offerings 1s giving offering to one who has entered upon the way to 
realization of the fruit of Once-Returner. 7e ninth kind oƒ offerings 1S 
giving offering to a Stream-Enterer. 7he fenth kind øƒ offerings 1S ø1Vìing 
offering to one who has entered upon the way to the realisation of the 
Íruit of stream-entry. The eleventh kind øƒ offerings 1s ø1vìing offering to 
one outside who 1s free from lust for sensual pleasures. 7e Twelfth 
kind oƒ offerings 1s giving offering to a virtuous ordinary person. 7e 
thirteenth kind oƒ offerings 1s giving offering to an 1immoral ordinary 
person. The ƒourteenth kind øƒ offerings 1s ø1vìng offering to an animail. 

Besides, qccording to Buddhism, there are five persons worthy oƒ 
oƒfferings or five to be consfantly served: Father, mother, teacher, 
religIous masfer, and the sick. According to the Sampasadaniya Sufta 
and Sangtti Sutta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are 
seven persons worthy oƒ oƒfferings: The Both-Ways-Liberated, the 
Wisdom-LIberated, the Body-Witness, the Vision-Attainer, the Faith- 
Liberated, the Dhamma-Devotee, and the Faith-Devotee. According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight 
persons worthy of offerings: The Stream-Winner, one who has 
practiced to gain the fruit of Stream-Entry, the Once-Returner, one who 
has practiced to gain the fruit of Once-returner, the Non-Returner, one 
who has practiced to gain the fruit of Non-Returner, the Arahant, and 
one who has worked to gain the fruit of ArahantshIp. 

QOJjering tim Tibefan tradiion: I) Refuge Protectors, venerable 
Gurus, together with your retinues, Ï present you oceans of clouds of 
varlous offerings. 2) From spacious, elegant vessels, radiant and 
preclous flow gently forth four stteams of puriying nectars. 3) 
Flowering trees, excellent garlands and beautiful flowers fill the earth 
and sky. 4) Blue summer clouds of lapis smoke from fragrant Incense 
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billow up to the highways of the gods. 5) Joyful dancing lipht from 
suns, moons, glittering Jewel and flaming lamps dispels the billion 
worlds` darkness. 6) Scented water, Iimbued with fÍragrances of 
camphor, sandlewood and saffron, collects Into great lake. 7) 
Delicacies of gods and men, drink and nourishing food of a hundred 
flavours amass at Mt. Meru. 8) Music from an endless varlety Of 
VvarIous 1nstrumernts fills the three realms. 9) Goddesses of outer and 
inner desire obJects, holding symbols of sight, sound, smell, taste and 
touch, pervade all directions. 10) Refuge-Protectors, Treasures of 
compassion, eminent and supreme field of merit with pure faith I 
present to you a billion times over, Mt. Meru and the four continenfs, 
the seven precious royal emblems the preclous minor symbols and 
more perfectly delightful environments and their beings and a great 
treasure of all that gods and humans use or desire. 1T) To please you, 
venerable Gurus, I offer obJects actually set out and a vision of a 
pleasure grove on the shore of a wish-granting sea, stewn with 
thousand-petalled lotuses that captivate all minds. They are offerings 
arising from samsara and nirvana”s virtues. Everywhere are flowers of 
the worldly and supramundane virtues of the three doors of myself and 
others, and myriad fragrant. It is laden with fruis of the three trainings, 
two sftages and five paths. 12) I offer a liberation of Chinese tea, 
saffron bright, delicately perfumed, rich with a hundred flavor. The five 
hooks, five lamps and so forth are purified, transformed and Increased 
Into an ocean of nectar. [ offer even 1llusion-like consorts of youthful 
slender and skilled in the 64 arts of love; a host of beautiful messenger 
dakims; field-born, mantra-born and simultaneously-born. I3) 
Unobstructed great wisdom simultaneous with bliss, the sphere of the 
actual unelaborated nature of all things, spontaneous and 1ndivisible, 
beyond thought and expression, supreme ultimate Bodhicitta, I offer to 
you. To cure the 404 affliction-caused diseases. [ offer all kinds of 
potent medicines, and I offer myself as a servant to please you. Pray 
keep me In your service as long as space endures. 

In the Dharmapada Sufra, the Buddha taughí: Month after month, 
even though one makes an offerings of a thousand for a hundred years, 
yet If 1s no better than one moment that he pays homage to a saint who 
has perfected himself (Dharmapada 106). Should a man, for a hundred 
years, tend the sacrificial fire in the forest, yet It 1s no better than Just 
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one moment he honours the saint who has perfected himself; that 
honour 1s Indeed better than a century of fire-sacrifice or fire-worship 
(Dharmapada 107). Whatever alms or offering a man has done for a year to 
seek merit, 1s no better than a single quarter of the reverence towards the 
righteous man (Dharmapada 108). For a man who has the habit of constant 
honour and respect for the elder, four blessings wIll increase: longevIty, 
beauty, happiness, and good health (Dharmapada 109). Whoever pays homage 
and offering, whether to the Buddhas or their disciples, those who have 
overcome 1llusions and got rid of grief and lamentation (Dharmapada 195). 
The merit of him who reverences such peaceful and fearless Ones cannot be 
measured by anyone (Dharmapada 196). Though recerving little, 1ƒ a Bhikhshu 
does not disdain his own gains, even the gods praise such a monk who jJust 
keeps his life pure and industrious (Dharmapada 366). 

Worthiest oƒffering to the Buddha: Some who do not understand the 
sipgnificance of offering in Buddhism, hastily conclude that Buddhism 1s 
a relipgion of Idol worship. They are totally wrong. While lying on his 
death-bed between the two Sala trees at Kusinara, the eighty-year-old 
Buddha seeing the flowers offered to him, addressed the Venerable 
Ananda thus: “They who, Ananda, are correct in life, living according 
to the Dhamma -- 1t 1s they who right honor, reverence and venerate 
the Tathagata with the worthiest homage. Therefore, Ananda, be you 
correct in life, living according to the Dhamma. Thus, should you train 
yourselves.” 'This encourasement of the Buddha on living according to 
the Dhamma shows clearly that what Is of highest Importance 1s 
training in mental, verbal and bodily conduct, and not the mere offering 
of flowers to the Enlightened Ones. The emphasis 1s on living the right 
le. Now when a Buddhist offers flowers, or liphts a lamp before the 
Buddha Image or some sacred object, and the ponders over the 
supreme qualiftles of the Buddha, he 1s not praying to anyone; these are 
not ritual, rItes, or acts of worship. The flowers that soon fade, and the 
flames that die down speak to hìm, and tell him of the impermanency 
of all conditioned things. The Iimage serves him as an object from 
concentration, for meditation; he gaIns Inspiration and endeavors to 
emulate the qualitiles of the Master. 
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Chương Mười Sáu 
Chapter Sixteen 


Pháp Cúng Dường 


Pháp cúng dường bằng cách tin pháp, giảng pháp, bảo vệ pháp, tu 
tập tỉnh thần và hộ trì Phật giáo. Theo kinh Duy Ma Cật, chương mười 
ba, phẩm Pháp Cúng Dường, do oai thần của Phật, một vị trời từ trên 
hư không nói với chúng Bồ Tát: “Nầy thiện nam tử! Pháp cúng dường 
là hơn hết trong các việc cúng dường.” Nguyệt Cái liền hỏi: “Sao gọi 
là Pháp cúng dường?” Vị trời đáp: “Ông đến hỏi Đức Dược Vương Như 
Lai, Ngài sẽ nói rõ thế nào là Pháp cúng dường.” Tức thì Nguyệt Cái 
vương tử đến chỗ Dược Vương Như Lai cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, 
pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là Pháp cúng dường?” Phật 
dạy rằng: “Thiện nam tử! Pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư 
Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiệm mầu khó thấy, 
thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết 
được. Kinh nầy nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, ấn đà la ni, ấn đó cho 
đến bất thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận 
pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào các đại từ bi, la các việc ma và 
các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhơn, không 
chúng sanh, không thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho 
chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư Thiên, Long 
thần, Càn thát bà thấy đều ngợi khen, đưa chúng sanh vào pháp tạng 
của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của Hiển Thánh, diễn nói cách tu hành 
của Bồ Tát, nương theo nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên bày các 
pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh hủy 
phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước 
đều sợ sệt, chư Phật, Hiền, Thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh tử, 
chỉ cái vui Niết Bàn, chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra, 
nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng 
sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng sanh, giữ 
gìn chánh pháp, đó gọi là Pháp cúng dường.” 

Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tùy thuận 12 nhơn 
duyên, lìa tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không 
có chúng sanh, mà đối với quả báo nhơn duyên không trái không cãi, 
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ha các ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo 
thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo 
pháp không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, 
không chỗ về, vô minh diệt hết thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh 
diệt hết thời lão tử cũng diệt hết, quán như thế thì 12 nhơn duyên 
không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là Pháp cúng dường 
hơn hết.” 


QJƒfering oƒ Dharma 


Serving the dharma by believing 1t, explaining 1t, obeying 1t, 
keeping 1t, protecting 1t, cultivating the spiritual nature and assisting the 
Buddhism. According to the Vimalakirti Sutra, chapter thirteen, the 
Offering of Dharma, under the nnfuence of the Buddha”s 
transcendental power a deva in the sky said to the Bodhisattvas: 
“Virtuous man, the offering of Dharma surpasses all other forms of 
offering.” Lunar Canopy asked: “What is this offering of Dharma?” The 
deva replied: “Go to the Tathagata Bhaisajya who wIll explain 1t fully.' 
Thereupon, Lunar Canopy came to the Tathagata BhaisaJya, bowed his 
head at his feet and stood at his side, asking: “World Honoured One, (I 
have heard that) the offering of Dharma surpasses all other forms of 
offering; what 1s the offering of Dharma?” “The Tathagata replied: 
“Virtuous one, the offering of Dharma 1s preached by all Buddhas In 
profound sutras but it 1s hard for worldly men to believe and accept 1t 
as 1fs meaning 1s subtle and not easily detected, for If 1s spotless In Ifs 
puriy and cleanness. It Is beyond the reach of thinking and 
discriminating; 1t contains the treasury of the Bodhi-sattva's Dharma 
store and 1s sealed by the Dharani-symbol; 1t never backslides for 1t 
achieves the six perfectlons (paramitas), discerns the difference 
between varIious meaninøs, 1s In line with the bodhi Dharma, 1s at the 
top of all sutras, helps people to enter upon great kindness and great 
compassion, to keep from demons and perverse views, and to conform 
with the law of causality and the teaching on the unreality of an ego, a 
man, a living being and life and on voidness, formlessness, non- 
creating and non-uprising. Ilt enables living beings to sIt in a 
bodhimandala to turn the wheel of the law. It 1s praised and honoured 
by heavenly dragons, gandharvas, etc. It can help living beIngs to 
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reach the Buddhaˆs Dharma store and gather all knowledge (sarvajna 
realized by) saints and sages, preach the path followed by all 
Bodhisattvas, rely on the reality underlying all things, proclaim the 
(doctrne of) Iimpermanence, suffering, voidness and absence of ego 
and nirvana. It can save all living beings who have broken the precepts 
and keep In awe all demons, heretics and greedy people. It is praised 
by the Buddhas, saints and sages for it wipes out suffering from birth 
and death, proclaims the Joy In nirvana as preached by past, future and 
present Buddhas In the ten directions. “If a listener after hearing about 
this sutra, believes, understands, receives, upholds, reads and recites 1t 
and uses appropriate methods (upaya) to preach 1t clearly to others, this 
upholding of the Dharma 1s called the offering of Dharma. 

“Further, the practice of all Dharmas as preached, to keep ¡n line 
with the doctrine of the twelve links in the chain of existence, to wipe 
out all heterodox views, to achieve the patlent endurance of the 
uncreate (anutpatti-dharma-ksanti) (as beyond creation), to settle once 
for all the unreality of the ego and the non-existence of living beings, 
and to forsake all dualities of ego and its obJects without deviation 
from and confradiction to the law of causality and retribution for good 
and evil; by trusting to the meaning rather than the letter, to wisdom 
rather than conscIousness, to sutras revealing the whole truth rather 
than those of partial revelation; and to the Dharma Instead of the man 
(i.e. the preacher); to conform with the twelve links In the chain of 
exIstence (nidanas) that have neither whence to come nor wither to Ø0, 
beginning from Ignorance (avidya) which Is fundamentally non- 
exIstent, and conception (samskara) which 1s also basically unreal, 
down to birth (Jati) which 1s fundamentally non-existent and old age 
and death (aramarana) which are equally unreal. Thus contemplated, 
the twelve links In the chain of existence are Inexhaustible, thereby 
putting an end to the (wrong) view of annihiaton. This 1s the 
unsurpassed offering of Dharma.” 
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Chương Mười Bảy 
Chapter Sevenfeen 


Cúng Dường Thanh Tịnh 


Theo truyền thống đạo Phật, người tại gia luôn tôn kính người xuất 
gia. Tuy nhiên, đàn na tín thí khi cúng dường cho chư Tăng NI không 
được khởi tâm phân biệt, không được có tâm lựa chọn, vị nầy có tu 
hành nên tôi cúng, vị kia không có đạo hạnh nên tôi không cúng. Đó là 
thái độ không chánh đáng. Một khi phát tâm cúng dường thì bất luận ở 
đâu mình cũng nên nghĩ rằng mình cúng dường lên ngôi Tam Bảo, chứ 
đường nên khởi tâm phân biệt. Chính sự khởi tâm phân biệt làm cho 
mình càng trở nên cống cao ngã mạn hơn để rồi cuối cùng chẳng hộ trì 
được gì cho Tam Bảo cả. Chắc chắn người xuất gia khi thọ nhận sự 
cung kính cúng dường của người khác thì họ phải biết tự phản tỉnh, 
xem coi bản thân mình có xứng đáng để nhận sự cúng dường nây 
không. Họ phải xem coi họ có thành khẩn tu hành và xứng đáng mặc 
chiếc áo của người xuất gia hay không. Họ phải phản quang tự kỷ xem 
coi hằng ngày họ có làm gương tốt cho người tại gia, hay hằng ngày 
tâm họ vẫn chất chứa những vọng tưởng vô ích, hay luôn nóng giận 
bực dọc, hay luôn đố ky và làm chướng ngại cho sự tu hành của người 
khác, vân vân. Nếu người tu nào có thái độ như vậy thì họ không đủ tư 
cách thọ nhận sự cúng dường của người tại gia. Nếu họ nhận một cách 
miễn cưỡng, thì họ nên cẩm thấy tự xấu hỗ với lòng mình. Nếu như họ 
quan niệm xuất gia để được nhận sự cúng dường của kẻ tại gia thì đây 
là lối suy nghĩ sai trái vô cùng. Người xuất gia nên luôn nhớ rằng 
người tại gia cúng dường cho người xuất gia là để họ tu tập và nêu lên 
tấm gương sáng cho người tại gia noi theo đó mà sống mà tu. Nên nhớ 
hạt cơm thí chủ nặng hơn núi Tu Di, thế nên có ai biết được đời trước 
của những con thú đời nay đang phải mang lông đội sừng? Như vậy, để 
xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí thì người xuất gia 
phải nhiếp tâm tu đạo, không có vọng tưởng, không phiền não hay tật 
đố như kẻ phàm phu. Nếu được như vậy, quả là xứng đáng, ví bằng 
chưa được như vậy thì khoan hẳn xuất gia. Mọi người nên nhớ rằng: 
“Tăng Ni không phải là danh vị của một nghề nghiệp, mà Tăng Ni là 
những vị thoát ly trần tục để tu làm Phật.” 
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Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường và Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng 
dường: Thứ nhất là cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng 
người nhận không thanh tịnh:Ở đây người cho giữ gìn giới luật, theo 
thiện pháp, còn người nhận theo ác giới, ác pháp. Như vậy, đây là loại 
cúng dường thanh tịnh bởi người cho, nhưng không thanh tịnh bởi người 
nhận. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Tăng Ni không được dùng thủ 
đoạn để được cúng dường.” Vì sao chư Tăng Ni không cầu xin cúng 
dường? Vì chư Tăng Ni phải thành thật tu hành và thuận theo sự sắp 
đặc của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long 
Bát Bộ, Long Thần Hộ Pháp và thiện thần nhìn thấy chư tăng Ni dụng 
công tu đạo, tự nhiên sẽ khiến cho có cảm ứng. Nếu chư Tăng Ni 
không tu hành chân chính, thì dù có người đến cúng dường, cũng phải 
cảm thấy vô cùng hỗ thẹn vì cổ đức có dạy: “Tam tâm bất liễu thủy 
nan tiêu; ngũ quán nhược minh kim diệu hóa” (nếu tu hành mà ba tâm 
quá khứ, hiện tại và vị lai chưa đoạn, thì cho dù thí chủ có cúng dường 
nước lạnh đi nữa uống vô cũng khó lòng tiêu hóa. Nhưng nếu đã hiểu 
rõ đạo lý của năm điều quán tưởng một cách chơn thật thì vàng sắt 
cũng tiêu hóa dễ dàng). Chư Tăng Ni trước khi nhận cúng dường hãy 
suy xét những điều sau đây: a) Hãy quán sát hạt gạo của đàn na tín thí 
nặng hơn hòn núi Tu Di. b) Hãy xét công lao nhiều ít đã tạo ra bát cơm 
nầy. c) Hãy suy nghĩ xem đức hạnh của mình có xứng đáng nhận đồ 
cúng dường nầy hay không? d) Hãy ngăn ngừa tâm mình khởi lên sự 
cống cao ngã mạn và tham lam khi nhận những đồ cúng dường nầy. e) 
Hãy xem thức ăn như là vị thuốc giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Thức ăn 
là phương tiện cho mình sống tu. Thứ nhì là cúng dường thanh tịnh bởi 
người nhận, nhưng không thanh tịnh bởi người cho: Ở đây người cho 
theo ác giới, ác pháp, còn ngươi nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như 
vậy, đây là sự cúng dường thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi 
người cho. Thứ ba là loại cúng dường không thanh tịnh bởi người cho, 
cũng không thanh tịnh bởi người nhận: Ở đây người cho theo ác giới, 
theo ác pháp; và người nhận cũng theo ác giới và ác pháp. Như vậy, 
đây là sự cúng dường không được thanh bởi người cho cũng như người 
nhận. Thứ tư là cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận: Ở đây người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người nhận 
cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy đây là sự cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho cũng như người nhận. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh cúng 
dường của chư Đại Bồ Tát: Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được bố thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai: 7hứ nhất là 
bình đẳng cúng dường, vì chẳng lựa chúng sanh. 7⁄ nhì là tùy ý cúng 
dường vì thỏa mãn chỗ nguyện câu. 7 ba là chẳng loạn cúng dường, 
vì làm cho được lợi ích. 7h z⁄ là tùy nghi cúng dường, vì biết thượng, 
trung, hạ. Thứ năm là chẳng trụ cúng dường, vì chẳng cầu quả báo. Thứ 
sáu là mở rộng xa cúng dường, vì tâm chẳng luyến tiếc. Thứ bảy là tất 
cả cúng dường, vì rốt ráo thanh tịnh. Thứ zđm là hồi hướng Bồ Đề cúng 
dường, vì xa rời hữu vi vô vị. 7ý chín là giáo hóa chúng sanh cúng 
dường, vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ. Thứ mười là tam luân thanh 
tịnh cúng dường, vì chánh niệm quán sát người cúng dường, kẻ thọ, và 
vật cúng dường như hư không. 


Purffication oƒ Qƒƒfering 


According to Buddhist tradition, the laypeople should always 
respect and make offerings to the left-home people. However, when 
laypeople make offerings to Monks and Nuns (left-home people), 
laypeople should not discriminate, should not pick and select to make 
offerings to this monk and not to that monk. This is an extremely 
1mproper atftitude. Once we wish to make offerings, we should always 
think that we make offerings to the Triple Jewel, not to distinguish the 
difference between this Triple Jewel and that Triple Jewel. This kind 
of Improper attitude can lead us to being more arrogant and failing to 
protect the Triple Jewel. When monks and nuns receive offerings from 
laypeople, they must certainly reflect within to see If they are worthy 
of people”s offerings. They must see 1ƒ they wholeheartedly cultivate 
and deserve to dress like left-home people. They must reflect to see If 
they really set a good example for laypeople, or they still harbor 
useless Idle thoughts everyday, lose temper all the time, are Jealous 
and obstructive In other peopleˆs cultivation, and so on. lÝ that 1s the 
case, then they do not deserve laypeople”s offerings. Even If they 
relucfantly receive offerings, they should feel indebted Inside. It would 
be a huge mistake I1f people think that they renounce the world to 
accept laypeople's offerings. Lef-home people should always 
remember that laypeople make offerings to and support left-home 
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people so that they can concentrate on cultivation, so that they can set 
a good example for laypeople to follow. Remember that a single ørain 
Of rice offered 1s heavier than the Mount Meru, and who can tell the 
previous lives of animals that are wearing fur and horns in their current 
lives? Thus, to deserve to receive offerings, left-home people must be 
sure that they do not have idle thinking, affliction, and Jealousy as 
ordinary people. If they can be this way, they deserve to recelve 
offerings. lf not, they°d better not to become leff-home people. 
Everyone should understand this well: “Monks and Nuns are not a tifle 
of a Job. They are people who renounce the world to enter a left-home 
life to cultivate to become a Buddha.” 

According to The Middle Length Discourses and the Sangii Sufta 
In the Long Discourses 0ƒ the Buddha, Dakkhinavibhanga Sufra, there 
are four kinds oƒ purfication 0ƒ offering: First, the offering that 1s 
purified by the giver, not by the receiver: Here the Ø1ver 1s virtuous, of 
good character, and the receIver 1s Immoral, of evil character. Thus the 
offering 1s purified by the giver, not by the receiver. Thus the Buddha 
taught: “Monks and Nuns should not utilize any plot to solicit 
offerings.” Why should Monks and Nuns not solicit offerings? Because 
Monks and Nuns' first priority 1s to genuinely and honestly cultivate 
the Way and, In so doing, to simply accord with whatever the Buddhas 
and Bodhisattvas have arranged for them. When the Buddhas and 
Bodhisattvas, the gods, dragons, and eighfold deva of Dharma 
protectors and good spirits see them cultivating hard and walking the 
Way, they spontaneously respond to thetr efforts. If Monks and Nuns 
fail to sincerely cultivate, however, and donors still come to make 
offerings, they should feel deeply ashamed. Ancient virtues taught: “If 
you have not put the three thoughts to rest, then plain water 1s hard to 
swallow. Yet If you can understand the five contemplations, then even 
gold will digest.” Before receiving any offering, Monks and Nuns 
should contemplate thus: a) Contemplate that a grain rice from the 
donor 1s heavier than the weight of Mount Meru. b) Consider the effort 
1t took to bring this food to where 1t 1s eaten. c) Contemplate to see If 
you deserve to accept this offering (calculate your own merit and 
virtue. Are they sufficient for you to accept this offering?).d) Prevent 
your mind from arising pride and greed when receiving this offering. e) 
See the food as medicines, taken to prevent the body from bad health. 
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And to accept the food only so that you can succeed In your cultivation 
of the Way. Second, the offering that 1s purified by the receiver, not by 
the giver: Here the gIver 1s Immoral, or evil character, and the receIver 
IS VirfUOus, of good character. Thus the offering 1s purified by the 
receiver, not by the giver. 7rđ, the offering that 1s purified neither by 
the giver nor by the receiver: Here the giver 1s Immoral, of evil 
character, and the receiver Is Iimmoral, of evil character. Thus the 
offering 1s purified neither by the giver nor by the receiver. Fouríh, the 
offering that 1s purified both by the giver and by the receiver: Here the 
ØIV€T 1S Virfuous, of øood character, and the receIver 1s virtuous, of 
good character. Thus the offering 1s purified both by the giver and by 
the receIver. 

According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there qre 
ten kimds 0ƒ pure oƒfƒerings oƒ Great Enliighfening Beings: Enlightening 
BeIngs who abide by these ten principles can accomplish the supreme, 
pure, magnanimous giving of Buddhas: #?zs/, Impartial offerings, not 
discriminating among sentient beings. Second, offerings according to 
wishes, safisfying others. 7Ùzrđ, unconfused offerings, causing benefit 
to be gained. #ouríh, offerings appropriately, knowing superIor, 
mediocre, and Inferlor. Fÿ/h, offerings without dwelling, not seeking 
reward. 5¡/xíh, open offerings, without clinging attachment. Sevenh, 
total offerings, being ultimately pure. #¡shh, offerings dedicated to 
enlightenment, transcended the created and the uncreated. Nnh, 
offerings teach to sentient beings, never abandoning them, even to the 
site of enliphtenment. 7eníh, offerings with Its three spheres pure, 
observing the offerer, receiver, and gifÍt with right awareness, as being 
like space. 
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Chương Mười Tám 
Chapter Eighteen 


Quảng Tu Cúng Dường 


Quảng Tu Cúng Dường là hạnh nguyện thứ ba trong Phổ Hiển 
Thập Hạnh Nguyện. Quảng tu cúng dường là khởi lòng tín giải rất sâu, 
đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội của chư 
Phật. Tuy nhiên, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là quý 
hơn cả. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng 
dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho 
chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng 
năng tu tập căn lành để cúng dường, không thối chuyển Bồ Tát hạnh 
để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ đề để cúng dường. 

Theo Kinh Đại Bảo Tích, Chương 12, Phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức 
Phật đã tường thuật rằng trong vô lượng kiếp về thời quá khứ khi Ngài 
làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề, lòng không 
thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật nên siêng làm việc 
bố thí cúng dường không lẫn tiếc. VỀ phương diện ngoại cúng dường, 
ngài đã cúng dường vô số vô biên voi, ngựa, bẩy báu, tôi tớ, vân vân. 
Về phương diện nội cúng dường, ngài cũng đã cúng dường vô số vô 
biên mắt, tai, mũi, óc, thân, thịt, tay chân chẳng tiếc thân mạng. Cũng 
theo Kinh Đại Bảo Tích, Chương 23, Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn 
Sự, Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đã tự đốt thân mình để cúng dường 
lên Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
chư Phật đồng khen ngợi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng 
hoa, hương đốt, chuỗi, hương bột, phan lọng, cờ, phướn, chiên đàn, và 
các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Điều nây cho 
thấy sự hy sinh thân thể để cúng dường là cách cúng dường tối thượng 
nhất. 

Tuy nhiên, Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng cách cúng dường 
cao quý nhất đến với Đức Phật là thành tựu chánh pháp và sống tùy 
pháp, sống chân chánh trong chánh pháp. Có một vài người không hiểu 
được ý nghĩa của việc cúng dường trong đạo Phật, nên vội vàng kết 
luận rằng đạo Phật là một tôn giáo thờ ngẫu tượng. Họ đã hoàn toàn 
sai lầm. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, giữa rừng Ta La Song 
Thọ tại thành Câu Thi Na, Đức Phật đã 80 tuổi, ngắm nhìn những bông 
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hoa rơi rắc cúng dường Ngài lần cuối, Ngài đã nói với A Nan: “Như 
thế không phải là kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai. 
Này A Nan, nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay nam nữ cư sĩ nào thành 
tựu chánh pháp và sống tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp 
thì người ấy đã kính trọng, tôn sùng, đẳnh lễ, cúng dường Như Lai, với 
sự cúng dường tối thượng. Do vậy, nầy A Nan, hãy thành tựu chánh 
pháp, hãy sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh 
pháp. Nâầy A Nan, các người phải học tập như vậy.” Lời khuyến hóa 
sống tùy thuận chánh pháp nây của Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy rằng 
vấn đề tối trọng yếu vẫn là tu tập tâm và chánh hạnh trong lời nói và 
việc làm, chứ không phải đơn thuần cúng dường hương hoa đến bậc 
Giác Ngộ. Sống chân chánh theo Giáo Pháp là điều mà Đức Như Lai 
thường xuyên nhấn mạnh. Như vậy khi người Phật tử cúng dường 
hương hoa, nhang đèn trước kim thân Đức Phật hay một đối tượng 
thiêng liêng nào đó, và suy gẫm đến những ân đức cao quý của Phật, 
mà không hề cầu nguyện một ai cả. Những việc làm như vậy không 
mang tính chất sùng bái hay lễ nghi mê tín. Những bông hoa đó chẳng 
bao lâu sau sẽ tàn úa, những ngọn nến kia rồi sẽ tắt lịm như để nói với 
họ, nhắc nhở họ về tính chất vô thường của vạn pháp. Hình tượng đối 
với người Phật tử là một để mục tập trung, là một để mục để hành 
thiển; từ nơi kim thân của Đức Phật người Phật tử tìm được sự truyền 
cảm và khích lệ để noi theo những phẩm hạnh cao quý của Ngài. 


Broad Culfivations and Abundant Qƒƒerings 


Broad cultivations and making abundant offerings 1s the third of the 
ten conducts and vows of Samantabhadra Bodhisattva. Broad 
cultivation and making abundant offerings means to have deep belief 
and understanding in the Buddha teachings and to make offerings of 
superb and wonderful gifts. However, of all offerings, the gIft of 
dharma 1s supreme. Dharma offerings mean offering of cultivation 
according to the teachings, the offering of benefitting all living beIngs, 
the offering which gathers In all living beings, the offering of standing 
in for all beings to undergo their suffering, the offering of dilipgently 
cultivating good roots, the offering of not forsaking the deeds of 
Bodhisattvas, and the offering of not renouncing the Bodhi-mind. 


lóI 


According to the Maharatnakuta Sutra, Chapter 12, Devadatta, 
Sakyamumi himself described that during many thousands of aeons In 
the past, he had been a king, he had taken the strong resolution to 
arrive at supreme perfect enlightenment. For that he exerted himself to 
fulfill the Six Paramitas. In offering which 1s related to outer wealth, he 
had given innumerable, immeasurable gold, money, gems, pearls, 
villages, towns, kingdoms, royal capitals, slaves, elephants, horses. In 
offering which 1s related to Iinner wealth, he had also given 
1nnumerable, Iimmeasurable eyes, ears, noses, brains, bodies, flesh, 
arms and legs. But in his heart the thought of self-complacency did not 
Occur. Also according to the Maharatnakuta Sutra, Chapter 23, Chapter 
“Former Affar of Bodhisattvva Medicine King”, Bodhisattva Gladly 
Seen by All Living Beings  (Bodhisattva Mahasattva Sarvasattva 
Priyadarsana) burned his own body with the objJect of payIng worshIp to 
the Tathagata and his Dharmaparyaya of the Lotus of the True Law. 
His sacrificial deed 1s praised by all the Buddhas. That 1s the real 
worshIp of the Law. No worship with flowers, Incense, rosary, fraprant, 
umbrellas, flags, banners, no worshipping with materlal gifts or with 
uragasara sandal equals. This clearly show that the giving of one”s 
body 1s the highest degree of charIty. 

However, devout Buddhists should always remember that the 
worthiest offering to the Buddha when you are correct In life, living 
according to the Dhamma, and living an honest life in the Correct 
Dharma. Some who do not understand the significance of offering In 
Buddhism, hastily conclude that Buddhism 1s a religion of idol worshIp. 
They are totally wrong. While lying on his death-bed between the two 
Sala trees at Kusinara, the eighty-year-old Buddha seeing the flowers 
offered to him, addressed the Venerable Ananda thus: “They who, 
Ananda, are correct in life, living according to the Dhamma. It 1s they 
who ripht honor, reverence and venerate the Tathagata with the 
worthiest homage. Therefore, Ananda, be you correct in life, living 
according to the Dhamma. Thus, should you train yourselves.” Thịs 
encouragement of the Buddha on living according to the Dhamma 
shows clearly that what 1s of hipghesf Importance 1s training in mental, 
verbal and bodily conduct, and not the mere offering of flowers to the 
Enlipghtened Ones. The emphasIs 1s on living the right life. Now when a 
Buddhist offers flowers, or lights a lamp before the Buddha Image or 
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some sacred obJect, and the ponders over the supreme qualitiles of the 
Buddha, he 1s not praying to anyone; these are not ritual, rIfes, Or acfS 
of worship. The flowers that soon fade, and the flames that die down 
speak to him, and tell him of the Impermanency of all conditioned 
things. The Image serves him as an obJect from concenfration, for 
meditation; he gains Inspiration and endeavors to emulate the qualities 
of the Master. 
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Chương Mười Chín 
Chapter Ninefeen 


Phước Đức Bố Thí 


Đức Phật thường nhắc nhở người tại gia về phước đức bố thí cho 
người nghèo hay cho chư Tăng Ni. Cúng dường chư Tăng NI những thứ 
cần thiết trong cuộc sống hằng ngày như ăn, mặc, ở, bịnh. Chư Tăng Ni 
phải nên luôn nhớ rằng nợ đàn na tín thí là nặng đến nổi chỉ một hạt 
gạo đã nặng bằng hòn núi Tu Di. Khi chư Tăng Ni đã từ bỏ cuộc sống 
thế tục, họ hoàn toàn tùy thuộc vào của bố thí của đàn na, những người 
làm việc cật lực để cúng dường quần áo, thực phẩm, thuốc men, mền 
mùng. Họ phải làm việc vất vả vô cùng để vừa lo cho gia đình vừa hộ 
trì Tam Bảo. Có khi họ làm không đủ ăn mà họ vẫn sẵn sàng hộ trì. 
Đôi khi Phật tử tại gia là những kể không nhà, thế mà họ vẫn dành 
dụm để cúng dường Tam Bảo. Chính vì những lý do đó, sự lạm dụng 
tiền của Tam Bảo hay của cúng dường, thì mỗi hạt gạo mỗi tất vải là 
nợ nần Tam Bảo. Nếu chư Tăng Ni không dụng công tu hành và giúp 
người khác cùng tu hành giải thoát, thì bất cứ thứ gì họ vay tạo trong 
đời nầy họ sẽ phải đền trả trong những kiếp lai sanh bằng cách sanh 
làm nô lệ, làm chó, làm heo, làm bò làm trâu, vân vân. 

Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gửi Người Học 
Phật, đức Phật dạy hàng Phật tử Bồ Tát tại gia thực hành hạnh bố thí. 
Khi thấy người đến xin thí thì phải luôn phát khởi lên trong tâm những 
ý tưởng sau đây để tránh các sự buồn tiếc, hối hận, tức tối, hoặc khởi 
sanh các niệm tham sân sĩ đối với người xin thí, mà làm giảm bớt hoặc 
mất đi các công đức bố thí của mình. Thứ nhất, vì thuận theo lời Phật 
dạy: Khi thấy người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải dụng tâm chơn 
chánh mà tưởng nghĩ rằng tất cả chư Phật mười phương ba đời do nơi 
thành tựu được Bố Thí Ba La Mật mà chứng đắc được đạo quả Bồ Đề 
Vô Thượng. Nay ta là con của Phật, nếu muốn được giải thoát hay 
được thành Phật, ắt phải hành theo lời Phật dạy là phẩi siêng năng tu 
tập hạnh bố thí để diệt trừ các tâm tham lam, keo kiết, vân vân, và như 
thế thì các việc bố thí mà ta thực hành ngày hôm nay đây chính là 
thuận theo lời Phật dạy. Thứ nhì, khởi sanh ý tưởng thiện hữu trí 
thức: Khi thấy người đến cầu xin bố thí ở nơi mình thì mình phải tưởng 
nghĩ. Từ nhiều kiếp trong quá khứ cho đến ngày nay, ta vì tham lam, 
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keo kiết, nên chỉ biết thâu góp, tích chứa cho thật nhiều, chớ không 
chịu xả thí. Nếu có xả thí thì lại sanh lòng hối tiếc, sầu buồn, hoặc bố 
thí mà trong tâm không được hoan hỷ, thanh tịnh. Vì thế mà chúng ta 
cứ mãi làm một phàm phu sanh tử, nổi trôi trong sáu nẻo luân hồi. 
Kiếp nầy ta như vậy, biết rồi đây kiếp kế sẽ ra sao? Của cải kiếp trước 
của ta bây giờ ở đâu? Còn của cải trong kiếp nầy cũng thế, bởi vì khi 
ta chết đi rồi thì tất cả đều bỏ lại hết chớ chẳng mang theo được thứ gì. 
May mắn thay, kiếp nầy nhờ ta biết đạo, biết rõ những lời Phật dạy về 
hạnh bố thí, vậy thì tại sao nay ta không chịu dõng mãnh thực hành để 
trừ bỏ cái tánh keo kiết kinh niên cố hữu nầy đi? Nay ta vừa phát tâm 
muốn thực hành hạnh bố thí thì liền có người đến xin thí. Quả là điều 
may mắn cho ta lắm. Vì nhờ có người nầy mà chúng ta mới bỏ được 
lòng tham lam keo kiết đã theo ta từ quá khứ kiếp cho đến hôm nay; 
chúng ta mới thành tựu được tâm “Xả Bỏ” và hạnh “Bố Thí” của 
Thánh nhân; chúng ta sẽ thành tựu được các quả vị giải thoát xuất thế 
trong tương lai; người đến xin thí nầy đích thực là thiện tri thức của ta, 
là ân nhân của ta, và cũng là nhơn giải thoát cho ta vậy; do khởi sanh 
ra các ý tưởng đúng theo chánh pháp như vậy, cho nên chúng ta rất vui 
lòng và hân hạnh thực hành việc bố thí mà không có chút do dự hay 
ngại ngùng chi cả. Thứ ba, khởi sanh ý tưởng đời khác giàu sang hay 
được phước báo của cõi Dục Giới: Khi thấy có người đến xin thí ở nơi 
ta, thì ta phải tưởng nghĩ như vầy: phải y theo lời Phật dạy thì tất cả 
các hạnh bố thí đều được quả báo tốt đẹp, hoặc ở nơi cõi người làm kẻ 
giàu sang hưởng phước; hoặc là sanh lên cõi trời làm thiên tử với đầy 
đủ thiên phước vi diệu. Nói về công đức của sự bố thí, cho dù trong 
tâm ta không hề khởi sanh ý tưởng là muốn cầu giàu sang sung sướng 
về sau nơi cõi trời người, nhưng phước báo của sự bố thí ấy nó sẽ tự 
nhiên đến với chúng ta. Kiếp hiện tại đây ta được giàu sang, bạc tiền 
sung túc, lên xe xuống ngựa, vân vân, đó là nhờ ở nơi kiếp trước ta đã 
có thực hành hạnh bố thí rồi, cho nên kiếp nầy mới được hưởng phước 
báo tốt đẹp như vậy. Nay ta cứ phóng mắt nhìn ra bên ngoài xã hội và 
chung quanh ta, thấy còn có rất nhiều người sống đời nghèo nàn, thiếu 
hụt hoặc vất vả nhọc nhằn trong kiếp tôi đòi, hèn hạ, vân vân. Ấy là vì 
kiếp trước họ nặng lòng xan tham, keo kiết, không bao giờ biết mở 
lòng bố thí, cho nên kiếp nầy mới phải bị quả báo nghèo thiếu, nhọc 
nhằn như vậy. Chúng ta may mắn nhờ phước báo tốt đẹp nên kiếp nầy 
được cao sang trọng vọng, vậy thì ta càng phải nên bố thí nhiều hơn 
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nữa, để cho phước lành của chúng ta ngày càng thêm tăng trưởng. 
Trong các kiếp vị lai về sau ta sẽ tránh thoát được các quả báo thiếu 
thốn, nghèo cùng. Do vì khởi sanh ra được các ý tưởng đúng pháp như 
vậy cho nên người thiện nhân ấy rất vui lòng và hân hạnh hành việc 
bố thí mà không chút do dự ngại ngùng. Thứ í, vì hàng phục ma 
quân: Khi có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phẩi tưởng nghĩ rằng bố 
thí để tiêu diệt hai cái tánh Tham và Xan. Thứ năm, với người đến xin 
có ý thưởng thân thuộc: Khi có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải 
có ý tưởng rằng từ quá khứ kiếp đến nay, trong sáu nẻo luân hồi, 
chúng sanh cứ theo hành nghiệp bản hữu mà lăn lên, lộn xuống, hằng 
luôn thay mặt đổi hình, có khi làm quyến thuộc lẫn nhau, nhưng đến 
kiếp nây vì chuyển đời, cách ấm, bị vô minh che lấp, nên không nhận 
ra nhau mà thôi. Ngày hôm nay ta phát tâm bố thí đây và người đến 
xin thí nầy, biết đâu quá khứ họ là thân thuộc của ta, hoặc trong kiếp 
tương lai họ sẽ trở thành kẻ trong vòng lục thân của ta cũng không 
chừng. Vì nghĩ tưởng như vậy nên chúng ta vui lòng mà bố thí không 
có chút lòng hối hận, hay nuối ciếc chi cả. Đây gọi là vì tưởng thân 
thuộc mà bố thí. Thứ sáu, với vô biên chúng sanh có ý tưởng xuất ly: 
Khi có người đến xin thí thì ta nghĩ rằng chư Phật hoặc chư Bồ Tát 
cùng với các bậc giải thoát đại thánh nhân khác sở dĩ chứng đắc được 
đạo quả Bồ Đề, giải thoát ra khỏi vòng sanh tử là do nơi thành tựu 
được hạnh Bố Thí Ba La Mật. Nhờ chứng đắc được Bố Thí Ba La Mật 
mà quý ngài không còn sanh tử luân hồi nữa, còn chúng ta thì nay bỏ 
thân nầy, rồi sanh ra nơi kiếp khác, mang thân khác, cứ như thế mà 
xoay chuyển trong sáu nẻo luân hồi, hết tử rồi sanh, hết sanh rồi tử, từ 
vô lượng vô biên kiếp xa xưa cho đến hôm nay mà vẫn không sao 
thoát ra được. Cho nên hôm nay chúng ta phải quyết tâm và phát 
nguyện sẽ hành hạnh bố thí nây không thối chuyển; các người đến xin 
thí nầy đều thật là ân nhân của ta, đều là nhơn duyên lớn làm cho ta 
thành tựu được Bố Thí Ba La Mật về sau nầy vậy. Có như thế thì ta 
mới được xuất ly, được giải thoát ra khỏi vòng vô lượng vô biên kiếp 
đời sanh tử trong tương lai. Thứ bảy, dùng sự bố thí với ý tưởng như là 
phương tiện để nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Thứ ám, khởi sanh ý 
tưởng chứng đạo Bồ Đề: Khi thấy có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta 
phải khởi tâm nghĩ tưởng như vầy: trong lục độ Ba La Mật của chư đại 
Bồ Tát và chư Phật đã chứng đắc thì Bố Thí Ba La Mật là độ đứng đầu 
hết thẩy. Sở dĩ quý ngài thành tựu được Bố Thí Độ nầy là nhờ quý ngài 
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đã từng hành hạnh bố thí với tâm bất thối chuyển trong vô lượng vô 
biên kiếp đời quá khứ mà không bao giờ biết mỏi mệt, chán nẩn và 
ngưng nghỉ. Vì thế nên quý ngài mới huân tập được vô lượng vô biên 
phước báo thù thắng không thể nghĩ bàn, các phước báo ấy nếu như 
đem bố thí cho mười hai loại chúng sanh khắp mười phương thế giới 
trong vô lượng vô biên kiếp cũng không bao giờ cùng tận cả vì phước 
báo của quý ngài vốn là vô tận; vả lại, hiện nay quý ngài đã chứng đắc 
được các giai vị Bồ Tát trong hàng thập Thánh hay Thập Địa Bồ Tát, 
và đang trên đường đi đến sự thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề 
của Phật trong tương lai, đó là nhờ quý ngài biết đem công đức của các 
việc bố thí kia mà hồi hướng cho chúng sanh và cầu đắc thành được Bồ 
Đề Phật quả. Nay ta là Phật tử Bồ Tát tại gia thì ta cũng nên học y như 
hạnh của quý ngài. Nghĩa là ta cũng nên tùy theo khả năng của mình 
mà thực hành hạnh bố thí. Các hạnh bố thí như thế, nếu như có gây tạo 
nên công đức hoặc phước lành chi chúng ta sẽ không nguyện cầu sanh 
về cõi Trời người để hưởng phước báo, bởi vì dù cho có hưởng phước 
báo tốt đẹp thế mấy nơi cõi nhơn thiên đi nữa, rốt lại cũng không thể 
nào thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử được. Ngược lại, chúng ta sẽ 
hồi hướng các phước báo đó để trang nghiêm cho đạo quả Bồ Đề vô 
thượng của ta trong tương lai. Chúng ta sẽ bố thí không ngừng nghỉ. 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Phẩm thứ 10, về nhơn duyên công 
đức của sự bố thí, Đức Phật dạy: “Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có 
các vị Quốc Vương, hàng Tể Phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, 
hàng đại Sát Đế Lợi, hàng đại Bà La Môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết 
sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù 
quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế. 
Lúc các vị Quốc Vương đó, vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ từ tâm 
từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí 
cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn 
hòa dịu dàng an ủi. Các vị Quốc Vương, Đại Thần đó, vân vân đặng 
phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho trăm hằng hà sa 
chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị Quốc Vương đó vân vân, phát 
tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn 
tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế nây, trong 
trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những 
thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Trong đời sau, như 
có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân, gặp chùa tháp 
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thờ Phật, hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh 
Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang, cúng dường bố thí. VỊ 
Quốc Vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời Đế Thích hưởng sự 
vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng 
cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị Quốc Vương đó, trong 
mười kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Trong đời 
sau, nếu có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn, vân vân gặp 
chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị 
hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị Quốc Vương đó, hoặc 
tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyên hóa người khác cho đến 
khuyến hóa trăm ngàn người khác cùng chung bố thí cúng dường để 
kết duyên lành. Vị Quốc Vương đó, trong trăm ngàn đời thường làm 
vua Chuyển Luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí 
đó, trong trăm ngàn đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa 
tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi 
hướng về đạo vô thượng chánh giác, được như vậy thời vị Quốc Vương 
đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng 
lớn vô lượng vô biên. Trong đời sau, như có vị Quốc Vương hay hàng 
Bà La Môn, gặp những người già yếu bệnh tật, và kẻ phụ nữ sanh đẻ, 
nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đem thuốc men, 
cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. 
Phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được, trong một trăm kiếp, 
thường làm vua trời Tịnh Cư, trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu 
tầng trời cõi Dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 
trăm ngàn đời, lỗ tai không hể nghe đến tiếng khổ, rốt ráo thành Phật 
đạo. Trong đời sau như có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có thể làm 
những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu có thể 
đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay 
ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quả trời Phạm Vương, 
trời Đế Thích, vua Chuyển Luân. Nầy Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên 
khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Trong đời 
sau, như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng 
chút ít cội phước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hạt cát, mảy bụi, 
phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào 
cho được. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng thiện nữ nào gặp 
hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình 
tượng vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng 
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phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi 
diệu. Trong đời sau, như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh 
điển Đại Thừa hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm 
ân cần trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy 
được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hôi 
hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời phước lợi nầy không thể ví 
dụ thế nào cho được. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện 
nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới thời 
bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen, chắp tay cung kính. 
Nếu gặp kinh tháp cũ, hoặc hư rách thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng 
mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. 
Những người cùng đồng phát tâm đây, trong ba mươi đời thường làm 
vua các nước nhỏ. Còn vị đàn việt chánh đó thường làm vua Chuyển 
Luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Trong đời sau 
như có người thiện nam thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo 
trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa 
tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một 
mắy bụi, một hạt cát, một giọt nước. Những sự lành như thế, không 
luận nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng 
sanh, thời công đức của người đó trong trăm ngàn đời thường hưởng 
thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong 
nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui tong 
ba đời, cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn 
lần trội hơn. Nầy Địa Tạng Bồ Tát! Những nhơn duyên công đức về sự 
bố thí như thế đó.” 


The Merifs 0ƒ Ahns-Giving 


The Buddha always reminded lay-people about the merifs of alms- 
giving to the poor and the needy, or offer gifts to a Bhikhu or 
commumity of Bhikhus. Offer gifts to Bhikhu or community of Bhikhus. 
Offerings to the monks and the nuns necessary things for a monastic 
livinng from lay Buddhists (clothes, food, medicine, blankets, etc). 
Monks and nuns should always remember their debts to the giveers are 
so heavy that even a grain of rice weiphs the weight of a Sumeru 
Mountain. Once Monks and Nuns renounced their worldly life, they 
totally depend on the people who make charitable donations such as 
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clothes, food, medicine and blankets. These øivers work hard to make 
ther living, to take care of themselves and to support the Order. 
Sometimes, no matter how hard they work, yet they donthave enough 
to live on. Lay Buddhists are sometimes homeless, yet they still save 
money to support the Sangha. For those reasons, 1f the Sangha misuse 
the money or whatever offered, then every seed of rice, ©every 
milimeter of fabric shall have their debts. If the Monks and the Nuns 
don”t do their best to cultivate themselves and help liberate others, 
whatever they recelve 1n this le must be repaid in the next 
reincarnation to the fullest by becoming slaves, or being dogs, pIgs, 
cows, water buffalos, etc. 

According to Venerable Thích Hải Quang ¡in the Letters to 
Buddhists Followers, the Buddha taught that lay Buddhists Bodhisattvas 
should practice the “Conduct of Giving.” When someone comes to ask 
Íor assistance, I1 1s Imporfant to give rise to the following thoughfs In 
order to avoid having regrets, sadness, anger, Or ØIVing rIse fO VarIOuS 
thoughts of greed, hatred, and ignorance toward the receIver of charity, 
only to decrease or lose the virtues and merits they would have 
obtainned from the acts of practicing charlty. Fữsứ, ƒolowing the 
teachings oƒ the Buddha: When someone needs assistance, we should 
use the sincere mind to think that all the Buddhas in the ten directions 
across the three time-spans of past, present, and future are able to 
attain the Ulumate Enlipghtenment because of their ability to fully 
realize the “Giving Paramita.” Now that we are Buddha”s children, 1ƒ 
we wish to attain enlightenment or to become Buddha, it 1s absolutely 
essential for us to follow the Buddha”s teachings. We should practice 
His Teachings. We must dilipently cultivate the conduct of giving In 
order to eliminate various mind states of greed, selfishness, and 
stinginess. In this way, our practice of giving of today demonstrate we 
are following the teachings of the Buddhas. Second, givíng rise to the 
thought that asking person 1s a good knowledgeable advisor: When 
someone comes and asks for assistance, we should think. From many 
lives in the past until now, we have been unbelievably greedy and 
stingy; thus, gathering and accumulating as much as possible are the 
only things we have known, while we refuse to give and let go of 
anything. Or even when we did give, we still feel regrets and sadness 
later, or we may have gIven but our minds were not peaceful and 
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Joyous while øiving. Therefore, we continue fo remain as 
unenlightened mortals drifting and drowning In the six realms of the 
cycle of rebirths. If we are like this In thịs life, who knows what we wIll 
be like In the nex life! Where are all of our possessions from the 
former lives? It will be the same way with the possesslons of this life 
because once we die, we must leave behind everything, as we wIll not 
be able to bring anything along with us. Fortunately, In this life, we are 
knowledgeable of Buddhism, we know clearly the Buddha”s teachings 
with regard to the conducts of giving. So why should we not 
courageously practice what we know in order to eliminate our old 
selfish greedy habits? NÑow Iimmediately after we have Just developed 
our minds fo carry out the conduct of giving, someone comes to ask for 
assistance. lt 1s truly a good opportunity. Because owing to this person 
we are able to abandon the greed and selfishness that have followed us 
from the Infinite past to the present; we are able to accomplish the 
mind of “Letting Go” and the giving conduct of a saintly being; we wIll 
be able to accomplish the various fruits of enlightenment and liberation 
in the future; the person who has asked us 1s truly our good 
knowledgeable advisor, our benefactor, as well as our cause for 
enlightenment; 1Ÿ one 1s able to give rise to and hold on to these 
thoughts, that good charitable person will feel happy and honored from 
giving without having the slightest worrles and regrets. ffzrd, giving 
rise o0 the thought gƒ wealth and luxury in another le or dfaining the 
meritoriows refribufions ín the Desire World: When seeing the needy 
person approaching us, we should hold the following thought: Just as 
the Buddha taught, all conducts oŸ giving will result in wholesome 
retributions. This means one wIll be a wealthy person reaping merIfs in 
the human realm or wIll be born in Heaven to be a Heavenly Being 
with complete supreme blessings of the Heaven. Talking about the 
merifs and virtues of the conduct of giving, 1Ÿ we practice conduct of 
øIving, even 1ƒ our minds do not gIve rise to the wish of being rích and 
wealthy in the future in Heaven or Human realms, those meriforIous 
retributions from giving will come to us naturally. In the present life, 
we are wealthy, having extra money to spend on nice cars, homes, ©fc. 
because 1n the former life, we practiced giving. Thus, in this life we are 
able to reap the wholesome karmic retribution in this way. If we Just 
look to the outside world and our surrounding, it will be obvious how 
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many people live In poverty, not having enough of anything, but must 
strugsle to make 1t from day to day. It 1s because In their former lives, 
these people were consumed with greed, stinginess, and never opened 
their hearts to gøIve to anyone. Consequently, in this life, they must 
suffer and strugsle In povery as their karmic retributlons. We are 
fortunate to be able to rely on the wholesome karma of the past 
enabling us to live luxurious lives; therefore, we should gøIve more so 
that the wholesome merits of the present will Iincrease with each 
passing day. An in the future lives, we will avoid the karmic 
consequences of not having enough. If one 1s able to hold these 
thoughts that are true to the Proper Dharma, the good person wIll feel 
happy and honored to give without having sadness, regrets, and 
resentments. Fourth, in order to conquer evil: When someone asks us 
for assistance, we should think that practicing the conduct of giving will 
help us eliminate the two evil characteristics of greed and stinginess. 
FỰ th, look upon those who ask for charify as family and friends: When 
someone asks for assistance, we should think that from Infinite past till 
now, In the six realms In the cycle of rebirths, sentient beings continue 
to follow theIr karmic actions to øo up and down constantly, changing 
theiIr appearances; sometimes they are relatives and friends, but once 
they pass on to another life, covered by Ignorance, they are no longer 
able to recognize one another. Today we develop the mind to give 
because those asking for assistance can very well be our family and 
friends of the past or, who knows, It 1s possible, In the future lives they 
wIll become a part of our mmediate or extended family. Having these 
thoughts we should be happy to gIive without the slightest regrets or 
feel we have gIven In vaIn. S?xth, in the process 0ƒ endless births gives 
rise (0o the thought 0ƒ liberafion: When someone asks us for assistance, 
we should think that all Buddhas and Bodhisattvas, as well as other 
greatly enlightened sages were able to attain the Bodhi Mind and are 
liberated from the cycle of rebirths because they were able to attain the 
conduct of Giving Paramita. Owing to the fact that they have achieved 
the Giving Paramita, these greatly enliphtened beings are able to 
eliminate the cycle of reincarnatlons. As for us, sentIent beings, In the 
near future we will abandon this body and then we will be born with 
another body In another life and will continue to go up and down in the 
sIx realms of the cycle of rebirths. In this way, from Infinite and endless 
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aeons ago fo the present, we have lived and died, died and lived, and 
yet we are still unable to free ouselves from this vicious cycle of birth 
and death. Therefore, In this le, we must be determined to develop 
the vow to practice the conduct of giving without regression. All 
senfient beings who come to us for assistance are our benefacfors and 
are greaf opportunifles for us to attain the Giving Paramita In the 
future. Only practicing this we wIll be able to attain enliphtenment and 
find liberation from Infinite and endless lives of births and deaths In the 
future. Seyenfb, using the conduct of ø1ving as a means 0Ý assistance fo 
all sentlent beings. Eighứh, giving rise to the thought of attaimng the 
path of enlightenment. When we see a needy person approaching us, 
we want to hold the following thoughts: among the SIx Paramita 
Practices attained by Maha-Bodhisattvas and the Buddhas, the gIving 
paramitas 1s first. These Virtuous Beings are able to attain the GIving 
Paramita because they have often carried out the conducts of øgIving 
with a non-retrogression mind In infinite and Iinnumerable kalpas In the 
past, but are never tired, bored, nor will they rest and stop such 
practices. Therefore, they are to accumulate Infimte, endless, and 
unimaginably supreme meritorlous retributlons. Ilf those who 
meriforIous retributions were used to give to all the sentient beings In 
the ten directions of Infinite universes for Infinite and innumerable 
kalpas they would still have some left the meritorious blessing of the 
Maha-Bodhisattvas are Inherently limitless; furthermore, at the present 
time, they have atfained the various enlighten stages of Maha- 
Bodisattvahood, and are on their way to the realization of the Ultimate 
Enliphtenmernt. As lay Buddhists, cultivating for Bodhisattvahood, we 
should also follow these enlightened beings” virtuous paths. This means 
we should work within our means and limifations to practice the 
conduct of giving. lf our conducts of giving result in any wholesome 
VITfUOUS Or merifOrlous consequences, then we should not vow or pray 
to be reborn In the Heaven or Human realms In order to reap those 
meritorious retrIbutions. Thịs 1s because no matter how much pleasure 
we may enJoy from those wholesome meriforlous retributions 1n the 
heaven and human realms, 1n the end, we will be able to escape and 
Íree ourselves from the cycle of birth death. In contrast, we should be 
determined to dedicate all those merits and virtues to adorn our future 
state of Ultimate Enlightenment. We continue to give without resting. 
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According to the Earth Store Bodhisattva Sufra, Chapter 10, on 
conditions comparative Merits and Virtues 0ƒ Giving, the Buddha 
faugh(: “In lambudvipa, the kings of countries, noble men, great 
mimster, great elder, great Kshatriyas, gsreat Brahmans and others may 
encounter the most Iinferlor and poor people, or those with varlous 
handicaps such as being hunchbacked, crippled, dumb, mute, deaf, 
retarded or eyeless (blind). When those kings and other king and other 
wish to give, they may be able to replete with great compassion, a 
humble heart and a smile. They may everywhere gIve personally with 
therr own hands or arrange for other to do so, using gentle words and 
sympathetic speech. Such kings and others will obtain blessings and 
benefits comparable to the meritorious virtue of giving to as many 
Budhas as there are grains of sand In one hundred Ganges Rivers. Why 
1s this? Because of having shown a great compasslonate heart toward 
the most Impoverished, Inferior and handicapped Individuals, the kings 
and others will receive such a reward. For one hundred thousand lives, 
they will always have an abundance of the seven øgems, not to mention 
clothing, food, and the necessifles of liíe. If in the future, the kings, 
Brahmans and the others encounter Buddha stupas, monasteries, or 
1images of Buddhas, Bodhisattvas, Sravakas, or Pratyeka-Buddhas and 
personally make offerings or gIve gIfts, the kings and other will obtain 
three aeons as Lord Sharka and wIll enJoy supremely wonderful bliss. 
lf they are able to transfer the blessing and benefits of that giving and 
dedicate 1t to the Dharma Realm, those great kings and others wIll be 
great Brahma Heaven Kings for ten aeons. In the future, the kings, 
Brahmans, and others may encounter ruined, decayed, broken and 
tumbledown, stupas, temples, or Iimages of previous Buddhas, and be 
capable of resolving to restore them. They may then do so themselves 
Or encourage others, as many as a hundred thousand people, to make 
offerinsgs and thereby establish affinities. Those kings and the others 
will become Wheel-Turning Kings throughout a hundred thousand 
confinuous lives and those others who make offerings with them, will 
be kings od small countries for a gundred thousand continuous lives. If, 
before the stupa or monastery, they are In addition, able to resolve to 
transfer and dedicate the merit, such kings and the other people will 
without exception, accomplish the Buddha Path, and their reward for 
this wIll be limitless and unbounded. In the future the kings, Bahmans 
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and others are filled with great compassion for the direction of a single 
thought upon seeing the old, the sick, or women 1n childbirth and 
provided them with medicinal herbs, food, drink and bedding so as to 
make them peaceful and comfortable, the blessings and benefits of 
such actfivifiles are quite inconceivable. For one thousand aeons they 
wIll constantly be lords of the Pure Dwelling Heaven; for two hundred 
aeons, they will be lords in the Desire Heaven, and they wIl ultimately 
attain Buddhahood. They wil never fall into the evil paths and for one 
hundred thousand lives, they will hear no sounds of suffering. If in the 
future, the kings, Brahmans, and others can give In this way, they will 
receive limitless blesings. If they are in addition, able to dedicate that 
merit, be It great or small, they will ultimately attain Buddhahood. How 
much more easily will they be able to attain the rewards of becoming 
Sakra, Brahma, or Wheel-Turmng King, Therefore, Earth Store, you 
should urge living beings everywhere to learn to perform such actions. 
In the future 1f there are good men or good women who plant within 
the Buddhadharma, a few good roots, equivalent to no more than a haIr 
or a grain of sand, a mote of dust, the blessings and benefits they will 
receive will be beyond compare. Good men and women in the future 
may encounter the image of a Buddha, Bodhisattva, Pratyeka-buddha, 
or Wheel-Turning King, and may give gIfts or make offerings, will 
always be born among humans or øods and enJoy supremely wonderful 
bliss. If they can dedicate that merit to the Dharma Realm, theIr 
blessings and benefits wIll be beyond compare. Good men or women 1n 
the future encounter a great Vehicle Sutra, and on hearing a single 
gatha or sentence of it, with dynamic and respecfful resolve, praIse, 
venerate and make offerings, those people will attain great, limitless 
and unbounded rewards. If they can dedicate that merit to the Dharma 
Realm, their blessings wIll be beyond compare. If in the future good 
men or good women encounter new Buddha-stupas, temples, or sutras 
of the Great Vehicle, and make offerings to them, gaze at them in 
worship, and respectfully make praises with Joined palms; or 1ƒ they 
encounter old temples, stupas, or those that have been destroyed or 
damaøsed, and either repaIr or rebuild them, such people will be kings 
of small countries throughout thirty continuous lives. The Danapatti 
wIll always be Wheel-Turning Kings, who moreover, will use the good 
Dharma to teach and transform those minor kings of small countries. In 
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the future, good men or good women may plant good roofs 1n the 
Buddhadharma by making offerings, reparing stupas or monasterIes, 
rebinding sutras, or they may plant good roots only as small as one 
strand of haIr, one mote of dust, a grain of sand, or a drop of water. 
Merely by transfering the merit from such deeds to the Dharma Realm, 
those people”s meritorious virtues will be such that they will enJoy 
superior and wonderful bliss for one hundred thousand lives. If they 
dedicate the merit only to theIr own family or relatives, or to theIr own 
personal benefit, as a result, they will enJoy the bliss for three lives. By 
gIiving up one, a ten thousandfold reward 1s obtained. Therefore, Earth 
Sfore, such are the situations pertaining to the causes and conditions of 
gIiving.” 
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Chương Hai Mươi 
Chapter Tweny 


Tu Tập Mười Nghiệp Thiện 


Theo triết học Đông Phương, thiện vốn là chơn tánh của con người. 
Bởi thế cổ đức dạy rằng tâm bình thường là đạo. Về sau cư sĩ Sasaki 
Doppo còn thể hiện kiến giải này trong một bài thơ nói về Thần Đạo: 

"Bao ô uế cấm ky 

Đều do tâm tạo tác 

Kẻ ngộ được thần tâm 

Cùng thần chẳng sai khác." 

Cư sĩ Sasaki Doppo còn viết thêm một bài kệ nữa: 

"Mặt trời là mắt 

Bầu trời là mặt 

Hơi thở là gió 

Núi cao sông rộng 

Thầy đều là ta." 

Theo truyền thống Phật giáo, có mười thiện nghiệp: không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời trau 
chuốt, không nói lời đâm thọc hay nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc 
ác, không tham lam, không sân hận, không mê muội tà kiến. Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 4, Đúc Phật dạy: “Chúng sanh do 
mười điều mà thành thiện, cũng do mười điều mà thành ác. Mười điều 
ấy là gì? Thân có ba, miệng có bốn, và ý có ba. Thân có ba là: Giết 
hại, trộm cắp, dâm dục. Lưỡi có bốn là: Nói lưỡi hai chiều, nói lời độc 
ác, nói lời dối trá, nói ba hoa. Ý có ba là: Tật đố, sân hận, ngu s1. Mười 
điều ấy không phù hợp với con đường của bậc Thánh, gọi là hành vi 
ác. Nếu mười điều ác nầy được chấm dứt thì gọi là mười điều thiện.” 
Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ 
Duy Ma Cật đã nói với các Bồ Tát nước Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở 
cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bển chắc thật đúng như lời các 
ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong 
một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì 
cõi Ta Bà nầy có mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Thế 
nào là mười? Thứ nhất là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 7hứ 
nhì là dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. 7hứ ba là dùng nhẫn 
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nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. 7h : là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ 
giải đãi. Thứ năm là dùng thiỀn định để nhiếp độ kẻ loạn ý. Thứ sáu là 
dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si. 7» bẩy là nói pháp trừ nạn để độ 
kể bị tám nạn. 7hứ ám là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu 
thừa. 7T» chín là dùng các pháp lành để cứu tế người không đức. Thứ 
mười là thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. Thập Thiện 
Nghiệp theo Phật Giáo Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo Quả 
Trổ Sanh Trong Dục Giới được để cập trong Đức Phật Và Phật Pháp 
của Hòa Thượng Narada: bố thí, trì giới, thiển định, lễ bái, phục vụ, 
hồi hướng, hoan hỷ, nghe pháp hoằng pháp, và củng cố chánh kiến của 
mình (quy y tam bảo và tỉnh thức). 

Đối với người Phật tử bình thường, thiện nghiệp có thể là đi chùa 
làm công quả, nhưng thiện nghiệp có thể là tất cả những gì mình làm 
cho người khác khiến họ được hạnh phúc hơn hay có được giới đức hơn 
để tiến gần đến giác ngộ và giải thoát. Riêng đối với Phật tử chân 
thuần, chúng ta nên luôn nhớ rằng trước khi bước vào tu tập thiển 
quán, chúng ta nên tu tập thật nhiều thiện nghiệp, vì mức độ tịnh lặng 
chẳng những tùy thuộc vào phương pháp thiển quán, mà còn tùy thuộc 
rất nhiều vào những thiện nghiệp đã được chúng ta hoàn thành. Nếu 
chưa được hoàn toàn giải thoát thì sự an lạc trong thiển định cũng đồng 
nghĩa với hạnh phúc mà chúng ta làm được cho người khác. Như vậy, 
hành giả tu thiển phải là người cả đời luôn luôn đem lại hạnh phúc, an 
lạc, và tỉnh thức cho người khác. Nói cách khác, bên cạnh những nỗ 
lực tu tập thiển định, hành giả tu thiển phải cố gắng thực hành thật 
nhiều thiện nghiệp, vì những thiện nghiệp ấy sẽ hỗ trợ đắc lực cho kết 
quả của thiển định. 


To Culfivafe Ten Wholesome Deeds 


According to Orietnal Philosophy, the good heart 1s most basic In 
the human world 1s a good heart. Therefore the normal mind 1s called 
the Way." Lay Buddhist Sasaki Doppo also expressed these 1deas In a 
verse on Shinto, the Spirit Religion: 

“The defilement known as taboo 
1s made up by the human mind; 
people who know the divine mind 
are themselves divine." 
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He also wrote another verse: 
“The sun my eyes, 
the sky my face, 
my breath the wind, 
mounfains and rIvers 
turn out to be me.” 

According to Buddhist tradiHon, there are ten wholesorme deeds: 
not to kill, not to steal, not to fornicate, not to lie, not to polish your 
words for personal advantages, not to slander nor double-fongued, not 
to use harsh speech (not be of evil speech), not to crave (desire or 
greed), not to be angry, and not to be Ignorant (stupid) or wrong views. 
According to the Sufra In Forty-Two Sectons, Chapter 4, the Buddha 
said: “Living beings may perform ten good practices or ten evil 
practices. What are the ten? Three are three of the Body, four are of 
the Mouth and the last three are of the Mind. The three of the Body are 
kiling, stealing and lust. The four of the mouth are double-tongued 
speech (duplicitous speech), harsh speech, lies, and Irresponsible 
speech. The three of the Mind are Jealousy, hatred, and stupidity. Thus, 
these ten are not In accordance (consistent) with the Holy Way and are 
called ten evil practices. To put an end to these evils 1s to perform the 
ten good practices.” According to the Vừnalakiri Sufra, chapfer ten, 
the Buddha of the Fragrant Land, Vimalakrrti said to Bodhisattvas of 
the Fragrant Land as follows: “As you have said, the Bodhisattvas of 
this world have strong compassion, and therr lifelong works of salvation 
for all living beings surpass those done In other pure lands during 
hundreds and thousands of aeons. Why? Because they achieved ten 
excellent deeds which are not required in other pure lands.” What are 
these ten excellent deeds? What these ten good deeds? Ƒïrsí, using 
charity (dana) to succour the poor. Secønd, using precept-keeping (s1la) 
to help those who have broken the commandments. 77rđ, using patlent 
endurance (ksanti) to subdue their anger. #øwr?h, using zeal and 
devotion (virya) to cure theIr remissness. F7/?h, using serenity (dhyana) 
to stop theIr confused thoughts. S¡x/h, using wisdom (praJna) to wIpe 
Ouf Ignorance. Sevenfh, putting an end to the eight distressful conditions 
for those suffering from them. #¡ehíh, teaching Mahayana to those who 
cling to Hinayana. Minh, cultivatlon of good roots for those In want of 
merIts. 7en/h, the four Bodhisattva winning devices for the purpose of 
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leading all living beings to their goals (in Bodhisattva developmernt). 
According to Most Venerable Narada, there are ten kinds oƒ good 
karma or meritoriows acfons which may ripen in the sense-sphere: 
generosiy or charlty, morality, medifation, reverence, servIce, 
transference of merit, reJoicing in other”s good actions and praising 
other”s good work, hearing the doctrine, expounding the doctrine, and 
straiphtening one”s own views by two parts (taking the three refuges 
and mindfulness). 

For normal Buddhists, good deeds can be going to a temple to do 
good deeds there, but good deeds can be what we do to make others 
happIer or moraler so that they can come closer to enlightenment and 
emancipation. Às for devout Buddhists, we should always remember 
that before entering meditation practices, we should do a lot of good 
deeds, for the level of mind stillness depends not only on methods of 
zen, but also greatly depends the good deeds that we accomplished. If 
we are not completely emancipated, our happiness In meditation also 
synonymous with the happiness that we did for others. Therefore, a zen 
practitioner must be the one who always gives the happiness, peace, 
and mindfulness to others all his life. In other words, deside the effort 
for meditation, zen practitioners should always try to do many good 
deeds, for good deeds wIll support meditation result very well. 
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Chương Hai Mươi Mốt 
Chapter Twenfy-One 


Hành Giả Tu Tập Bố Thí-Trì Giới-Tình Tấn 
Là Đang Đi Vào Cửa Phước Đức 


Sáu Ba La Mật có nghĩa là sự tích lũy năng lực thanh sạch trong 
một cái tâm. Mỗi khi tâm chúng ta không bị ảnh hưởng bởi tham, sân, 
si, nó sẽ có năng lực làm cho dòng tâm thức trở nên tinh khiết. Trên 
bước đường tu tập, nhất là tu thiển, chúng ta rất cần một chuỗi liên tục 
của dòng tâm thức tinh khiết để có thể vượt qua khỏi cảnh giới ta bà 
nầy. Đối với hành giả tu Phật, khi những yếu tố vô tham, vô sân và vô 
s¡ được tích lũy đầy đủ, dòng tâm thức trở nên tinh khiết và trở thành 
sức mạnh sanh ra những quả hạnh phúc đủ loại, kể cả quả vị an lạc 
giải thoát cao tột nhất. Lục độ Ba La Mật là sáu giáo pháp đưa người 
VƯỢt qua biển sanh tử. Ngoài ra, Lục Độ Ba La Mật còn có mục tiêu 
cứu độ hết thảẩy chúng sanh. Lục độ Ba La Mật hay sáu đức tính cốt 
yếu của Bồ Tát. Sáu Ba La Mật đưa chúng sanh qua biển sanh tử để đi 
đến Niết Bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong 
tiến trình thành Phật. Chẳng những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho 
Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm 
những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. Lục độ bao gồm 
sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành sáu Ba 
La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Tuy nhiên, 
riêng đối với việc tu tập phước đức, thì bố thí, trì giới, và tinh tấn đóng 
vai trò vô cùng quan trọng trong việc tích tập phước đức của bất cứ 
hành giả tu Phật nào. 

Theo giáo thuyết nhà Phật, bố thí, trì giới, và tinh tấn đóng vai trò 
vô cùng quan trọng trong việc tích tập phước đức. Bố thí là cho vì ích 
lợi và hạnh phúc của tất cả chúng sanh bất cứ thứ øì và tất cả những gì 
ta có thể cho được: không những chỉ của cải vật chất, mà cả kiến thức , 
thể tục cũng như tôn giáo hay tâm linh. Chư Bồ Tát đều sẵn sàng bố 
thí ngay cả sinh mạng mình để cứu kẻ khác. Bố thí tài sản vật chất, 
nghĩa là cho người tiền bạc hay vật chất. Trên đời này, không ai là 
không thể thực hiện một hình thức bố thí nào đó. Dù cho một người 
bần cùng đến đâu, người ấy cũng có thể bố thí cho những người còn tệ 
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hơn mình hay có thể giúp vào việc công ích bằng sự bố thí dù nhỏ 
nhặt, nếu người ấy muốn. Ngay cả một người hoàn toàn không thể làm 
được như thế, người ấy cũng có thể có ích cho người khác và cho xã 
hội bằng cách phục vụ. Bố thí Pháp, nghĩa là dạy dỗ người khác một 
cách đúng đắn. Một người có kiến thức hay trí tuệ về một lãnh vực nào 
đó, hẳn cũng có thể dạy người khác hay dẫn dắt họ ngay cả khi họ 
không có tiền hay bị trở ngại về thể chất. Dù cho một người có hoàn 
cảnh hạn hẹp cũng có thể thực hiện bố thí pháp. Nói lên kinh nghiệm 
của riêng mình làm lợi cho người khác cũng là bố thí pháp. Bố thí vô 
úy nghĩa là gỡ bỏ những ưu tư hay khổ đau của người khác bằng nỗ lực 
của chính mình. An ủi ai vượt qua lúc khó khăn cũng được xem như là 
“vô úy thí.” Đây không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có 
thừa; nó còn bao gồm cả việc thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. 
Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí Ba la Mật được 
dùng để diệt trừ xan tham, bồn xẻn. 

Trì giới dạy chúng ta rằng chúng ta không thể cứu độ người khác 
nếu chúng ta không tự mình tháo gỡ những nhiễm trược của chúng ta 
bằng cách sống theo phạm hạnh và chánh trực. Tuy nhiên, cũng đừng 
nên nghĩ rằng chúng ta không thể dẫn dắt người khác vì chúng ta chưa 
được hoàn hảo. Trì giới còn là tấm gương tốt cho người khác noi theo 
nữa, đây là một hình thức giúp đỡ người khác. Trì giới hạnh thanh tịnh 
nghĩa là thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, hay tất cả những 
thiện hạnh dẫn tới chỗ toàn thiện đạo đức cho mình và cho tất cả mọi 
người. Trì giữ giới hạnh thanh tịnh. Trì giới Ba La Mật được dùng để 
diệt trừ phạm giới và hủy báng Phật Pháp. Giới luật còn có một ý 
nghĩa sâu xa hơn thế nữa đối với người tu thiển vì giới luật giải thoát 
tâm chúng ta ra khỏi mọi hối hận và lo âu. Hành giả nên luôn nhớ rằng 
mặc cảm tội lỗi về những chuyện trong quá khứ không mang lại lợi ích 
gì; chúng chỉ làm cho tâm chúng ta thêm lo buồn mà thôi. Hành giả 
phải cố gắng tạo dựng cho mình một căn bản trong sạch cho hành động 
trong giây phút hiện tại vì nó có thể giúp làm cho tâm mình an tĩnh và 
nhất tâm một cách dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà nền tẳng giới luật trở 
thành một căn bản vô cùng cần thiết cho việc phát triển tâm linh của 
hành giả. Người tu tập phước huệ song hành luôn hăng hái cố gắng, 
tỉnh tấn tu tập hành trì giới luật và kêm chế dòng tâm thức để hành xử 
theo những lời nguyện thanh tịnh của chư Bồ Tát, con đường duy nhất 
mà chư Phật đã từng đi qua trong nhiều đời kiếp. Cuối cùng, người tu 
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tập phước huệ song hành luôn hoàn thành hạnh trì giới ba la mật, và 
luôn hành động lợi ích cho chúng sanh hữu tình, tạo công đức lành và 
không phạm ác giới cấm. Họ luôn giữ Bồ để tâm nguyện và nghiêm trì 
các giới luật dù phải hy sinh tính mạng. 

Tinh tấn có nghĩa là tiến thẳng lên một mục tiêu quan trọng mà 
không bị xao lãng vì những việc nhỏ nhặt. Chúng ta không thể bảo 
rằng chúng ta tinh tấn khi ý tưởng và cách hành sử của chúng ta không 
thanh sạch, dù cho chúng ta có nỗ lực tu tập giáo lý của Đức Phật. 
Ngay cả khi chúng ta nỗ lực tu tập, đôi khi chúng ta vẫn không đạt 
được kết quả tốt, mà ngược lại còn có thể lãnh lấy hậu quả xấu, trở 
ngại trong việc tu hành do bởi người khác; đó chỉ là những bóng ma, sẽ 
biến mất đi khi gió lặng. Do đó, một khi chúng ta đã quyết định tu Bồ 
Tát đạo, chúng ta cần phải giữ vững lòng kiên quyết tiến đến ý hướng 
của chúng ta mà không đi lệch. Đó gọi là “tinh tấn.” Tinh tấn là kiên 
trì thể hiện động lực chí thiện. Đời sống của các vị tu theo Phật giáo 
Đại Thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, không chỉ trong đời sống 
hiện tại mà cả trong đời sống tương lai và những cuộc đời kế tiếp 
không bao giờ cùng tận. Tinh tấn còn có nghĩa là luôn khích lệ thân 
tâm tiến tu năm Ba La Mật còn lại. Tinh tấn Ba la mật được dùng để 
diệt trừ các sự giải đãi. 


Practiioners Who Culfivate Almsgivings-Observafion 0ƒ 
Precepts-Right FJƒorts Are Entering the Door 9ƒ Merits 


SIX Paramitas mean the accumulated force of purity within the 
mind. Each time our mind 1s free of greed, hatred and delusion, 1t has a 
certain purifying force In the flow of consclousness. On our path of 
cultivation, especially practicing of meditation, we need a continuous 
flow of conscIousness so that we can cross-over the samsara world. For 
Buddhist practitioners, when there Is a great accumulation of the 
factors of non-greed, non-hatred, and non-delusion, the “Paramita” 
become forceful and result in all kinds of happiness Including the 
highest happiness of enliphtenment. The six paramitas are six things 
that ferry one beyond the sea of birth and death. In addition, the S1x 
Paramitas are also the doctrine of saving all living beings. The six 
paramitas are also sometimes called the cardinal virtues of a 
Bodhisattva. Six Paramitas mean the six things that ferry one beyond 
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the sea of mortality to nirvana. Six stages of spiritual perfection 
followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The six 
Virtues of perfection are not only characteristic of Mahayana Buddhism 
1n many ways, they also confain virtues commonly held up as cardinal 
by all religilous systems. They consist of the practice and highest 
possible development. Thus, practicing the six paramitas wIll lead the 
practitioner to cross over from the shore of the unenlightened to the 
dock of enlightenment. However, as for the cultivaton of merIts, 
almsgivings, observatlon of precepts, and ripht efforts play an 
extremely Important role In the accumulatlons of merits for any 
Buddhist practitioners. 

According to Buddhist teachings, almsgivings, observation of 
precepts, and right efforts play extremely Important roles in the 
accumulatlons of merlts. Charity or giving, 1s to øIve away for the 
benefit and welfare of all beings anything and everything one 1s 
capable of giving: not only material goods, but knowledge, worldly as 
well as religlous or spiritual (or knowledge belonging to the Dharma, 
the ulimate truth). The Bodhisattvas were all ready fo give up even 
therr lives to save others. Giving of material øoods, that 1s, tO give 
others money or øgoods. In this world, there 1s no one who 1s unable to 
perform some form of giving. No matter how Impoverished one 1s, he 
should be able to give alms to those who are worst off than he or to 
support a public work with however small a donation, 1f he has the wIll 
to do so. Even If there 1s someone who absolutely cannot afford to do 
so, he can be useful to others and to soclety by offering his services. 
Giving of law means to teach others riphtly. A person who has 
knowledge or wisdom 1n some field should be able to teach others or 
guide them even If he has no money or 1s physically handicapped. 
Even a person of humble circumstances can perform giving of the Law. 
To speak of his own experlence 1n order to benefit others can be his 
givng of the Law. Giving of fearlessness means to remove the 
anxIefies or sufferings of others through one”s own effort. To comfort 
others In order to help them overcome their difficult time can be 
considered as “giving of fearlessness.” Charity does not merely mean 
to give away what one has in abundance, but it involves even the 
givng-up of one”s whole being for a cause. Charlty, or giving, 


185 


including the bestowing of the truth and courage giving on others. 
Giving Paramita 1s used to destroy greed, selfishness, and stinginess. 

Keeping precepts teaches us that we cannot truly save others 
unless we remove our own cankers by living a moral and upright life. 
However, we must not think that we cannot guide others Just because 
we are not perfect ourselves. Keeping precepts 1s also a good example 
for others to follow, this Is another form of helping others. Sila- 
paramita or pure observance of precepts (keeping the commandmenfs, 
upholding the precepts, the path of keeping precepts, or moral conduct, 
etc) 1s the practicing of all the Buddhist precepts, or all the virtuous 
deeds that are conducive to the moral welfare of oneself and that of 
others. Maintaining Precept Paramita Is used to destroy violating 
precepts and degrading the Buddha-Dharma. For practitioners, the 
precepts have an even more profound meaning because they free our 
minds of remorse and anxIety. Practitioners should always remember 
that guilt about past actions 1s not very helpful; it only keeps our minds 
more agifated. Practitioners should try to establish basic purIty of action 
1n the present momernt for 1t can help our minds becomes tranguil and 
one-poin(ed easier. Therefore, the foundation in morality becomes the 
basis of spritual development for practitloners. Practiioners who 
cultivate merits alongside wisdom always eagerly endeavor to put Into 
practice the moral codes and restrain our mindsteam with pure 
Bodhisattva vows, the single path Journeyed by all Buddhas of many 
aeons. Finally, practitlioners who cultivate merifs alongside wisdom 
always complete the perfection of moral discipline, by working for the 
sake of sentilent beings, enacting virtuous deeds and not transgressing. 
They always bound to the pratimoksha, bodhicitta and vows, even at 
the cost of their life. 

Making right efforts means to proceed straiph(t torward an 
1mportant target without being distracted by trivial things. We cannot 
say we are assiduous when our Ideas and conduct are impure, even If 
we devoted ourselves to the study and practice of the Buddha's 
teachings. Even when we devote ourselves to study and practice, we 
someftimes do not meet with good results or may even obtain adverse 
effects, or we may be hindered In our religious practice by others. But 
such matters are like waves rippling on the surface of the ocean; they 
are only phantoms, which will disappear when the wind dies down. 
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Therefore, once we have determined to practice the bodhisattva-way, 
we should advance single-mindedly toward our destination without 
turnng aside. This 1s “making ripht efforts.” Devotion or Striving 
means a constant application of oneself to the promotion of good. The 
Mahayanists` life 1s one of utmost strenuousness not only In this life, 
but In the lives to come, and the lives to come may have no end. Virya 
also means energy or zeal (earnestness, diligence, vigour, the path of 
endeavor) and progress In practicing the other five paramitas. Vigor 
Paramita 1s used to destroy lazIiness and procrastination. 
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Chương Hai Mươi Hai 
Chapter Twenty- Two 


Người Tu Phật Nên Hiểu Rõ Về 
Phước Báo Hữu Lậu & Công Đức Vô Lậu 


Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự nguyện, 
còn có nghĩa là phước điển, hay hạnh phước điển. Phước đức do quả 
báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của 
cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Theo 
Phật giáo, bất cứ thứ gì còn nằm trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. 
Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi 
luân hồi. Có nhiều loại hữu lậu. Sân hân là một loại hữu lậu, tham lam 
và si mê cũng là những loại hữu lậu. Hữu lậu là căn cội của luân hồi 
sanh tử, và nguyên nhân của việc chúng ta tiếp tục lăn trôi trong trầm 
luân sanh tử là vì chúng ta còn nằm trong pháp hữu lậu. Ngay cả 
nghiệp thiện của nhân hữu lậu (ngũ giới, thập thiện) cũng đều đưa đến 
lạc quả hữu lậu (quả báo vui của người và trời). Chúng ta đã nhiều đời 
kiếp lăn trôi trong vòng hữu lậu, bây giờ muốn chấm dứt hữu lậu, 
chúng ta không có con đường nào khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. 
Tuy nhiên, Phật tử chân thuần không nên lầm hiểu về sự khác biệt 
giữa “lòng tham” và “những nhu cầu cần thiết.” Nên nhớ, ăn, uống, 
ngủ, nghỉ chỉ trở thành những lậu hoặc khi chúng ta chìu chuộng chúng 
một cách thái quá. Phật tử chân thuần chỉ nên ăn, uống ngủ nghỉ sao 
cho có đủ sức khỏe tiến tu, thế là đủ. Trái lại, khi ăn chúng ta ăn cho 
thật nhiều hay lựa những món ngon mà ăn, là chúng ta còn lậu hoặc. 

Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, 
si. Công đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi 
sanh tử để đi đến Phật quả. Theo Phật giáo, bất cứ thứ gì vượt ra 
ngoài vòng sanh tử là vô lậu. Vô lậu là vượt ra ngoài dòng dục vọng 
và những khổ sở của luân hồi sanh tử. Tránh khỏi tam đổ ác đạo. 
Phước đức và công đức vô điều kiện là những nhân tố chính đưa đến 
giải thoát. Vô lậu còn có nghĩa là trạng thái như thị của sự vật. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là 
hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh 
trong cõi luân hồi. Chúng ta đã nhiều đời kiếp lăn trôi trong vòng hữu 
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lậu, bây giờ muốn chấm dứt hữu lậu, chúng ta không có con đường nào 
khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. Vô lậu cũng như một cái chai 
không bị rò rỉ, còn với con người thì không còn những thói hư tật xấu. 
Như vậy con người ấy không còn tham tài, tham sắc, tham danh tham 
lợi nữa. Nên nhớ rằng bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. 
Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi 
luân hồi. 

Nói tóm lại, Phật tử chân thuần phải tu tập theo các vị Bồ Tát, vì 
với hàng Bồ Tát, ở trong mỗi niệm chư vị đều nhập diệt tận định, sạch 
hết tất cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực tế, cũng chẳng hết thiện căn 
hữu lậu. Dầu biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận cũng biết lậu 
diệt. Dầu biết Phật pháp tức thế gian pháp, thế gian pháp tức Phật 
pháp, mà chẳng ở trong Phật pháp phân biệt thế gian pháp, chẳng ở 
trong thế gian pháp phân biệt Phật pháp. Tất cả pháp đều nhập pháp 
giới vì vô sở nhập. Biết tất cả pháp đều không hai vì không biến đổi. 
Lại nữa, theo Kinh Kim Cang, một vị Bồ Tát nên có các tư tưởng được 
thức tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ gì cả. Làm được như vậy là được 
trọn vẹn công đức vô lậu. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim 
Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, 
xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không nên sinh tâm 
trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, Pháp. 
Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào chỗ nào). 


Buddhist Practitioners Should Clearly Understand 
About Qufflow Merits-Nonoufflow Virtues 


Merit or Blessing 1s the result of the voluntary performance of 
Virtuous actions, also means field of merit, or field of happiness. All 
good deeds, or the blessing arising from good deeds. The karmic result 
of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beIngs and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subject to birth and death. According to Buddhism, 
oufflow 1s whatever which 1s still in the stream of births and deaths. 
Even conditioned merits and virtues lead to rebirth within samsara. 
There are many kinds of outflows. Anger 1s an outflow, so are greed 
and Ignorance. Outflows are the root of birth and death, and the reason 
for us not to end the cycle of birth and death 1s that we still have 
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oufflows. Even good karmas of five percepts or ten good deeds done In 
a mortal body is rewarded accordingly In the character of another 
mortal body (either as a human being or a deva). We have been 
swimming In the stream of outflows for so many aeons, now 1ƒ we wish 
fo øet out Of it, we have no choIce but swIimming agaiInst that stream. 
However, sincere Buddhists should not misunderstand the differences 
between “sreed” and “necessities”. Remember, eating, drinking, 
sleeping, and resting, etc wIll become outfflows only 1Ý we overindulge 
1n them. Sincere Buddhists should only eat, drink, sleep, and rest 
moderately so that we can maintain our health for cultivation, that”s 
enouch. Ơn the other hand, when we eat, we eat too much, or We try fO 
select only delicious dishes for our meal, then we wIll have an outflow. 

Virtue 1s practicing what 1s good like decreasing greed, anger and 
Ipnorance. Virtue 1s to improve oneself, which will help transcend birth 
and death and lead to Buddhahood. According to Buddhism, non- 
oufflow 1s whatever which transcends the stream of births and deaths. 
No diip, no leak, or no leakage means outside the passion stream or the 
stream of passionless. Non-outflow 1s a state without emotional 
distress, or a state outside the stream of transmigraftory suffering (away 
from the down flow 1nfo lower forms of rebrrth). Unconditoned merifs 
and virtues are the main causes of liberation from birth and death. The 
non-outflow also means the state in which things are as they are. 
Devout Buddhists should always remember that whatever 1s In the 
stream of births and deaths. Even conditioned merifs and virtues lead to 
rebirth within samsara. We have been swimming 1n the stream of 
oufflows for so many aeons, now If we wIsh to øet out of 1t, we have no 
choice but swimming against that stream. To be without outflows 1s like 
a bottle that does not leak. For human beings, people without outflows 
means they are devoided of all bad habits and faults. They are not 
greedy for wealth, sex, fame, or profit. Remember, whatever 1s In the 
stream of births and deaths. Even conditioned merifs and virtues lead to 
rebirth within samsara. 

In short devout Buddhiss should follow Bodhisatvas In 
cultivation, because with Bodhisattvas, from the moment to moment 
they enter absorption In extinction and exhaust all contamination, yet 
they do not experience ultmate reality and do not end roots of 
goodness with contamination; though they know all things are Íree 
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Ílom contamination, yet they know the end and extinction of 
contaminations; though they know the principles of Buddhas are 
I1dentical to the things of the world, and the things of the world are 
I1dentical to the principles of Buddhas, yet they do not form notlons of 
worldly things within the principles of Buddhas, and do not form 
notlons of prineiples of Buddhas In the things of the world. All things 
enter the realm of reality because there 1s nothing entered; they know 
all things are nondual because there Is no change. Furthermore, 
according to the Diamond Sutra, a Bodhisattva should produce a 
thought which 1s nowhere supported, or a thought awakened without 
abiding in anything whatever. To be able to to this, it means we get 
complete virtues. The complete sentence which the Buddha taught 
SubhutI as follows: “Do not act on sight. Do not act on sound, smell, 
taste, touch or Dharma. One should act without attachments.”” 
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Chương Hai Mươi ba 
Chapter Twenty- Three 


Làm Cách Nào ĐỂ Chuyển 
Phước Đức Ra Công Đức? 


Dầu nói giáo pháp có nhiều vô số, tất cả chỉ tập trung tại hai vấn 
đề. Thứ nhất là tu phước nhằm tích tụ phước đức; và thứ nhì là tu huệ 
nhằm tích tụ công đức. Như đã đề cập trong các chương trước, tu phước 
bao gồm những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành 
bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. 
Phước là do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản 
và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân 
hồi sanh tử. Phước báo tưởng thưởng, như được tái sanh vào cõi trời 
hay người. Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự 
nguyện, còn có nghĩa là phước điển, hay hạnh phước điền. Phước đức 
do quả báo thiện nghiệp mà có. Tu Phước là những cách thực hành 
khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa 
dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Nói về tu tập trí huệ, chúng ta nên 
biết rằng trí huệ không phải là thứ có thể đạt được từ bên ngoài, chỉ do 
bởi chỗ chúng ta bị vô minh làm mê lầm nên không thể làm hiển lộ 
được tiểm năng trí huệ này mà thôi. Nếu chúng ta có thể đoạn trừ được 
mê lầm thì chúng ta sẽ chứng ngộ được trí huệ vốn có vậy. Đây chính 
là mục đích tu tập trong Phật giáo. Mục tiêu tối thượng trong việc tu 
tập là đạt được sự giác ngộ viên mãn. Hành giả nên luôn nhớ lời Phật 
dạy: “Mọi thứ đều do tâm tạo.” Vì vậy, một khi tâm thanh tịnh thì mọi 
thứ khác đều thanh tịnh. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo 
Phật là con đường tm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục 
trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là 
hướng ngoại cầu hình cầu tướng. Như trên đã nói, nguyên nhân căn 
bản gây ra khổ đau phiền não là tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, 
đạo, dâm, vọng... và mục đích tối hậu của đạo Phật là nhằm giúp 
chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người, tu tập phước và huệ 
song song để họ có thể loại trừ những thứ ấy để nếu chưa thành Phật 
thì ít nhất chúng ta cũng trở thành một chân Phật tử có một cuộc sống 
an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. 
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Để chuyển được từ phước đức ra công đức, người tu Phật nên luôn 
nhớ những lời Phật dạy trong các giáo điển Phật giáo. Trong các kinh 
điển, đức Phật đã dạy về Tam Luân Không Tịch, có nghĩa là cả ba thứ 
đều không: người cho, người nhận, và quà tặng. Đây là điểm cốt lõi 
của việc chuyển phước đức thành ra công đức. Bên cạnh đó, có ba mục 
tiêu của của bố thí: học pháp, thuyết pháp, và dẫn dắt chúng sanh đạt 
đến cực lạc. Và có ba loại tâm bố thí thanh tịnh: Bồ đề tâm vì thương 
sót chúng sanh mọi loài, tâm giữ Phật pháp, và tâm không cầu lợi 
dưỡng phước báu. Làm được bố thí đúng như lời Phật dạy thì tự nhiên 
phước đức sẽ biến thành công đức. Nói cách khác, chúng ta phải bằng 
mọi cách giúp đở lẫn nhau. Khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là 
người cho kia là kẻ được cho, cho cái gì và cho bao nhiêu, được như 
vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong ta. Đây là cách 
bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Bố thí Ba la 
mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà trong 
từng giây phút, chúng ta làm cho chúng sanh hoan hỷ cũng như làm 
trang nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà chúng ta chỉ dạy và 
hướng dẫn chúng sanh lìa bổ tánh tham lam bổn xẻn. Theo Kinh Kim 
Cang, Đức Phật nhắc nhở Tu Bồ Đề về Bố Thí Vô Sở Trụ như sau: 
“Bồ Tát thực hành phép bố thí phải nên “Vô sở trụ.” Nghĩa là không 
nên trụ vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ vào thanh, hương, vị, 
xúc, pháp mà làm bố thí. Ông Tu Bồ Để! Tại sao mà Bồ Tát không 
nên trụ vào sắc tướng mà bố thí như thế? Vì nếu Bồ Tát không trụ vào 
hình sắc mà bố thí, thì phúc đức đó không thể suy lường được.” 


Hoơw to Transƒorm Merifs to Virtues? 


Although talking about numerous dharma doors, all of them 
concenfrate only on two matters. Flirst, cultivation of blessness to 
accumulate merits; and the second matter 1s the cultivation of wIisdom 
fo accumulafe virtues. ÀAs mentioned in previous chapters, cultivation 
of merifs and cultivation of wIsdom. Cultivate to gather merifs includes 
Varlous practices for a Buddhist such as practicing charity, distributing 
Íree sutras, building temples and stupas, keeping vegeterian diet and 
precepts, etc. Merit 1s the result of the voluntary performance of 
Virtuous actions, also means field of merit, or field of happiness. All 
good deeds, or the blessing arising from good deeds. The karmic result 
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of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beings and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. Practices of blessing or 
sundry practices are varlous practices for a Buddhist such as practicing 
charity, distributing free sutras, building temples and stupas, keeping 
vegeterian diet and precepts, etc. Talking about the cultivation of 
wisdom, we should know that the real wisdom 1s not something we can 
attain externally, only because most of us have become confused 
through general misconceptions and therefore, are unable to realize 
this potential wisdom. If we can eliminate this confusion, we will 
reallze this Intrinsic part of our nature. This 1s the main purpose of 
cultivaton 1n Buddhism. The ultimate goal In cultivating 1s the 
complete enlightenment. Practitioners should always remember that 
the Buddha's teachings: “All things arise from the mind.” Therefore, 
when the mind 1s pure, verything else 1s pure. Devout Buddhists should 
always remember that Buddhist religion 1s the path of returning to self 
(looking Inward), the goal of 1s education must be inward and not 
outward for appearances and matters. ÀAs mentioned above, the main 
causes of sufferings and afflictions are greed, anger, hatred, Ignorance, 
pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying, 
and so on... and the ultimate goal of Buddhism 1s to help sentient 
beiIngs, especially human beiIngs, to observe and practice discipline, 
meditation, and wisdom so that we can eliminate these troubles so that 
1f we are not able to become a Buddha, at least we can become a real 
Buddhist who has a peaceful, mindful and happy life. 

In order to transform merifs Into virtues, Buddhist practfitloners 
should always remember the Buddha's teachings in Buddhist scriptures. 
In Buddhist scriptures, the Buddha always taught about three wheels of 
emptiness: The giver, the receiver, and the gift, all are empty. This 1s 
the key point In transforming merifs Into virtues. Besides, there are 
three obJectives with which one should practice dana: to learn Buddha- 
dharma, to expound the Dharma, and to lead all beings to attain the 
supreme happiness. And there are three pure minds with which one 
should practice dana: Bodhi-mind because one pifles all sentient 
beings, keeping the Buddha-dharma close to ones heart, and not 
seeking reward. To be able to do charity following these teachings of 
the Buddha, merits wIll naturally be transformed Into virtues. In other 
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words, we should help other people, as best as one can, to satIsfy theIr 
needs. When giving charity, one does not cherish the thought that he 1s 
the giver, and sentient beings are the receIvers, what 1s given and how 
much 1s given, thus, In one”s mind no arrogance and self-conceit would 
arise. This 1s an unconditioned alms-gIving or compassion on equality 
basIs. Dana paramita 1s also a gate of Dharma-Illumination; for with It, 
1n ©V€ry Insfance, we cause creatures to be pleasant, we adorn the 
Buddhist land, and we teach and guide stingy and greedy living beings. 
According to the Diamond Sutra, the Buddha reminded Sibhuti about 
“acts of charity without attachmenf” as follows: “Bodhisattvas In truth 
have no attachment In acts of charity. One should not attach to sight 
while gIving. One should not attach to sound, smell, taste, touch, or 
concIousness 1n giving. Subhuti ! Bodhisattvas should give without 
attachment Why ? If they do, the meris and virtues are 
Immeasurable.” 
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Phần Ba 
Phụ Lục Phần Tu Phước 


Part Three 
Appendices on the Part 0ƒ 
the Culfivation 0ƒ Merifs 
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Phụ Lục A 
Appendix A 


Phước Báo 


Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài 
sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu 
luân hồi sanh tử. Phước đức là tính chất trong chúng ta bảo đảm những 
ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tỉnh thần. Không cần khó khăn lắm 
người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao công đức, tạo phước đức, 
tàng chứa phước đức, hay thu thập phước đức, dù xứng đáng thế nào 
chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Phước đức luôn 
luôn là những những chiến thuật mà các Phật tử, những thành phần 
yếu kém về phương diện tâm linh trong giáo hội, dùng để làm yếu đi 
những bản năng chấp thủ, bằng cách tách rời mình với của cải và gia 
đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục đích duy nhất, 
nghĩa là sự thủ đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến thuật của Phật 
giáo. Nhưng, đĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ tinh thần thấp 
kém. Ở những giai đoạn cao hơn người ta phải quay lưng lại với cả 
hình thức thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng buông bỏ kho tàng phước 
đức của mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa đã rút ra kết 
luận này, và mong mỏi tín đồ cấp cho chúng sanh khác phước đức của 
riêng mình, như kinh điển đã dạy: “Hồi hướng hay trao tặng phước đức 
của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh.” “Qua phước đức của mọi 
thiện pháp của tôi, tôi mong ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết thấy 
chúng sanh, tôi ao ước là thầy thuốc và kẻ nuôi bệnh chừng nào còn có 
bệnh tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, tôi ao ước dập tắt 
ngọn lửa của đói và khát. Tôi ao ước là một kho báu vô tận cho kẻ bần 
cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả những øì họ thiếu. Cuộc sống của tôi, 
và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của cải, tất cả mọi phước đức 
mà tôi thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất cả những điều đó tôi xin từ bổ không 
chút hy vọng lợi lộc cho riêng tôi, hầu sự giải thoát của tất cả chúng 
sanh có thể thực hiện.” Theo Vô Lượng Thọ Kinh: Thế phước, giới 
phước, và hành phước. Theo Câu Xá Luận: ân phước hay thí loại 
phước (quả phước bố thí), giới loại phước (quả phước của trì giới), và 
tu loại phước (phước tu hành). Lại có ba loại Phước Nghiệp Sự: thí 
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hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, và tu hành phước 
nghiỆp sự. 

Trong khi Báo là những hệ quả của tiền kiếp. Hết thẩy các pháp 
hữu vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với nguyên nhân trước mà nói 
thì các pháp sinh ra về sau là quả. Theo Phật giáo, những vui sướng 
hay đau khổ trong kiếp nây là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. 
Thế cho nên cổ đức có nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. 
Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn biết nhân 
kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta 
đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, 
thì hãy nhìn vào những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong 
kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được nguyên lý nầy rồi, thì trong cuộc 
sống hằng ngày của người con Phật chơn thuần, chúng ta sẽ luôn có 
khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành. Như trên đã nói, Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ rằng những vui sướng hay đau khổ trong 
kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Có rất nhiều loại 
quả báo khác nhau, trong hạn hẹp của chương sách này, dưới đây 
chúng ta chỉ liệt kê vài loại tiêu biểu: Thứ nhất là quả báo của ăn cắp 
vặt là nghèo nàn khốn khó. Thứ nhì là quả báo của bỏn xẻn là cầu bất 
đắc. Thứ ba là quả báo của của việc phỉ báng là không lưỡi hay thối 
miệng. Thứ tư là quả báo của bần tiện tham lam là nghèo nàn. Thứ 
năm là quả báo của việc gây thù chuốc oán là bản thân bị hại. Thứ sáu 
là quả báo của việc mắng chưỡi kẻ ăn xin là chết đói giữa đường. Thứ 
bảy là quả báo của vị kỷ hại người là suốt đời canh cô (không ai muốn 
gần gủi mình). Thứ tám là quả báo của việc loan tin thất thiệt hại 
người là không còn ai tin mình về sau nầy nữa. Thứ chín là quả báo 
của việc phỉ báng Tam Bảo là vĩnh viễn đi vào địa ngục vô gián. 

Ba Loại Báo: Theo Phật giáo, có ba quả báo liên hệ tới bốn nhân 
khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. Trong nghĩa này, quả 
đối nghĩa lại với nhân: Thứ nhất là Hiện báo: Quả báo thứ nhất là báo 
ứng ngay trong kiếp hiện tại, hay quả báo của những hành động, lành 
hay dữ, ngay trong đời nầy. Thứ nhì là Sinh báo: Quả báo thứ nhì là 
hành động bây giờ mà đến đời sau mới chịu quả báo. Quả báo thứ ba 
là hậu báo: Hậu báo là quả báo về lâu xa sau nầy mới gặt. Cũng có 
Bốn Loại Báo Ứng: Thứ nhất là Thuận Hiện Nghiệp Định Báo Ứng: 
Hành động gây ra báo ứng tức khắc. Thứ nhì là Thuận Hiện Nghiệp 
Bất Định Báo Ứng: Hành động gây báo ứng trong đời hiện tại (không 
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nhứt định thời gian). Thứ ba là Thuận Sinh Nghiệp Báo Ứng: Hành 
động gây báo ứng trong đời sống kế tiếp. Thứ là Thuận Hậu Nghiệp 
Báo Ứng: Hành động gây báo ứng trong các đời sau, không nhứt định 
thời gian. 

Theo Phật giáo, có Năm Loại Báo hay Ngũ Quả: Thứ nhất là Dị 
Thục Quả: Khi chạm phải một hành động xấu, người phạm phải chịu 
khổ đau; khi làm được một hành động tốt, người ấy hưởng sung sướng. 
Sung sướng và khổ đau trong tự chúng là không thuộc tính cách đạo 
đức, xét về nghiệp của chúng thì chúng trung tính. Do đó mà quả nầy 
có tên “Dị Thục” hay “chín muỗi theo những cách khác nhau.” Quả 
khổ đau hay an lạc của đời nầy là do nghiệp ác thiện của đời trước. 
Thứ nhì là Đẳng Lưu Quả: Khi làm một hành động xấu hay tốt, khiến 
cho người làm hành động ấy dễ có xu hướng tiến đến những hành động 
xấu hay tốt. Vì nhân quả thuộc cùng một bản chất, nên quả nầy được 
gọi là “chẩy trong cùng một dòng” hay “đẳng lưu.” Do thiện tâm đời 
trước mà chuyển thành thiện tâm sau khi tái sanh; do ác tâm đời trước 
mà ác tâm đời nầy tăng trưởng. Từ thiện nhân sinh ra thiện quả, từ ác 
nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân sinh ra vô ký quả (từ cái thiện tâm 
của ý nghĩ trước, mà chuyển thành thiện tâm sau; hoặc từ cái bất thiện 
tâm của ý nghĩ trước, mà sinh ra cái bất thiện tâm sau, hay bất thiện 
nghiệp của ý nghĩ sau), tính quả giống tính nhân mà trôi chảy ra nên 
gọi là Đẳng Lưu Quả. Đẳng Lưu Quả là loại nào sanh ra loại đó. Thứ 
ba là Độ Dụng Quả: Nghĩa đen có nghĩa là sự vận dụng của người. Nó 
là kết quả của nhân tố trong công việc. Rau quả hay ngũ cốc sinh sôi 
từ đất lên do bởi ý chí, trí tuệ, và sự cần mẫn của người nông dân; vì 
mùa gặt là kết quả do bởi nhân tố con người mang lại, nên “Độ Dụng 
Quả” được đặt tên cho kết quả nây. Vị thế hiện tại và quả hành về 
sau, sự thưởng phạt đời nầy do công đức đời trước mà ra. Thứ í là 
Tăng Thượng Quả: Hễ có sự vật nào hiện hữu được là do bởi sự hợp 
tác tích cực hay tiêu cực của tất cả các sự vật khác, vì nếu sự hợp tác 
nầy thay đổi theo một cách nào đó thì sự vật kia sẽ không còn hiện 
hữu nữa. Khi sự đồng hiện hữu của các sự vật như thế được xem là kết 
quả của tính hỗ tương phổ quát, thì nó được gọi là “tăng thượng 
duyên.” Quả siêu việt đời nầy là do khả năng siêu việt đời trước hay 
cái quả do tăng thượng duyên mà sinh ra, như nhãn thức đối với nhãn 
căn là tăng thượng quả. 7h năm là Ly Hệ Quả: Quả không bị ràng 
buộc bởi bất cứ hệ lụy nào, quả Niết bàn. Niết Bàn là kết quả của sự 
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tu tập tâm linh, và vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự trói buộc của 
sinh và tử nên nó được gọi là “giải thoát khỏi sự trói buộc” hay “ly hệ 
quả.” Quả dựa vào đạo lực giải thoát của Niết Bàn mà chứng được, 
quả nầy tạo nên bởi lục nhân. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đúc Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về Lục Báo như sau: “Ông A Nan! Chúng sanh vì lục 
thức tạo nghiệp, bị chiêu lấy ác báo theo sáu căn ra.” Lục báo bao 
gồm: kiến báo (chiêu dẫn ác nghiệp), văn báo (chiêu dẫn ác quả), 
khứu báo (chiêu dẫn ác quả, khứu nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy 
độc khí đầy dẫy xa gần. Thân thức nương theo khí vào vô gián địa 
ngục), vị báo (chiêu dẫn ác quả. Vị nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy 
lưới sắt phát ra lửa dữ, cháy rực khắp thế giới. Thần thức mắc lưới vào 
ngục vô gián), xúc báo (chiêu dẫn ác quả; xúc nghiệp nầy giao kết, lúc 
chết thấy núi lớn bốn phía họp lại, không có đường đi ra, thần thức 
thấy thành lớn bằng sắt, các rắn lửa, chó lửa, cọp, gấu, sư tử, những 
lính đầu trâu, quỷ la sát đầu ngựa cầm thương đao, lùa người vào thành 
đến ngục vô gián), tư báo (chiêu dẫn ác quả; tư nghiệp nầy giao kết, 
lúc chết thấy gió dữ thổi hư nát quốc độ. Thần thức bị thổi bay lên hư 
không, theo gió rơi vào ngục vô gián). 


Blessedness and RetriDution 


Blessings and virtues (merifs, all good deeds), or the blessing 
arising from good deeds. The karmic result of unselfish action either 
mental or physical. The blessing wealth, Intelligence of human beings 
and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect to birth 
and death. Merit 1s the quality in us which ensures future benefits to us, 
material of spiritual. It 1s not difficult to perceive that to desire merit, to 
hoard, store, and accumulate merit, does, however me€rIfOrlous 1t may 
be, imply a considerable degree of self-seeking. It has always been the 
tactics of the Buddhists to weaken the possessive Instincts of the 
spiritually less-endowed members of the community by withdrawing 
them from such objects as wealth and family, and directing them 
Instead towards one aim and obJect, I.e. the acquisition of merit. But 
that, of course, 1s good enough only on a fairly low spiritual level. At 
higher sfages one will have to turn also against this form of 
pOSsessiveness, one will have to be willing to give up one”s store of 
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merit for the sake of the happIness of others. The Mahayana drew this 
conclusion and expected 1ts followers to endow other beings with theIr 
own merit, or, as the Scriptures put If, “to turn over, or dedicate, theIr 
merit to the enlightenment of all beings.` “Through the merit derived 
from all my good deeds I wish to appease the suffering of all creatures, 
to be the medicine, the physician, and the nurse of the sick as long as 
there 1s sickness. Through rains of food and drink I wish to extinguish 
the fire of hunger and thirst. [ wish to be an exhaustible treasure to the 
poor, a servant who furnishes them with all they lack. My life, and all 
my re-birth, all my possessions, all the merit that I have acquired or 
wIll acqurre, all that I abandon without hope of any gain for myself in 
order that the salvation of all beings might be promoted.” According to 
The Infinite Life Sutra: acts of secular moral good, observance of 
precepts, and acts of practicing of good roots. According to The 
Abhidharma Kosa: almsgIving, in evoking resultant wealth; obtaining a 
happy lot in the heaven for observing commandments (not killing, not 
stealing, not lying, not commiting adultery, etc); and observance 
mediftation In obtaining final escape from the mortal round. There are 
also three grounds based on merit: danamayam punna kiriya vatthu or 
the merit of giving, silamayam punna kiriya vatthu or the merIt of 
morality, and bhavanamaya punna kiriya vatthu or the merIt of 
medifaftion. 

While Consequences means requitals of one”s previous life. All 
phenomenal dharmas possess the effect by causing a further effect 
becomes also a cause. According to Buddhism, the pain or pleasure 
resulting in this life from the practices or causes and retributions of a 
previous life. Therefore, ancient virtues said: “If we wish to know what 
our lives were like in the past, just look at the retributlons we are 
experiencing currently in this life. If we wish to know what retrIbutions 
will happen to us in the future, Jjust look and examine the actlons we 
have created or are creafing ¡n this life.” If we understand clearly this 
theory, then In our daily activitiles, sincere Buddhists are able to avoid 
unwholesome deeds and practice wholesome deeds. As mentioned 
above, devout Buddhists should always remember that the pain or 
pleasure resulting In this le from the practices or causes and 
retributons of a previous life. There are many different kinds of 
consequences, in the limifation of this chapter, below we only list some 
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typiIcal kinds of consequences: First, the retributions of robber and petty 
thieves are poverty and accute suffering. Second, the retributions of 
being stingy are frustrated desires. Third, the retributions of being 
slandering and harsh speech are tongueless and cankerous mouth. 
Fourth, the retribution of mean and greedy 1s poverty. Flifth, the 
retrIbution of being creating hatred with others 1s to live an endangered 
life. Sixth, the retribution of being laughing at or scolding the beggar 1s 
to starve to death at the road side. Seventh, the retribution of being 
benefiting oneself by bringing harmness to others 1s to be life-long 
Íriendless. Eiphth, the retribution of bringing harm to others by 
spreading rumours 1s to become disfrust (mistrustful) forever. Ninth, 
the retribution of being slandering the Triratna (Buddha, Dharma and 
Sangha) 1s to enter Avicli forever. 

Three Consequences: According to Buddhism, there are three 
consequences associated with the causes for a child to be born Into a 
certain family. In this meaning, fruit contrasts with cause. The ƒirsí 
consequence is the Immediafe resuli: Recompeses 1n the present life for 
deeds done now, or result that happens In this present life. 7£ second 
consequence ¡s the Fufture resulf: Recompenses In the next rebirth for 
deeds now done, or future result which wIll happen In the next life. 7h 
third consequence ¡is the Deffered resuli: Recompenses 1n subsequent 
lives, or result that 1s deffered for some time to come. Ïhere are aÏso 
ƒour kimds 0ƒ retribufton: The ƒirs†f consequence 1s the Action to rece1ve 
retribution Immediately. 7£ second consequence 1S the Actlon to 
receive retribution In the present life. The fthird consequence 1s the 
Action to receive retribution 1n the líe to come. The ƒourth 
Consequence 1s the Action to receive retribution ¡1n one of the lives 
following the next. 

According to Buddhism, there are five retributions or eƒffectfs: The 
Jirst consequence ¡is the Fruif ripening divergemrly: When an evil deed 
1S committed, the doer suffers pain; when a good deed 1s done, he 
enJoys pleasure. Pleasure and pain in themselves are unmoral and 
neutral as far as their karmic character 1s concerned. Hence the name 
“diferently ripening.” Fruit ripening divergently (pleasure and 
gøoodness are In different categorIes; present organs accord In paIn or 
pleasure with their past good or evIl deeds). 7e second consequence is 
the Uniformly conftinuous effecf: When an evil or a good deed 1s done, 
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this tends to make the doer more easily disposed towards evils or 
gøoods. As cause and effect are of the same nature, this “phala” 1s 
called “flowing In the same course.” Fruit of the same order (goodness 
reborn from previous goodness). Fruit that flows In the same course, 
like effetcs arise from like causes, e.ø. øood from good, evil from evil; 
present condition 1n life from conduct in previous exIstence; hearing 
from sound, etc. Like producing like; The equality of cause and effect; 
like causes produce like effects. The third consequence is the Presenf 
position and ƒunction ƒfruit: LIterally means man-working. It 1s the 
effect produced by a human agent at work. Vegetables or cereals ørow 
abundantly from the earth owing to the wIll, intelligence, and hard 
work of the farmer; as the harvest 1s the fruit brought about by a human 
agency, the name purusha 1s given to this form of effect. Present 
positlon and function fruit, the reward of moral merit in previous lIfe. 
The ƒourth consequence is the Dominam effect or increased, or 
superior eƒffect: That anything at all exists 1s due to the cooperation 
pOSIfIve or negative of all other things; for 1f the latter Interfere in any 
way, the former will cease to exist. When thus the co-existence of 
things 1s regarded as the result of universal mutuality, 1t 1s called “the 
helping.” Increased or superior effect (ÍruIt) or positlon arIsing prevIous 
earnest endeavour and superlor capacity, e.ø. eye-sipght as an advance 
on the eye-organ. The fjƒth consequence ¡s the Fruit oƒ freedom from all 
bonds, nirvana ƒfruif:  ÑIrvana 1s the fruit of spiritual diseipline, and as 1t 
enables one to be released from the bondage of birth-and-death, 1t 1s 
called “freeing from bondage.” Emanicipated effect produced by all 
the sIx causes. 

In the Surangama Sutra book Eight the Buddha reminded 
Ananda about the six refribufions as ƒollows: “Anandal Living beings 
create karma with theIr sIx consciousnesses. The evil retributions they 
call down upon themselves come from the six sense-organs.” SIx 
retrIbutions 1nclude: retribution of seeing (which beckons one and leads 
one to evil karmas), retribution of hearing (which beckons one and 
leads one to evil ends), retribution of smelling (which beckons one and 
leads one to evil ends. The karma of smelling intermingles, and thus at 
the time of death one first sees a poisonous smoke that permeates the 
atmosphere near and far. The deceased one”s spiritual conscIousness 
wells up out of the earth and enters the unintermittent hell), retribution 
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Of tasting (which beckons and leads one to evil ends. This karma of 
tasting Iintermingles, and thus at the time of death one first sees an Iron 
net ablaze with a raging fire that covers over the entire world. The 
deceased one”s spiritual consciousness passes down throuph this 
hanging net, and suspended upside down, It enters the unintermittent 
hell), retribution of touching (which beckons and leads one to evil ends; 
the karma of touching intermingles, and thus at the time of death one 
first sees huge mounftains closing 1n on one from four sides, leaving no 
path of escape, the deceased one”s spiritual consciousness then sees a 
vastf Iron cIty. Flery snakes and fiery dogs, wolves, lions, ox-headed Jail 
keepers, and horse-headed rakshasas brandishing spears and lances 
drive 1t Into the iron city toward the unintermittent hell), and retribution 
of thinking (which beckons and leads one to evil ends; the karma of 
thinking intermingles, and thus at the time of death one first sees a foul 
wind which devastates the land; the deceased one's spiritual 
conscIousness 1s blown up Into space, and then, spiraling downward, 1t 
rides that wind straight into the unintermittent hel]). 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Ba Mươi Loại Bố Thí Bất Tịnh 


Bố Thí đưa đến lợi lạc cho đời nầy và đời sau trong kiếp lai sanh. 
Xao lãng hay từ chối không bố thí sẽ có hậu quả ngược lại. Đức Phật 
dạy: “Tham lam chính là đầu mối của các sự khổ đau trong vòng luân 
hồi sanh tử. Vì hễ có tham là có chấp giữ; có chấp giữ là còn bị trói 
buộc; còn bị trói buộc tức là chưa giải thoát; chưa giải thoát tức là còn 
luân hồi sanh tử; còn luân hồi là còn làm chúng sanh; còn làm chúng 
sanh là còn tiếp tục chịu các cảnh khổ đau phiển não.” Vì thấy các mối 
nguy hại của tham lam, nên Đức Phật đã nhấn mạnh với chúng sanh về 
pháp môn bố thí. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người vì danh vọng mà 
bố thí nên không được gọi là hảo tâm bố thí, nhưng những thứ họ cho 
ra đều là bất tịnh bố thí. Theo “Thơ Gửi Người Học Phật” của Thượng 
Tọa Thích Hải Quang, có ba mươi loại bất tịnh bố thí, mà người thí 
chẳng được phước, cũng chẳng được gọi là “Hảo Tâm Bố Thí Nhân”. 
Thứ nhất là bố thí theo kiểu thấy biết điên đảo mà bố thí, thí cô hồn, 
mong người nhận rồi đi cho khuất mắt, chứ kỳ thật chẳng có lòng 
thương xót chi cả. Hoặc là bố thí tùy hứng, nghĩa là vui thì cho, buồn 
thì không cho, thậm chí còn đòi lại những gì đã cho, hoặc chưởi bới, 
vân vân. 7 nhì là bố thí theo kiểu bố thí vì báo ân, vì trước kia đã lỡ 
mang ơn người đó rồi nên bây giờ bố thí lại như trừ nợ. 7hứ ba là bố thí 
theo kiểu bố thí mà chẳng có lòng thương, tức là bố thí theo kiểu ném 
liệng vào mặt người. 7hứ : là bố thí theo kiểu bố thí vì sắc dục. Tức là 
thấy người đàn bà hay đàn ông có sắc đẹp nên khởi tâm tà dục, muốn 
giả bộ bố thí để lấy lòng trước, để sau nầy có thể thỏa mãn được dục 
tâm của mình. 7ñ năm là bố thí theo kiểu để mưu đổ đe dọa người. 
Tức là bố thí trước rồi hăm dọa sau với ý đồ gài bẫy để hối lộ, làm cho 
người nhận phải sợ mà làm thinh không dám tố cáo những điều sai 
quấy của mình trước pháp luật. 7»⁄ sáu là bố thí theo kiểu đem đồ ăn 
có độc ra mà bố thí với mục đích giết hại người. 7h bảy là bố thí theo 
kiểu đem dao gậy, binh khí, súng ống, bom đạn ra mà bố thí, như viện 
trợ về quân sự. Thứ ám là bố thí theo kiểu vì được khen ngợi mà bố 
thí, tức là bố thí để cầu danh và muốn được tiếng tăm khen tặng. Thứ 
chín là bố thí theo kiểu vì ca hát mà bố thí. Thấy ca sĩ đẹp, hát hay mà 
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bố thí để cầu thân, chớ còn xấu xa và hát dở thì không thèm cho một 
xu. Thứ mười là bố thí theo kiểu vì xem tướng mà bố thí. Tức là mình 
biết tướng, thấy kẻ đó bây giờ tuy còn nghèo, nhưng về sau nầy sẽ trở 
thành người giàu sang quyển quý, nên bây giờ làm bộ bố thí, trước để 
lấy lòng, hầu cầu lợi lộc cho mình về sau nầy. Thứ mười một là bố thí 
theo kiểu vì muốn kết bạn mà bố thí. Thứ mười hai là bố thí theo kiểu 
vì muốn học nghề mà bố thí. Thấy người ấy tuy nghèo nhưng cò nghề 
hay trong tay, muốn cầu học nghề nên làm bộ bố thí để lấy thiện cảm. 
Thứ mười ba là bố thí theo kiểu bố thí mà nghi ngờ là có quả báo hay 
không có quả báo. Tức là bố thí mà trong lòng còn nghi ngờ, do dự là 
không biết bố thí như vậy thì sau nầy có được hưởng quả báo tốt đẹp 
hay không. Thứ mười bốn là bố thí theo kiểu trước mắng chửi cho hả 
hê rồi sau đó mới chịu bố thí. Thứ mười lăm là bố thí theo kiểu bố thí 
rồi mà trong lòng bực bội, ghét tức và hối tiếc. Thứ mười sáu là bố thí 
theo kiểu bố thí rồi mà nói rằng các người thọ lãnh sau nầy sẽ phải 
làm thân trâu ngựa, súc vật, tôi tớ để đền trả lại cho mình. Thứ mười 
bảy là bố thí theo kiểu bố thí rồi mà nói rằng sau nầy mình sẽ được thọ 
phước báo, giàu sang lớn. Thứ mười tám là bố thí theo kiểu già yếu 
đau bệnh nên sợ chết mà bố thí. Tức là khi còn trẻ đẹp mạnh khỏe thì 
không có tâm bố thí, đến chừng già yếu, bệnh hoạn mới chịu xuất tiền 
ra bố thí. Thứ mười chín là bố thí theo kiểu bố thí mà muốn được nổi 
danh khắp mọi nơi rằng ta đây là một người đại thí chủ. Tức là bố thí 
chỉ muốn được nổi danh để hân hạnh, khoe của mà thôi chớ không có 
tâm từ bi, thương xót ai. Thứ hai mươi là bố thí theo kiểu hoặc ganh 
ghét ngạo nghễ mà bố thí. Tức là các người chỉ bố thí có một, chớ ta 
đâ y bố thí gấp hai, ba lần hơn cho biết mặt, kỳ thật không có tâm thanh 
tịnh thương xót chi cả. Đây là loại bố thí vì muốn cạnh tranh sự giàu 
sang thế lực và hơn thua lẫn nhau mà thôi. Thứ hai mươi mốt là bố thí 
theo kiểu hoặc ham mộ giàu sang, danh vọng mà bố thí. Tức là thấy 
gia đình người ta giàu có, danh vọng, quý phái nên làm bộ bố thí để 
cầu thân, cầu hôn, như tặng quà cáp, biếu xén, vân vân. Thứ hai mươi 
hai là bố thí theo kiểu vì cầu hôn nhân mà bố thí. Tức là thấy người ta 
có con gái hay con trai quý tướng, xinh đẹp, nhưng mà nghèo, muốn 
cưới về làm vợ làm chồng, nên làm bộ bố thí để lấy lòng. Thứ hai 
mươi ba là bố thí theo kiểu mong cầu được con trai, con gái mà bố thí. 
Tức là người tuy giàu có nhưng không có tâm bố thí, đến chừng lớn 
tuổi bị hiếm con, hoặc có toàn con trai, nay muốn con gái; hay toàn 
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con gái, nay muốn con trai, nên mới chịu xuất tiền của ra bố thí, mục 
đích chỉ để cầu được con mà thôi, chớ không có thật lòng từ bi thương 
xót. Thứ hai mươi bốn là bố thí theo kiểu hoặc muốn cầu giàu sang mà 
bố thí. Tức là đã giàu rồi, lại còn muốn được giàu hơn nữa nên bố thí. 
Thứ hai mươi lăm là bố thí theo kiểu hoặc suy nghĩ rằng kiếp nầy ta bố 
thí để kiếp sau được giàu sang mà bố thí. Tức là bố thí với ý định thủ 
lợi, có tính toán lời lỗ ở kiếp nầy, kiếp sau. Thứ hai mươi sáu là bố thí 
theo kiểu thấy kẻ nghèo không bố thí, mà cứ chăm chỉ bố thí cho người 
giàu. Thấy kẻ nghèo đã không bố thì mà còn khi dễ, và chẳng có lòng 
thương xót. Tứ hai mươi bảy là bố thí theo kiểu vì bị cưỡng ép, hăm 
dọa mà bố thí. Tức là người tuy giàu nhưng không chịu bố bố thí, bị kẻ 
“anh hùng nghĩa hiệp” nửa đêm phi thân đột nhập vào nhà hăm dọa: 
“Nếu không chịu bố thí thì ta sẽ giết chết,” hoặc là bị chúng nắm được 
chuyện bí mật riêng tư, dọa sẽ đăng báo, bêu xấu, vân vân, sợ quá nên 
bất đắc dĩ phải bố thí theo yêu sách của đối phương. Thứ hai mươi tám 
là bố thí theo kiểu vì giết hại mà bố thí. Tức là bố thí cho kẻ ác nhân 
đặng lấy lòng mang ơn của nó, rồi sau đó sai nó đi giết hại kẻ thù của 
mình. Thứ hai mươi chín là bố thí theo kiểu bố thí trong lửa. Tức là 
ngoài mặt thì bố thí, chớ trong lòng thì đây lửa giận. Ý nói chỉ bị bắt 
buộc, chớ không có lòng nhân từ, vừa cho vừa quăng ném vào mặt. 
Thứ ba mươi là bố thí theo kiểu bố thí vì ái dục. Bố thí để lấy lòng 
người đẹp, hy vọng sau nầy có dịp thỏa mãn được tâm ái dục, tà dâm 
của mình. 


Thirty Types 0ƒ Impure Giving 


Almsgivings have the resultant benefits now and also hereafter In 
the form of reincarnation, as neglect or refusal will produce the 
Opposite consequences. The Buddha taught: “Greed ¡1s the origin of 
Varlous pains and sufferings In the cycle of births and deaths. For If 
there 1s greed, there 1s attachment; 1f there 1s attachment, there 1s 
bondage; 1f there 1s bondage, there 1s the cylcle of briths and deaths; If 
there 1s a cycle of rebirths, one 1s still a sentlent being; 1ƒ one 1s still a 
sentlent being, there are still pains, sufferings, and afflictions.” 
Realizing the calamities from greediness, the Buddha emphasized a 
dharma door of generosity. However, there are still many people who 
give alms for fames. These people do not give out of the goodness of 
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their hearts, but what they give are impure. According to Venerable 
Thích Hải Quang ¡in Letters To Buddhist Followers, there are thirty 
types of giving that are not pure that the givers wIlÏ neither øain merits, 
nor will they be called “People who give out of the goodness of their 
hearts”. The ƒfirsf fype 1s to give while having delusional and chaotic 
views, similar to gøIving to “phosts,” so people wIll no longer bother 
them. Otherwise, there Is not an ounce of compassion. This also 
indicates people who give depending on their moods, meaning 1f they 
are happy they wIll gIve, 1ƒ they are sad they will not give, or they may 
ask for 1t back, or going as far as Insulting people while In the process 
of giving. The second fype 1S fO 81v€ fo return a favor, or to even out a 
past favor. The third fype 1s to g1ve wIthout having any compassion. The 
ƒourth fype 1S to g1ve because of form desire. This Is seeing an 
individual who 1s beautiful, and so one pretends to give In hope of 
gaIning sexual relations with that person or ø1ve In hope of winning that 
person as a spouse. 7Ù ƒïƒ?h fype 1s to give and then make threats. 
Make bribes to a person or threaten the person with “blackmail,” so the 
individual wIll not dare go to the authoritles. 7Ùh£ sixfh fype 1S tO use 
poIsonous foods to give to someone with the purpose to murder that 
person. The seventh fype 1S to use knives, dagøers, Wweapons, gøuns, 
tanks, bombs, bullets, etc, 1.e., military assistance. 7The eighfh fype 1S tO 
gIve because of pralses. The ninh fype 1s to ø1ve because someone has 
a marvelous voIce. 7h fenth fype 1s to give by basing on someone”s 
physical characteristics. These are people who have the unique ability 
to foretell someone”s future based on their physical characferIstics. 
Thus, they may see someone as being poor now but that person”s 
future 1s promising, so they give now In order to win that person Over, 
hoping In the future that individual will remember them. 7e eleventh 
fype 1S tO give give In hope of winning someone”s friendship. 7e 
twelfth fype 1s to g1ve 1n hope to learn the tricks of the trade. These are 
people who realize a person”s talents despite the fact such a person 1s 
of “lower status,” so they pretend to give and befriend such an 
individual hoping to steal that person”s ideas to benefit themselves. 7e 
thirteenth fype 1s to g1ve but doubt whether there wIll be retributions or 
not. These are people who give but are still skeptical whether thetr 
good deeds wIill bring them benefits in the future. This 1s a ftype of 
gIving In hope of something In return. The ƒourteenth fype 15 to g1ve but 


209 


only after insulting someone until gaining contentment. The ƒfifieenth 
fype 1S to gIve but thereafter begin having regrets, resentments, and 
angers. 7e sixfeenth fype 1s to g1ve and then say to the receivers, “1n 
the future you will become servants, slaves, or various animals such as 
buffaloes and horses to repay the debts you owe me.” The seventeenth 
fype 1S to øIve and then say In the future I will reap great meritOrIous 
retrIibutions of wealth and luxury. 7h eighfeenth fype 1s to øg1ve out Of 
fear of old age, sickness, and death. Meaning when they are young and 
healthy, the tought of giving never crosses their minds, but when they 
are old, weak, bedridden, afaid they will be condemned to hell or 
hungry ghost, only then are they willing to dispense their fortunes to 
gIive, hoping to escape their potential fates. The ninefeenth fype 1S tO 
give In hope of being known throughout the land as a “Great 
Benefactor.” The wenfieth fype 1s to g1ve because of Jealousy or to 
ridicule others. Thịs 1s giving based on ulterior motIves, such as “you 
only gave one, but I gave tens and thousands more" 1n order to ridicule 
someone. Otherwise, there Is not any purity or compassion in this 
charitable act. This type of giving 1s to show off how much power and 
wealth one has over another person. 7£ fwenfy-firsf fyp© 1s fO 1V€ 
because of fondness for wealth and notoriety. This refers to people 
who notice a family 1s wealthy and influential, so they pretend to gIve 
hoping to get to know or marry Into the family, such as buying gIÍts, 
doing favors, etc. The fwenfy-second type 1s to ø1ve 1n hope Of marrlage. 
Thịs refers to people who notice another family as having a boy or a 
girl who 1s precIous, talented, but that family 1s poor; thus, in wishing to 
marry the child as a husband or wife, these people pretend to gIve to 
the family to win the family over. The fwenfy-third fype 1S tO Ø1ve 1n 
hope of having a son or a daughter. This refers to people who despite 
having wealth are not charitable people. As they get older but have no 
children or have all girls, but no boys, or all boys but no girls, only then 
are they willing to dispense their money to øIve. However, theIr ø1ving 
1S not øenuine or arIsing from compassion because their only Intention 
1S fo pray to have a child. The fwenfy-ƒourth type 1s to g1ve In hope of 
being wealthy. This refers to people who are already wealthy, so they 
give more In hope of being even richer. The fwenfy-fiƒfth fype 1S tO Ø1V© 
in hope that 1f [ give In this life, in the next life I will be rịch. Thịs 1S 
giving for self-benefit, calculating the loss and gain of this life, the next 
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le, and so forth. The fwenfy-sixth fype 1S not to give to the poor, but 
spend all of oneˆ”s focus to gIve to the rích. This refers to people who 
show disrespect and have not the slightest compassion for those less 
fortunate, yet when they see wealthy and Influential people, they gøIve 
readily in hope of befriending these people. 7he wenfy-seventh type 1S 
fo give out of threats and coercion. This refers to people who are 
wealthy yet they refuse to gIive. Only when a more “powerful" person 
makes threats “1f you do not gIve, I will take your life,` are they willing 
to gIve. Or 1ƒ someone discovers “hidden secrets” and forces them to 
gIve, or face the consequence of getting reported to the newspapers, 
magazines, etc. In fear of being exposed, these people then give as 
demanded by the opposition. The fwenfy-eighth fype 1s tO g1ve Íor 
kiling and harming. This refers to people who give to wicked and evil 
beIngs to win these people over and then later ask them to Kill or harm 
the enemy. The fwenfy-ninth fype 1s to g1ve while being under fire. On 
the outside, they appear to be giving, but in the Inside the fire of anger 
rages on. Thus, this 1s referring to people who feel obligated or having 
no other cholce but to give; otherwise there 1s not the slightest bit of 
compassion. Therefore as they give, they throw the gift in people”s 
faces, Insulting them, etc.. The thirtieth fype 1S †O Ø1v© 1n water Of 
desire. This 1s giving In order to win the heart of someone beautiful 
hoping one day this act wIll lead to sexual gratification. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Khởi Tâm Hoan HỆ Khi 
Có Người Đến Cầu Bố Thí 


Tâm hoan hỷ hay tùy hỷ là vui theo các sự vui vẻ và hạnh phúc 
của người. Tùy hỷ tâm dứt trừ được các chướng nghiệp về tật đố, ích 
kỷ, nhỏ nhen, vân vân. Hỷ Tâm còn là tâm vui mừng khi thấy người 
khác thoát khổ được vui. Hành giả với đầy tâm hỷ trải rộng khắp nơi, 
trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
luôn an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Hỷ tâm còn là tâm vui khi thấy người thành công thịnh vượng. 
Thái độ khen ngợi hay chúc mừng nây giúp loại bổ tánh ganh ty bất 
mãn với sự thành công của người. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
rằng đức Phật luôn hoan hỷ làm điều lợi lạc cho chúng sanh vì hoan hỷ 
còn là một trong những cửa ngỏ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó 
mà tâm ta luôn an tịnh. 

Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gởi Người Học 
Phật, Đức Phật dạy hàng Phật tử Bồ Tát tại gia thực hành hạnh bố thí. 
Khi thấy người đến xin thí thì phải luôn phát khởi lên trong tâm những 
ý tưởng sau đây để tránh các sự buồn tiếc, hối hận, tức tối, hoặc khởi 
sanh các niệm tham sân si đối với người xin thí, mà làm giảm bớt hoặc 
mất đi các công đức bố thí của mình. Thứ nhất là vì thuận theo lời 
Phật dạy: Khi thấy người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải dụng tâm chơn 
chánh mà tưởng nghĩ rằng tất cả chư Phật mười phương ba đời do nơi 
thành tựu được Bố Thí Ba La Mật mà chứng đắc được đạo quả Bồ Đề 
Vô Thượng. Nay ta là con của Phật, nếu muốn được giải thoát hay 
được thành Phật, ắt phải hành theo lời Phật dạy là phẩi siêng năng tu 
tập hạnh bố thí để diệt trừ các tâm tham lam, keo kiết, vân vân, và 
như thế thì các việc bố thí mà ta thực hành ngày hôm nay đây chính là 
thuận theo lời Phật dạy. Thứ nhì là vì khởi sanh ý tưởng thiện hữu tri 
thức: Khi thấy người đến cầu xin bố thí ở nơi mình thì mình phải tưởng 
nghĩ: Từ nhiều kiếp trong quá khứ cho đến ngày nay, ta vì tham lam, 
keo kiết, nên chỉ biết thâu góp, tích chứa cho thật nhiều, chớ không 
chịu xả thí. Nếu có xả thí thì lại sanh lòng hối tiếc, sầu buồn, hoặc bố 
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thí mà trong tâm không được hoan hỷ, thanh tịnh. Vì thế mà chúng ta 
cứ mãi làm một bạt địa phàm phu sanh tử, nổi trôi trong sáu nẻo luân 
hồi. Kiếp nầy ta như vậy, biết rồi đây kiếp kế sẽ ra sao? Của cải kiếp 
trước của ta bây giờ ở đâu? Còn của cải trong kiếp nầy cũng thế, bởi vì 
khi ta chết đi rồi thì tất cả đều bỏ lại hết chớ chẳng mang theo được 
thứ gì. May mắn thay, kiếp nầy nhờ ta biết đạo, biết rõ những lời Phật 
dạy về hạnh bố thí, vậy thì tại sao nay ta không chịu dõng mãnh thực 
hành để trừ bỏ cái tánh keo kiết kinh niên cố hữu nầy đi. Nay ta vừa 
phát tâm muốn thực hành hạnh bố thí thì liền có người đến xin thí. 
Quả là điều may mắn cho ta lắm. Vì nhờ có người nây mà chúng ta 
mới bỏ được lòng tham lam keo kiết đã theo ta từ quá khứ kiếp cho 
đến hôm nay. Chúng ta mới thành tựu được tâm “Xả Bỏ” và hạnh “Bố 
Thí” của Thánh nhân. Chúng ta sẽ thành tựu được các quả vị giải thoát 
xuất thế trong tương lai. Người đến xin thí nầy đích thực là thiện tri 
thức của ta, là ân nhân của ta, và cũng là nhơn giải thoát cho ta vậy. 
Do khởi sanh ra các ý tưởng đúng theo chánh pháp như vậy, cho nên 
chúng ta rất vui lòng và hân hạnh thực hành việc bố thí mà không có 
chút do dự hay ngại ngùng chỉ cả. Thứ ba là vì khởi sanh ý tưởng đời 
khác giàu sang hay được phước báo của cõi Dục Giới: Khi thấy có 
người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải tưởng nghĩ như vầy: Y theo lời 
Phật dạy thì tất cả các hạnh bố thí đều được quả báo tốt đẹp, hoặc ở 
nơi cõi người làm kẻ giàu sang hưởng phước; hoặc là sanh lên cõi trời 
làm thiên tử với đầy đủ thiên phước vi diệu. Nói về công đức của sự 
bố thí, cho dù trong tâm ta không hề khởi sanh ý tưởng là muốn cầu 
giàu sang sung sướng về sau nơi cõi trời người, nhưng phước báo của 
sự bố thí ấy nó sẽ tự nhiên đến với chúng ta. Kiếp hiện tại đây ta được 
giàu sang, bạc tiễn sung túc, lên xe xuống ngựa, vân vân, đó là nhờ ở 
nơi kiếp trước ta đã có thực hành hạnh bố thí rồi, cho nên kiếp nầy mới 
được hưởng phước báo tốt đẹp như vậy. Nay ta cứ phóng mắt nhìn ra 
bên ngoài xã hội và chung quanh ta, thấy còn có rất nhiều người sống 
đời nghèo nàn, thiếu hụt hoặc vất vả nhọc nhằn trong kiếp tôi đòi, hèn 
hạ, vân vân. Ấy là vì kiếp trước họ nặng lòng xan tham, keo kiết, 
không bao giờ biết mở lòng bố thí, cho nên kiếp nầy mới phải bị quả 
báo nghèo thiếu, nhọc nhằn như vậy. Chúng ta may mắn nhờ phước 
báo tốt đẹp nên kiếp nầy được cao sang trọng vọng, vậy thì ta càng 
phải nên bố thí nhiều hơn nữa, để cho. Phước lành của chúng ta ngày 
càng thêm tăng trưởng. Trong các kiếp vị lai về sau ta sẽ tránh thoát 
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được các quả báo thiếu thốn, nghèo cùng. Do vì khởi sanh ra được các 
ý tưởng đúng pháp như vậy cho nên người thiện nhân ấy rất vui lòng 
và hân hạnh hành việc bố thí mà không chút do dự ngại ngùng. Thứ 
là vì hàng phục ma quân: Khi có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phẩi 
tưởng nghĩ rằng bố thí để tiêu diệt hai cái tánh Tham và Xan. Tham 
dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra 
chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền 
não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham 
dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến 
khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau 
cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta 
cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhin tự 
tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước lớn 
đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Phật dạy: “Tham dục chính là 
nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên 
luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm 
chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết 
sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn 
với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta có đầy đủ sức 
khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham 
dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân. Đức Phật 
cũng dạy trong Kinh Pháp Cú: “Người tham lam bỏn xẻn không thể 
sanh lên cõi trời, người ngu sĩ không ưa tán dương việc bố thí, nhưng 
người trí thấy bố thí lại tùy hỷ công đức và tương lai họ sẽ dự hưởng 
phần an lạc.” Phật tử thuần thành, nhất là những hành giả đang tu tập 
phước huệ, nên cố gắng hàng phục ma quân Tham Xan bằng sức trí tuệ 
và lòng từ bi của mình. Thứ năm là vì với người đến xin có ý thưởng 
thân thuộc: Khi có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải có ý tưởng 
rằng từ quá khứ kiếp đến nay, trong sáu nẻo luân hồi, chúng sanh cứ 
theo hành nghiệp bản hữu mà lăn lên, lộn xuống, hằng luôn thay mặt 
đổi hình, có khi làm quyến thuộc lẫn nhau, nhưng đến kiếp nầy vì 
chuyển đời, cách ấm, bị vô minh che lấp, nên không nhận ra nhau mà 
thôi. Ngày hôm nay ta phát tâm bố thí đây và người đến xin thí nầy, 
biết đâu quá khứ họ là thân thuộc của ta, hoặc trong kiếp tương lai họ 
sẽ trở thành kẻ trong vòng lục thân của ta cũng không chừng. Vì nghĩ 
tưởng như vậy nên chúng ta vui lòng mà bố thí kgông có chút lòng hối 
hận, hay nuối ciếc chi cả. Đây gọi là vì tưởng thân thuộc mà bố thí. 
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Thứ sáu là vì với vô biên chúng sanh có ý tưởng xuất ly: Khi có người 
đến xin thí thì ta nghĩ rằng chư Phật hoặc chư Bồ Tát cùng với các bậc 
giải thoát đại thánh nhân khác sở dĩ chứng đắc được đạo quả Bồ Đề, 
giải thoát ra khổi vòng sanh tử là do nơi thành tựu được hạnh Bố Thí 
Ba La Mật. Nhờ chứng đắc được Bố Thí Ba La Mật mà quý ngài 
không còn sanh tử luân hồi nữa, còn chúng ta thì nay bỏ thân nầy, rồi 
sanh ra nơi kiếp khác, mang thân khác, cứ như thế mà xoay chuyển 
trong sáu nẻo luân hồi, hết tử rồi sanh, hết sanh rồi tử, từ vô lượng vô 
biên kiếp xa xưa cho đến hôm nay mà vẫn không sao thoát ra được. 
Cho nên hôm nay chúng ta phải quyết tâm và phát nguyện sẽ hành 
hạnh bố thí nầy không thối chuyển; các người đến xin thí nầy đều thật 
là ân nhân của ta, đều là nhơn duyên lớn làm cho ta thành tựu được Bố 
Thí Ba La Mật về sau nầy vậy. Có như thế thì ta mới được xuất ly, 
được giải thoát ra khỏi vòng vô lượng vô biên kiếp đời sanh tử trong 
tương lai. Thứ bảy là dùng sự bố thí với ý tưởng như là phương tiện để 
nhiếp thọ hết thảy chúng sanh: Hành giả tu Phật dùng tuệ tâm mà 
nhiếp thủ chúng sanh. Và đem ánh từ quang Phật Pháp soi sáng thế 
giới khổ đau tăm tối như ngọn hải đăng chiếu sáng cho nhân loại. 
Hành giả tu Phật nên luôn ở trong chúng hội của tất cả Như Lai, thân 
thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc của các chúng sanh mà bố thí 
pháp, diễn thuyết cho họ được ngộ nhập. Hành giả tu Phật luôn nhận 
biết sự hiểm nguy của sanh tử nên nhắc cho người khác biết những lời 
Phật dạy với hy vọng cuối cùng họ sẽ hiểu và vượt thoát khỏi luân hồi 
sanh tử. Thứ tám là vì khởi sanh ý tưởng chứng đạo Bồ Đề: Khi thấy 
có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải khởi tâm nghĩ tưởng như vầy: 
Trong lục độ Ba La Mật của chư đại Bồ Tát và chư Phật đã chứng đắc 
thì Bố Thí Ba La Mật là độ đứng đầu hết thảy. Sở dĩ quý ngài thành 
tựu được Bố Thí Độ nầy là nhờ quý ngài đã từng hành hạnh bố thí với 
tâm bất thối chuyển trong vô lượng vô biên kiếp đời quá khứ mà 
không bao giờ biết mỏi mệt, chán nản và ngưng nghỉ. Vì thế nên quý 
ngài mới huân tập được vô lượng vô biên phước báo thù thắng không 
thể nghĩ bàn, các phước báo ấy nếu như đem bố thí cho mười hai loại 
chúng sanh khắp mười phương thế giới trong vô lượng vô biên kiếp 
cũng không bao giờ cùng tận cả vì phước báo của quý ngài vốn là vô 
tận. Vả lại, hiện nay quý ngài đã chứng đắc được các giai vị Bồ Tát 
trong hàng thập Thánh hay Thập Địa Bồ Tát, và đang trên đường đi 
đến sự thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề của Phật trong tương 
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lai, đó là nhờ quý ngài biết đem công đức của các việc bố thí kia mà 
hồi hướng cho chúng sanh và cầu đắc thành được Bồ Đề Phật quả. Nay 
ta là Phật tử Bồ Tát tại gia thì ta cũng nên học y như hạnh của quý 
ngài. Nghĩa là ta cũng nên tùy theo khả năng của mình mà thực hành 
hạnh bố thí. Các hạnh bố thí như thế, nếu như có gây tạo nên công 
đức hoặc phước lành chi chúng ta sẽ không nguyện cầu sanh về cõi 
Trời người để hưởng phước báo, bởi vì dù cho có hưởng phước báo tốt 
đẹp thế mấy nơi cõi nhơn thiên đi nữa, rốt lại cũng không thể nào thoát 
ra khỏi vòng luân hồi sanh tử được. Ngược lại, chúng ta sẽ hồi hướng 
các phước báo đó để trang nghiêm cho đạo quả Bồ Để vô thượng của 
ta trong tương lai. Chúng ta sẽ bố thí không ngừng nghỉ. 


Arising the Mind oƒ.Joy 
When People Corme to Ask for Alimsgivings 


Mind of Joy means a mind that to feels happy for others” Joy and 
happiness. Mind of Joy has the special characfteristics that can eliminate 
varlous karmic obstructions Including Jealousy, sfinginess, pettiness, 
etc. Mind Joy (gladness) 1s also a mind that feels Joy on seeing others 
rescued from suffering. Practtioners with a heart filled with 
sympathetic Joy. Thus he stays, spreading the thought of sympathetic 
Joy above, below, across, everywhere, always with a heart filled with 
sympathetic Joy, abundant, magnified, unbounded, without hatred or 1ll- 
will. Appreciative Joy 1s the quality of reJoicing at the success and 
prosperity of others. It 1s the congratulatory attitude, and helps to 
eliminate envy and discontent over the success of others. Devout 
Buddhists should always take delight in dong good things to others for 
delight Is one of the most Imporftant entrances to the great 
enlightenment; for 1t is the mind of peace and tranquility. 

According to Venerable Thích Hải Quang ¡in the Letters to 
Buddhists Followers, the Buddha taught that lay Buddhists Bodhisattvas 
should practice the “Conduct of Giving.” When someone comes to ask 
for assistance, 1t 1s Imporfant to give rise to the following thoughts In 
order to avoid having regrets, sadness, anger, Or ØIVing rIse fO VarIOuS 
thoughts of greed, hatred, and ignorance toward the receIver of charity, 
only to decrease or lose the virtues and merits they would have 
obtainned from the acts of practcing charity. Fữsứ, ƒolowing the 
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teachings oƒ the Buddha: When someone needs assistance, we should 
use the sincere mind to think that all the Buddhas in the ten directions 
across the three time-spans of past, present, and future are able to 
attain the Ulumate Enliphtenment because of their ability to fully 
realize the “Giving Paramita.” Now that we are Buddha”s children, 1ƒ 
we wish to attain enlightenment or to become Buddha, it is absolutely 
essential for us to follow the Buddha”s teachings. We should practice 
His Teachings. We must dilipently cultivate the conduct of giving In 
order to eliminate varilous mind states of greed, selfishness, and 
stinginess. In this way, our practice of giving of today demonstrate we 
are following the teachings of the Buddhas. Second, givíng rise to the 
thought that asking person 1s a good knowledgeable advisor: When 
someone comes and asks for assistance, we should think: From many 
lives in the past until now, we have been unbelievably greedy and 
stingy; thus, gathering and accumulating as much as possible are the 
only things we have known, while we refuse to give and let go of 
anything. Or even when we did give, we still feel regrets and sadness 
later, or we may have given but our minds were not peaceful and 
Joyous while øgiving. Therefore, we continue fo remain as 
unenlightened mortals drifting and drowning In the six realms of the 
cycle of rebirths. If we are like this In thịs life, who knows what we wIll 
be like In the nex life! Where are all of our possessions from the 
former lives? It will be the same way with the possesslons of this life 
because once we die, we must leave behind everything, as we wIll not 
be able to bring anything along with us. Fortunately, In this life, we are 
knowledgeable of Buddhism, we know clearly the Buddha”s teachings 
with regard to the conducts of giving. So why should we not 
courageously practice what we know in order to eliminate our old 
selfish greedy habits? Now Iimmediately after we have Just developed 
our minds to carry out the conduct of øiving, someone comes to ask for 
assistance. lt 1s truly a good opportunity. Because owing to this person 
we are able to abandon the greed and selfishness that have followed us 
from the Infinite past to the present. We are able to accomplish the 
mind of “Letting Go” and the giving conduct of a saintly being. We will 
be able to accomplish the various fruits of enlightenment and liberation 
in the future. The person who has asked us is truly our good 
knowledgeable advisor, our benefactor, as well as our cause for 
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enlightenment. If one 1s able to give rise to and hold on to these 
thoughts, that good charitable person will feel happy and honored from 
giving without having the slightest worrles and regrets. ffzrd, giving 
rise o0 the thought oƒ wealth and luxury in another le or qfaining the 
meritoriows refribufions ímn the Desire World: When seeing the needy 
person approaching us, we should hold the following thought: Just as 
the Buddha taught, all conducts of giving will result in wholesome 
retributions. This means one wIll be a wealthy person reaping merIfs in 
the human realm or wIll be born in Heaven to be a Heavenly Being 
with complete supreme blessings of the Heaven. Talking about the 
merifs and virtues of the conduct of giving, 1Ÿ we practice conduct of 
øIving, even 1ƒ our minds do not gIve rise to the wish of being rích and 
wealthy in the future in Heaven or Human realms, those meriforIous 
retrIibutions from giving will come to us naturally. In the present life, 
we are wealthy, having extra money fo spend on nice cars, homes, efc. 
because In the former life, we practiced giving. Thus, in this liÍe we are 
able to reap the wholesome karmic retribution in this way. If we Just 
look to the outside world and our surrounding, 1t will be obvious how 
many people live In poverty, not having enough of anything, but must 
strugsgle to make 1t from day to day. It 1s because In their former lives, 
these people were consumed with greed, stinginess, and never opened 
therr hearts to gøIve to anyone. Consequently, In this life, they must 
suffer and strugsle In povery as their karmic retributlons. We are 
fortunate to be able to rely on the wholesome karma of the past 
enabling us to live luxurious lives; therefore, we should give more so 
that: The wholesome merits of the present will increase with each 
passing day. And In the future lives, we will avoid the karmic 
consequences of not having enoungh. If one 1s able to hold these 
thoughts that are true to the Proper Dharma, the good person wIll feel 
happy and honored to give without having sadness, regrets, and 
resentments. Fourth, in order to conquer evil: When someone asks us 
for assistance, we should think that practicing the conduct of giving wIll 
help us eliminate the two evil characteristics of greed and stinginess. 
The desires are boundless, but our ability to realize them 1s not, and 
unfulfiled desires always create suffering. When desires are only 
partially fulfilled, we have a tendency to continue to pursue until a 
complete fulfilliment 1s achieved. Thus, we create even more suffering 
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for us and for others. We can only realize the true happiness and a 
peaceful state of mind when our desires are few. This 1s one of the 
great steps towards the shore of liberation. Buddha taught: “Craving 
and desire are the cause of all unhappiness or suffering. Everything 
sooner or later must change, so do not become attached to anything. 
Instead devote yourself to clearing your mind and finding the truth, 
lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfied with few possesslons 
help us destroy greed and desire. This means being content with 
material conditlons that allow us to be healthy and strong enough to 
cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of passions and 
desires, atfain a peaceful state of mind and have more time to help 
others. The Buddha also taught in the Dharmapada Sutra, verse l77: 
“Misers cannot go to the heaven, fools cannot indeed praIse charIty. A 
Wise man reJoIces in alsmgiving and thus becomes happy thereafter.” 
Devout Buddhists, especially those who are cultivating blessedness and 
wisdom, should always try to subJugate both demons of greed and 
stinginess with our wIsdom and compassionate. Fjfh, look upon those 
who ask for charify qs ƒamily and ƒfriends: When someone asks for 
assistance, we should think that from infimte past till now, 1n the six 
realms In the cycle of rebirths, sentient beings continue to follow thetr 
karmic actons to go up and down constantly, changing ther 
appearances; sometimes they are relatives and friends, but once they 
pass on to another life, covered by Ignorance, they are no longer able 
fo recognIze one another. Today we develop the mind to give because 
those asking for assistance can very well be our family and friends of 
the past or, who knows, 1t 1s possible, in the future lives they will 
become a part of our Iimmediate or extended family. Having these 
thoughts we should be happy to gIive without the sliphtest regrets or 
feel we have g1ven In vain. 

Sixth, im the process 0ƒ endless bừữths gives rise to the thought oƑ 
liberafion: When someone asks us for assistance, we should think that 
all Buddhas and Bodhisattvas, as well as other greatly enlightened 
sages were able to attain the Bodhi Mind and are liberated from the 
cycle of rebirths because they were able to attain the conduct of Giving 
Paramita. Owing to the fact that they have achieved the Giving 
Paramita, these greatly enlipghtened beings are able to eliminate the 
cycle of reincarnations. Às for us, sentient beings, in the near future we 
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wIll abandon this body and then we will be born with another body in 
another life and will continue to go up and down 1n the six realms of 
the cycle of rebirths. In this way, from Infinite and endless aeons ago to 
the present, we have lived and died, died and lived, and yet we are still 
unable to free ouselves from this viclous cycle of birth and death. 
Therefore, in this life, we must be determined to develop the vow fo 
practice the conduct of giving without regression. All sentilent beings 
who come to us for assistance are our benefactors and are great 
opportunities for us to attain the Giving Paramita In the future. Only 
practicing this we will be able to attain enliphtenment and find 
liberation from infinte and endless lives of births and deaths in the 
future. Seyenth, using the conduct 0ƒ giving as q medns 0ƒ assistance ífo 
all senfient beings: Buddhist pracHtloners use mind of wisdom to to 
receive or to gather up all sentient beings. And to shed lipht on 
something or the radiance of Buddhaˆs dharma goes through a world of 
suffering and darkness like a beacon light to guide and i1lluminate 
mankind. Buddhist practitioners should always preach Buddha-dharma, 
expound the sublime teachings to sentient beings according to theIr 
faculties, temperaments and I1nclinations, to enlighten them. Buddhist 
practitioners should always realize mortal danger so to preach others 
about Buddha's teachings with the hope that they will eventually 
understand and be able to escape the cycle of births and deaths. 
Eipghth, giing rise f0 the thought gƑ qdaimng the path gƑ 
enlightenmmenf: When we see a necdy person approaching us, we want 
to hold the following thoughts: Among the Six Paramita Practices 
attained by Maha-Bodhisattvas and the Buddhas, the gIving paramifas 
1s first. These Virtuous Beings are able to attain the Giving Paramita 
because they have often carried out the conducts of gIving with a non- 
retrogression mind In infinite and innumerable kalpas In the past, but 
are never tired, bored, nor will they rest and stop such practices. 
Therefore, they are to accumulate Iinfinite, endless, and unimaginably 
supreme meriforIous retributions. If those who meritorious retributions 
were used to give to all the sentient beings In the ten directilons of 
Infinite universes for Infinite and innumerable kalpas they would stil 
have some left the meritorious blessing of the Maha-Bodhisattvas are 
inherently limifless. Furthermore, at the present time, they have 
affained the various enlighten stages of Maha-Bodidattvahood, and are 
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on theIr way to the realization of the Ulumate Enlipghtenment. As lay 
Buddhists, cultivating for Bodhisattvahood, we should also follow these 
enlightened beIngs” virtuous paths. This means we should work within 
our means and limitations to practice the conduct of giving. lÝ our 
conducts of giving result in any wholesome virftIous or merIfOrIous 
consequences, then we should not vow or pray to be reborn In the 
Heaven or Human realms In order to reap those merIforIous 
retributions. This 1s because no matter how much pleasure we may 
enJoy from those wholesome meriforIous retributions 1n the heaven and 
human realms, In the end, we wIll be able to escape and free ourselves 
from the cycle of birth death. In contrast, we should be determined to 
dedicate all those merits and virtues to adorn our future state of 
Ultimate Enlightenment. We continue to øgive without resting. 
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Phụ Lục D 
Appendix D 


Bố Thí Thiệt-Bố Thí Giả 


Bố thí chân thật liên hệ tới việc phát triển một thái độ tự nguyện 
cho bất cứ thứ gì mà người ta có nhằm lợi lạc chúng sanh. Bên cạnh đó 
cũng có loại người giả danh hảo tâm mà bố thí. Đây là những loại 
người thân tu mà tâm chẳng tu. Đây là những người muốn có hình 
tướng tu hành bằng cách biểu lộ cho mọi người thấy là mình luôn làm 
việc bố thí, nhưng thay vào đó chỉ là cầu danh, cầu lợi, cầu tài, vân 
vân. Tu hành theo kiểu nầy là hoàn toàn trái ngược với những lời giáo 
huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên đừng làm gì cả. Theo Phật 
giáo, có năm loại người giả danh hảo tâm mà bố thí: Hạng thứ nhất là 
miệng nói tốt, hoặc nói bố thí mà không bao giờ chịu thực hành, chỉ là 
những lời hứa trống rỗng. Hạng thứ nhì là lời nói và hành động đều 
trái ngược nhau, tức là ngôn hành bất tương ưng. Hạng rhứ ba là bố thí 
mà trong tâm luôn mong cầu được bồi hoàn bằng các sự đển ơn đáp 
nghĩa. Hạng thứ tư là bỗ ra có một tấc mà muốn thâu vào một thước. 
Hạng thứ năm là gieo trồng ít mà muốn đặng trái nhiều. 

Cũng theo Phật giáo, có mười hai loại người bố thí chân thật và 
hảo tâm: Hạng thứ nhất là làm việc lợi ích cho người mà chẳng cần trả 
ơn. Hạng thứ nhì là làm việc giúp đỡ cho người mà chẳng cần quả báo. 
Hạng thứ ba là cúng dường cho người mà chẳng cần sự báo ơn. Hạng 
thứ tư là tự nhún nhường để làm cho lòng muốn của kẻ khác được đầy 
đủ. Hạng thứ năm là việc khó bỏ xả mà bỏ xả được. Hạng thứ sáu là 
việc khó nhịn mà nhịn được. Hạng thứ bảy là việc khó làm mà làm 
được. Hạng thứ tám là việc khó cứu mà cứu được. Hạng thứ chín là 
chẳng luận thân sơ, cũng vẫn cứ một lòng lấy cái tâm bình đẳng như 
nhau ra mà cứu giúp và làm đúng như sự thật. Hạng thứ mười là hễ 
miệng nói tốt là thực hành được ngay lời nói tốt ấy, có nghĩa là ngôn 
hành tương ưng. Hạng thứ mười một là tâm hiền thường làm các việc 
tốt mà miệng chẳng khoe khoang. Hạng thứ mười hai là ý nghĩ chỉ đơn 
thuần là muốn giúp đỡ cho người mà thôi, chớ chẳng cần danh vọng, 
khen tặng, hay lợi ích chi cho mình. 
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Real Alimsgivings & Pretending Giving Alms 


Real almsgivings Involve developing an attitude of willingness to 
give away whatever one has in order to benefit sentient beings. 
Besides, there are people who pretend to give out of goodness of their 
hearts. These are people who cultivate body but do not cultivate the 
mind. These are people who have the appearance of true cultivators by 
showing to other people that they always give alms, but instead they 
yearn for fame, notoriety, wealth, etc. Thus, cultivating In this way 1S 
enftirely contradictory to the Buddhaˆs teachings and they are better off 
not doing anything. According to Buddhism, there are five kinds 0ƒ 
people who pretend to give out gƒ goodness 0ƒ their hearfs: The ƒirsf 
kind are those who talk of goodness or giving, but they never carry out 
what they say, only hollow speech or empty promises. The second kind 
are those whose speech and actions contradict one another. The fhird 
kind are those who give but their minds always hope that theIr actions 
wIll be compensated and be returned in some way. The ƒourth kind are 
those who give litfle but want a great deal In return. The fifth kind are 
those who plant few seeds but wish to harvest abundance of fruIts. 

Also according to Buddhism, there are also twelve kinds 0ƒ people 
who haye truly good heart and genuine giving: Firsf, benefit others 
without asking for anything In return. Second, help others without 
wishing for something 1n return. 7ird, make offerings to others without 
wishing for compensation, not even to be thanked. ourth, lower 
themselves, or less emphasis on self-Importance, so others” wishes wIll 
be fully realized. Fÿ¡h, let go of things that are difficult to let go. Sixíh, 
tolerate things that are difficult to tolerate. Sevenih, accomplish things 
that are difficult to accomplish. #¡ghíh, rescue when 1t 1s difficult to 
rescue. Minh, not to discriminate between relatives or strangers, but 
maintain an equal and fair mind in helping others as well as carrying 
out conducts that are proper to the truths. 7eníh, speak of goodness, 
then they should be able to “make good” what they say. This means 
speech and action are consistent with one another. #Jeyenrh, have kind 
and gentle souls, who often carry out wholesome conducts without 
boasting to everyone. 7wefƒfih, have only infent 1s simply to help others. 
Otherwise, they do not hope for fame, praise, noforlety or for self- 
benefits. 
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Phụ Lục E 
Appendix E 


Năm Loại Bỏn Xẻn 


Bồn xẻn có nghĩa thông thường là keo kiệt. Đức Phật dạy trong 
Kinh Pháp Cú: “Người tham lam bỏn xẻn không thể sanh lên cõi trời, 
người ngu sĩ không ưa tán dương việc bố thí, nhưng người trí thấy bố thí 
lại tùy hỷ công đức và tương lai họ sẽ dự hưởng phần an lạc.” Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại xan tham: Xan 
tham đối với trú xứ, xan tham đối với gia đình, xan tham đối với các 
vật thâu hoạch, xan tham đối với sắc, và xan tham đối với Pháp. Trong 
khi theo Thanh Tịnh Đạo, có năm loại tham xan: Tham xan đối với 
chỗ ở, tham xan đối với quyến thuộc, tham xan đối với lợi lộc, tham 
xan đối với pháp, và tham xan đối với tiếng khen. Theo Phật giáo Đại 
Thừa, có năm loại bủn xỉn: Loại thứ nhất là Trụ Xứ Khan: Một mình 
ta ở đây, chẳng cho ai khác vào đây. Loại thứ nhì là Gia Chủ Thí 
Khan: Một mình ta ở nhà nầy làm việc bố thí, chứ chẳắng a1 khác. Loại 
thứ ba là Thí Khan: Một mình ta nhận của bố thí nầy. Loại thứ tư là Dư 
Tán Khan: Một mình ta nhận sự tán thán nầy chứ chẳng a1 khác. Loại 
thứ năm là Pháp Khan: Một mình ta biết thâm nghĩa của kinh nầy chứ 
chẳng cho người khác biết. 


Five Kinds oƒ Begrudging 


Sfinginess generally means avaricious meanness. The Buddha 
taught in the Dharmapada Sutra, verse l77: “Misers cannot go to the 
heaven, fools cannot Iindeed praise charity. À wise man reJoIces In 
alsmgiving and thus becomes happy thereafter.” According to the 
Sang Sufta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are five 
kimds oƒ begrudging: Begrudging as to dwelling-place, begrudging as 
to family, beprudging as to gains, begruding as to beauty, and 
begrudging as to Dhamma. While according to The Path 6ƒ 
PurfficatHion, there are ƒive kinds gƒ avarice: Avarice about dwellings, 
avarice about families, avarice about gain, avarice about Dharma, and 
avarice about pralse. According to Mahayana Buddhism, there are ƒive 


224 


kimds oƒ selfishness or meanness: The ƒfirst kimmd oƒ stimnginess is 
stinginess on abode: This abode (house or place) 1s mine and no one 
else's. The second kimd oƑ stinginess is stinginess on qlmsgiving 
household: This almsgiving household 1s mine and no one else”s. 7h 
third kind oƒ stinginess is stinginess on the receiver oƒ aửns: Il am the 
only one who receive this alms. The ƒourth kind oƑ stinginess is 
Sfinginess on personalify: [ am the only one who deserve this praIse; no 
one else who deserves this. The fiƒth kind oƒ stinginess is sfinginess on 
knowledge öoƒ truth: am the only one who has the knowledge of truth, 
but I don”t want to share with any one else. 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Giới Luật Phật Giáo 


Vào thời Đức Phật còn tại thế, lúc một môn đệ mới bắt đầu được 
chấp nhận vào Tăng đoàn, Đức Phật nói với họ những lời đơn giản, 
“hãy lại đây, Tỳ Kheo!” Nhưng khi số người gia nhập ngày càng gia 
tăng và giáo hội phân tán. Những quy định đã được Đức Phật ban 
hành. Mỗi người Phật tử phải tuân giữ “Ngũ Giới” trong sự trau đồi 
cuộc sống phạm hạnh, và chư Tăng Ni tuân thêm 5 giới luật phụ được 
Đức Phật soạn thảo tỉ mỉ như là những điều luật rèn luyện và nói 
chung như là những giới luật tu tập. Năm giới luật phụ cho người xuất 
gia thời đó là tránh việc ăn sau giờ ngọ, tránh ca múa, tránh trang điểm 
son phấn và dầu thơm, tránh ngồi hay nằm trên giường cao, và tránh 
giữ tiễn hay vàng bạc, châu báu. Về sau này, nhiều trạng huống khác 
nhau khởi lên nên con số luật lệ trong “Ba La Đề Mộc Xoa” cũng khác 
biệt nhau trong các truyền thống khác nhau, mặc dù có một số điểm 
cốt lõi chung khoảng 150 điều. Ngày nay, trong các truyền thống Đại 
Thừa và Khất Sĩ, có 250 cho Tỳ Kheo và 348 giới cho Tỳ Kheo Ni; 
trong khi truyền thống Theravada có 227 giới cho Tỳ Kheo và 311 giới 
cho Tỳ Kheo Ni. Trong tất cả các truyền thống, cả truyền thống Đại 
Thừa bao gồm Khất Sĩ, và truyền thống Theravada, cứ nửa tháng một 
lần những giới luật này được toàn thể chư Tăng Ni tụng đọc, tạo cho 
chư Tăng Ni cơ hội để sám hối những tội lỗi đã gây nên. 

Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông lung. Lối sống 
của một Phật tử thuần thành thì bình dị và tiết chế. Phật tử thuần thành 
có lối sống khác hẳn người thế tục, từ bỏ thói quen, ăn ngủ và nói ít 
lại. Nếu làm biếng, phải tinh tấn thêm; nếu cảm thấy khó kham nhẫn, 
chúng ta phải kiên nhẫn thêm; nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc 
vào thân xác, phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Giới 
luật và thiển định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an 
tịnh và thu thúc. Nhưng bể ngoài thu thúc chỉ là sự chế định, một dụng 
cụ giúp cho tâm an tịnh. Bởi vì dù chúng ta có cúi đầu nhìn xuống đất 
đi nữa, tâm chúng ta vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm 
mắt chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy cuộc sống nây đầy khó khăn 
và chúng ta không thể làm gì được. Nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự 
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vật, chúng ta càng được khích lệ hơn. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc 
bén. Trong khi làm công việc phải làm với sự chú ý. Phải biết mình 
đang làm gì, đang có cẩm giác gì trong khi làm. Phải biết rằng khi tâm 
quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang vào mình 
gánh nặng nghi ngờ và bất an vì luôn lo sợ không biết mình hành động 
có sai lầm hay không, có tạo nên ác nghiệp hay không? Đó là sự dính 
mắc cần tránh. Chúng ta phải biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, y 
phục, chỗ ở, và thuốc men. Chẳng cần phải mặc y thật tốt, y chỉ để đủ 
che thân. Chẳng cần phải có thức ăn ngon. Thực phẩm chỉ để nuôi 
mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại với mọi phiển não và 
ham muốn thông thường. 

Giới luật là những qui tắc căn bản trong đạo Phật. Giới được Đức 
Phật chế ra nhằm giúp Phật tử giữ mình khỏi tội lỗi cũng như không 
làm các việc ác. Tội lỗi phát sanh từ ba nghiệp thân, khẩu và ý. Giới 
sanh định. Định sanh huệ. Với trí tuệ không gián đoạn chúng ta có thể 
đoạn trừ được tham sân sĩ và đạt đến giải thoát và an lạc. Luật pháp và 
quy tắc cho phép người Phật tử thuần thành hành động đúng trong mọi 
hoàn cảnh (pháp điều tiết thân tâm để ngăn ngừa cái ác gọi là luật, 
pháp giúp thích ứng với phép tác chân chính bên ngoài gọi là nghì). 
Giới có nghĩa là hạnh nguyện sống đời phạm hạnh cho Phật tử tại gia 
và xuất gia. Có 5 giới cho người tại gia, 250 cho Tỳ kheo, 348 cho Tỳ 
kheo Ni và 58 giới Bồ Tát (gồm 48 giới khinh và 10 giới trọng). Đức 
Phật nhấn mạnh sự quan trọng của giới hạnh như phương tiện đi đến 
cứu cánh giải thoát rốt ráo (chân giải thoát) vì hành trì giới luật giúp 
phát triển định lực, nhờ định lực mà chúng ta thông hiểu giáo pháp, 
thông hiểu giáo pháp giúp chúng ta tận diệt tham sân si và tiến bộ trên 
con đường giác ngộ. 

Già giới là những luật phụ hay thứ luật mà Phật chế ra như cấm 
uống rượu, đối lại với “tánh giới” là những giới luật căn bản của con 
người như cấm giết người. Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa 
dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát 
những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói 
khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều 
học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh 
nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là 
phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là 
phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt 
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dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Do 
đó, Giới, Định và Tuệ là một sự kết hợp hài hòa giữa những cảm xúc 
và tri thức của con người. Đức Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài 
những cách để khắc phục tà hạnh về thân và khẩu. Theo Kinh Trường 
Bộ (Majjhima Nikaya), Đức Phật dạy: “Sau khi điều phục lời nói, đã 
chế ngự được các hành động của thân và tự làm cho mình thanh tịnh 
trong cách nuôi mạng, vị đệ tử tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh. 
Như vậy vị ấy thọ trì và học tập các học giới, giữ giới một cách thận 
trọng, và thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Trong khi tiết 
chế lời nói và hành động như vị ấy phải cố gắng phòng hộ các căn. Vì 
nếu vị ấy thiếu sự kiểm soát các căn của mình thì các tư duy bất thiện 
sẽ xâm nhập đầy tâm của mình. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, 
vân vân... Vị ấy không thích thú, cũng không khó chịu với những đối 
tượng giác quan ấy, mà giữ lòng bình thản, bổ qua một bên mọi ưa 
ghét.” 

Giới luật mà Đức Phật đã ban hành không phải là những điều răn 
tiêu cực mà rõ ràng xác định ý chí cương quyết hành thiện, sự quyết 
tâm có những hành động tốt đẹp, một con đường toàn hảo được đắp 
xây bằng thiện ý nhằm tạo an lành và hạnh phúc cho chúng sanh. 
Những giới luật nầy là những quy tắc đạo lý nhằm tạo dựng một xã hội 
châu toàn bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất trí, điều hòa, 
thuận thảo và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người với người. Giới là nền 
tảng vững chắc trong lối sống của người Phật tử. Người quyết tâm tu 
hành thiển định để phát trí huệ, phải phát tâm ưa thích giới đức, vì giới 
đức chính là yếu tố bồi dưỡng đời sống tâm linh, giúp cho tâm dễ dàng 
an trụ và tính lặng. Người có tâm nguyện thành đạt trạng thái tâm 
trong sạch cao thượng nhất hằng thực hành pháp thiêu đốt dục vọng, 
chất liệu làm cho tâm ô nhiễm. Người ấy phải luôn suy tư rằng: “Kẻ 
khác có thể gây tổn thương, nhưng ta quyết không làm tổn thương ai; 
kẻ khác có thể sát sanh, nhưng ta quyết không sát hại sinh vật; kẻ khác 
có thể lấy vật không được cho, nhưng ta quyết không làm như vậy; kẻ 
khác có thể sống phóng túng lang chạ, nhưng ta quyết giữ mình trong 
sạch; kẻ khác có thể ăn nói giả dối đâm thọc, hay thô lỗ nhảm nhí, 
nhưng ta quyết luôn nói lời chân thật, đem lại hòa hợp, thuận thảo, 
những lời vô hại, những lời thanh nhã dịu hiển, đầy tình thương, những 
lời làm đẹp dạ, đúng lúc đúng nơi, đáng được ghi vào lòng, cũng như 
những lời hữu ích; kẻ khác có thể tham lam, nhưng ta sẽ không tham; 
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kẻ khác có thể để tâm cong quẹo quàng xiên, nhưng ta luôn giữ tâm 
ngay thẳng. Kỳ thật, tu tập giới luật cũng có nghĩa là tu tập chánh tư 
duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, vân vân, vì giữ giới là tu tập chánh tư 
duy về lòng vị tha, từ ái, bất tổn hại; giữ giới là tu tập chánh ngữ để có 
thể kiểm soát giọng lưỡi tác hại của chính mình; giữ giới là tu tập 
chánh nghiệp bằng cách kểềm hãm không sát sanh, không trộm cắp dù 
trực tiếp hay gián tiếp, không tà dâm; giữ giới còn là tu tập chánh 
mạng, nghĩa là không sống bằng những phương tiện bất chính cũng như 
không thủ đắc tài sản một cách bất hợp pháp. 


Precepfs in Buddhism 


At the time of the Buddha, In the beginning a follower was 
accepted Into the Sangha, the Buddha talked to them with the simple 
words “Ehi-bhikku” (Come, O monk)! But as numbers grew and the 
commumity dispersed, regulations were established by the Buddha. 
Every Buddhist undertakes the “Tive Precepts” In the cultivation of the 
moral life, and monks and nuns follow follow five additional precepts, 
which are elaborated as training rules and referred to collectively as 
the “Pratimoksa.” The five additional precepts are to abstainn from 
eating after midday, from dancing and singing, from personal 
adornments, from using hiph seats or beds, and from handling gold or 
sillver. Later, situations arlsed so the number of rules In the 
“Pratimoksa” varles among the different traditions, although there 1s a 
common core of approximately 150. Nowadays, in Mahayana and 
Sangha Bhiksu traditions, there are about 250 rules for monks and 348 
for nuns; while in the Theravadin tradition, there are 227 rules for 
monks and 311 for nuns. In all traditions, both Mahayana, Including 
Sangha Bhiksu and Theravada, every fortnight these rules are reciIted 
communally, providing an occasion for the members of the Sangha to 
confess and breaches. 

The worldly way 1s outgoing exuberant; the way of the devoted 
Buddhist”s life 1s restrained and controlled. Constantly work agaInst the 
grain, against the old habits; eat, speak, and sleep little. If we are lazy, 
raIse energy. lf we feel we can not endure, raise patience. If we like 
the body and feel attached to it, learn to see It as unclean. Virtue or 
following precepts, and concentration or meditatlon are aids to the 
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practice. They make the mind calm and restrained. But outward 
restraint 1s only a convention, a tool to help gain Inner coolness. We 
may keep our eyes cast down, but still our mind may be distracted by 
whatever enters our field of vision. Perhaps we feel that this life 1s too 
difficult, that we Just can not do it. But the more clearly we understand 
the truth of things, the more incentive we will have. Keep our 
mindfulness sharp. In daily activity, the Important point 1s Intention. ; 
know what we are doing and know how we feel about it. Learn to know 
the mind that clings to ideas of purity and bad karma, burdens Itself 
with doubt and excessive fear of wrongdoing. This, too, 1s attachmetI. 
We must know moderation In our daily needs. Robes need not be of 
fine material, they are merely to protect the body. Food 1s merely to 
sustan us. The Path constantly opposes defilements and habitual 
desires. 

Basic precepts, commandments, discipline, prohibition, morality, or 
rules In Buddhism. Precepts are designed by the Buddha to help 
Buddhists guard against transgressions and stop evil. Transgressions 
spring from the three karmas of body, speech and mind. Observe moral 
precepts develops concenfration. Concentration leads to understanding. 
Continuous Understanding means wisdom that enables us to eliminate 
greed, anger, and Ignorance and to obtain liberation, peace and Joy. 
Rules and ceremonlies, an Intuitive apprehension of which, both written 
and unwritten, enables devotees to practice and act properly under all 
circumstances. Precepts mean vows of moral conduct taken by lay and 
ordained Buddhists. There are five vows for lay people, 250 for fully 
ordained monks, 348 for fully ordained nuns, 58 for Bodhisattvas (48 
minor and 10 major). The Buddha emphasized the Importance of 
morals as a means to achieve the end of real freedom for observing 
moral precepts develops concentraton. Concentration leads to 
understanding. Continuous understanding means wisdom that enables 
us to eliminate gøreed, anger, and Ignorance and to advance and obfain 
liberation, peace and Joy. 

Secondary commandments, deriving from the mandate of Buddha, 
1.e. against drinking wine, as opposed to a commandment based on the 
pnmary laws of human nature, I.e., against murder. The moral code 
taught in Buddhism 1s very vast and varied and yet the function of 
Buddhist morality 1s one and not many. It 1s the control of man”s verbal 
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and physical actions. All morals set forth in Buddhism lead to this end, 
virtuous behavior, yet moral code 1s not an end in 1tself, but a means, 
for 1t alds concentration (samadhi). Samadhi, on the other hand, 1s a 
means to the acquisition of wIisdom (panna), true wisdom, which in turn 
brings about deliverance of mind, the final goal of the teaching of the 
Buddha. Virtue, Concentration, and Wisdom therefore 1s a blending of 
man”s emotions and intellect. The Buddha points out to his disciples the 
ways Of overcoming verbal and physical 1ll behavior. According to the 
Majjhima Nikaya, the Buddha taught: “Having tamed his tongue, 
having controlled his bodily actions and made himself pure In the way 
he earns his living, the disciple establishes himself well in moral habits. 
Thus he trains himself In the essential precepts of restraint observing 
them scrupulously and seeing danger In the slightest fault. While thus 
restraining himself in word and deed he tries to guard the doors of the 
senses, for If he lacks control over his senses unhealthy thoughts are 
bound to filI his mind. Seeing a form, hearing a sound, and so on, he 1s 
neither attracted nor repelled by such sense obJects, but maintains 
balance, putting away all likes and dislikes.” 

The code of conduct set forth by the Buddha 1s not a set oŸ mere 
negative prohibitions, but an affirmation of do¡ng good, a career paved 
with good Intentions for the welfae of happiness of mankind. These 
moral principles aim at making society secure by promoting umty, 
harmony and mutual understanding among people. This code of 
conduct 1s the stepping-stone to the Buddhist way of life. It 1s the basIs 
for mental development. One who 1s intent on meditation or 
concenftration of mind should develop a love of virtue that nourIshes 
mental life makes 1t steady and calm. This searcher of highest purity of 
mind pracfises the burning out of the passions. He should always think: 
“Other may harm, but [ will become harmless; others may slay living 
beIngs, but I will become a non-slayer; others may wrongly take things, 
but I wIll not; others may live unchaste, but I will live pure; other may 
slander, talk harshly, indulge In gossip, but [ wIll talk only words that 
promote concord, harmless words, agreeable to the ear, full of love, 
heart pleasing, courteous, worthy of being borne In mind, timely, fit to 
the point; other may be covetous, but I will not covet; others may 
mentally lay hold of things awry, but [ wIll lay mental hold of things 
fully aright.” In fact, observation of morality also means cultivation or 
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exercse of ripht thoughts of altruism, loving-kindness and 
harmlessness; observation of morality also means cultivation of the 
right speech because that enables one to control one”s mischievous 
tongue; right action by refraining from killing sentient beings, and from 
sexual misconduct; and right livelihood which should be free from 
exploitatlon misappropriation or any Illegal means of acquiring wealth 
OT DFOp€Tty. 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Ngũ Giới 


Giới hạnh là căn bản cho việc tiến bộ trên con đường phát triển 
nhân cách cao hơn. Giới cũng là nền tẳng của tất cả các đức tánh và 
phẩm hạnh. Ngoài ra, giới còn là nền móng quan trọng nhất trong việc 
chuẩn bị hành giả trong việc tu tập Bát Thánh Đạo. Đường lối để thực 
hành giới luật theo Phật giáo bao gồm ba phần trong Bát Thánh Đạo: 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng. Ngũ giới là năm giới cấm 
của Phật tử tại gia và xuất gia, tuy nhiên, Đức Phật chế ngũ giới đặc 
biệt cho những Phật tử tại gia. Người trì giữ năm giới sẽ được tái sanh 
trở lại vào kiếp người (giới có nghĩa là ngăn ngừa, nó có thể chận đứng 
các hành động, ý nghĩ, lời nói ác, hay đình chỉ các nghiệp báo ác trong 
khi phát khởi. Năm giới là điều kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các 
điều kiện cơ bản nầy mới xứng đáng làm người. Trái lại thì đời nầy chỉ 
sống bằng thân người, mà phi nhân cách, thì sau chết do nghiệp cảm 
thuần thục, khó giữ được thân người, mà phải tái sanh lưu chuyển trong 
các đường ác thú. Do đó người học Phật, thọ tam quy/Saranagamana, 
phải cố gắng trì ngũ giới/Panca-veramana). Khi chúng ta tôn trọng giữ 
gìn năm giới, chúng ta chẳng những đem lại an lạc và hạnh phúc cho 
chính mình, mà còn cho gia đình và xã hội nữa. Mọi người sẽ thấy an 
toàn và thoải mái khi họ gần gủi với chúng ta. Ngoài ra, trì giữ năm 
giới căn bản sẽ khiến chúng ta khoan dung và tử tế hơn với người 
khác, đồng thời nó cũng khiến chúng ta biết quan tâm và chia sẻ với 
tha nhân những gì mà chúng ta có thể chia sẻ được. Ngũ giới còn giúp 
chúng ta những điểu sau đây: khiến cho đời sống chúng ta có phẩm 
chất hơn, khiến cho chúng ta được mọi người kính trọng, khiến cho 
chúng ta trở thành một thành viên tốt trong gia đình, một người cha 
hiển, mẹ tốt, con ngoan, khiến chúng ta trở thành công dân tốt của xã 
hội. 

Giới thứ nhất là Không Sát Sanh: Không Sát Sanh là giới thứ nhất 
trong Ngũ Giới. Chúng ta đang sống trong một thế giới bất toàn, mạnh 
hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giết chóc tràn lan khắp nơi. Ngay trong thế giới 
loài vật, chúng ta cũng thấy cọp ăn nai, rắn ăn nhái, nhái ăn những côn 
trùng nhỏ, hoặc cá lớn nuốt cá bé, vân vân. Và hãy nhìn về thế giới 
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loài người của chúng ta, chúng ta giết thú, thậm chí có khi vì quyền lợi 
mà chúng ta còn giết hại lẫn nhau nữa. Chính vì thế mà Đức Phật đặt 
ra giới luật thứ nhất cho chúng đệ tử của Ngài: “không sát sanh.” 
Không sát sanh là giới thứ nhất trong thập giới. Không sát sanh là 
không giết hại vì lòng từ bi mẫn chúng. Đây là giới luật đầu tiên dành 
cho cả xuất gia lẫn tại gia, không sát sanh bao gồm không giết, không 
bảo người giết, không hoan hỷ khi thấy giết, không nghĩ đến giết hại 
bất cứ lúc nào, không tự vận, không tán thán sự giết hay sự chết bằng 
cách nói: “Ông/bà thà chết đi còn sướng hơn sống.” Không sát sanh 
cũng bao gồm không giết hại thú vật. Không sát sanh cũng bao gồm 
không giết thú làm thịt, vì làm như vậy, chúng ta chẳng những cắt ngắn 
đời sống mà còn gây đau đớn và khổ sở cho chúng nữa (ba lý do trọng 
yếu để ngăn chặn sát sanh: a) Nghiệp báo nhơn quả: sát nghiệp bị sát 
báo, tức là giết người sẽ bị người giết lại. Đức Phật dạy: “Tất cả các 
loài hữu tình chúng sanh loài nào cũng quý trọng thân mạng, đều tham 
sống sợ chết. Tất cả già trẻ đều lo tiếc giữ thân mạng, thậm chí đến 
lúc già gần chết đến nơi vẫn còn sợ chết. Vì quý trọng sự sống, nên khi 
bị gia hại là họ căm thù trọn kiếp. Lúc gần chết lại oán ghét nhau, lấy 
oán để trả oán, oán không bao giờ chấm dứt.” b) Sát sanh cùng với tâm 
cứu hộ trái nhau. c) Bồi dưỡng thân tâm: Phật giáo cấm Phật tử đích 
thân giết hại, cố ý giết hại, nhơn giết, duyên giết; không cho phép Phật 
tử chế tạo và bán các dụng cụ sát sanh như cung tên, đao gươm, súng 
đạn, vân vân). 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ lời Phật dạy, chẳng những không 
sát sanh, chẳng những tôn trọng sự sống, mà còn trân quý sự sống. 
Không sát sanh đồng thời mở lòng từ đến tất cả chúng sanh không đưa 
ra một giới hạn nào cả. Tất cả chúng sanh trong đạo Phật, hàm ý tất cả 
mọi loài sinh vật, mọi loài có hơi thở. Một điều ai trong chúng ta cũng 
phải thừa nhận rằng mọi loài đều có sự sống, dù là người hay vật, đều 
tham sống sợ chết. Vì sự sống quý giá đối với muôn loài như vậy, mục 
đích của chúng ta là không để nó bị hại và tìm cách kéo dài sự sống. 
Điều nầy áp dụng đến cả những sinh vật nhỏ nhoi nhất có ý thức về sự 
sống. Theo Kinh Pháp Cú (131), Đức Phật day: “Ai mưu cầu hạnh 
phúc, bằng cách hại chúng sanh, các loài thích an lành, đời sau chẳng 
hạnh phúc.” Hạnh phúc của mọi loài sinh vật tùy thuộc vào sự sống 
của chúng. Vì vậy tước đoạt đi cái được xem là vô cùng quý giá đối 
với chúng là cực kỳ độc ác và vô lương tâm. Vì vậy, không làm hại và 
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giết chóc kẻ khác là một trong những đạo đức quan trọng nhất của 
người con Phật. Những ai muốn dưỡng thói quen đối xử độc ác với loài 
vật cũng hoàn toàn có khả năng ngược đãi con người khi có cơ hội. Khi 
một ý nghĩ độc ác dần dần phát triển thành nỗi ám ảnh, nó có thể dẫn 
đến tính tàn bạo. Những người sát sanh phải chịu đau khổ trong kiếp 
hiện tại. Sau kiếp sống nầy, ác nghiệp sẽ đẩy họ vào khổ cảnh lâu dài. 
Ngược lại, người có lòng thương tưởng đến những chúng sanh khác và 
tránh xa việc sát sanh sẽ được tái sanh vào những cõi an vui và nếu có 
sanh lại làm người cũng sẽ được đầy đủ sức khỏe, sắc đẹp, giàu sang, 
có ảnh hưởng, và thông minh, vân vân. 

Không sát sanh hay tàn hại sinh mạng của loài hữu tình. Trong giới 
luật thì giới nầy đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là không cố 
tâm giết hại sinh mạng, dù cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài 
vật, vì loài vật cũng biết đau khổ như chúng ta. Trái lại, phải luôn tôn 
trọng và cứu sống sinh mạng của muôn loài. Đức Phật đã dạy “Tội ác 
lớn không gì bằng giết hại sinh mạng; công đức lớn không øì bằng cứu 
sống sinh mạng. Đời sống thật quí báu đối với chúng sanh mọi loài.” 
Thật vậy, tất cả chúng sanh đều tham sống sợ chết, chúng ta nên tôn 
trọng đời sống và không nên sát hại bất cứ sinh vật nào. Giới này 
không những cấm chúng ta sát hại con người, mà còn cấm chúng ta sắt 
hại bất cứ sinh vật nào để kiếm tiền hay xem sát hại như một môn thể 
thao (săn bắn). Chúng ta có một thái độ bi mẫn đến muôn loài, và 
mong cho họ có đời sống hạnh phúc và giải thoát. Chăm sóc cho trái 
đất mà chúng ta đang ở, không làm ô nhiễm sông ngòi và không khí, 
không phá hủy rừng rậm cũng được bao gồm trong giới này. 

Giết hại chúng sanh, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Sát 
sanh là cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, kể cả thú vật. Lời 
khuyên không sát sanh thách thức chúng ta phải sáng tạo ra những 
phương cách khác hơn bạo động nhằm giải quyết những xung đột. 
Không sát sanh hay tàn hại sinh mạng của loài hữu tình. Trong giới 
luật thì giới nầy đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là không cố 
tâm giết hại sinh mạng, dù cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài 
vật, vì loài vật cũng biết đau khổ như chúng ta. Trái lại, phải luôn tôn 
trọng và cứu sống sinh mạng của muôn loài. Đức Phật đã dạy “tội ác 
lớn không gì bằng giết hại sinh mạng; công đức lớn không gì bằng cứu 
sống sinh mạng.” Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm 
trọng giới, giết bất cứ loài sinh vật nào cũng đều phạm khinh giới. Tự 
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vấn hay tự giết mình cũng đưa đến những hình phạt nặng nề trong kiếp 
lai sanh. Theo Hòa Thượng Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí 
Tuệ Phật Giáo, sự cấm lấy đi mạng sống không những chỉ cho loài 
người mà cho tất cả các sinh vật thuộc mọi loài, cả lớn lẫn bé, từ con 
sâu con kiến. Mỗi ngày, một số lớn súc vật bị giết để làm thực phẩm, 
người ăn thịt nhiều, trong khi người ăn chay lại ít. Trong lãnh vực khoa 
học, nhiều con vật được dùng trong nhiễu cuộc khảo cứu và thử 
nghiệm. Trong lãnh vực hành pháp, vũ khí được xử dụng để diệt tội 
phạm. Những cơ quan bảo vệ luật pháp trừng trị kẻ phạm pháp. Những 
kẻ hiếu chiến xử dụng vũ khí để giết hại lẫn nhau. Những hành động 
kể ra trên đây là những thí dụ không bị coi là bất hợp pháp hay đi 
ngược lại lễ lối sinh hoạt hằng ngày trên thế giới. Thật ra, người ta còn 
có thể cho là sai khi cấm làm những hành động đó. Ngày nay nhiều 
động vật bị cấy những vi trùng, và nhờ những vi trùng, những mầm 
bệnh, và nhiều loại vi trùng đã được khám phá. Hầu hết mọi thứ đều 
chứa vi trùng, ngay cả đến nước uống. Tuy có một phần lớn những bất 
tịnh được ngăn lại bởi máy lọc, vi trùng vẫn qua được. Cho nên vô số 
vi trùng vào trong cuống họng ta với mỗi ngụm nước. Cũng giống như 
vậy với thuốc men, bất cứ lúc nào thuốc men được dùng đến, vô số vi 
trùng bị giết. Những vi trùng có được coi như là chúng sinh hay không 
phải là chúng sinh? Nếu như vậy, không ai có thể hoàn toàn tuân theo 
giới nầy được. Ngoài ra có một số người quan niệm là người không 
giết mạng sống con vật cũng nên không ăn thịt, vì ăn thịt là khuyến 
khích người khác sát sanh, tội cũng không kém gì người giết. 

Sát sanh là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của loài 
hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát 
sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, “Panatipata,” 
pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường 
đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng lực một đời 
sống, không cho nó tiếp tục trôi chẩy là panatipata. Pana còn có nghĩa 
là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể cả loài thú, đều 
được xem là sanh vật. Tuy nhiên, cây cỏ không được xem là “sinh vật” 
vì chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng không 
được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng cho 
những cư sĩ tại gia. Có năm điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp 
sát sanh: có một chúng sanh, biết rằng đó là một chúng sanh, ý muốn 
giết, cố gắng để giết, và giết chết chúng sanh đó. Nghiệp dữ gây ra do 
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hành động sát sanh nặng hay nhẹ tùy sự quan trọng của chúng sanh bị 
giết. Nếu giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một con thú to lớn tạo 
nghiệp nặng hơn là giết một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé 
nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát sanh và tai hại gây ra 
quan trọng hơn. Quả dữ của nghiệp sát sanh bao gồm yểu mạng, bệnh 
hoạn, buồn rầu khổ nạn vì chia ly, và luôn luôn lo sợ. 

“Không sát sanh” là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà 
Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phảẩi giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ. Nếu chúng ta thực sự tin rằng tất cả chúng sanh 
sẽ là Phật trong tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến sát hại 
chúng sanh bằng bất cứ giá nào. Mà ngược lại chúng ta sẽ cảm thương 
chúng sanh với lòng từ bi không có ngoại lệ. Người Phật tử không sát 
sanh vì lòng thương xót đối với chúng sanh khác. Bên cạnh đó, không 
sát sanh giúp cho chúng ta trở nên rộng lượng và giàu lòng từ mẫn. 
Phật tử chơn thuần chẳng những không sát sanh mà phải phóng sanh. 
Phóng sanh có nghĩa là không giết hại mà ngược lại bảo vệ và thả cho 
được tự do (phóng thích) sanh vật. Một người có tâm đại bi không bao 
giờ sát hại chúng sanh. Ngược lại, người ấy luôn cố gắng thực hành 
hạnh phóng sanh. Phật tử thuần thành nên luôn duy trì lòng từ và tu tập 
hạnh phóng sanh. Đức Phật dạy: “Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
như vầy “Tất cả người nam đã từng là cha ta và tất cả người nữ đã từng 
là mẹ ta. Không có một sinh vật nào chưa từng sanh ra ta trong một 
trong những tiễn kiếp, vì vậy tất cả họ đều là cha mẹ ta. Vì vậy, hễ 
một người giết và ăn thịt một sinh vật, tức là người ấy giết và ăn thịt 
cha mẹ ta.” Theo giáo thuyết nhà Phật, một nguyên nhân duy nhất gây 
ra chiến tranh trên thế giới là cộng nghiệp của con người quá nặng. 
Nếu trong kiếp này tôi giết anh, thì trong kiếp tới anh sẽ giết tôi; và 
trong kiếp kế tới nữa tôi sẽ trở lại giết anh. Vòng giết chóc này cứ tiếp 
tục mãi mãi. Con người giết thú và trong kiếp tới họ có thể trở thành 
thú. Có thể những con thú một lần bị con người giết bây giờ trở lại 
thành người để trả thù. Cái vòng lẩn quẩn này tiếp diễn không ngừng. 
Đó là lý do tại sao cái vòng giết chóc đẫm máu này hiện hữu. Công 
đức tích tụ từ hạnh phóng sanh thật là vô biên. Vì công đức này có thể 
giúp cho các sinh vật được sống hết nguyên kiếp tự nhiên của họ. Để 
giảm thiểu hay triệt tiêu cộng nghiệp sát sanh, chúng ta phải thực hành 
hạnh phóng sanh. Chúng ta càng phóng sanh thì cộng nghiệp sát sanh 
của thế giới này càng nhẹ đi. 
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Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng sát 
sanh, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn sát,” một 
trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! 
Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng sát, thì 
không bị sanh tử nối tiếp. A Nan! Ông tu tam muội, gốc để vượt khỏi 
trần lao, nếu sát tâm chẳng trừ, thì không thể ra khỏi được. A Nan! Dù 
có đa trí, thiển định hiện tiền, nhưng chẳng đoạn nghiệp sát, thì quyết 
lạc về thần đạo. Thượng phẩm là đại lực quỷ, trung phẩm làm phi hành 
dạ xoa, các quỷ soái, hạ phẩm là địa hành la sát. Các quỷ thần ấy cũng 
có đồ chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, 
trong đời mạt pháp, nhiều quỷ thần ấy xí thịnh trong đời, tự nói: “Ăn 
thịt cũng chứng được Bồ Đề.” A Nan! Tôi khiến các Tỳ Kheo ăn ngũ 
tịnh nhục, thịt đó đều do tôi thần lực hóa sinh, vẫn không mạng căn, vì 
rằng về đất Bà La Môn, phần nhiều ẩm thấp, lại thêm nhiều đá, nên 
cây cỏ và rau không sinh. Tôi dùng thần lực đại bi giúp, nhân đức từ bi 
lớn, giả nói là thịt. Ông được ăn các món đó. Thế sau khi Như Lai diệt 
độ rồi, các Thích tử lại ăn thịt chúng sanh? Các ông nên biết: người ăn 
thịt đó, dù được tâm khai ngộ giống như tam ma địa, cũng đều bị quả 
báo đại la sát. Sau khi chết quyết bị chìm đắm biển khổ sinh tử, chẳng 
phải là đệ tử Phật. Những người như vậy giết nhau, ăn nhau, cái nợ ăn 
nhau vướng chưa xong thì làm sao ra khỏi được tam giới? A Nan! Ông 
dạy người đời tu tam ma địa, phải đoạn nghiệp sát sanh. Ấy gọi là lời 
dạy rõ ràng, thanh tịnh và quyết định thứ hai của Như Lai. Vì cớ đó, 
nếu chẳng đoạn sát mà tu thiển định, ví như người bịt tai nói to, muốn 
cho người đừng nghe. Như thế gọi là muốn dấu lại càng lộ. Các Tỳ 
Kheo thanh tịnh cùng các Bồ Tát lúc đi đường chẳng dẫm lên cỏ tươi, 
huống chỉ lấy tay nhổ. Thế nào là đại bi khi lấy chúng sanh huyết nhục 
để làm món ăn. Nếu các Tỳ Kheo chẳng mặc các đô tơ lụa của đông 
phương, và những giày dép, áo, lông, sữa, phó mát, bơ của cõi nầy. Vị 
đó mới thật là thoát khỏi thế gian. Trả lại cái nợ trước hết rồi, chẳng 
còn đi trong ba cõi nữa. Tại sao? Dùng một phần thân loài vật, đều là 
trợ duyên sát nghiệp. Như người ăn trăm thứ lúa thóc trong đất, chân đi 
chẳng dời đất. Quyết khiến thân tâm không nỡ ăn thịt hay dùng một 
phần thân thể của chúng sanh, tôi nói người đó thật là giải thoát. Tôi 
nói như vậy, gọi là Phật nói. Nói không đúng thế, tức là ma Ba Tuần 
thuyết. 
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Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khuyên con người, nhất là Phật tử 
không nên sát sanh vì chúng hữu tình ai cũng sợ đánh đập giết chóc, và 
sanh mạng là đáng trân quý. Đức Phật luôn tôn trọng sự sống, ngay cả 
sự sống của loài côn trùng và cổ cây. Ngài tự mình thực hành không đổ 
thức ăn thừa của mình trên đám có xanh, hay nhận chìm trong nước có 
các loại côn trùng nhỏ. Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chớ nên 
sát sanh. Ngài trình bày rõ ràng rằng sát sanh đưa đến tái sanh trong 
địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, và hậu quả nhẹ nhàng nhất cho sát 
sanh là trở lại làm người với tuổi thọ ngắn. Lại nữa, sát hại chúng sanh 
đem đến sự lo âu sợ hãi và hận thù trong hiện tại và tương lai và làm 
sanh khởi tâm khổ tâm ưu. Ngài dạy: “Này gia chủ, sát sanh, do duyên 
sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, sợ hãi hận thù trong 
tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ 
hãi hận thù trong hiện tại, không sợ hãi hận thù trong tương lai, không 
khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh làm lắng dịu sợ hãi 
hận thù này.” Ngài lại dạy các đệ tử xuất gia như sau: “Ở đây, này các 
Tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ 
kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem sự không sợ hãi cho vô lượng 
chúng sanh, đem sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem sự 
bất tổn hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh 
không sợ hãi, không hận thù và bất tổn hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô 
lượng không sợ hãi, không hận thù và bất tốn hại. Này các Tỷ kheo, 
đâ y là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu 
ngày, không bị những Sa môn, Bà la môn có trí khinh thường.” Trong 
Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “AI ai cũng sợ gươm đao, a1 ai cũng sợ 
sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết 
(129). Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên 
lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết (130). Nếu lấy đao 
gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ 
trong mười điều (137). Thống khổ về tiển tài bị tiêu mất, thân thể bị 
bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách (138). Hoặc bị tán tâm loạn ý, 
hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly 
tán (139). Hoặc bị tài sẳn tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu 
đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục (140).” 

Giới thứ nhì là Không Trộm Cắp: Không trộm cắp hay không lừa 
đảo, hay không lấy bất cứ thứ gì với ý định không lương thiện. Không 
trộm cắp đồng thời sống lương thiện, chỉ lấy những gì được cho theo 
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đúng phép. Lấy những øì thuộc về người khác tuy không nghiêm trọng 
như tước đoạt mạng sống của họ, nhưng nó vẫn được xem là trọng tội 
bởi vì đã lấy đi của họ một niễm vui nào đó. Vì không ai muốn bị trộm 
cắp, cho nên không có gì khó hiểu khi thấy rằng lấy những gì không 
phải là của riêng mình là một lỗi lầm. Ý nghĩ thúc đẩy một người trộm 
cắp không bao giờ là thiện ý hay hảo ý được. Vì thế trộm cắp dẫn đến 
bạo hành, thậm chí cả sát nhân nữa. Những người buôn bán rất dễ 
phạm phải giới 'không trộm cắp. Một người có thể dùng ngòi viết và 
miệng lưỡi của mình với ý đồ trộm cắp. Không thể có an lạc và hạnh 
phúc trong một xã hội mà người ta lúc nào cũng phải để phòng trộm 
cắp. Trộm cắp có thể có nhiều hình thức, như một công nhân làm việc 
chếnh mảng hay vụng về nhưng vẫn được trả lương đầy đủ, người ấy 
thật sự là một tên trộm, vì họ nhận đồng tiền mà họ không đáng nhận. 
Và điều nầy cũng áp dụng đối với người chủ, nếu họ không trả lương 
đầy đủ cho công nhân. 

Tất cả chúng ta đều có quyển sở hữu như nhau, chúng ta có quyền 
cho theo như ý nguyện. Tuy nhiên, chúng ta không nên lấy bất cứ thứ 
gì không thuộc về mình bằng cách trộm cắp hay lừa đảo. Thay vào đó, 
chúng ta nên học cách cho để giúp đở người khác, và luôn bảo trì 
những gì chúng ta đang xử dụng, dù vật ấy thuộc về ta hay của công 
cộng. Theo nghĩa rộng, giới cấm này bao gồm cả phần trách nhiệm. 
Nếu chúng ta trây lười và lơ là bổn phận học hỏi và làm việc, người ta 
nói chúng ta “đang ăn cắp thì giờ” của chính mình. Giới này cũng 
khuyến khích chúng ta nên có lòng quảng đại bao dung. Người Phật tử 
nên luôn giúp đở người nghèo khổ bệnh hoạn và cúng dường lên chư 
Tăng Ni đang tu tập. Người Phật tử cũng nên luôn quảng đại với cha 
mẹ, thầy bạn để tỏ lòng biết ơn với những lời khuyên lơn dạy dỗ tốt 
lành của họ. Người Phật tử cũng nên luôn tỏ lòng thông cảm và 
khuyến tấn những người đang khổ đau phiển não. Giúp đỡ họ bằng lời 
Pháp Nhủ cũng được coi như là cách bố thí cao thượng nhất. 

Không trộm cắp vì chúng ta không được quyền lấy những gì mà 
người ta không cho. Không trộm cắp làm cho chúng ta trở nên liêm 
khiết. Không trộm cắp là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà 
Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phảẩi giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ. Lấy bất cứ thứ gì mà không được cho bởi chủ 
nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. Không trộm cắp 
có nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp phỉnh gạt để lấy của người. 
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Trái lại còn phải cố gắng bố thí cho muôn loài. Đức Phật đã từng dạy 
“họa lớn không gì bằng tham lam; phước lớn không gì bằng bố thí”. 
Chúng ta không có quyển lấy bất cứ thứ gì mà người ta không cho. 
Không trộm cắp giúp cho chúng ta trở nên lương thiện hơn (bất cứ vật 
gì của người không cho mà mình cố ý lấy, thì gọi là thâu đạo hay trộm 
cắp. Ý nghĩa ngăn cản trộm cắp là để diệt trừ nghiệp báo, nhơn quả ở 
ngoài, chủ yếu là trừ tâm niệm tham và diệt hẳn ngã chấp, ái dục 
mạnh thì khởi tâm tham cầu, tham cầu không được thì sanh ra trộm 
cắp. Một khi chấp ngã, nghĩa là chấp có ta, thì có của mình mà không 
có của người, chỉ nghĩ đến sở hữu của ta, không nghĩ đến sở hữu của 
người. Ngăn ngừa trộm cướp tức là chận đứng lòng tham và chấp ngã). 
Có năm điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp trộm cắp: có sở hữu 
của người khác, biết như vậy (biết đó là sở hữu của người khác), có ý 
định đoạt vật ấy làm sở hữu cho mình, cố gắng trộm cắp, và chính 
hành động trộm cắp. Người Phật tử chơn thuần không nên trộm cắp vì 
không trộm cắp sẽ giúp chúng ta tăng lòng quảng đại, tăng lòng thành 
tín nơi người, tăng lòng thành thật, không khốn khổ, và không thất 
vọng. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về giới “Đoạn Đạo,” một trong bốn giới quan trọng cho 
chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Nếu các chúng sanh trong các 
thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng thâu đạo, thì chẳng theo nghiệp ấy bị 
sanh tử tương tục. A Nan! Ông tu tam muội, cốt để thoát khỏi trần lao, 
nếu cái “thâu tâm” chẳng trừ thì quyết không thể ra khỏi được. A Nan! 
Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, như chẳng đoạn đạo nghiệp, quyết 
lạc về tà đạo. Thượng phẩm làm loài tinh linh, trung phẩm làm loài 
yêu mị, hạ phẩm làm người tà, bị mắc cái yêu mị. Các loại tà ấy cũng 
có đồ chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. Sau khi tôi diệt độ, 
trong đời mạt pháp, nhiều loài tà mị ấy xí thịnh trong đời, dấu diếm sự 
gian trá, xưng là thiện tri thức. Họ tự tôn mình được pháp của bậc 
thượng nhân, dối gạt những kẻ không biết, khủng bố khiến người kia 
mất cái tâm, đi đến đâu làm nhà cửa của người bị hao tổn. Tôi dạy các 
Tỳ Kheo đi các nơi khất thực, khiến bỏ cái tham, thành đạo Bồ Đề. 
Các ông Tỳ Kheo chẳng tự nấu chín mà ăn, tạm ở đời cho qua cái sống 
thừa, ở trọ tạm ba cõi, chỉ một mặt đi qua, rồi không trở lại (nhất lai). 
Thế nào cái người giặc, mượn y phục của tôi, buôn bán pháp của Phật 
để nuôi mình, tạo các nghiệp, đều nói là Phật pháp. Trở lại chê người 
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xuất gia, giữ giới cụ túc là đạo tiểu thừa. Bởi vậy làm nghi lầm vô 
lượng chúng sanh, kẻ đó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Nếu sau khi 
tôi diệt độ, có ông Tỳ Kheo phát tâm quyết định tu tam ma để, có thể 
đối trước hình tượng Phật, nơi thân phần, làm một cái đèn, hoặc đốt 
một ngón tay, và trên thân đốt một nén hương. Tôi nói người ấy một 
lúc đã trả xong các nợ trước từ vô thủy, từ giả luôn thế gian, thoát khỏi 
các hoặc lậu. Dù chưa liền nhận rõ đường vô thượng giác, người ấy đã 
quyết định tâm với pháp. Nếu chẳng làm chút nhân nhỏ mọn bỏ thân 
như vậy, dù thành đạo vô vi, quyết phải trở lại sinh trong cõi người, để 
trả nợ trước. Như tôi ăn lúa của ngựa ăn không khác. A Nan! Ông dạy 
người đời tu tam ma địa, sau sự đoạn dâm, đoạn sát, phải đoạn thâu 
đạo. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh, quyết định thứ ba của Như 
Lai. A Nan! Bởi vậy nếu chẳắng đoạn thâu đạo mà tu thiền định, ví như 
người đổ nước vào chén vỡ, muốn cho đầy chén, dù trải qua nhiều 
kiếp, không bao giờ đầy. Nếu các Tỳ Kheo, ngoài y bát ra, một phân 
một tấc cũng chẳng nên chứa để. Đô ăn xin được, ăn thừa, ban lại cho 
chúng sanh đói. Giữa chúng nhóm họp, chấp tay lễ bái, có người đánh 
và mắng, xem như là khen ngợi. Quyết định thân tâm, hai món đều dứt 
bỏ. Thân thịt cốt huyết, cho chúng sanh dùng. Chẳng đem quyền nghĩa 
của Phật nói, xoay làm kiến giải của mình, để lầm kẻ sơ học. Phật ấn 
chứng cho người ấy được chân tam muội. Tôi nói như vậy, gọi là Phật 
thuyết. Nói chẳng đúng thế, gọi là ma thuyết. 

Giới thứ ba là Không Tà Dâm: Không tà dầm có nghĩa là không 
lang chạ với vợ hay chồng người, hoặc với người không phải là vợ hay 
chồng của mình. Gian dâm là sai. Người Phật tử tại gia nên có trách 
nhiệm trong vấn đề tình dục. Nếu chưa xuất gia được để tu hành giải 
thoát, thì hai vợ chồng nên gìn giữ mối quan hệ đứng đắn, ân cần, yêu 
thương và trung thành với nhau, thì gia đình sẽ hạnh phúc, và xã hội sẽ 
tốt đẹp hơn. Người phạm tội gian dâm không còn được kính nể và 
không được ai tin cậy. Tà dâm dính líu tới những người mà mối liên hệ 
vợ chồng phải tránh theo tập tục, hay với những người cấm bởi pháp 
luật, hay bởi Pháp, là sai. Cho nên ép buộc bằng phương tiện vũ lực 
hay tiền bạc một người đã có gia đình hay người chưa có gia đình ưng 
thuận là tà dâm. Mục đích của giới thứ ba là gìn giữ sự kính trọng gia 
đình và mỗi người liên hệ để bảo vệ tính cách thiêng liêng bất khả 
xâm phạm (Giới nầy chia làm hai loại, tại gia và xuất gia. Không tà 
dâm chỉ dành cho người tại gia thọ trì năm giới cấm, nghĩa là vợ chồng 
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không chính thức cưới hỏi, phi thời, phi xứ, đều thuộc tà dâm. Giới cấm 
nầy chẳng những giúp ta tránh được quả báo, mà còn đặc biệt gìn giữ 
và trưởng dưỡng thân tâm không cho chạy theo tình dục phi thời phi 
pháp. Về phần Tăng chúng xuất gia, với ý chí cầu phạm hạnh, giới nây 
đòi hỏi Tăng chúng đoạn tuyệt với tất cả mọi hành vi dâm dục, cho 
đến khởi tâm động niệm đều là phạm giới). 

Theo Thanh Tịnh Đạo, tà hạnh là làm những điều đáng lý không 
nên làm, và không làm cái nên làm, do tham sân sI và sợ. Chúng được 
gọi là đường xấu vì đó là những con đường mà bậc Thánh không đi. Tà 
dâm được nói trong giáo lý nhà Phật như là một trong những hình thức 
tương tự với sự Gian Dâm. Với Tăng Ni dù chỉ suy nghĩ hay ao ước đến 
chuyện làm tình với một người khác, chứ đừng nói đến chuyện làm 
tình, là đã có tội và phạm giới luật nhà Phật, phải bị khai trừ khỏi Giáo 
đoàn. Riêng với Phật tử tại gia, nếu suy nghĩ hay ao ước, hoặc làm tình 
với người không phải là vợ chồng của mình đều bị cấm đoán. Tránh tà 
dâm là tôn trọng con người và những quan hệ cá nhân. Nhiều bất hạnh 
xãy đến với những con người tà hạnh và có lối sống thiếu trách nhiệm. 
Kết quả của sự tà hạnh là nhiều gia đình tan vỡ, nhiều trẻ em trở thành 
nạn nhân của sự lạm dụng tình dục. Đối với tất cả Phật tử tại gia, hạnh 
phúc của chính mình cũng là hạnh phúc của người khác, vì thế vấn đề 
tình dục phải được thực thi bằng sự lo lắng yêu thương, chứ không bằng 
sự ham muốn đòi hỏi của xác thịt. Khi thọ trì giới này, Phật tử tại gia 
nên tự kiểm vấn để tình dục, và vợ chồng nên trung thành với nhau. 
Vấn đề này cũng giúp tạo nên sự an lạc trong gia đình. Trong một gia 
đình hạnh phúc, người chồng và người vợ phải tương kính và thương 
yêu nhau. Có được gia đình hạnh phúc, thế giới sẽ trở thành một nơi 
tốt hơn cho đời sống. Những người Phật tử trẻ nên luôn nhớ có thân thể 
tinh khiết mới phát sanh được những việc thiện lành trong cuộc sống 
hằng ngày. 

Người Phật tử chơn thuần không nên tà hạnh vì thứ nhất chúng ta 
không muốn làm người xấu trong xã hội; thứ hai là không tà hạnh giúp 
chúng ta trở nên trong sạch và đàng hoàng hơn. Không tà hạnh là giới 
cấm thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về 
sắc dục hay tà hạnh với người không phải là vợ chồng của mình. Giới 
thứ ba trong mười giới trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, 
cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục 
tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh 
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viễn. Đây là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế 
ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phẩi giữ tám giới nầy trong 
24 giờ. Có bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm: ý nghĩ muốn 
thỏa mãn nhục dục, cố gắng thỏa mãn nhục dục, tìm phương tiện để 
đạt được mục tiêu, và sự thỏa mãn hay hành động tà dâm. Riêng đối 
với người xuất gia, vị Tỳ Kheo nào chủ ý dâm dục mà nói với người nữ 
hoặc người nam nên có quan hệ tình dục với mình, vị ấy phạm giới 
Tăng thân giải cứu. Vị Tỳ Kheo Ni nào có chủ ý dâm dục, với người 
nam hay người nữ, là phạm một trong tám giới Rơi Rụng. Vị ấy không 
còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự vào những sinh 
hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời nói hay cử chỉ có tác dụng kích động 
dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng thứ bảy. Bảo rằng mình sẵn sàng trao 
hiến tình dục cho người kia, là phạm giới Rơi Rụng thứ tám. Theo Đức 
Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, đây là những quả báo 
không tránh khỏi của tà dâm: có nhiều kẻ thù, đời sống vợ chồng 
không hạnh phúc, và sanh ra làm đàn bà hay làm người bán nam bán 
nữ. 

Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng 
dâm, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn dâm,” 
một trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A 
Nan! Ông tu tam muội, gốc để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm chẳng 
trừ, thì không thể ra được. Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, nhưng 
chẳng đoạn dâm, thì quyết bị lạc về ma đạo. Thượng phẩm là ma 
vương, trung phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. Các ma kia cũng có 
đồ chúng, đều tự xưng mình thành vô thượng đạo. Sau khi tôi diệt độ, 
trong đời mạt pháp, phần nhiều các ma dân ấy xí thịnh trong đời, hay 
làm việc tham dâm, làm bậc thiện tri thức, khiến các chúng sanh lạc 
vào hâm ái kiến, sai mất đường Bồ Đề. A Nan! Ông dạy người đời tu 
tam ma địa, trước hết phải đoạn dâm. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh 
tịnh, quyết định thứ nhứt của Như Lai. Vì cớ đó nếu chẳng đoạn dâm 
mà tu thiển định, ví như nấu cát muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn 
kiếp chỉ thấy cát nóng mà thôi. Tại sao? Bởi vì cát không phải là bản 
nhân của cơm. A Nan! Nếu ông đem cái thân dâm mà cầu diệu quả 
của Phật, dù được diệu ngộ, cũng đều là dâm căn, căn bản thành dâm, 
luân chuyển trong ba đường, quyết chẳng ra khỏi. Do đường lối nào tu 
chứng Niết Bàn của Như Lai? Quyết khiến thân tâm đều đoạn cơ quan 
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dâm dục, đoạn tính cũng không còn, mới có thể trông mong tới Bồ Để 
của Phật. Như thế tôi nói, gọi là Phật thuyết. Nói chẳng đúng thế, tức 
là ma Ba Tuần thuyết. Theo Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một sắc nào khác, do sắc đó tâm 
của một người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị như sắc của 
một người đàn bà. Này các Tỳ Kheo, sắc của một người đàn bà xâm 
chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Này các Tỳ Kheo, Như Lai 
không thấy một âm thanh nào khác, do âm thanh đó tâm của một 
người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị như âm thanh của một 
người đàn bà. Này các Tỳ Kheo, âm thanh của một người đàn bà xâm 
chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Lại cũng như vậy đối với 
hương, vị, xúc...” Sự hấp dẫn về giới tính được Đức Phật mô tả như là 
một xung lực mạnh mẽ nhất trong con người. Nếu trổ thành một kẻ nô 
lệ cho xung lực nầy thì dù có là người mạnh nhất cũng biến thành yếu 
ớt, dù là bậc hiển nhân cũng có thể từ bậc cao rớt xuống bậc thấp như 
thường. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Buông lung theo tà dục, 
sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị chê là vô 
luân, đọa địa ngục (309). Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc 
vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến 
(310).” Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Có người lo 
lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Đoạn âm không 
bằng đoạn tâm. Tâm như người hướng dẫn, một khi người hướng dẫn 
ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng thì 
đoạn âm có ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ nơi ý. 
Ý do tư tưởng sinh, hai tâm đêu tịch lặng, không mê sắc cũng không 
hành dâm'.” 

Giới thứ tư là Không Vọng Ngữ: Vọng ngữ là lời nói giả dối để 
phỉ báng, khoe khoang hay lừa dối người khác. Vọng ngữ là không nói 
đúng sự thật (nói dối). Vọng ngữ cũng còn có nghĩa là nói lời đâm 
thọc, nói lưỡi hai chiều hay nói lời hủy báng. Vọng ngữ còn có nghĩa là 
nói lời thô lỗ cộc cần, hay nói lời nhẩm nhí vô ích. Hủy báng kinh điển 
Phật giáo cũng được xem như một thứ vọng ngữ nghiêm trọng. Hủy 
báng kinh điển Phật giáo có nghĩa là chế nhạo những lời Phật dạy 
được viết lại trong kinh điển, như cho rằng những nguyên tắc ấy là giả, 
rằng những lời Phật dạy trong kinh điển Phật giáo hay trong Đại Thừa 
Phật giáo là do ma vương nói ra, vân vân. Loại phạm tội này không 
thể sám hối được. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
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Narada, có bốn điều kiện cần thiết để tạo nên nghiệp nói dối: có sự 
giả dối không chân thật, ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật, thốt ra 
lời giả dối, và tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác. Theo Phật giáo, 
vọng ngữ là lối biện bạch chính cho những tội lỗi khác. Phật tử chân 
thuần phải nên để ý những trường hợp sau đây: vì tranh đua nên chúng 
ta nói dối; vì tham lam nên chúng ta nói dối; vì muốn cầu cạnh nên 
chúng ta nói dối; vì ích kỷ nên chúng ta nói dối; vì tự lợi nên nói dối. 
Chúng ta nói dối để lừa gạt người khác. Chúng ta phạm lỗi mà không 
dám tự nhận nên nói dối, tìm lời biện bạch cho mình, vân vân và vân 
vân. Cũng theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có 
những hậu quả không tránh khỏi của sự nói dối: bị mắng chưởi nhục 
mạ, tánh tình đê tiện, không ai tín nhiệm, và miệng mồm hôi thúi. 

Đức Phật muốn chúng đệ tử của Ngài hết sức ngay thẳng nên Ngài 
đã khuyến cáo chúng ta không nên nói dối, mà nói thật, sự thật hoàn 
toàn. Không nói dối bao gồm không nói lời độc ác, không nói lời thêu 
dệt, không nói lưỡi hai chiểu, không nói lời gian trá, như có nói không, 
không nói có. Trái lại, phải nói lời chân thật ngay thẳng hiền hòa, lợi 
mình lợi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, đôi khi 
người ta không thể nói được sự thật, chẳng hạn họ phải nói dối để khỏi 
bị hại, và bác sĩ nói dối để giúp đỡ tinh thần bệnh nhân. Nói dối vào 
những trường hợp như vậy có thể trái ngược với giới luật, nhưng không 
hẳn là trái ngược với lòng từ bi hay mục đích. Cấm nói dối mục đích là 
đem lại lợi ích hỗ tương bằng cách gắn vào sự thật và tránh sự xúc 
phạm bằng lời nói. Giống như vậy, lời phát biểu làm hại hạnh phúc 
người khác, chẳng hạn như lời nói hiểm độc, sỉ nhục, phỉ báng nhằm 
nhạo báng người khác và khoe khoang mình là người đáng tin, có thể 
là sự thật, nhưng những lời như vậy bị coi là sai vì chúng trái với giới 
luật. Phật tử chơn thuần nên luôn tôn trọng nhau và không nên vọng 
ngữ hay tự khoác lác. Tránh vọng ngữ có thể đưa đến ít tranh cãi và 
hiểu lầm hơn, và thế giới sẽ là một nơi an lành hơn. Cách hành trì giới 
thứ tư là chúng ta nên luôn nói sự thật. 

Có bốn sự biểu hiện vọng ngữ: Thứ nhất là nói đối: Nói dối có 
nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn 
đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi 
nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. 
Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết 
về chỗ ở của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể 
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đưa đến cái chết cho nạn nhân. Chúng ta không nên nói dối vì nếu 
chúng ta nói dối thì sẽ không ai tin chúng ta. Hơn nữa, không nói dối 
giúp ta trở nên chân thật và đáng tin cậy hơn. Theo Kinh Pháp Cú, câu 
306, Đức Phật dạy “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói 
không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục. Thứ nhì là nói 
đâm thọc (nói lưỡi hai chiều) hay nói lời hủy báng: Nói lời đâm thọc là 
có nói không, không nói có để gây chia rẽ; hoặc nói ly gián hay nói 
lưỡi hai chiều. Theo thuật ngữ Pali, Pisunavaca có nghĩa là phá vỡ tình 
bạn. Vu khống người khác là một điều độc ác nhất vì nó đòi hỏi phải 
đưa ra một lời tuyên bố dối trá với ý định làm hại thanh danh của 
người khác. Người nói lời ly gián thường phạm vào hai tội ác một lúc, 
vì lời vu cáo không đúng sự thật nên người ấy phạm tội nói dối, và sau 
đó còn phạm tội đâm thọc sau lưng người khác. Trong thi kệ SanskrIt, 
người đâm thọc sau lưng người khác được so sánh với con muỗi, tuy 
nhỏ nhưng rất độc. Nó bay đến với tiếng hát vo ve, đậu lên người của 
bạn, hút máu, và có thể truyền bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa, lời lẽ 
của người đâm thọc có thể ngọt ngào như mật ong, nhưng tâm địa của 
họ đầy nọc độc. Như vậy chúng ta phải tránh lời nói đâm thọc, hay lời 
nói ly gián phá hủy tình thân hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta hãy 
nói những lời đem lại sự an vui và hòa giải. Thay vì gieo hạt giống 
phân ly, chúng ta hãy mang an lạc và tình bạn đến những ai đang sống 
trong bất hòa và thù nghịch. Thứ ba là “Nói lời thô lỗ cộc cằn”: Lời 
thô ác bao gồm nhục mạ, mắng chưởi, nhạo báng và biếm nhẽ, vân 
vân. Có lúc chúng ta nói những lời đó với nụ cười trên môi mà chúng 
ta lại giả bộ cho rằng lời chúng ta đang thốt ra không có gì tổn hại đến 
ai. Phật tử thuần thành đừng bao giờ dùng lời thô ác vì những lời đó 
làm tổn hại đến người. Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và 
Phật Pháp, có ba điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp nói lời thô lỗ: 
có một người khác để cho ta nói lời thô lỗ, tư tưởng sân hận, và thốt ra 
lời thô lỗ. Những hậu quả không tránh khỏi của sự nói lời thô lỗ cộc 
cần: dầu không làm gì hại ai cũng bị họ ghét bỏ, tiếng nói khàn khàn 
chứ không trong trẻo. Vào thời Đức Phật còn tại thế, một ngày nọ, có 
một người giận dữ với sắc mặt hung tợn đến gặp Đức Phật. Người ấy 
nói những lời nói cộc căn thô lỗ với Phật. Đức Phật lắng nghe một 
cách thản nhiên, và không nói một lời nào. Cuối cùng khi người ấy 
ngưng nói, Đức Phật bèn hỏi: “Nếu có ai đó đem một vật gì đến cho 
ông mà ông không nhận, thì vật ấy thuộc về ai?” Người ấy trả lời: “Dĩ 
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nhiên là vật ấy vẫn thuộc về người hồi đầu muốn cho.” Đức Phật bèn 
nói tiếp: “Cũng như vậy với những lời mà ông vừa nói ban nấy, ta 
không muốn nhận, vậy chúng vẫn thuộc về ông. Ông phải tự giữ lấy 
chúng. Ta e rằng cuối cùng rồi ông sẽ gánh lấy khổ đau phiền não, vì 
kể ác thóa mạ người hiển chỉ mang lấy khổ đau cho chính mình mà 
thôi. Cũng như một người muốn làm ô nhiễm bầu trời bắng cách phung 
nước miếng lên trời. Nước miếng của người ấy chẳng bao giờ có thể 
làm ô nhiễm được bầu trời, mà ngược lại nó sẽ rơi xuống ngay trên 
mặt của chính người đó vậy.” Nghe lời Phật nói xong, người đó cảm 
thấy xấu hổ, bèn xin Phật tha thứ và nhận làm đệ tử. Đức Phật nói: 
“Chỉ có ái ngữ và sự lý luận hợp lý mới có thể làm ảnh hưởng và 
chuyển hóa được người khác mà thôi.” Phật tử chân thuần nên cố tránh 
nói lời thô lỗ. Thứ tư là “Nói lời nhằm nhí vô ích”: Theo Hòa Thượng 
Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp nói lời nhằm nhí vô ích: ý muốn nói chuyện nhằm 
nhí, và thốt ra lời nói nhảm nhí vô ích. Những hậu quả không tránh 
khỏi của việc nói lời nhảm nhí: các bộ phận trong cơ thể bị khuyết tật, 
và lời nói không minh bạch rõ ràng (làm cho người ta nghi ngờ). Theo 
Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy: “Thường nói lời vọng ngữ thì sa 
đọa; có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa 
ngục.” 

Giới thứ năm là Không Uống Rượu và Những Chất Cay Độc: 
Rượu là thứ làm rối loạn tinh thần, làm mất trí tuệ. Trong hiện tại, 
rượu là nguyên nhân sanh ra nhiều tật bệnh; trong vị lai thì rượu chính 
là nguyên nhân của ngu sĩ mê muội. Kinh Phật thường ví rượu hại hơn 
thuốc độc. Muốn tu tập hay phát huy trí tuệ phải tuyệt đối không uống 
rượu. Ngoài ra, cũng không được dùng các thứ thuốc kích thích thần 
kinh như thuốc phiện. Rượu đã từng được xem như là một trong những 
nguyên nhân chính của sự sa đọa và tinh thần con người. Hiện nay các 
loại ma túy được xem là độc hại và nguy hiểm hơn cả ngàn lần. Vấn 
để nầy đã và đang trở thành vấn nạn trên khắp thế giới. Trộm cắp, 
cướp bóc, bạo dâm và lừa đảo ở tầm mức lớn lao đã xãy ra do ảnh 
hưởng độc hại của ma túy. 

Giới “Không Uống Rượu” dựa vào sự tôn trọng chính mình và 
không làm mất đi sự kiểm soát thân, khẩu, ý của chính mình. Nhiều 
thứ có thể trở nên những chất liệu làm cho chúng ta ghiển. Chúng bao 
gồm cả rượu, thuốc, hút thuốc và những sách vở không lành mạnh. Xử 
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dụng bất cứ thứ nào trong những thứ vừa kể trên sẽ đưa đến sự tổn hại 
cho bản thân và gia đình. Một ngày nọ, Đức Phật đang thuyết Pháp cho 
hội chúng thì có một người trẻ say rượu đi khệnh khang vào trong 
phòng. Người ấy vấp lên một vài chư Tăng đang ngồi trên sàn và bắt 
đầu to tiếng chưởi rủa. Hơi thở của người ấy nồng nặc mùi rượu. Rồi 
người ấy vừa nói lắp bắp, vừa đi khệnh khạng ra khỏi phòng. Mọi 
người đều sững sờ trước thái độ thô lỗ của người say ấy, nhưng Đức 
Phật vẫn bình thản nói với tứ chúng: “Này tứ chúng! Hãy nhìn con 
người say ấy! Ta dám chắc về số phận của một người say. Hắn sẽ mất 
sức khỏe, mất tiếng tăm. Thân thể người ấy sẽ yếu đuối và bệnh hoạn. 
Ngày và đêm, người ấy sẽ cãi cọ với gia đình và bạn hữu cho tới khi 
nào bị mọi người xa lánh. Điều tệ hại hơn hết là người ấy sẽ mất đi trí 
tuệ và trở nên mê muội.” Giữ được giới này chúng ta sẽ có một thân 
thể tráng kiện và tinh thần linh mẫn. 

Lý do tại sao chúng ta không nên uống những chất cay độc: không 
uống rượu vì nó làm ta mất sự tỉnh giác và tự chủ các căn, không uống 
rượu giúp ta tỉnh giác với các căn trong sáng. Giới “Không Uống 
Rượu” là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra 
cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 
giờ. Không uống rượu là giới thứ năm trong thập giới. Không uống 
rượu vì uống rượu sẽ làm cho tánh người cuồng loạn, rượu là cội gốc 
của buông lung (Rượu làm cho thân tâm sanh nhiều thứ bệnh, người 
uống rượu thường ưa đấu tranh, mất dần trí huệ, vì uống rượu mà dẫn 
đến tội ác. Khi uống rượu say rồi, người ấy có thể phạm các giới khác 
và làm các việc ác khác rất là dễ dàng. Đức Phật cấm không cho Phật 
tử uống rượu là vì muốn cho họ giữ gìn thân tâm thanh tịnh, và tăng 
trưởng đạo niệm). Đức Phật bảo chúng ta không nên dùng chất say. Có 
rất nhiều lý do tại sao phải giữ giới nầy. Một thi sĩ đã viết về người say 
như sau: 

“Người say chối bỏ lẽ phải 
Mất trí nhớ 
Biến thể khối óc 
Suy yếu sức lực 
Làm viêm mạch máu 
Gây nên các vết nội và ngoại thương bất trị 
Là mụ phù thủy của cơ thể 
Lầ con quỷ của trí óc 
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Là kẻ trộm túi tiền 

Là kẻ ăn xin ghê tởm 

Lầ tai ương của người vợ 

Là đau buồn của con cái 

Là hình ảnh một con vật 

Là kẻ tự giết mình 

Uống sức khỏe của người khác 

Và cướp đoạt sức khỏe của chính mình.” 


Five Precepfs 


Good conduct forms a foundation for further progress on the path of 
personal development. The morality 1s also the foundation of all 
qualities. Besides, morality 1s the most Importatant base that prepare 
Buddhist cultivators In cultivating the Eightfold Noble Path. According 
to Buddhism, the way of practice of good conduct includes three parts 
of the the Eightfold Noble Path, and these three parfs are Right Speech, 
Right Action, and Right Livelihood. The five basic commandments of 
Buddhism are the five commandments of Buddhism (against murder, 
theft, lust, lying and drunkenness). The five basic prohibitlons binding 
on all Buddhists, monks and laymen alike; however, these are 
especially for lay disciples. The observance of these Íive ensures 
rebirth in the human realm. When we respect and keep these five 
precepts, not only we gIve peace and happiness to ourselves, we also 
gIive happIness and peace to our families and society. People wIll feel 
very secure and comfortable when they are around us. Besides, to keep 
the basic Íive precepts wIll make us more generous and kind, will 
cause us to care and share whatever we can share with other people. 
Observing of the five precepts wIll help us with the followings: help 
make our life have more quality, help us obtain dignity and respect 
{rom others, help make us a good member of the family, a good father 
or mother, a filial chid, help make us good citIzens of the socIety. 

The first precepf is Nof to Take LỰC: Not to take life 1s the first In 
the Five Precepts. We are living In an imperfect world where the 
strong prey on the weak, big animals prey on small animals, and killing 
1S spreading everywhere. Even In the animal world, we can see a fIlger 
would feed on a deer, a snake on a frog, a frog on other small Insects, 
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or a big fish on a small fish, and so on. Let us take a look at the human 
world, we kill animals, and sometimes we Kkill one another for pOWeT. 
Thus, the Buddha set the first rule for his disciples, “not to KkiIII.”” Not to 
Ki the living, the first of the Ten Commandments. Not to KHI w1ll help 
us become kind and full of pity. This 1s the first Buddhist precept, 
binding upon clergy and laity, not to kill and this includes not to KHI, not 
to ask other people to KIIH, not to be Joyful seeing killing, not to think of 
kiling at any time, not to Kill oneself (commit suicide), not fo praIse 
kiling or death by saying “1s better death for someone than life.” Not 
to KiIll 1s also including not to slaughtering animals for food because by 
doing this, you do not only cut short the lives of other beings, but you 
also cause paIn and suffering for them. 

“Not to Take Lie” Is one of the first eipht of the Ten 
Commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to 
observe 24 hours every fornipht. If we truly believe that all sentient 
beIngs are the Buddhas of the future, we would never think of killing or 
harming them 1n any way. Rather, we would have feelings of loving- 
kindness and compassion toward all of them, without exception. 
Buddhists do not take life out of the pity of others. Besides, not to Kill 
will help us become kind and full of pity. Devout Buddhists should 
always remember the Buddhaˆs teachings, not only not to kill, not only 
do we respect life, we also cherish it. Abstain from killing and to 
extend compassion to all beings does not entail any restriction. All 
beings, in Buddhism, implies all living creatures or all that breathe. Ït 1s 
an admitted fact that all that live, human or animail, love life and hate 
death. As life 1s preclous to all, theiIr one aim 1s to preserve 1t from 
harm and prolong 1t. This Implies even to the smallest creatures that 
are conscious of being alive. According to the Dhammapada (131), 
“Whoever In his search for happiness harasses those who are fond of 
happiness will not be happy In the hereafter.” The happiness of all 
creatures depends on their being alive. So to deprive them of that 
which contains all good for them, 1s cruel and heartless in the extreme. 
Thus, not to harm and kill others 1s one of the most Important virtue of 
a Buddhist. Those who develop the habit of being cruel to animal are 
quite capable of Ill treating people as well when the opportunity 
comes. When a cruel thought gradually develops Into an obsession 1t 
may well lead to sadism. Those who Kkill suffer often In this life. After 
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this life, the karma of their ruthless deeds wIll for long force them Into 
states of woe. Ôn the contrary, those who show pIty towards others and 
refrain from killing will be born in good states of existence, and If 
reborn as humans, wIll be endowed with health, beauty, riches, 
1nfluences, and intelligence, and so forth. 

Not to KHI or InJure any living being, or refraining from taking HIfe. 
Thịs 1s the first of the five commandments. Pranatipata-viratih also 
means not to have any Intention to Kill any living being; this includes 
animals, for they feel pain Just as human do. Ôn the contrary, one must 
lay respect and save lives of all sentient beings. The Buddha always 
taught In his sutras: “The greatest sin 1s killing; the highest merIf 1s tO 
save sentient lives. Life 1s dear to all.” In fact, all beings fear death and 
value life, we should therefore respect life and not Kill anything. This 
precept forbids not only killing people but also any creature, especially 
1Í It 1s for money or sport. We should have an attitude of loving- 
kindness towards all beings, wishing them to be always happy and free. 
Caring for the Earth, not polluting 1s rivers and aIr, not destroying 1ts 
forests, efc, are also Included In this precept. 

Kiling 1s one of the four grave prohibitions or sins in Buddhism. 
KiHling 1s intentionally taking the life of any being, Iincluding animals. 
The advice of not killing challenges us to think creatively of alternate 
means to resolve conflict besides violence. Refraining from taking lIfe. 
Thịs 1s the first of the five commandments. Pranatipata-virath also 
means not to have any Intention to Kill any living being; this includes 
animals, for they feel pain Just as human do. Ôn the contrary, one must 
lay respect and save lives of all sentient beings. The Buddha always 
taught In his sutras: “The greatest sin 1s killing; the highest merit 1s tO 
save sentlent lives.” According to the Buddhist laws, the taking of 
human life offends agaInst the major commands, of animal life agaInst 
the less stringent commands. Suicide also leads to severe penalties In 
the next lives. According to Most Venerable Dhammananda in the 
Gems of Buddhism Wisdom, the prohibition against the taking of any 
le applies not only to humanmity but also to creatures of every kind, 
both big and small; black ants as well as red ants. Each day a vast 
number of animals are slaughtered as food, for most people eat meat, 
while vegeterlans are not common. In the field of sclence, animals are 
used 1n many researches and experiments. In the administrative field, 
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arms are used In crime suppression. Law enforcement agencies punish 
law breakers. Belligerents at war use arms to destroy one another. The 
actions cited here as examples are not regarded as illegal or as running 
counter to normal worldly practice. Indeed, it may even be considered 
wrong to abstain from them, as 1s the case when constables or soldIers 
fail in their police or military duties. Nowadays many kinds of animals 
are known to be carrlers of microbes and, thanks to the microscope, 
germs and many sorts of microbes have been detected. Almost 
everything contains them, even drinking water. Only the larger 
Impuritiles are caught by filter; microbes can pass through. So Infinite 
microbes pass Into our throats with each draught of water. It is the same 
medicines. Whenever they are used, either externally or Internally, 
they destroy myriads of microbes. Are these microbes to be considered 
as living beings In the sense of the first sila or are they not? If so, 
perhaps no one can fully comply with 1t. Besides, some are of the 
opInion that people who refrain from taking the life of animals should 
also refrain from eating meat, because 1t amounts fo encouraging 
slaughter and Is no less sinful according to them. 

Kiling 1s one of the ten kinds of evil karma, to KilI living beings, to 
take lie, kill the living, or any consclous being. According to The 
Buddha and His Teaching, written by Most Venerable Narada, killing 
means the Iintentional destruction of any living being. The Pali term 
pana strictly means the psycho-physical lie pertainng to one”s 
particular existence. The wanfon destruction of this life-force, without 
allowing 1t to run 1ts due course, 1s panatipata. Pana also means that 
which breathes. Hence all animate beings, Iincluding animals, are 
regarded as pana. However, plants are not considered as “living 
beings” as they possess no mind. Monks and nuns, however, are 
forbidden to destroy even plant life. This rule, it may be mentioned, 
does not apply to lay-followers. Five conditions that are necessary to 
complete the evil of kiling: a living being, knowledge that 1t 1s a living 
being, Intention of killing, effort to ki, and consequent death (cause 
the death of that being). The gravify of the evil deed of killing depends 
on the goodness and the magnitude of the being concerned.If the 
kiling of a virtuous person or a big animal 1s regarded as more heInous 
than the killing of a vicious person or a small animal, because a greater 
effort 1s needed to commit the evil and the loss Involved 1s 
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considerably great. The evil effetcs of killing include brevity of life, 1Ïl- 
health, constant grief due to the separation from the loved one, and 
constant fear. 

Devout Buddhists should not kill, but should always save and set 
free living beings. Liberating living beings means not to Kill but to save 
and set free living beings. A person with a greatly compassionate heart 
never KkIlls living beings. On the contrary, that person always tries the 
practice of liberating living beings. A sincere Buddhist should always 
maintan a mind of kindness and cultivate the practice of liberating 
liberating beings. The Buddha taught: “A sincere Buddhist should 
always reflect thus “All male beings have been my father and all 
females have been my mother. There 1s not a single being who has not 
gIiven birth to me during my previous lives, hence all beings of the S1x 
Paths are my parents. Therefore, when a person Kkills and eats any of 
these beings, he thereby slaughters my parents.” According to Buddhist 
theory, the only reason that causes wars in the world 1s people”s 
collective killing karma 1s so heavy. If ¡in thịs life, I kilI you, in the next 
lie, you'll kill me, and In the life after that, I will come back to kill 
you. This cycle of killing continues forever. People kill animals and In 
therr next life they may become animals. The animals which they once 
killed now may return as people to claim revenge. This goes on and on. 
That's why there exists an endless cycle of killing and bloodshed. To 
decrease or diminish our killing karma, we must practice liberating 
living beings. The merit and virtue that we accumulate from liberating 
animals 1s boundless. It enables us to cause living beings to live theIr 
full extent of their natural life span. The more we engage in liberating 
living beings, the lighter the collective killing karma our world has. 

lIf living beings In the six paths of any mundane world had no 
thoughts of killing, they would not have to follow a continual 
succession of births and deaths. According to the Surangama Sutra, the 
Buddha reminded Ananda about “cutting off killing”, one of the four 
1mportant preceptfs for monks and nuns in Buddhism: “Ananda! If living 
beIngs In the six paths of any mundane world had no thoughts of killing, 
they would not have to follow a continual succession of births and 
deaths. Ananda! Your basic purpose 1n cultivating samadhi 1s to 
transcend the wearisome defilements. But If you do not remove your 
thoughts of killing, you will not be able to get out of the dust. Ananda!l 
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Even though one may have some wisdom and the manifestation of Zen 
Samadhi, one 1s certain to enter the path of spirits 1Ý one does not cease 
kiling. At best, a person wIll become a mighty ghost; on the average, 
one wIll become a flying yaksha, a ghost leader, or the like; at the 
lowest level, one will become an earth-bound rakshasa. These ghosts 
and spirits have their groups of disciples. Each says of himself that he 
has accomplished the unsurpassed way. After my extinction, In the 
Dharma-Ending Age, these hordes of ghosts and spiris will aboud, 
spreading like wildfire as they argue that eating meat wIll bring one to 
the Bodhi Way. Ananda! I permit the Bhikshus to eat five kinds of 
pure meat. This meat 1s actually a transformation brought Into being by 
mỹ spiritual powers. It basically has no life-force. You Brahmans live 
in a climate so hot and humid, and on such sandy and rocky land, that 
vegetables will not grow. Therefore, I have had to assist you with 
spiritual powers and compassion. Because of the magnitude of this 
kindness and compassion, what you eat that tastes like meat 1s merely 
said to be meat; In fact, however, 1t 1s not. After my extinction, how can 
those who eat the flesh of living beings be called the disciples of 
Sakya? You should know that these people who eat meat may gaIn 
Ssome awareness and may seem to be 1n samadhi, but they are all great 
rakshasas. When their retribution ends, they are bound to sink Into the 
bitter sea of birth and death. They are not disciples of the Buddha. Such 
people as they kill and eat one another in a never-ending cycle. How 
can such people transcend the triple realm? Ananda! When you teach 
people In the world to cultivate samadhi, they must also cut off killing. 
Thịs 1s the second clear and unalterable Instruction on purIfy given by 
the Thus Come Ones and the Buddhas of the past, World Honored 
Ones. Therefore, Ananda, !f cultivators of Zen Samadhi do not cut off 
kiling, they are like one who stops up his ears and calls out in a loud 
VOIce, expecting no one to hear him. It 1s to wish to hide what 1S 
completely evident. Bhikshus and Bodhisattvas who practice purIty will 
not even step on grass In the pathway; even less wIll they pull it up 
with therr hand. How can one with great compassion pick up the flesh 
and blood of living beings and proceed to eat his f1? Bhikshus who do 
not wear silk, leather boots, furs, or down from this country or consume 
milk, cream, or butter can truly transcend this world. When they have 
paid back therr past debts, they will not have to re-enter the triple 
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realm. Why? It is because when one wears something taken from a 
living creature, one creates conditions with 1t, Just as when people eat 
the hundred grains, their feet cannot leave the earth. Both physically 
and mentally one must avoid the bodies and the by-products of living 
beIngs, by neither wearing them nor eating them. I say that such people 
have true liberation. What I have said here 1s the Buddhaˆs teaching. 
Any explanation counter to 1t 1s the teaching of Papiyan. 

In the Middle Length Discourses, the Buddha advises people, 
especially Buddhist followers not to kill because all sentilent beings 
tremble at the stick, to all life 1s dear. The Buddha has respected for 
le, any life, even the life of an Insect or of a plant. He sets himself an 
example, not to throw remaining food on green vegetation, or In the 
water where there are small insects. He advises His disciples not to kill 
living beings and makes It very clear that, killing living beings will lead 
to hell, to the hungry ghost or to the animal, and the lightest evil result 
to be obtaIned 1s to be reborn as human being but with very short HÍe. 
Moreover, killing living beings will bring up fear and hatred In the 
present and in the future, and pain and suffering In mind. He taught: “O 
householder, killing living beings, due to killing living beings, fear and 
hatred arise In the present, fear and hatred will arise in the future, 
thereby bringing up pain and suffering In mind. Refrain from Kkilling 
living beings, fear and hatred do not arise In the present, will not arise 
1n the future, thereby not bringing up pain and suffering in mind. Those 
who refrain from killing living beings will calm down this fear and 
hatred.” The Buddha taught Bhiksus as follows: “Here, o Bhiksus, the 
Aryan disciple does not KiII living beings, give up killing. O Bhiksus, 
the Aryan disciple who gives up killing, øIives no fear to innumerable 
living beings, gives no hatred to innumarable living beings, gives 
harmlessness to Iinnumerable living beings. Having given no fear, no 
hatred, and harmlessness to Iinnumerable living beings, the Aryan 
disciple has his share 1n innumerable fearlessness, In no hatred and In 
harmlessness. O Bhiksus, this 1s first class charity, great charIty, 
timeless charIty that 1s not despised by reclusees and brahmanas.” In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “All tremble at sword and 
rod, all fear death; comparing others with onerself, one should neither 
ki nor cause to kilI (Dharmapada 129). All tremble at sword and rod, 
all love life; comparing others with oneself; one should not KHI nor 
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cause to kill (Dharmapada 130). He who takes the rod and harms a 
harmless person, will soon come to one of these ten sfages 
(Dharmapada 137). He will be subJect to cruel suffering of iniirmity, 
bodily InJury, or serious sickness (Dharmapada 138). Or loss of mind, 
or oppression by the king, or heavy accusation, or loss of family 
members or relatives (Dharmapada (139). Or destruction of wealth, or 
lightening fire fire burn his house, and after death will go to the hell 
(Dharmapada 140).” 

The second precepf is Noí to Steal: Not to steal or not to cheat, or 
not to take anything with dishonest intent. Abstain from stealing and to 
live honestly, taking only what 1s one”s own by right. To take what 
belongs to another 1s not so serlous as to deprive him of his life, but 1t 1s 
stlll a grave crime because 1t deprIves him of some happiness. As no 
one wants to be robbed, 1t 1s not difficult to understand that 1t 1s wrong 
to take what 1s not one”s own. The thoupht that urges a person to steal 
can never be good or wholesome. Then robbery leads to violence and 
even to murder. This precept 1s easily violated by those in trade and 
commerce. À man can use both his pen and his tongue with intent to 
steal. There can be no peace or happiness In a society where people 
are always on the look-out to cheat and rob their neighbors. Theft may 
take many forms. For Instance, If an employee slacks or works badly 
and yet Is paid In full, he 1s really a theft, for he takes the money he has 
not earned. And the same applies to the employer If he fails to pay 
adequate wages. 

We all have the same right to own things and give them away as 
we wish. However, we should not take things that do not belong to us 
by stealing or cheating. Instead, we should learn to give to help others, 
and always take good care of the things that we use, whether they 
belong fo us or to the public. In a broader sense, this precept means 
being responsible. If we are lazy and neglect our studies or work, we 
are said to be “stealing time” of our own. This precept also encourages 
us to be generous. Buddhists give to the poor and the sick and make 
offerings to monks and nuns fo practice being good. Buddhists are 
usually generous to their parents, teachers and friends to show 
gratitude for their advice, guidance and kindness. Buddhists also offer 
sympathy and encouragement to those who feel hurt or discouraged. 
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Helping people by telling them about the Dharma 1s considered to be 
the highest form oŸ g1ving. 

Not to steal because we have no right to take what 1s not gIve. Not 
to steal wIll help us become honest. Not to steal 1s one of the first eight 
of the Ten Commandments which the Buddha set forth for lay 
Buddhists to observe 24 hours every fornight. Not to take anything 
which does not belong to you or what 1s not given to you. Refraining 
from taking what 1s not given. Adattadana-viratilh means not directly or 
indirectly taking other”s belongings. On the contrary, one should give 
things, not only to human beings, but also to animals. The Buddha 
always taught In his sutras “desire brings great misfortune; ø1Iving 
brings great fortune.” Not to steal because we have no right to take 
what Is not given. Not to steal will help us becom honest. Five 
conditions are necessary for the completion of the evil of stealing: 
another”s property, knowledge that If 1s so, intention of stealing, effort 
to steal, and actual removal. Devout Buddhists should not steal, for not 
stealing wIll help us increase our gøenerosIfy, Increase trust in other 
people, Increase our honesty, life without sufferings, and life without 
disappointmeit. 

According to the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda 
about “cutting off stealing”, one of the four Iimportant precepts for 
monks and nuns in Buddhism: “Ananda! If living beings In the six paths 
of any mundane world had no thoughts of stealing, they would not have 
to follow a conftinuous succession of births and deaths. Ananda! Your 
basic purpose 1n cultivating samadhi 1s to transcend the wearisome 
defilements. But If you do not renounce your thoughts of stealing, you 
wIll not be able to get out of the dust. Ananda! Even though one may 
have some wisdom and the manifestaton of Zen SamadhI, one 1s 
cerftain to enter a devious path 1ƒ one does not cease stealing. At best, 
one will be an apparition; on the average, one will become a phantom; 
at the lowest level, one wIll be a devious person who 1s possessed by a 
Mei-Ghost. These devious hordes have their groups of disciples. Each 
says of himself that he has accomplished the unsurpassed way. After 
my extinction, In the Dharma-Ending Age, these phantoms and 
apparitons wIll abound, spreading like wildfire as they surreptitiously 
cheat others. Calling themselves good knowing advisors, they will each 
say that they have attained the superhuman dharmas. Enticing and 
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deceiving the Ignorant, or friphtening them out of their wits, they 
disrupt and lay watse to households wherever they go. I teach the 
Bhikshus to beg for their food In an assigned place, in order to help 
them renounce greed and accomplish the Bodhi Way. The Bhikshus do 
not prepare their own food, so that, at the end of this life of transitory 
exIstence in the triple realm, they can show themselves to be once- 
returners who go and do not come back. How can thieves who put on 
my robes and sell the Thus Come One's dharmas, saying that all 
mamner of karma one creates 1s Just the Buddhadharma? They slander 
those who have left the home-life and regard Bhikshus who have taken 
complete precepts as belonging to the path of the small vehicle. 
Because of such doubts and misJudgments, limitless living beings fall 
into the Unintermitent Hell. I say that Bhikshus who after my 
extinction have decIsive resolve to cultivate samadhi, and who before 
the Iimages of Thus Come Ones can burn a candle on their bodies, or 
burn off a finger, or burn even one Incense stick on thetr bodies, wIlÏ 1n 
that moment, repay their debts from beginningless time past. They can 
depart from the world and forever be free of outflows. Though they 
may not have Insfantly understood the unsurpassed enlightenment, they 
wIll already have firmly set their mind on 1t. If one does not practice 
any of these token renunciations of the body on the causal level, then 
even 1ƒ one realizes the unconditioned, one wIÏll still have to come back 
aS a person to repay one”s past debts exactly as I had to undergo the 
retrIibution of having to eat the grain meant for horses. Ananda! When 
you teach people in the world to cultivate samadhi, they must also 
cease stealing. This 1s the third clear and unalterable Instruction on 
purIty øIven by the Thus Come One and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultvators of Zen Samadhi do 
not cease stealing, they are like someone who pours wafter Info a 
leaking cup and hopes to fill it. He may continue for as many eons as 
there are fine motes of dust, but 1t still will not be full in the end. If 
Bhikshus do not store away anything but their robes and bowls; 1f they 
gIve what 1s left over from their food-offerings to hungry living beings; 
1f they put their palms together and make obeiIsance to the entire øgreat 
assembly; If when people scold them they can treat It as pralse: 1Ÿ they 
can sacrifice their very bodies and minds, giving their flesh, bones, and 
blood to living creatures. lf they do not  repeat the non-ultimate 
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teachings of the Thus Come One as though they were their own 
explanations, misrepresenting them to those who have Just begun to 
study, then the Buddha gives them his seal as having attained true 
samadhi. What I have said here 1s the Buddha's teaching. Any 
explanation counter to If 1s the teaching of Papiyan. 

The thừd precept is Not to Commmt Sexual Misconductf: Not to 
engage In Iimproper sexual conduct. Against lust, not to commit 
adultery, to abstain from all sexual excess, or refraining from sexual 
misconduct. This includes not having sexual Intercourse with another”s 
husband or wife, or being Irresponsible in sexual relationship. Adultery 
1s wrong. Laypeople should be responsible In sexual matters. lf we do 
not have the øreat opportunity to renounce the world to become monks 
and nuns to cultivate obtain liberation, we should keep a good 
relationship between husband and wife, we should be considerate, 
loving and faithful to each other, then our family will be happy, and our 
socIety wIll be better. One who commits 1t does not command respect 
nor does one Inspire confidence. Sexual misconduct Involving person 
with whom conjugal relations should be avoided to custom, or those 
who are prohibited by law, or by the Dharma, 1s also wrong. So 1S 
coercing by physical or even financial means a married or even 
unmarried person I1nto consenfing to such conduct. The purpose of this 
third sila 1s to preserve the respecfability of the family of each person 
concerned and to safeguard Its sanctity and Inviolability. 

According to The Path of Purification, “Bad Ways” 1s a term for 
doing what ought not to be done and not doïing what ought to be done, 
out of desire, hate, delusion, and fear. They are called “bad ways” 
because they are ways not to be travel by Noble Ones. Adultery 1s 
mentioned in Buddhist texts as one of a number of forms of similar 
sexual misconduct. For monks or nuns who only think about or wish to 
commit sexual Intercourse with any people (not wait until physically 
commiting sexual Intercourse) are guilty and violate the Vinaya 
commandments and must be excommunicated from the Order. For 
laypeople, thinking or wishing to make love or physically making love 
with those who are not their husband or wIfe 1s forbidden. Avoiding the 
misuse Of sex 1s respect for people and personal relationships. Much 
unhappiness arises from the misuse of sex and from living in 
1rresponsIble ways. Many families have been broken as a result, and 


261 


many childrten have been victims of sexual abuse. For all lay 
Buddhists, the happiness of others 1s also the happiness of ourselves, so 
sex should be used in a caring and loving manner, not in a craving of 
worldly flesh. When observing this precept, sexual desire should be 
controlled, and husbands and wives should be faithful towards each 
other. This wIll help to create peace in the family. In a happy family, 
the husband and wife respect, trust and love each other. With happy 
families, the world would be a better place for us to live in. Young 
Buddhists should keep their minds and bodies pure to develop theIr 
øoodness. 

Devout Buddhists should not commit sexual misconduct (to have 
unchaste) because first, we don”t want to be a bad person in the 
socIety; second, not to have unchaste will help us become pure and 
good. Not to commit sexual misconduct 1s the third commandment of 
the five basic commandments for lay people, and the third precept of 
the ten major precepts for monks and nuns In the Brahma Net Sutra. 
Monks or nuns who commit this offence will be expelled from the 
Order forever. This 1s one of the first eight of the Ten Commandments 
which the Buddha set forth for lay Buddhists to observe 24 hours every 
fornight. There are four conditions that are necessary to complete the 
evil of sexual misconduct: the thought to enJoy, consequent effort, 
means to gratlfy (gratification or the act of sexual misconducÐ). For 
Monks and Nuns, a Bhiksu who, when motivated by sexual desire, tells 
a woman or a man that it would be a good thing for her or him to have 
sexual relations with him, commifs a Sangha Restoration Offence. A 
Bhiksuni who 1s Intent upon having sexual relations with someone, 
whether male or female, breaks one of the eight Degradation Offences. 
She 1s no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate In 
the actiivitles of the Order of Bhiksunis. Through word or gesture 
arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the Eipht 
Degradation Offences. Says to that person that she 1s willing to offer 
him or her sexual relations, breaks the eighth of the Eight Degradation 
Offences. According to The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, these are the inevitable consequences of 
Kamesu-micchacara: having many enemies, union with undesirable 
wIves and husbands (spouses), and bĩrth as a woman or as a eunuch 
(thái giám). 
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lIf living beings in the six paths of any mundane world had no 
thoughts of lust, they would not have to follow a continual succession 
of births and deaths. According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off lusf”, one of the four Important 
precepts for monks and nuns In Buddhism: “Anandal Your basic 
purpose In culfivating 1s to transcend the wearisome defilements. But If 
you don't renounce your lustful thoughts, you wIll not be able to øget out 
of the dust. Even though one may have some wisdom and the 
manifesfation of Zen Samadhi, one 1s certain to enter demonic paths 1f 
one does not cut off lust. At best, one wIll be a demon king; on the 
averaøge, one will be 1n the retinue of demons; at the lowest level, one 
wIll be a female demon. These demons have their groups of disciples. 
Each says of himself he has accomplished the unsurpassed way. After 
my extiInction, in the Dharma-Ending Age, these hordes of demons will 
abound, spreading like wildfire as they openly practice greed and lust. 
Calming to be good knowing advisors, they wIll cause living beings to 
fall into the pIt of love and views and lose the way to Bodhi Ananda!l 
When you teach people In the world to cultivate samadhi, they must 
first of all sever the mind of lust. This 1s the first clear and unalterable 
I1nstrucfion on purity given by the Thus Come Ones and the Buddhas of 
the past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off lust, they wIll be like someone who cooks sand 
1n the hope of getting rice, after hundreds of thousands of eons, 1t will 
stlll be just hot sand. Why? It wasn”t rice to begin with; 1t was only 
sand. Ananda! If you seek the Buddha's wonderful fruition and still 
have physical lust, then even I1f you attainn a wonderful awakening, 1t 
wIll be based In lust. With lust at the source, you will revolve In the 
three paths and not be able to get out. Which road will you take to 
cultivate and be certified to the Thus Come One”s NÑirvana? You must 
cut off the lust which 1s Intrinsic in both body and mind. Then get rid of 
even the aspect of cutting 1t off. At that point you have some hope of 
aftaining the Buddhaˆs Bodhi. What I have said here 1s the Buddhaˆs 
teaching. Any explanation counter to 1t 1s the teaching of Papiyan. 
According to the Anguttara Nikaya, the Buddha taught: “Monk, I know 
not of any other single form by which a man”s heart 1s attracted as If 1S 
by that of a woman. Monks, a woman”s form fills a man's mind. 
Monks, I know not of any other single sound by which a man”s heart 1S 
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aftracted as 1t 1s by that of a woman. Monks, a womans sound fills a 
man”s mind (the same thing happens with smell, flavor, touch...).” Sex 
1s described by the Buddha as the strongest Impulse in man. lÝ one 
becomes a slave to this Iimpulse, even the most powerful man turn Into 
a weakling; even the sage may fall from the higher to a lower level. In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Four misfortunes occur to a 
careles man who commits adultery: acquistion of demerit, 
restlessness, moral blame and downward path (Dharmapada 309). 
There 1s acquisition of demerit as well as evil destiny. No Joy of the 
Ífrightened man. The king Iimposes a heavy punishment. Therefore, man 
should never commit adultery (Dharmapada 310).” In the Forty-wo 
Sections Sutra, the Buddha said: “There was once someone who, 
plagued by ceaseless sexual desire, wished to castrate himself. To cut 
off your sexual organs would not be as good as to cut off your mind. 
You mind 1s like a supervisor; 1f the supervisor stops, his employees 
wIll also quit. If the deviant mind 1s not stopped, what good does 1t do 
to cut off the organs?” The Kasyapa Buddha taught: “Desire 1s born 
Írom your wIll; your wIll 1s born from thought. When both aspects of 
the mind are still, there 1s neither form nor activity.” 

The fourth precept is Not fo Lie: False speech means nonsense or 
transgression speaking, or lying, either slander, false boasting, or 
deception. Lying also means not to tell the truth. Lying also means 
tale-bearing speech, or double tongue speech, or slandering speech. 
Lying also means harsh speech or frivolous talk. Slander the Buddhist 
Sutras 1s considered a serlous lying. Slandering the Buddhist sutras 
means ridiculing Buddhist theories taught by the Buddha and written In 
the sufras, 1.e., saying that the principles in the Buddhist sutras are 
false, that the Buddhist and Great Vehicle sutras were spoken by 
demon kings, and so on. This sort of offense cannot be pardoned 
through repentance. According to The Buddha and His Teachings, 
there are four conditions that are necessary to complete the evil of 
lying: an untruth, deceiving Intenfion, utterance, and actual deception. 
According to Buddhism, “Lying” 1s the main rationalization for other 
offenses. Devout Buddhists should always be aware of the following 
situations: we tell lies when we contend; we (ell lies when we are 
greedy; we tell lies when we seek gratification; we tell lies as we are 
selfish; we tell lies as we chase personal advantages. We tell lies to 
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deceive people. We commit mistakes but do not want to admit, so we 
tell lies and try to rationalize for ourselves, and so on, and so on. Also 
according to The Buddha and His Teachings, writen by Most 
Venerable Narada, there are some Inevitable consequences of lying as 
follow: being subJect to abusive speech, vilification, untrustworthiness, 
and stinking mouth. 

The Buddha wanted His disciples to be so perfectly truthful that He 
encouraged us not to lie, but to speak the truth, the whole truth. 
Against lying, deceiving and slandering. Not to lie includes not sayIng 
bad things, not øossiping, not twisting stories, and not lying. On the 
confrary, one must use the ripht gentle speech, which gives benefit to 
oneself and others. However, sometimes they are unable to speak the 
truth; for instance, they may have to lie to save themselves from harm, 
and doctors lie to bolster their patlents” morale. Lying under these 
circumstances may be contrary to the sila, but 1t 1s not entirely contrary 
to the loving-kindness and to 1ts purpose. This sila aims at bringing 
about mutual benefits by adhering to truth and avoiding verbal 
offences. Similarly, utterances harmful to another's well-being, for 
example, malicious, abusive or slanderous speech ¡ntended either to 
deride others or to vaunt oneself may be truthful, yet they must be 
regarded as wrong, because they are contrary to the sila. Sincere 
Buddhists should always respect each other and not tell lies or boast 
about ourselves. This would result In fewer quarrels and 
misunderstandings, and the world would be a more peaceful place. In 
observing the fourth precept, we should always speak the truth. 

There are four ways of “Mrsavadaviratth”: 7e first way ¡s “lying”: 
Lying means verbally saying or Indicating through a nod or a shrug 
somethng we know 1Isn't true. However, telling the truth should be 
tempered and compassion. For Instance, 1t Isn”t wIse to tell the truth to 
a murderer about a potential victim”s whereabouts, If this would cause 
the latter”s death. We should not to lie because 1ƒ we lie, nobody would 
believe us. Furthermore, not to lie will help us become truthful and 
trustful. According to the Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha 
taught: “The speaker of untruth goes down; also he who denies what he 
has done, both sinned against truth. After death they go together to 
hells.” The second way is “Tale-bearing” or “Slandering”: To slander 
means fo fwIst storles, or to utilize slandering words. The Pali word 
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means literally “breaking up of fellowship'. To slander another 1s most 
wicked for It entalls making a false statement Intended to damage 
someone”s repufation. The slanderer often commits two crlmes 
simultaneously, he says what 1s false because his report 1s untrue and 
then he back-bites. In Sanskrit poetry the back-biter 1s compared to a 
mosquito which though small 1s noxious. lt comes singing, settles on 
you, draws blood and may give you malaria. Again the tale-bearer”s 
words may be sweet as honey, but his mind 1s full of poison. Let us 
then avoid tale-bearing and slander which destroy friendships. Instead 
of causing trouble let us speak words that make for peace and 
reconciliation. Instead of sowing the seed of dissension, let us bring 
peace and friendship to those living in discord and enmity. 7he fhird 
way is “Harsh speech” (Pharusavaca p): Harsh words 1nclude 1nsult, 
abuse, ridicule, sarcasm, and so on. Sometimes harsh words can be said 
with a smile, as when we Innocently pretend what we have said won'”t 
hurt other people. Devout Buddhists should never use harsh words 
because harsh words hurt others. According to The Buddha and His 
Teaching, writen by Most Venerable Narada, there are three 
conditions that are necessary to complete the evil of harsh speech: a 
person to be abused, an angry thought, and the actual abuse. The 
inevifable consequences of harsh speech: being detested by others 
though absolutely harmless, and having a harsh voIce. At the time of 
the Buddha, one day, an angry man with a bad temper went to see the 
Buddha. The man used harsh words to abuse the Buddha. The Buddha 
listened to him patiently and quietly, and did not say anything as the 
man spoke. The angry man finally stopped speaking. Only then did the 
Buddha ask him, “If someone wants to give you something, but you 
dont want to accept 1t, to whom does the gift belong?” “Of course 1t 
belongs to the person who tried to give 1t away 1n the first place,” the 
man answered. “LIkewIse 1t 1s with your abuse,” said the Buddha. “I do 
not wIsh to accept 1t, and so 1t belongs to you. You should have to keep 
this gift of harsh words and abuse for yourself. And I am afraid that in 
the end you wIll have to suffer it, for a bad man who abuses a good 
man can only bring suffering on himself. It 1s as If a man wanted to 
dirty the sky by spitting at it. His spittle can never make the sky dirty, 1t 
would only fall onto his own face and make 1t dirty Instead.” The man 
listened to the Buddha and felt ashamed. He asked the Buddha to 
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forgive him and became one of his followers. The Buddha the said, 
“Only kind words and reasoning can Iinfluence and transform others.” 
Sincere Buddhist should avoid using harsh words In speech. The ƒourth 
way is “Frivolous talk” (Samphappalapa p): According to Most 
Venerable in The Buddha and His Teachings, there are two conditions 
that are necessary to complete the evil of frivolous talk: the Inclination 
towards frivolous talk, and 1s narration. The inevitable consequences 
of frivolous talk: defective bodily organs and incredible speech. 
According to the Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taught: 
“The speaker of untruth goes down; also he who denies what he has 
done, both sinned against truth. After death they go together to hells.” 

The [th precept is Not to Drink Alcohol and Other Intoxicanfs: 
Alcohol and other intoxicating substances cause mental confusion and 
reduce memory. Not to drink intoxicanfs (alcohol) means agaInst 
drunkenness, to abstain from all Intoxicants, or refraining from strong 
drink and sloth-produciIng drugs. If one wants to Iimprove his knowledge 
and purIfy his mind, he should not to drink alcohol or take any drugs 
such as cocaine, which excItes the nervous system. Alcohol has been 
described as one of the prime causes of man”s physical and moral 
degradation. Currently heroin 1s considering a thousand times more 
harmful and dangerous. This problem ¡1s now worldwide. Thefts, 
robberies, sexual crimes and swindling of vast magnitude have taken 
place due to the pernicious influence of drugs. 

This precept 1s based on self-respect. It guards against losing 
confrol of our mind, body and speech. Many things can become 
addictive. They Iinclude alcohol, drugs, smoking and unhealthy books. 
Using any of the above mentioned wIll bring harm to us and our family. 
One day, the Buddha was speaking Dharma to the assembly when a 
young drunken man staggered Into the room. He tripped over some 
monks who were sifting on the floor and started cursing aloud. His 
breath stank of alcohol and filled the air with a sickening smell. 
Mumbling to himself, he staggered out of the door. Everyone was 
shocked at his rude behavior, but the Buddha remained caÌm, “Great 
Assembly!” he said, ““ake a look at this man! I can tell you the fate of 
a drunkard. He will certainly lose his wealth and good name. His body 
will grow weak and sickly. Day and night, he will quarrel with his 
family and friends until they leave him. The worst thing 1s that he will 
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lose his wIsdom and become confused.” By observing this precept, we 
can keep a clear mind and have a healthy body. 

Reasons for “Not to drink”: not to drink liquor because 1t leads to 
carelessness and loss of all senses, not to drink will help us become 
careful with all clear senses. The precept of “Not to Drink” 1s one of 
the first eipht of the Ten Commandments which the Buddha set forth 
for lay Buddhists to observe 24 hours every fornight. Not to drink liquor 
1s the fifth of the Ten Commandments. Not to drink liquor because 1t 
leads to carelessness and loss of all senses. Not to drink will help us to 
become careful with all clear senses. The Buddha has asked us to 
refrain from Intoxicants. There are a multitude of reasons as to why we 
should follow this precept. 

“Drunkenness expels reason, 
Drowns memory, 
Deface the brain, 
Diminish strength, 
Inflames the blood, 
Causes Incurable external and internal wounds. 
ls a witch to the body, 
A devil to the mind, 
A thief to the purse, 
The beggarˆs curse, 
The wIfe”s woe, 
The childrenˆ”s sorrow, 
The picture of a beast, and self murder, 
Who drinks to otherˆs health, 
And rob himself of his own. 
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Phụ Lục H 
Appendix H 


Bát Quan Trai Giới 


Ngoài ngũ giới, Phật tử tại gia cũng có thể thọ bát quan trai giới 
trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai vào 
ngày rằm hay vào những ngày lễ hội Phật giáo, mặc dầu họ có thể thọ 
bát quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu của bát quan trai 
giới cũng giống như năm giới tại gia (See Ngũ Giới in Appendix G), với 
một ngoại lệ là giới không tà dâm trở thành giới không dâm dục, vì 
những giới điều này chỉ được giữ trong thời gian một ngày mà thôi. 
Giới thứ sáu là tránh dùng nước hoa, đô trang sức hay trang điểm, đông 
thời cũng tránh việc ca hát, nhảy múa và chơi âm nhạc. Giới này giúp 
cho người tại gia tránh việc xao lãng trong tu tập. Không làm đẹp cho 
thân thể sẽ khuyến tấn chúng ta tu dưỡng cái đẹp của tình thương, lòng 
bi mẫn và trí tuệ bên trong tâm hồn. Nếu chúng ta ca hát và ngâm nga 
thì lúc ngồi thiển, những âm điệu ấy sẽ tiếp tục chạy nhảy trong tâm 
của chúng ta. Giới thứ bảy là không được ngồi trên giường hay trên bệ 
cao hay đắc tiền, vì làm như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy kiêu 
hãnh, xem bản thân mình là cao trọng hơn thân người. Giới thứ tám là 
không ăn đoàn thực (những thức ăn cứng) sau giờ ngọ và chỉ được ăn 
chay mà thôi. Khi truyền giới bát quan trai, một số thầy cho phép giới 
tử ăn một bửa ngọ mà thôi, trong khi một số thầy khác lại cho phép ăn 
bữa sáng và bữa trưa. Một số thầy chỉ cho phép uống nước sau giờ ngọ, 
số khác cho phép uống trà với sữa, hay nước ép trái cây. Mục đích của 
của giới thứ tám nhằm giúp làm giảm thiểu tâm vướng mắc vào thức 
ăn. Nó cũng giúp cho chúng ta tu tập thiển định tốt hơn vào buổi tối vì 
nếu chúng ta ăn no vào buổi tối chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề và buồn 
ngủ. Giữ giới không những chỉ có lợi cho mình, mà còn khiến chúng ta 
ý thức hơn nữa những hành động, lời nói và tâm thái của chúng ta. 
Giới điều giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn vì chúng ta sẽ trở 
nên ý thức về những hành vi đã trổ thành thói quen của mình; giới điều 
cũng giúp chúng ta quyết định trước việc gì nên tránh, và tránh được 
hoàn cảnh bị cám dỗ làm một điều gì đó mà chúng ta phải hối tiếc về 
sau này. Bát Quan Trai Giới cho người Phật tử tại gia tu trì trong một 
ngày một đêm gồm tám giới như sau: không sát sanh, không trộm cắp, 
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không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hay những chất cay 
độc, không son phấn, không ca hát múa nhảy hoặc nghe nhạc và không 
nằm giường cao, cuối cùng là không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong 
khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 


Eight Precepfs 


Beside the lay five precepts, lay people may also take eight 
precepts for a period of 24 hours every month. Many lay people like to 
take the eight precepts on new and full moon days or on Buddhist 
festivals, although they may be taken on any day. The firsí five oƒ these 
eight are similar to the ƒfive lay precepts (See Ngũ Giới in Appendix G, 
with the expception that the precept against unwise sexual behavior 
become abstinent from sex, because the precepts are kept for only one 
day. The sixth precepf 1s to avoid wearing perfume, ornaments and 
cosmefics as welÏ as to refrain from singing, dancing and playing musIc. 
Thịs precept helps lay people avoid distractions to their practice. Not 
beautifying the body encourages lay people to cultivate their Internal 
beauty of love, compassion and wisdom. If they sing and dance, then 
when they sit down to meditate, the tunes keep running throught theIr 
minds. The seventh precepf 1s not to sit or sleep on a high or eXpensIive 
bed or throne, as this could make them feel proud and superior to 
others. The eighíh precepf 1s not to eat solid food affter noon and to be 
vegetarian for the day. When some masters gøIve the the eight precepts 
they say only lunch may be eaten, while others allow both breakfast 
and lunch. Some masters permit only water to be taken in the evening, 
others allow tea with little miÌk, or fruit Juice without pulp. The purpose 
of this precept 1s to reduce attachment to food. It also enables lay 
people to meditate better in the eveninøgs, for If they eat a big supper, 
they often feel heavy and sleepy. Keeping precepts 1s not only better 
for ourselves, but 1t also help us Increase awareness of our actions, 
words, and attitudes. lt help us know ourselves better because we'll 
become aware of our habitual actions; 1t also enables us to decide 
beforehand what actions we want to avoid, and prevent a situation in 
which we”re fempted to do something we know we'lÏ regret later. Eight 
precepts are given to lay Buddhists to cultivate the way and must be 
observed and strictly followed for one day and night include eight rules 
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as follows: not to kilI (not killing living beings), not stealing (not to take 
things not given), not to commit sexual misconduct (not having sexual 
Intercourse), not to lie (not to speak falsely, not telling lies), not to 
drink wine (not consuming 1ntoxicants), not to indulge In cosmetIics, Or 
personal adornments (not wearing personal decoration, not to wear 
make-up, fragrance, and Jewelry), not to dance, sing, play or listen to 
music and not to sleep on fine or raised (high) beds, but on a mat on 
the ground, and finally not to eat out of regulation (appropriate) hours 
(after noon); eat only from 11 AM to I PM. 


272 


273 


Phụ Lục I 
Appendix I 


Các Giới Quan Trọng Khác 


Mười Giới Trọng: Phật đã dạy chúng đệ tử rằng: “có Mười giới 
trọng cho Bồ Tát. Nếu ai thọ giới mà không giữ, người đó không phải 
là Bồ tát, người đó cũng không có chủng tử Phật. Ngay cả Phật mà còn 
Phải trì tụng những giới nầy. Tất cả chúng Bồ tát đã học giới trong 
quá khứ, sẽ học trong tương lai, hay đang học trong lúc nầy. Ta đã giải 
thích những điểm chánh của Bồ Tát giới. Mấy ông phải học và hành 
Bồ tát giới trong chính tâm mình.” Thứ nhất là Giới Sát Sanh: Là Phật 
tử, không tự mình giết, không xúi người giết, không phương tiện hay 
khen tặng ai giết, không thấy giết mà tùy hỷ, không dùng bùa chú giết, 
không nhơn, duyên, hay cách thức mà giết, không nghiệp giết. Phàm 
tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Là Phật 
tử, phải luôn phát đại bi tâm và lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất 
cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sanh, Phậ tử nầy 
phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” Thứ nhì là Giới Trộm Cướp: Là Phật tử, 
không tự mình trộm cướp, không bảo người trộm cướp, không phương 
tiện trộm cướp, nhẫn đến không dùng bùa chú mà trộm cướp; không 
nhơn trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm cướp hay nghiệp 
trộm cướp. Tất cả tài vật, dù là của quỷ thần, từ cây kim ngọn cỏ đều 
có chủ, không đặng trộm cướp. Là Phật tử, phải luôn có lòng từ bi hiếu 
thuận thường giúp cho mọi người được phước đức an vuI. Trái lại, lại 
sanh tâm trộm cướp tài vật của người, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba 
La Di Tội.” Thứ ba là Giới Dâm Dục: Là Phật tử, không tự mình dâm 
dục, không bảo người dâm dục, với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài 
mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phi đạo mà hành dâm; 
không nhơn dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, hay nghiệp 
dâm dục. Là Phật tử, đối với tất cả không được dâm dục, mà phải có 
lòng hiếu thuận cứu độ tất cả, phẩi đem pháp thanh tịnh mà khuyên 
dạy người. Dâm giới cũng là một trong ngũ giới cho Phật tử tại gia 
(một trong năm điều giới của hàng Phật tử tại gia là phải diệt trừ tà 
dâm. Một trong mười giới trọng của hàng xuất gia là phải hoàn toàn 
cắt đứt dâm dục). Trái lại nếu không có tâm từ, làm cho mọi người 
sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh, cho đến hành dâm với mẹ, 
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con, chị, em trong lục thân, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” 
Thứ tư là Giới Vọng Ngữ: Là Phật tử, không vọng ngữ, không bảo 
người vọng ngữ, không phương tiện vọng ngữ, không nhơn vọng ngữ, 
duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhẫn đến 
không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm 
vọng ngữ. Là Phật tử, phải luôn luôn chánh ngữ chánh kiến, và cũng 
làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ chánh kiến, mà trái lại làm 
cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba 
La Di Tội.” Thứ năm là Giới Uống Rượu và Bán Rượu: Là Phật tử, 
không tự mình uống hay bán rượu, không bảo người uống hay bán, 
không duyên uống hay bán, không cách thức uống hay bán, không 
nghiệp uống hay bán rượu. Tất cả rượu đều không được uống hay bán 
vì rượu là nhơn duyên sanh tội lỗi. Là Phật tử phải làm cho tất cả 
chúng sanh có trí huệ sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say điên đảo 
cho tất cả chúng sanh, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” 7hứ 
sáu là Giới Rao Lỗi của Tứ Chúng: Là Phật tử, không tự mình rao lỗi 
của Bồ tát xuất gia, Bồ tát tại gia, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, không bảo 
người rao lỗi; không nhơn rao lỗi, duyên rao lỗi, cách thức rao lỗi, 
nghiệp rao lỗi. Là Phật tử, khi nghe kẻ ác, kể ngoại đạo, cùng kẻ nhị 
thừa nói những điều phi pháp trái luật, phải luôn có lòng từ bi giáo hóa 
những kẻ ấy, khiến cho họ sanh lòng lành với Đại thừa, mà trái lại 
Phật tử tự mình rao nói những lỗi trong Phật pháp, Phật tử nầy phạm 
“Bồ Tát Ba La Di Tội.” Thứ bảy là Giới Tự Khen Mình và Chê Người: 
Là Phật tử, không tự khen mình chê người, không bảo ai khen mình 
chê người; không nhơn chê người, không duyên chê người, không cách 
thức chê người, không nghiệp chê người. Là Phật tử, nên sẵn sàng 
nhận lấy những khinh chê cho tất cả chúng sanh và nhường tất cả việc 
tốt cho người, chứ không bao giờ tự phô trương tài đức của mình mà 
dìm điều hay tốt của người, nếu không Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba 
La DI Tội.” Thứ tám là Giới Bồn Xẻn và Lợi Dụng Người Khác: Là 
Phật tử, không tự mình bón xén hay lợi dụng người khác, không xúi 
người bỏn xẻn, không nhơn bỏn xẻn, duyên bỏn xẻn, cách thức bón 
xẻn, nghiệp bổn xẻn. Là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi thấy người 
bần cùng đến cầu xin, phải bằng mọi cách giúp đở theo nhu cầu của 
họ, chứ không đem lòng giận ghét không cho một mảy may; hoặc có 
người đến cầu học giáo pháp, đã chẳng nói một kệ một câu mà còn 
mắng đuổi, là phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.” Thứ chín là Giới Giận 
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Hờn Không Nguôi: Là Phật tử, không tự mình hờn giận, không bảo 
người hờn giận; không nhơn giận, duyên giận, cách thức giận, nghiệp 
giận. Ngược lại, phải luôn có lòng từ bi hiếu thuận, khiến giúp cho 
chúng sanh, cho đến loài phi chúng sanh luôn được lợi lạc. Nếu đối với 
tất cả các loài chúng sanh, cho đến trong loài phi chúng sanh mà đem 
lời ác mạ nhục, còn thêm dùng tay chân, dao gậy để đánh đập mà vẫn 
chưa hả dạ, cho đến nạn nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối 
tạ tội, nhưng vẫn không hết giận, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di 
Tội.” Thứ mười là Giới Hảy Báng Tam Bảo: Là Phật tử, không bao giờ 
tự mình hủy báng Tam Bảo, không xúi ai hủy báng; không nhơn hủy 
báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp hủy báng. Là Phật 
tử thuần thành, một khi nghe ngoại đạo hay kẻ ác hủy báng Tam Bảo 
dù chỉ một lời, thì đau đớn chẳng khác chỉ trăm ngàn đao kiếm đâm 
vào tâm, huống là tự mình hủy báng? Là Phật tử chẳng những luôn 
đem lòng tôn kính Tam Bảo, mà còn khiến cho người người đều đem 
lòng tôn kính. Ngược lại, không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với 
Tam Bảo, lại còn giúp sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy báng nữa, 
Phật tử nây phạm “Bê Tát Ba La Di Tội.” 

Bốn Mươi Tám Giới Khinh: Bốn Mươi Tám Giới Khinh mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Thứ nhất là Giới 
Không Kính Thầy Bạn: Nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi Quốc Vương, 
ngôi Chuyển Luân Vương, hay sắp lãnh chức quan, trước nên thọ giới 
Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các quan. Chư 
Phật đều hoan hỷ. Đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận và 
cung kính. Nếu thấy có bực Thượng Tọa, Hòa Thượng, A Xà Lê, 
những bực Đại Đức, đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến nhà, phải 
đứng dậy tiếp rước lạy chào, thăm hỏi. Mỗi sự đều đúng như Pháp mà 
cúng dường, hoặc tự bản thân cho đến quốc-thành con cái, cùng bảo 
bẩy báu trăm vật để cung cấp các bực ấy. Nếu Phật tử lại sanh lòng 
kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp rước lạy chào, cho đến 
không chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ nhì là Giới Uống Rượu: Nếu Phật tử cố uống rượu, mà rượu 
là thứ làm cho người uống hay sanh ra vô lượng tội lỗi. Nếu tự tay trao 
chén rượu cho người uống, sẽ mang ác báo năm trăm đời không tay, 
huống là tự uống. Cũng chẳng được bảo người và tất cả chúng sanh 
uống rượu, huống là tự mình uống! Tất cả các thứ rượu, Phật tử không 
được uống. Nếu mình cố uống và bảo người uống, Phật tử nầy phạm 
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“Khinh Cấu Tội.” Thứ ba là Giới Ăn Thị:: Nếu là Phật tử cố ăn thịt. 
Tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn. Luận về người 
ăn thịt thời mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh; tất cả chúng sanh 
thảy đều tránh xa người nầy. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì thế 
nên tất cả Phật tử không được ăn thịt của tất cả mọi loài chúng sanh. 
Nếu cố ăn thịt, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ ¡⁄ là Giới Ăn 
Ngũ Tân: Phật tử chẳng được ăn loại “ngũ tân” loại hành, hẹ, tỏi, nén 
và hưng cừ. Loại ngũ tân nầy thêm vào trong tất cả các thứ thực phẩm 
đều không được ăn. Nếu cố ăn, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 
Thứ năm là Giới Không Dạy Người Sám Hối: Nếu là Phật tử khi thấy 
người khác phạm ngũ giới, bát giới, thập giới, phá giới, hay phạm thất 
nghịch, bát nạn tất cả tội phạm giới, vân vân, phải khuyên bảo người 
ấy sám hối. Nếu Phật tử chẳng khuyên bảo người phạm tội sám hối, 
lại cùng ở chung, đồng sống chung, đồng chúng bố tát, đồng thuyết 
giới, mà không cữ tội người ấy, không nhắc người ấy sám hối, Phật tử 
nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 7hứ sáu là Giới Không Cúng Dường Thỉnh 
Pháp: Nếu là Phật tử, thấy có vị Pháp Sư đại thừa, hay những bực 
đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa, từ trăm dặm nghìn dặm đến 
nơi Tăng phường, nhà cửa, thành ấp, thời liền đứng dậy rước vào, đưa 
đi, lễ bái, cúng dường. Mỗi ngày ba cúng dường, trăm thức uống ăn, 
giường ghế, thuốc men, tất cả đồ cần dùng giá đáng ba lượng vàng đều 
phải cấp hộ cho Pháp Sư. Mỗi ngày sáng, trưa, chiều, thường thỉnh 
Pháp Sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không hề có lòng sân hận buồn rầu. 
Luôn thỉnh pháp không mỏi nhàm, chỉ trọng pháp chớ không kể thân. 
Nếu Phật tử không như thế thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 7Thứ bảy là 
Giới Không Đi Nghe Pháp: Nếu là Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phàm 
nơi chốn nào có giảng kinh, luật, phải mang kinh luật đến chỗ Pháp Sư 
để nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc nơi núi rừng, trong vườn cây, chùa, 
nhà, vân vân, tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe học. Nếu Phật tử 
không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi, thời phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ tám là Giới Trái Bỏ Đại Thừa: Nếu là Phật tử, có quan niệm 
trái bổ kinh luật Đại Thừa thường trụ, cho rằng không phải của Phật 
nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của hàng Thanh 
Văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ chín là Giới Không Chăm Sóc Người Bệnh: Nếu là Phật tử, 
thấy tất cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường như cúng dường 
Phật. Trong tám phước điển, chăm sóc cho người bệnh là “phước điền 
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thứ nhất.” Nếu như cha mẹ, Sư Tăng cùng đệ tử có bệnh, có tật, tăm 
thứ bệnh đau khổ, đều nên săn sóc cho được lành mạnh, Phật tử lại vì 
lòng hờn giận mà không chăm sóc, nhẫn đến thấy trong Tăng phường, 
thành ấp, nơi núi rừng, đồng nội, đường sá có người tật bệnh mà không 
lo cứu tế, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ mười là Giới Chứa 
Khí Cụ Sát Sanh: Nếu là Phật tử, không đặng cất chứa những binh khí 
như dao, gậy, cung, tên, bùa, giáo, vân vân, cùng những đồ sát sanh 
như chài, lưới, rập, bẫy, vân vân. Là Phật tử, dầu cho đến cha mẹ bị 
người giết, còn không báo thù, huống lại đi giết chúng sanh! Không 
được cất chứa những khí cụ sát sanh! Nếu cố cất chứa, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ mười một là Giới Đi Sứ: Nếu là Phật tử, 
chẳng đặng vì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai nước 
hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau làm cho vô lượng chúng sanh 
bị giết hại. Là Phật tử không được vào, cùng qua lại trong quân trận, 
huống lại cố làm môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” Thứ mười hai là Giới Buôn Bán Phi Pháp: Nếu Phật 
tử cố bán người lành, tôi tra, tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván 
cây, đồ đựng thây chết, còn không được tự mình buôn bán các thứ ấy, 
huống lại bảo người. Nếu cố tự buôn bán hay bảo người buôn bán các 
thứ ấy, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ mười ba là Giới Hủy 
Báng: Nếu Phật tử, vì ác tâm, nơi người tốt, người lành, Pháp Sư, Sư 
Tăng, hoặc Quốc Vương và hàng quý nhơn, vốn vô sự mà hủy báng là 
phạm bảy tội nghịch, mười giới trọng. Với cha mẹ, anh, em, lục thân 
phải có lòng từ bi hiếu thuận, mà trở lại vu khống cho là phạm tội 
nghịch, đọa nơi ác đạo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ mười 
bốn là Giới Phóng Hỏa: Nếu Phật tử, vì ác tâm, phóng hỏa đốt núi, 
rừng, đồng nội. Từ tháng tư đến tháng chín phóng hỏa. Hoặc cháy lan 
đến nhà cửa, thành ấp, Tăng phường, ruộng cây của người và cung 
điện tài vật của quỷ thần. Tất cả chỗ có sanh vật không được cố ý 
thiêu đốt. Nếu cố thiêu đốt, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ 
mười lăm là Giới Dạy Giáo Lý Ngoài Đại Thừa: Nếu Phật tử, từ Phật 
đệ tử, lục thân, tất cả thiện tri thức, đến ngoại đạo ác nhơn, đều phải 
khuyên bảo thọ trì kinh luật Đại thừa. Nên giảng cho hiểu nghĩa lý 
khiến phát Bồ Đề Tâm, Thập Phát Thú tâm, Thập Trưởng Dưỡng tâm, 
Thập Kim Cang tâm. Trong ba mươi tâm ấy, giảng cho họ hiểu pháp 
dụng tuần thứ của mỗi món. Nếu Phật tử vì ác tâm, sân tâm mà đem 
kinh luật của Thanh Văn Nhị thừa cùng các bộ luận của ngoại đạo tà 
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kiến để dạy cho người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ mười 
sáu là Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp Lộn Lạo: Nếu Phật tử, phải tận tâm 
học kinh luật oai nghi Đại thừa, thông hiểu nghĩa lý, khi thấy có hàng 
tân học Bồ Tát từ xa trăm dặm nghìn dặm đến cầu học kinh luật Đại 
thừa, nên đúng như pháp giảng giải tất cả khổ hạnh, hoặc đốt thân, đốt 
cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân hay cánh tay, ngón tay 
cúng dường chư Phật thời không phải là hàng Bồ Tát xuất gia. Nhẫn 
đến xả thịt nơi thân mình cùng tay chân mà bố thí cho tất cả những 
cọp, sói, sư tử đói, cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau mới tuần tự theo 
căn cơ của mỗi người mà giảng chánh pháp cho hàng tân học ấy được 
mở thông tâm ý. Nếu Phật tử vì quyền lợi, đáng dạy mà không dạy, lại 
giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn không có thứ lớp 
trước sau, thuyết pháp có tính cách hủy báng Tam Bảo, Phật tử nầy 
phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ mười bảy là Giới Cậy Thế Lực Quyên Góp 
Tiền Của: Nếu Phật tử, tự mình vì việc ăn uống tiển của, lợi dưỡng, 
danh dự mà thân cận quốc vương, hoàng tử cùng các quan, nương 
quyển cậy thế bức người để lấy tiền của, lại bảo người khác cũng cầu 
lợi như vậy. Tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có 
lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 7hứ 
mười tám là Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thây Truyền Giới: Nếu 
Phật tử, phải học mười hai phần kinh, thường tụng giới. Mỗi ngày sáu 
thời, nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tánh, Phật tánh của giới. 
Nếu Phật tử không hiểu một kệ một câu cùng nhơn duyên của giới 
luật, mà dối rằng thông hiểu, đó chính là dối gạt mình và cũng là dối 
gạt người khác. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà lại đi 
làm Thầy Truyền Giới cho người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” 
Thứ mười chín là Giới Lưỡng Thiệt: Nếu Phật tử, vì ác tâm, thấy Thầy 
Tỳ Kheo trì giới tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai 
đầu, cho sanh sự bất hòa, khinh khi người hiền, tạo nhiều tội ác. Phật 
tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi là Giới Không Phóng 
Sanh: Nếu là Phật tử, phải vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh. Người 
ấy phải luôn quán tưởng: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhơn là 
mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó.” Nếu giết chúng để ăn 
thịt, thì chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả 
chất tứ đại đều là bổn thân bổn thể của ta, cho nên phải thường làm 
việc phóng sanh, và khuyên bảo người làm. Nếu lúc thấy người đời sát 
sanh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khổ! Thường 
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đem giới Bồ Tát giảng dạy để cứu độ chúng sanh. Nếu ngày cha mẹ 
hay anh em chết, nên thỉnh Pháp sư giẳng kinh luật Bồ tát giới. Người 
chết nhờ phước đức ấy, hoặc được vãng sanh Tịnh Độ ra mắt chư Phật, 
hay thác sanh trong cõi trời người. Nếu không làm các điều trên đây, 
Phật tử này phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi mốt là Giới đem Sân 
Báo Sân, đem Đánh Trả Đánh: Nếu Phật tử, không được đem giận trả 
giận, đem đánh trả đánh. Nếu cha mẹ anh em hay lục thân bị người 
giết cũng chẳng được báo thù, hoặc quốc chủ bị người thí chết cũng 
chẳng được báo thù. Giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là việc 
không thuận với hiếu đạo. Hãy còn không được chứa nuôi tôi tớ, rồi 
đánh đập mắng nhiếc chúng, mỗi ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, 
nhứt là khẩu nghiệp. Huống lại cố đi làm tội thất nghịch. Nếu xuất gia 
Bồ Tát không có lòng từ bi cố báo thù, nhẫn đến cố báo thù cho trong 
hàng lục thân, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi hai là 
Giới Không Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp: Nếu Phật tử, mới xuất gia 
chưa thông hiểu kinh luật, mà tự ở mình là trí thức thông minh, hoặc ỷ 
mình là cao quý, lớn tuổi, hoặc ở mình là giòng sang, con nhà quyền 
quý, hoặc ở mình học rộng, phước to, giàu lớn, vân vân, rồi sanh lòng 
kiêu mạn mà không chịu học hỏi kinh luật với các vị Pháp sư học đạo 
trước mình. Vị Pháp sư ấy hoặc giòng hèn, con nhà hạ tiện, tuổi trẻ, 
ngèo nàn, hèn hạ, hay có tật nguyễn, nhưng lại thực có đức hạnh cùng 
thông hiểu nhiều kinh luật. Hàng tân học Bồ Tát không được nhìn vào 
dòng giống vị pháp sư mà không chịu đến học đạo lý Đại thừa với vị 
ấy. Phật tử nếu như vậy thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi ba 
là Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Dạy: Nếu Phật tử, sau khi Phật 
nhập diệt, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ tát, thời đối trước tượng 
Phật, cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới. Nên ở trước tượng 
Phật cùng tượng Bồ Tát sám hối trong bẩy ngày, hễ được thấy hảo 
tướng là đắc giới. Như chưa thấy hảo tướng thời phải sám hối mười bốn 
ngày, hăm mốt ngày, hay đến cả năm, cầu thấy được hảo tướng. Khi 
được thấy hảo tướng rồi, thời được đối trước tượng Phật hay tượng Bồ 
Tát mà thọ giới. Như chưa thấy hảo tướng thời dầu có đối trước tượng 
Phật thọ giới, vẫn không gọi là đắc giới. Tuy nhiên, nếu đối trước vị 
Pháp sư mà thọ giới Bồ Tát, thời không cần thấy hảo tướng. Tại sao 
vậy? Vì vị Pháp sư ấy là chư sư truyền giới cho nhau, nên không cần 
hảo tướng. Hễ đối trước vị Pháp sư ấy mà thọ giới liền đắc giới, do vì 
hết lòng kính trọng nên đắc giới. Nếu ở trong nghìn dặm, mà không 
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tìm được vị Pháp sư truyền giới, thời Phật tử được phép đối trước tượng 
Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo 
tướng. Nếu các vị pháp sư ỷ mình thông kinh luật cùng giới pháp Đại 
thừa, kết giao với các nhà quyền quý, khi có hàng tân học Bồ tát đến 
cầu học nghĩa kinh luật, lại giận ghét, hay khinh ngạo, không chịu tận 
tâm chỉ bảo, vị nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi bốn là Giới 
Không Tập Học Đại Thừa: Nếu Phật tử, có kinh luật Đại thừa pháp, 
chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân, mà không chịu siêng học 
siêng tu, lại bổ bẩy của báu, trở lại học những sách luận tà kiến của 
nhị thừa, ngoại đạo, thế tục, đó là làm mất giống Phật, là nhơn duyên 
chướng đạo, chẳng phải thực hành đạo Bồ Tát. Nếu cố làm như vậy, 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi lăm là Giới Tri 
Chúng Vụng Về: Nếu Phật tử, sau khi Phật nhập diệt, làm Pháp sư, 
Giảng Sư, Luật Sư, Thiển Sư, Thủ Tọa, Tri Sự, Tri Khách, phải có lòng 
từ bi khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của Tam Bảo, chớ 
dùng vô độ như của riêng mình, mà trở lại khuấy chúng gây gỗ, kình 
chống, lung lòng xài của Tam Bảo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ hai mươi sáu là Giới Riêng Thọ Lợi Dưỡng: Nếu Phật tử, ở 
trước trong Tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát Tỳ Kheo đến, 
hoặc nơi thành ấp nhà cửa của Tăng hay của Vua, nhân đến chỗ kiết 
hạ an cư cùng trong đại hội... Chư Tăng ở trước phải rước đến đưa đi, 
cung cấp cho những đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, 
giường, ghế, vân vân. Nếu tự mình không có, thì phải bán thân, bán 
con cái, lóc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những 
khách Tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng Tăng thọ trai, khách 
Tăng có dự phần, vị tri sự phải theo thứ tự phái khách Tăng đi thọ trai. 
Nếu chư Tăng ở trước riêng đi thọ trai mà không phái khách Tăng đi, 
thời vị tri sự mắc vô lượng tội, không đáng là hàng Sa Môn, không 
phải dòng Thích Tử, nào khác loài súc sanh. Phật tử nầy phạm “Khinh 
Cấu Tội.” Thứ hai mươi bảy là Giới Thọ Biệt Thỉnh: Nếu Phật tử, tất cả 
chẳng được nhận của cúng dường dành riêng về mình. Của cúng dường 
nầy thuộc thập phương Tăng, nếu nhận riêng thời là lấy của thập 
phương Tăng đem về phần mình. Và của vật trong tám phước điển: chư 
Phật, Thánh nhơn, chư Tăng, cha, mẹ, và người bệnh, mà tự mình riêng 
nhận dùng. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi tám là 
Giới Biệt Thỉnh Tăng: Nếu Phật tử, có những hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ 
Tát tại gia và tất cả đàn việt lúc muốn thỉnh Tăng để cúng dường cầu 
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nguyện, nên vào Tăng phường thưa với vị Tri Sự. Vị Tri Sự bảo theo 
thứ tự mà thỉnh thời được thập phương Hiển Thánh Tăng. Mà người đời 
thỉnh riêng năm trăm vị A La hán Bồ Tát Tăng vẫn không bằng theo 
thứ tự thỉnh một phàm phu Tăng. Trong giáo pháp của bảy Đức Phật 
đều không có pháp thỉnh Tăng riêng. Nếu thỉnh Tăng riêng đó là pháp 
của ngoại đạo, là không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố thỉnh riêng 
thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ hai mươi chín là Giới Tà Mạng Nuôi 
Sống: Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lợi dưỡng buôn bán nam sắc, nữ sắc, 
tự tay làm đồ ăn, tự xay, tự giã xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sanh 
trai hay gái, bùa chú, pháp thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và 
chó săn, hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, 
độc sanh kim, sanh ngân, độc sâu cổ, đều không có lòng từ bi, lòng 
hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như thế, Phật tử nầy phạm “Khinh 
Cấu Tội.” Thứ ba mươi là Giới Quản Lý Cho Bạch Y: Nếu Phật tử vì ác 
tâm, tự mình hủy báng tam Bảo, giả tuổng kính mến, miệng thì nói 
không, mà hành vi lại có, làm quản lý cho hàng bạch y, vì hàng bạch y 
làm mai làm mối cho nam cho nữ giao hội dâm sắc, gây thành các 
nghiệp kiết phược; những ngày lục trai trong mỗi tháng, ba tháng 
trường trai trong mỗi năm, làm việc sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm 
giới. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ ba mươi mốt là Giới 
Không Mua hay Chuộc lại hình tượng Phật: Phật tử, sau khi Phật nhập 
diệt ở trong đời ác, thấy hàng ngoại đạo, bọn giặc cướp cùng tất cả 
người ác đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, đem bán kinh luật, 
đem bán Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cùng người hành đạo Bồ Tát, kẻ phát 
tâm Bồ Đề, để làm tay sai cho các quan hay làm tôi tớ cho mọi người. 
Phật tử thấy những sự như thế, nên có lòng từ bi tìm cách cứu vớt. Nếu 
không đủ sức, Phật tử phải đi quyên tiền các nơi để chuộc hình tượng 
Phật, Bồ Tát và tất cả kinh luật, chuộc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, người tu 
hạnh Bồ tát, kẻ phát tâm Bồ Đề. Nếu không chuộc, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” Thứ ba mươi hai là Giới Tổn Hại Chúng Sanh: Phật 
tử không được buôn bán dao, gậy, cung, tên, những khí giới sát sanh. 
Không được chứa cân non thước thiếu. Không được nương thế lực quan 
quyền mà lấy tài vật của người. Không được ác tâm trói buộc người, 
và phá hoại việc thành công của người. Không được nuôi mèo, chồn, 
heo, chó. Nếu cố làm các điều trên, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ ba mươi ba là Giới Tà Nghiệp Giác Quán: Phật tử không 
được vì ác tâm đi xem tất cả nam nữ đánh nhau, hay quân trận binh 
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tướng, giặc cướp, vân vân, đấu chiến với nhau. Cũng chẳng được đi 
xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá bóng, vân vân, cho 
đến bói xủ. Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm cướp. Nếu cố làm các 
điều trên, Phật tử phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ ba mươi bốn là Giới 
Tạm Bỏ Bồ Đề Tâm: Nếu Phật tử, ngày đêm sáu thời đọc tụng giới Bồ 
Tát nầy. Nên giữ gìn giới luật trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, vững 
chắc như kim cương, như đeo trái nổi để qua biển lớn, như Tỳ Kheo bị 
cột bằng dây cổ. Thường có tín tâm lành đối với Đại thừa. Tự biết rằng 
mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát Bồ 
Đề Tâm và giữ vững không thối chuyển. Nếu có một tâm niệm xu 
hướng theo Nhị thừa hay ngoại đạo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ ba mươi lăm là Giới Không Phát Nguyện: Nếu Phật tử, nên 
phát những điều nguyện lớn: nguyện ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, sư 
trưởng; nguyện được gặp Thầy tốt bạn hiền, để thường được học hỏi 
các kinh luật Đại thừa, được dạy về Thập Phát Thú, Thập Trưởng 
Dưỡng, Thập Kim Cang, Thập Địa; nguyện hiểu rõ để tu hành đúng 
chánh pháp; nguyện giữ vững giới luật nhà Phật: thà chết chớ không 
chịu phai lòng. Nếu tất cả Phật tử không phát những điều nguyện trên 
đây thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ ba mươi sáu là Giới Không Phát 
Thệ: Nếu Phật tử, khi đã phát đại nguyện trên đây rồi, phải giữ gìn 
giới cấm của Phật. Phải tự thệ rằng: “Thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, 
núi dao, quyết không cùng với tất cả người nữ làm điều bất tịnh để 
phạm điều cấm trong kinh luật của Tam Thế chư Phật. Lại thể rằng thà 
lấy lưới sắt quấn thân mình cả ngàn lớp, quyết không để thân nầy phá 
giới mà thọ những đồ phục của tín tâm đàn việt. Thà chịu nuốt hòn sắt 
cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp, quyết không 
để miệng nầy phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàn việt. 
Thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để thân 
nầy phá giới mà nhận lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàn việt. Thà 
trong một hai kiếp cho cả trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết không 
để thân nầy phá giới mà thọ các thứ thuốc men của tín tâm đàn việt. 
Thà nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết không để thân 
nầy phá giới mà lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai của tín 
tâm đàn việt.” Lại phát thệ rằng: “Thà dùng chày sắt đập thân nầy từ 
đầu tới chân cho nát như tro bụi, quyết không để thân nây phá giới mà 
thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàn việt. Thà lấy trăm nghìn lưỡi 
gươm giáo khoét đôi mắt mình, quyết không đem tâm phá giới nầy mà 
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nhìn xem sắc đẹp của người. Thà lấy trăm nghìn dùi sắt, đâm thủng lỗ 
tai mình trải trong một hai kiếp, quyết không đem tâm phá giới nầy mà 
nghe tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt bỏ lỗ mũi 
mình, quyết không đem tâm phá giới nầy mà ngửi các mùi thơm. Thà 
lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết không đem tâm phá 
giới nầy mà ăn các thức tịnh thực của người. Thà lấy búa bén chặt 
chém thân thể mình, quyết không đem tâm phá giới nầy mà tham mặc 
đồ tốt.” Lại phát nguyện: nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành 
Phật quả. Nếu Phật tử không phát những điều thệ nguyện nầy, thời 
phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ ba mươi bảy là Giới Vào Chỗ Hiểm Nạn: 
Nếu Phật tử mỗi năm phải hai kỳ hành đầu đà, mùa đông mùa hạ thời 
ngồi thiển và an cư kiết hạ. Thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, 
bát, bình, tọa cụ, tích trượng, hộp lư hương, đãy lọc nước, khăn tay, con 
dao, đá lửa, cái nhíp, giường dây, kinh, luật, tượng Phật, tượng Bồ Tát. 
Khi Phật tử hành đầu đà cùng lúc du phương đi lại trăm dặm ngàn 
dặm, mười tám món nầy luôn mang bên mình. Đây là hai kỳ hành đầu 
đà trong mỗi năm: từ rằm tháng giêng đến rằm tháng ba, và từ rằm 
tháng tám đến rằm tháng mười. Trong hai kỳ hành đầu đà, luôn mang 
theo mình 1§ món ấy như chim mang hai cánh. Mỗi tháng hai lần, hàng 
tân học Phật tử, phải luôn tụng giới Bố Tát, tụng mười giới trọng và 
bốn mươi tám giới khinh. Lúc tụng giới, nên ở trước tượng Phật và Bồ 
Tát mà tụng. Nếu chỉ có một người bố tát thời một người tụng. Nếu có 
hai người, ba người, nhẫn đến trăm nghìn người, cũng chỉ một người 
tụng, còn bao nhiêu thời lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe 
ngồi thấp. Mỗi người đều đắp y hoại sắc cửu điều, thất điều và ngũ 
điều (chín, bẩy hay năm mảnh). Trong lúc kiết hạ an cư mỗi mỗi đều 
phải đúng theo phép tắc. Lúc hành đầu đà chớ đi đến chỗ có tai nạn, 
cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai gập ghênh, cỏ cây rậm 
rạp, chỗ có giống sư tử, cọp, sói, cùng nơi bị bão lụt, nạn cháy, giặc 
cướp, đường sá có rắn rít, vân vân. Tất cả những nơi hiểm nạn ấy đều 
không được đến. Chẳng những lúc hành đầu đà, mà lúc kiết hạ an cư 
cũng không được vào những chỗ hiểm nạn ấy. Nếu cố vào những nơi 
ấy, Phật tử này phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ ba mươi tám là Giới Trái 
Thứ Tự Tôn Ty: Nếu Phật tử, phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi: 
người thọ giới trước thời ngồi trước, người thọ giới sau thời ngồi sau. 
Không luận già trẻ, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, người sang như Quốc 
Vương, Hoàng Tử, nhẫn đến kẻ hèn như huỳnh môn, tôi tớ, vân vân, 
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tất cả đều nên theo thứ tự mà ngồi (người thọ giới trước ngồi trước, 
người thọ giới sau ngồi sau). Không được như hàng ngoại đạo, si mê, 
hoặc già, hoặc trẻ, ngồi trước sau lộn xộn không có thứ tự, không khác 
cách ngồi của bọn binh nô. Trong Phật pháp, hễ người thọ giới trước 
thời ngồi trước, còn người thọ giới sau thời ngồi sau. Nếu Phật tử 
không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thời phạm “Khinh Cấu Tội.” 
Thứ ba mươi chín là Giới Không Tu Phước Huệ: Nếu Phật tử, thường 
phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo Tăng phường nơi núi rừng 
vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, ngồi thiển trong mùa đông 
mùa hạ, tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến lập. Người Phật tử 
phải giảng thuyết kinh luật Đại thừa cho tất cả chúng sanh. Lúc tật 
bệnh, nước có nạn có giặc, ngày cha mẹ, anh em, Hòa Thượng, A Xà 
Lê khuất tịch, và mỗi tuần thất, nhẫn đến bảy tuần thất, cũng nên 
giảng thuyết kinh luật Đại thừa. Tất cả những trai hội cầu nguyện, 
những lúc đi làm ăn, những khi có tai nạn bão lụt, hỏa hoạn, ghe 
thuyền trôi giạt nơi sông to biển lớn, gặp quỷ la sát, vân vân, đều cũng 
đọc tụng kinh luật Đại thừa. Nhẫn đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, 
thất nghịch, gông cùm xiểng xích trói buộc tay chân, hoặc người nhiều 
dâm, nhiều sân, nhiều ngu S1, nhiều tật bệnh, đều nên giảng kinh luật 
Đại thừa. Nếu hàng tân học Phật tử không thực hành như trên đây, thời 
phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi là Giới Không Bình Đẳng 
Truyền Giới: Nếu Phật tử, lúc cho người thọ giới không được lựa chọn. 
Tất cả hàng Quốc vương, Hoàng tử, các quan, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
Thiện nam, Tín nữ, Dâm nam, Dâm nữ, Phạm Thiên trong 18 cõi sắc, 
Thiên tử trong sáu cõi dục, người thiếu căn, hai căn, huỳnh môn, tôi tớ 
và tất cả quỷ thần đều được thọ giới. Tất cả y phục ngọa cụ nên bảo 
phải hòa màu: xanh, vàng, đỏ, đen, tím nhuộm thành hoại sắc cho hợp 
với đạo. Trong tất cả các quốc độ, nên theo y phục của người trong 
nước ấy mặc, y phục của Thầy Tỳ Kheo đều phải khác với y phục của 
người thế tục. Khi ai muốn thọ giới Bồ Tát, vị sư phải hỏi rằng: trong 
đời nầy ngươi có phạm tội thất nghịch chăng? Bồ Tát Pháp Sư không 
được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong đời nầy. Đây là tội 
thất nghịch: Ác tâm làm thân Phật chảy máu; hại bậc Thánh nhân; giết 
cha; giết mẹ; giết Hòa Thượng; giết A Xà Lê; phá Yết Ma Tăng hay 
Chuyển Luân Tăng. Nếu phạm tội thất nghịch, thời hiện đời không đắc 
giới. Ngoài ra tất cả mọi người đều được thọ giới. Theo pháp của 
người xuất gia, không lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần. 
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Phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của Pháp Sư đều được thọ giới. Mà có 
người từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu pháp, nếu Bồ Tát Pháp Sư vì ác 
tâm, sân tâm, mà không mau mắn truyển giới Bồ Tát cho người ấy, 
thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi mốt là Giới Vì Lợi Làm 
Thây: Nếu Phật tử, giáo hóa người sanh lòng tin tưởng pháp Đại thừa, 
Bồ Tát làm pháp sư giáo giới cho người. Lúc thấy có người muốn thọ 
giới Bồ Tát, nên bảo người ấy thỉnh hai đại sư: Hòa Thượng và A Xà 
Lê. Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch không? Nếu người ấy 
hiện đời có phạm tội thất nghịch, thời Pháp Sư không được cho người 
ấy thọ giới. Như không phạm tội thất nghịch, thời cho thọ giới. Nếu có 
phạm trong mười giới trọng, phải bảo người ấy sám hối trước tượng 
Phật và Bồ Tát. Ngày đêm sáu thời tụng giới Bồ Tát tha thiết đẳnh lễ 
Tam Thế Chư Phật, cho được thấy hảo tướng. Sám hối như thế trong 
bảy ngày, mười bốn ngày, hăm mốt ngày, nhẫn đến trọn năm, mãi đến 
chừng nào thấy được hảo tướng. Đây là hảo tướng: thấy Phật đến xoa 
đầu mình, hấy quang minh, thấy hoa báu, vân vân, các thứ cảnh tượng 
lạ. Thấy được những hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu 
không được thấy hảo tướng, dầu có sám hối vẫn vô ích. Người nầy 
hiện đời cũng không đắc giới, nhưng đặng tăng-ích thọ giới. Nếu là 
người phạm trong bốn mươi tám điều giới khinh, “đối thú sám hối,” 
thời đặng tiêu diệt, không phải như tội thất nghịch. Vị Pháp Sư giáo 
giới ở trong những pháp nầy phải hiểu rõ. Nếu không hiểu kinh luật 
Đại thừa, những giới khinh, giới trọng, hành tướng phải, chẳng phải; 
không hiểu đệ nhứt nghĩa đế, thập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh 
chủng tánh bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh. Những 
quán hạnh đa thiểu, xuất nhập trong các pháp đó, cùng mười chỉ thiển, 
tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều thông hiểu. Phật tử vì tài lợi, vì danh 
tiếng, cầu quấy, cầu nhiều, tham đệ tử đông nên giả tuồng là mình 
hiểu biết tất cả kinh luật, để được cúng dường, đó là tự dối mình mà 
cũng khi dối người khác. Nếu cố làm Giới Sư truyển giới cho người, 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi hai là Giới Vì Người 
Ác Giảng Giới: Nếu Phật tử không được vì tài lợi mà đem đại giới của 
chư Phật nói với người chưa thọ giới Bồ Tát, hoặc với hàng ngoại đạo, 
những kẻ tà kiến, vân vân. Trừ Quốc vương, ngoài ra không được nói 
với tất cả hạng người ấy. Những hạng người chẳng thọ giới của Phật, 
gọi là súc sanh, đời đời sanh ra không gặp được Tam Bảo, như cây đá, 
không có tâm thức; gọi là ngoại đạo, bọn tà kiến, nào khác cây cối. 
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Với những hạng người tà ác ấy, nếu Phật tử giảng nói giới pháp của 
chư Phật, thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi ba là Giới Cố 
Mống Tâm Phạm Giới: Nếu Phật tử, do đức tin mà xuất gia, thọ chánh 
giới của Phật, lại cố mống tâm hủy phạm giới pháp, thời không được 
thọ lãnh đồ cúng dường của tất cả đàn việt, cũng không được đi trên 
đất của quốc dân. Năm nghìn đại quỷ luôn đứng án trước mặt người đó 
mà gọi là “Gã bợm giặc.” Nếu khi đi vào trong phòng nhà, thành ấp, 
các quỷ thường theo chà quét dấu chân của người ấy. Tất cả mọi người 
đều mắng kẻ ấy là kẻ giặc trong Phật pháp. Hết thẩy chúng sanh đều 
không muốn nhìn ngó người ấy. Người phạm giới, khác nào loài súc 
sanh, cây cỏ. Nếu cố phá hủy giới pháp của Phật, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi bốn là Giới Không Cúng Dường Kinh 
Luật: Nếu Phật tử, phải thường nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật đại 
thừa, dùng giấy, vải, hàng, lụa, thẻ tre, vổ cây, cho đến lột da làm 
giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết, để 
biên chép kinh luật, dùng vàng bạc cùng hương hoa vô giá và tất cả 
châu báu làm hộp, rương, đựng những quyển kinh luật. Nếu không y 
theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” Thứ bốn mươi lăm là Giới Không Giáo Hóa Chúng Sanh: Nếu 
Phật tử, nên có lòng đại bi, khi vào trong tất cả nhà cửa thành ấp, thấy 
những loài chúng sanh, phải xướng lên rằng: “Các người đều nên thọ 
tam quy và thập giới.” Nếu gặp trâu bò, chó, ngựa, heo, dê, vân vân, 
nên tâm nghĩ miệng nói: “Các ngươi là súc sanh phát Bồ Đề tâm.” Khi 
Phật tử đi đến núi, rừng, sông, nội cùng tất cả chỗ, đều làm cho hết 
thảy chúng sanh phát Bồ Đề tâm. Nếu Phật tử không phát tâm giáo 
hóa chúng sanh, thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi sáu là Giới 
Thuyết Pháp Không Đúng Pháp: Nếu Phật tử, thường nên có lòng đại 
bi phát tâm giáo hóa. Lúc vào nhà đàn việt sang giàu, cùng trong tất cả 
chúng hội, không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch-y. Phải ngôi 
trên tòa cao trước chúng bạch-y. VỊ Tỳ Kheo Pháp Sư không được 
đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết pháp, vị pháp sư 
ngồi tòa cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ chúng, hàng thính 
giả, thời ngôi dưới. Đối với Pháp sư phải như là hiếu thuận mẹ cha, 
kính thuận Sư trưởng như Bà La Môn thờ lửa. Nếu Phật tử thuyết pháp 
mà không đúng như pháp thời phạm “Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi 
bảy là Giới Chế Hạn Phi Pháp: Nếu Phật tử, đều đã có lòng tin thọ 
giới của Phật, hoặc Quốc vương, Hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử tự ở 
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thế lực cao quý, phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra điều luật chế, hạn 
chế bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia hành đạo, cũng không 
cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ Tát, cùng Tháp và Kinh Luật. Lại 
đặt ra chức quan đổng lý nhằm hạn chế tứ chúng, và lập sổ bộ ghi số 
Tăng. Tỳ Kheo Bồ Tát đứng dưới đất còn bạch y ngồi tòa cao, làm 
nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ Tát nầy chính nên 
được mọi người cúng dường, mà trở lại bắt làm tay sai của các quan 
chức, thế là phi pháp phi luật. Nếu quốc vương và các quan có lòng tốt 
thọ giới của Phật, chớ làm tội phá Tam Bảo ấy. Nếu cố làm thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.” Thứ bốn mươi tám là Giới Phá Diệt Phật Pháp: Nếu 
Phật tử do lòng tốt mà xuất gia, lại vì danh tiếng cùng tài lợi, giảng 
thuyết giới của Phật cho Quốc vương và các quan, làm những sự gông 
trói các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, người thọ giới Bồ Tát như cách của 
ngục tù và binh nô. Như trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử, chớ 
chẳng phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự hủy phá 
Phật pháp, không phải ngoại đạo hay Thiên Ma phá được. Người đã 
thọ giới của Phật, nên hộ trì giới luật của Phật như ấp yêu con ruột, 
như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá. Người Phật tử khi nghe 
ngoại đạo, người ác dùng lời xấu hủy báng giới pháp của Phật, thời 
đau đớn không khác nào cả ba trăm cây giáo nhọn đâm vào tim mình, 
hay cả nghìn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bổ vào thân mình. Thà tự 
cam vào ở địa ngục đến trăm kiếp, chớ không muốn nghe lời hủy báng 
giới pháp của Phật do bọn người ác. Huống là không lòng hiếu thuận, 
tự mình hủy phá giới pháp của Phật, hay làm nhơn duyên bảo người 
khác hủy phá. Nếu cố phá giới pháp, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.” 


QOther Important Precep£s 


Ten Major Precepfs: In the Brahma-Net Sutra, the Buddha said to 
his disciples, “Ihere are ten maJor Bodhisattva precepts. lÝ one 
receives the precepts but fails to keep (observe/practice) them, he 1s 
not a bodhisattva, nor 1s he a seed of Buddhahood. I, too, recite these 
precepts. All Bodhisattvas have studied them In the past, will study In 
the future, and are studying them now. I have explained the main 
characteristlcs of the Bodhisattva precepts. You should study and 
observe them with all your heart.” Fïirs!, Major Precept on Kiling: A 
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disciple of the Buddha shall not himself kill, encourage others to KIH, 
Ki by expedient means, praise killing, rejoIice at witnessing killing, or 
KiI through incanfation or deviant mantras. He must not create the 
causes, conditlons, methods, or karma of kiling, and shall not 
intentionally ki any living creature. As a Buddha”s disciple, he ought 
fo nuture a mind of compassion and filal piety, always divising 
expedient means to rescue and protect all beings. If instead, he fails to 
restrain himself and Kills sentient beings without mercy, he commifts a 
Parajika offense. Second, Major Precept on Stealing: A disciple of the 
Buddha must not himself steal or encourage others to steal, steal by 
expedient means, steal by means of incantation or deviant manfras. He 
should not create the causes, conditions, methods, or karma of stealing. 
No valuables or possessions, even those belonging to ghosts and spIrIts 
or thieves and robbers, be they as small as a needle or a blade of grass, 
may be stolen. As a Buddhaˆs disciples, he ought to have a mind of 
mercy, compassion, and filial piety, always helping other people to 
earn merifs and achieve happiness. If instead, he steals the posessions 
of others, he commits a ParajJika offense. 7Trd, Major Precept on 
Sexual Misconduct (not fo lusf): A disciple of the Buddha must not 
engage In licentious acts or encourage others to do so. He (a monk) 
should not have sexual relatlons with any female; be she a human, 
animail, detty or spirIt, nor create the causes, conditions, methods, or 
karma of such misconduct. Indeed, he must not engage In Improper 
sexual misconduct with anyone. À Buddha”s disciple ought to have a 
mind of filial piety, rescuing all sentient beings and 1nstructing them In 
the Dharma of purity and chastity. Sexual misconduct 1s also one of the 
five basic precepts for householders. If instead, he lacks compassion 
and encourages others to engage In sexual relations promiscuously, 
including with animals and even their mothers, daughfers, sIst©rs, or 
other close relatives, he commits a ParajJika offense. Fourth, Major 
Precept on Lying and False Speech: A disciple of the Buddha must not 
himself use false words and speech, or encourage others to lie or lie by 
expedient means. He should not Involve himself in the causes, 
conditions, methods, or karma of lying, saying that he has seen what he 
has not seen or vice-versa, or lying Iimplicitly through physical or 
mental means. As a Buddha”s disciple, he ought to maintain Right 
Speech and Right Views always, and lead all others to maintain them 
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as well. If instead, he causes wrong speech, wrong views or evIl karma 
in others, he commits a ParaJika offense. Fÿih, Major Precept on 
Drinking or Selling Alcohol Beverages: A disciple of the Buddha must 
not drink or trade 1n alcohol beverages or encourage others to do so. 
He should not create the causes, conditions, methods or karma of 
drinking or selling any Intoxicant wnafsoever, for Intoxicants are the 
causes and conditions of all kinds of offenses. As a Buddha”s disciple, 
he ought to help all sentient beings achieve clear wIsdom. If instead, he 
causes them to have upside-down, topsy-turvy thinking, he commits a 
Parajika offense. Sxfh, Major Precept on Broadcasting the Fqults oƒ 
the Assembly: Also called not to điscuss the faults of other Buddhists. A 
disciple of the Buddha must not himself broadcast the misdeeds or 
infracions of Bodhisattva-clerics or Bodhisattva-laypersons, or of 
ordinary monks and nuns, nor encourage others to do so. He must not 
create the causes, conditions, methods, or karma of discussing the 
offenses of the Assembly. As a Buddhaˆs disciple, whenever he hears 
evil persons, externalists or followers of the Two Vehicles speak of 
practices confrary to the Dharma or contrary to the precepts within the 
Buddhist commumity, he should Instruct them with a compasslonafe 
mind and lead them to develop wholesome faith In the Mahayana. lf 
instead, he discusses the faults and misdeeds that occur within the 
assembly, he commits a Parajika offense. Seventh, Major Precept on 
Prasing Oneself and Disparaging Others: Also called not to pralise 
onself and disparage others. A disciple of the Buddha shall not pralse 
himself and speak 1ll of others, or encourage others to do so. He must 
not create the causes, conditions, methods, or karma of praising himself 
and disparaging others. As a disciple of the Buddha, he should be 
willing to stand In for all sentilent beings and endure humiliation and 
slander, accepting blame and letting sentient beings have all the glory. 
He should never display his own virutes and conceal the good points of 
others, thus causing them suffer slander, he commits a ParajJika 
offense. /ighíh, Major Precept on Stinginess and Abuse oƒ others: A 
disciple of the Buddha must not be stingy or encourage others to be 
stingy. He should not create the causes, conditions, methods, or karma 
Of stinginess. As a Bodhisattva, whenever a destitute person comes for 
help, he should try his best to help, not to refuse. Besides, he must try 
to help others understand and practice Dharma. lf Instead, out of anger 
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and resentment, he denies alÏ assistance, refusing to help even a penny, 
a needle, a blade of grass, even a single sentence or verse or a phrase 
of Dharma, but Instead scolds and abuses that person, he commits a 
Parajika offense. Minth, Major Precept on Anger and Resentment: Also 
called not to get angry. A disciple of the Buddha shall not harbor anger 
or encourage others to be angery. He should not create the causes, 
conditions, methods, or karma of anger. In the contrary, As a disciple of 
the Buddha, he ought to be compassionate and ñilial, helping all 
senfient beings, or even transformation beings (deifies and spirIts) be 
happy at all times. If instead, he 1nsults and abuses sentient beings, or 
even transformatlon beings such as dieties and spirits, with harsh 
words, hitting them with his fists or feet, or attacking them with a knife 
or club, or harbors grudges even when the victim confesses his 
mistakes and humbly seeks forgIveness In a soft, conciliatory voice, the 
disciple commits a Parajika offense. 7Teníh,  Major Precept on 
Slandering the Triple Jewel: Also called not to 1nsult the Three 
Treasures. A Buddhaˆs disciple shall not himself speak 1ll of the Triple 
Jewel or encourage others to do so. He must not creafe the causes, 
conditions, methods, or karma of slandering. Às a devoted Buddhist, 
when hearing a single word of slander against the Triple Jewel from 
externalists or evil beings, he experlences a pain similar to that of 
hundreds of thousands of spears pIercing his heart. How then could he 
possIbly slander the Triple Jewel himself? As a disciple of the Buddha, 
we are not only always revere the Triple Jewel ourselves, but we also 
help others understand and revere the Triple Jewel. Ôn the contrary, If 
a đisciple lacks faith and filial piety towards the Triple Jewel, and even 
assIsfs evIl persons or those of wrong views to slander the Triple Jewel, 
he commits a ParaJika offense. 

Forty Eight Secondary or Lighter Precepfs: Forty Eight Secondary 
or Liphter Precepts which the Buddha taught all Bodhisattvas in the 
Brahma-Net Sutra. 7e First Secondary Precept on Disrespect toward 
Teachers and Friends: A disciple of the Buddha who 1s destined to 
become an emperor, a Wheel-Turning King, or high official should first 
receive the Bodhisattva precepts. He wIll then be under the protection 
of all guardians, dieties and spirits, and the Buddhas will be pleased. 
Once he has received the precepts, the disciple should develop a mind 
of filial piety and respect. Whenever he meets an Elder Master, a 
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monk, or a fellow cultivator of like views and like conduct, he should 
rise and greet him with respect. He must then respectfully make 
offerings to the guest-monks, In accord with the Dharma. He should be 
willing to pledge himself, his family, as well as his kingdom, cities, 
Jewels and other possessions. If instead, he should develop concelIt or 
arrogance, delusion or anger, refusing to rise and greet guest-monks 
and make offerings to them respectfully, In accordance with the 
Dharma, he commifs a secondary offense. 7e Second Secondary 
Precept on Consuming Alcoholic Beverages: A disciple of the Buddha 
should not Iintentionally consume alcoholic beverages, as they are the 
Source of countless offenses. If he but offers a glass of wine to another 
person, his retribution will be to have no hands for five hundred 
lfetimes. How could he then consume liquor himself! Indeed, a 
Bodhisattva should not encourage any person of any other sentient 
being to consume alcoholic, much less take any alcoholic beverages 
himself. A disciple should not drink any alcoholc beverages 
whatsoever. If instead, he deliberately does so or encourage others to 
do so, he commits a secondary offense. The Third Secondary Precepf 
on Eating Meat: A disciple of the Buddha must not deliberately eat 
meat. He should not eat the flesh of any sentient being. The meat-eater 
forfeits the seed of Great Compassion, severs the seed of the Buddha 
Nature and causes animals and transcendental beings to avoid him. 
Those who do so are gulilty of countless offenses. Therefore, 
Bodhisattvas should not eat flesh of any sentient beings whatsoever. lf 
Iinstead, he deliberately eats meat, he commits a secondary offense. 
The Fourth Secondary Precept on Five Pungent Herbs: A disciple of 
the Buddha should not eat the five pungent herbs: garlic, chives, leeks, 
onions, and asafoetida. This 1s so even 1ƒ they are added as flavoring to 
the main dishes. Hence, 1f he deliberately does so, he commits a 
secondary offense. The Fjƒth Secondary Precept on Not Teaching 
Repenfance: Should a disciple of the Buddha see any being violate the 
FIve Precepts, the Eight Precepts, the Ten Precepts, other prohibitions, 
or commit any of the Seven Cardinal Sins or any offense which leads to 
the Eight Adversities, any violatlons of the precepts whatever, he 
should counsel the offender to repent and reform. Hence, IÝ a 
Bodhisattva does not do so and furthermore continues to live together 
1n the assembly with the offender, share In the offerings of the laity, 
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participate In the same posatha ceremony and recite the precepts, 
while failing to bring up that person”s offense, enjoining himself to 
reprent, the disciple commits a secondary offense. 7he Sixth Secondary 
Precept on Failing to Request the Dharma or Make Offerings: Should 
an Elder Master, a Mahayana monk or fellow cultivator of like views 
and practice, come from far away to the temple, residence, city or 
village of a disciple of the Buddha, the disciple should respectfully 
welcome him and see him off. He should minister to his needs at all 
times, though doïing so may cost as much as three ounces of goldl 
Moreover, the disciple of the Buddha should respectfully request the 
guest-master to preach the Dharma three times a day by bowing to hìm 
without a single thought of resentment or weariness. He should be 
willing to sacrifice 1mself for the Dharma and never be lax In 
requesting 1t. If he does not act In this manner, he commits a secondary 
offense. The Seventh Secondary Precept on Failing to Attend Dharma 
Lectures: A disciple of the Buddha, who has Just begun Bodhisattva 
training should take coples of the appropriate sutras or precept codes fo 
any place where such sutras or moral codes are being explained, to 
listen, study, and inquire about the Dharma. He should go to wherever 
there 1s a Dharma Master lecturing, be 1t In a house, beneath a tree, 1n 
a temple, 1n the forests or mountains, or elsewhere. If he faIls to do so, 
he commits a secondary offense. 7c Eiehth Secondary Precept on 
Turning Away from the Mahayana: If a disciple of the Buddha denies 
the eternal Mahayana sutras and moral codes, declaring that they were 
not actually taught by the Buddha, and instead follows and observes 
those of the Two Vehicles and deluded externalists, he commits a 
secondary offense. 7e Ninth Secondary Precept on Failure to Care ƒor 
the Sick: Should a disciple of the Buddha see anyone who 1s sick, he 1s 
consfantfly to provide for that person”s needs Just as he would for a 
Buddha. Of the eight Fields of Blessings, looking after the sick 1s the 
most Iimportant. ÀA Buddha”s disciple should take care of his father, 
mother, Dharma teacher or disciple, regardless of whether he or she 1s 
disabled or suffering from varlous kinds of diseases. IÝ Instead, he 
becomes angry and resentful and fails to do so, or refuses to rescue the 
sick or disabled in the temple, cities and towns, forests and mountaIns, 
or along the road, he commits a secondary offense. 7c Tenth 
Secondary Precept on Storing Deathly Weapons: A disciple of the 
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Buddha should not store weapons such as knives, clubs, bows, arrows, 
Spears, axes or any other weapons, nor may he keep nefts, fraps or any 
such devices used in destroying life. As a disciple of the Buddha, he 
must not even avenge the death of his parents, let alone kiIll sentient 
beings! He should not store any weapons or devices that can be used to 
Ki sentient beings. If he deliberately does so, he commifts a secondary 
offense. The Eleventh Secondary Precept on Serving as an E1mmissary: A 
disciple of the Buddha shall not, out of personal benefit or evil 
I1ntenfions, acf as a counfry emissary to foster military confronfation and 
war causing the slaughter of countless sentlent beings. Às a discIple of 
the Buddha, he should not be Iinvolved in military affalrs, or serve as a 
courier between armies, much less act as a willing catalyst for war. lf 
he deliberately does so, he commits a secondary offense. The Twelfth 
Secondary Precept on Unlawƒful Business Undertakings: A discIple of 
the Buddha must not deliberately trade in slaves or sell anyone Into 
servitude, nor should he trade 1n domestic animals, coffins or wood for 
caskets. He cannot engage In these types of business himself much less 
encourage others to do so. Otherwise, he commits a secondary offense. 
The Thirteenth Secondary Precept on Slander and Libel: A disceiple oŸ 
the Buddha must not, without cause and with evil Intentions, slander 
virtuous people, such as Elder Masters, monks or nuns, kings, princes 
or other upright persons, saying that they have committed the Seven 
Cardinal Sins or broken the Ten Major Bodhisattva Precepts. He should 
be compassionate and filial and treat all virtuous people as 1ƒ they were 
his father, mother, siblings or other close relatives. If Instead, he 
slanders and harms them, he commits a secondary offense. 7e 
Fourteenth Secondary Precept on Starting Wildfire: A discIple of the 
Buddha shall not, out of evil Iintentions, start wIldfires to clear foresfs 
and burn vegetation on mountains and plains, during the fourth to the 
ninth months of the lunar year. Such fires are particularly InJurious to 
animals during that perlod and may spread to people”s homes, fowns 
and villages, temples and monasteries, fields and groves, as weel as 
the unseen dwellings and possessions of deitiles and ghosts. He must 
not Iintentionally set fire to any place where there 1s life. If he 
deliberately does so, he commits a secondary offense. 7h Fifieenth 
Secondary Precept on Teaching Non-Mahayana Dharma: A discIple oŸ 
the Buddha must teach one and all, from fellow disciples, relatives and 
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spiritual frilends to externalists and evil beings, how to receive and 
observe the Mahayana sutras and moral codes. He should teach the 
Mahayana principles to them and then develop the Bodhi Mind, as well 
as the ten Dwellings, the Ten Practices and the Ten Dedications, 
explainng the order and function of each of these Thirty Minds or 
levels. If instead, the disciple, with evil, hateful intentions, perversely 
teaches them the sutras and moral codes of the wo Vehicle tradition 
as well as the commentaries of deluded externalists, he thereby 
commits a secondary offense. The Sixteenth Secondary Precept on 
Unsound Explanation oƒ the Dharma: A Bodhisattva Dharma Master 
must first, with a wholesome mind, study the rules of deportment, as 
well as sutras and moral codes of the Mahayana tradition, and 
understand their meanings In depth. Then, whenever novices come 
from afar to seek Instruction, he should explain, in conformity with the 
Dharma, all the Bodhisattva renunciation practices, such as burning 
one”s body, arm, or finger as the ultimate act In the quest for Supreme 
Enliphtenement. If a novice 1s not prepared to follow these practices as 
an offering to the Buddhas, he 1s not a Bodhisattva monk. Moreover, a 
Bodhisattva monk should be willing to sacrifice his body and limbs for 
starving beasts and hungry ghosts as the ultimate act of compassion In 
rescuing sentient beings. After these explanations, the Bodhisattva 
Dharma Master should teach the novices In an orderly way, to awaken 
their minds. If instead, for personal gain, he refuses to teach or teaches 
1n a confused mamner, quofing passages out of order and context, Or 
teaches In a manner that disparages the Triple Jewel, he commits a 
secondary offense. The Sevemnteenth Secondary Precept on FxacHng 
Donafions: A disciple of the Buddha must not, for the sake of food, 
drink, money, possessions or fame, approach and befriend kings, 
pnnces, or high officials and on the strength of such relationships, raIse 
funds, or obtain other advantages. Nor may he encourage others to do 
so. These actions are called untoward, excessive demands and lack 
compassion and filial plety. Such a disciple commits a secondary 
offense. 7e kighteenth Secondary Precept on Serving as an lnadequdfe 
Master: A disciple of the Buddha should study the Twelve Divisions of 
the Dharma and recite the Bodhisattva Precepts frequently. He should 
strictly observe these precepts In the Six Periods of the day and night 
and fully understand their meaning and principles as well as the 
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essence of their Buddha Nature. If instead, the disciple of the Buddha 
fails to understand even a sentence or a verse of the moral code or the 
causes and conditions related to the precepts, but pretends to 
understand them, he 1s deceiving both himself and others. A disciple 
who understands othing of the Dharma, yet acts as a teacher 
transmitting the precepts, comifs a secondary offense. The Ninefeenth 
Secondary Precept on Double-Tongue Speech: A disciple of the Buddha 
must not, with malicious Intent øossip or spread rumors and slander, 
create discord and disdain for virtuous people. An example 1s 
disparaging a monk who observes the Bodhisattva precepts, as he 
makes offerings to the Buddha by holding an Incense burner to his 
forehead. A disciple of the Buddha who does so commifs a secondary 
offense. 7c 7Twentieth Secondary Precept on Failure to Liberdte 
Senftient Beings: A discIple of the Buddha should have a mind of 
compassion and cultivate the practice of liberating sentient beings. He 
must reflect thus: “Phroughout the eons of time, all male sentient 
beings have been my father, all female sentlent beings my mother. I 
was born of them.” I now slaughter them, I would be slaughtering my 
parents as well as eating flesh that was once my own. This IS SO 
because all elementa]l earth, water, fire and arr, the four constituents of 
all le, have previously been part of my body, part of my substance. I 
must therefore always cultivate the practice of liberating sentient 
beings and enJoin others to do likewise, as sentient beings are forever 
reborn, again and agann, lifetime after lifetime. Ifa Bodhisattva sees an 
animal on the verge of being killed, he must devise a way to rescue 
and protect 1t, helping It to escape suffering and death. The disciple 
should always teach the Boddhisattva precepts to rescue and deliver 
senfilent beings. On the day of his father, mother, and siblings die, he 
should invite Dharma Master to explain the Bodhisattva sutras and 
precepts. This wIll generate merifs and virtues and help the deceased 
either to achieve rebirth in the Pure Land and meet the Buddhas or to 
secure rebirth in the human or celestial realms. If instead, a disciple 
fals to do so, he commifs a secondary offense. 7£ Tweniy-firsf 
Secondary Precept on Violence and Vengefuliness: A discIple of the 
Buddha must not return anger for anger, blow for blow. He should not 
seek revenge, even 1f his father, mother, siblings, or close relatIves are 
kiled, nor should he do so I1f the ruler or king of his country 1s 
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murdered. To take the life of one being In order to avenge the killing 
of another 1s contrary to filial piety as we are all related through eons 
of binh and rebirth. Furthermore, he should not keep others In 
servitude, much less beat or abuse them, creating evil karma of mind, 
speech and body day after day, particularly the offenses of speech. 
How much less should he deliberately commit the Seven Cardinal Sins. 
Therefore, If a Bodhisattva-monk lacks compassion and deliberately 
seeks revenge, even for an InJustice done to his close relatives, he 
commifs a secondary offense. The TWwenfy-second Secondary Precepf 
on Arrogance and Falilure to Request the Dharma: A disciple of the 
Buddha who has only recently become a monk and 1s still a novice In 
the Dharma should not be conceited. He must not refuse Instruction on 
the sutras and moral codes from Dharma Masters on account of his own 
Iintellipence, worldly learning, hiph position, advanced age, noble 
lineage, vast understanding, great merifs, extensive wealth and 
pOSsessions, et(c. Although these Masters may be of humble bírth, 
young In age, poor, or suffering physical disabilities, they may stil 
have genuine virtue and deep understanding of sutras and moral codes. 
The novice Bodhisattva should not Judge Dharma Masters on the basIs 
of their family background and refuse to seek Instructions on the 
Mahayana truths from them. If he does so, he commits a secondary 
offense. 7e Twemty-third Secondary Precept on Teaching the Dharma 
Grudgingly: After my passing, should a disciple, with a wholesome 
mind, wish to receive the Bodhisattva precepts, he may make a vow to 
do so before the images of Buddhas and Bodhisattvas and practice 
repentance before these Images fro seven days. If he then experIienced 
a vision, he has received the pecepts. If he does not, he should contIinue 
doing so for fourteen days, twenty-one days, or even a whole year, 
seeking fo Wwiftness an auspIcIous sign. After witnessing such a sign, he 
could, in front of Iimages of Buddhas and Bodhisatvas, formally receive 
the precepts. If he has not witnessed such a sign, although he may have 
accepted the precepts before the Buddha Images, he has not actually 
received the precepts. However, the witnessing of auspicIOus sIØns 1s 
not necessary If the disciple receive the preceptss directly from a 
Dharma Master who has himself received the precepts. Why 1s this so? 
lt is because this 1s a case of transmission from Master to Master and 
therefore all that 1s required 1s a mind of utter sincerIty and respect on 
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the part of the disciple. If, within a radius of some thousand miles, a 
disciple cannot find a Master capable of conferring the Bodhisattva 
precepts, he may seek to receive them 1n front of Buddha or 
Bodhisattva Images. However, he must witness an auspicious sien. If a 
Dharma Master, on account of his extensive knowledge of sutras and 
Mahayana moral codes as well as his close relationship with kings, 
pñnces, and hiph officlals, refuses ftO øIv© apprOprlafe answer tfO 
student-Bodhisattvas seeking the meaning of sutras and moral codes, or 
does so grudgingly, with resentment and arrogance, he commits a 
secondary offense. 7e Twemfy-ƒfourth Secondary Precept on Failure to 
Practice Mahayana Teaching: lŸ a disciple of the Buddha fails to study 
Mahayana sutras and moral codes assduously and cultivate correct 
ViewWs, correct nature and correct Dharma Body, it 1s like abandoning 
the Seven Precious Jewels for mere stones: worldly texts and the Two 
Vehicle or externalist commenfarles. To do so 1s to creafe the causes 
and conditions that obsftruct the Pah to Enlightenment and cut himself 
off from his Buddha Nature. It 1s a failure to follow the Bodhisattva 
path. If a disciple Intentionally acts in such a manner, he commifs a 
secondary offense. The Twenty-flfth Secondary Precept on UÚnskiled 
Leadership oƒthe Assembly: After my pasing, should a disciple serve as 
an abbot, elder Master, Precept Master, Meditation Master, or Guest 
Prefect, he must develop a compassionate mind and peacefully settle 
differences within the Assembly, skillfully adminisfering the resources 
of the Three Jewels, spending frugally and not treating them as his own 
property. If instead, he were to create disorder, provoke quarrels and 
đisputes or squander the resources of the Assembly, he would commit a 
secondary offense. 7h Twenfy-sixth Secondary Precept on Accepting 
Personal Offerings: Once a disciple of the Buddha has settled down In 
a temple, If visiing Bodhisattva Bhikshu should arrive at the temple 
precints, the guest quarters established by the king, or even the summer 
retreat quarters, or the quarters of the Great Assembly, the disciple 
should welcome the visiting monks and see them off. He should 
provide them with such essentials as food and drink, a place to live, 
beds, chairs, and the like. If the host does not have the necessary 
means, he should be willing to pawn himself or cụt off and sell his own 
flesh. Whenever there are meal offerings and ceremonies at a layman's 
home, visiting monks should be given a fair share of the offerings. The 
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abbot should send the monks, whether residents or guests, to the 
donor”s place In turn according to their sacerdotal age or merifs and 
virtues. If only resident monks are allowed to accept Invitaftions and not 
visiing monks, the abbot Is committing a grlevous offense and 1s 
behaving no differently than an animail. He ¡1s unworthy of being a 
monk or a son of the Buddha, and 1s guilty of a secondary offense. 7h 
Twenty-sevemth sSecondary Precept on Accepfing Discriminaftory 
lIniaron: A discIple of the Buddha must not accept personal 
Invifatlons nor appropriate the offerings for himself. Such offerings 
rightly belong to the Sangha, the whole community of monks and nuns 
of the Ten Directions. To accept personal offerings 1s to steal the 
pOssessilons of the Sangha of the Ten Directlons. It 1s tantamount to 
stealing what belongs to the Eight Fields of Blessings: Buddhas, Sages, 
Dharma Masters, Precept Masters, Monks/Nuns, mothers, fathers, and 
the sick. Such a disciple commits a secondary offense. The Twenfy- 
cighth Secondary Precept on lssuing Discriminafory Inviữation: A 
disciple of the Buddha, be he a Bodhisattva monk, lay Bodhisattva, or 
other donor, should, when Inviting monks or nuns to conduct a prayer 
Session, come to the temple and Inform the monk In charge. The monk 
wIill then tell him: “Inviting members of the Sangha according to the 
proper order 1s tantamount to Inviting the arhats of the Ten Directions. 
To offer a discriminatory special Invitation to such a worthy øroup as 
five hundred Arhats or Bodhisattva-monks will not generate as much 
merIt as Invitng one ordinary monk, 1Ý It 1s his turn. There 1s no 
provision 1n the teachings of the Seven Buddhas for discriminatory 
Invifations. To do so 1s to follow externalist practices and to contradict 
filial toward all sentient beings. If a disciple deliberately 1ssues a 
discriminatory 1nvifation, he commifs a secondary offense. 7e Twenfy- 
nimh Secondary Precept on lmproper Livelihood: A discIiple of the 
Buddha should not, for the sake of gain or with evil intentions, engage 
1n the business oŸ prostitution, selling the wiles and charms of men and 
women. He must also not cook for himself, milling and pounding grain. 
Neither may he act as a fortune-teller predicting the gender of children, 
reading dreams and the like. Nor shall he practice sorcery, work as a 
traner of falcons or hunting dogs, nor make a living concocting 
hundreds and thousands of poIsons from deadly snakes, Insects, or from 
gold and silver. Such occupations lack mercy, compassion, and filial 
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pIety toward sentient beings. Therefore, 1f a Bodhisattva Intentionally 
engages In these occupations, he commits a secondary offense. 7 
Thirtieth Secondary Precept on Handling Business Affatrs for the Laify: 
A disciple of the Buddha must not, with evil intentions, slander the 
Triple Jewel while pretending to be thetr close adherent, preaching the 
Truth of Emptiness while his actlons are In the realm of Existence. 
Thus, he must not handle worldly affairs for the laity, acting as a go- 
between or matchmaker, creating the karma of attachment. Moreover, 
during the six days of fasting each month and the three months of 
fasting each year, a disciple should strictly observe all precepts, 
particularly those against kiling, stealing and the rules against breaking 
the fast. Otherwise, the disciple commits a secondary offense. 7 
Thirty-first Secondary Precept on Rescuing Clerics Along with Sacred 
Objecís: After my passing, In the evil periods that wIll follow, there 
WIll be externalists, evIl persons, thieves and robbers who steal and sell 
statues and paintings of Buddhas, Bodhisattvas and those to whom 
respect 1s due such as theIr parents. They may even peddle coples of 
sutras and moral codes, or sell monks, nuns or those who follow the 
Bodhisattva Path or have developed the Bodhi Mind to serve as 
reftainers or servants to officials and others. A disicple of the Buddha, 
upon wiftnessing such pitful events, must develop a mind of 
compassion and find ways to rescue and protect all persons and 
valuables, raising funds wherever he can for this purpose. lf a 
Bodhisattva does not act In this manner, he commits a secondary 
offense. 7e Thirty-second Secondary Precept on Harming Sentiem 
Beings: A dđịsciple of the Buddha must not sell knives, clubs, bows, 
arrows, other life-taking devices, nor keep altred scales or measuring 
devices. He should not abuse his governmental position to confiscate 
people”s possessilons, nor should he, with malice at heart, restrain or 
Imprison others or sabotage their success. In addition, he should not 
raIse cats, dogs, foxes, pIgs and other such animals. If he Intentionally 
does such things, he commits a secondary offense. 7he Thirfy-third 
Secondary Precept on Watching lmproper Acfiviies: A discIiple of the 
Buddha must not, with evil intentions, watch people fighting or battling 
Of armies, rebels, gangs and the like. He should not listen to the sounds 
of conch shells, drums, horns, guitars, flutes, songs or other music, nor 
should he be party to any form of gambling, whether dice, checkers, or 
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the like. Furthermore, he should not practice fortune-telling or 
divination nor should he be an accomplice to thieves and bandits. He 
must not participate In any of these activiles. lf Instead, he 
intentionally does so, he commits a secondary offense. The Thirfy- 
ƒourth Secondary Precept on Temporary Abandoning oƑthe Bodhi Mind: 
A đisciple of the Buddha should observe the Bodhisattva precepts at all 
times, whether walking, standing, reclining or seated, reading and 
reciting them day and night. He should be resolute in keeping the 
precepts, as strong as a diamond, as desperate as a shipwrecked person 
clinging to a small log while attempting to cross the ocean, or as 
pñnncipled as the Bhiksu bound by reeds. Furthermore, he should 
always have a wholesome faith in the teachings of the Mahayana. 
Conscious that sentient beings are Buddhas-to-be while the Buddhas 
are realized Buddhas, he should develop the Bodhi Mind and maintain 
1t in each and every thought, without retrogression. Ifa Bodhisattva has 
but a single thought in the direction of the Two Vehicles or externalist 
teachings, he commits a secondary offense. 7he Thirfy-fifth Secondary 
Precept on Failure to Mlake Greaf Vows: A Bodhisattva must make 
many great vows, to be filial to his parents and Dharma teachers, to 
meet good spiritual advisors, friends, and colleagues who wIll keep 
teaching him the Mahayana sutras and moral codes as well as the 
Stages of Bodhisattva Practice, the Ten Dwellings, the Ten Practices, 
the Ten Dedications, and the Ten Grounds. He should further vow to 
understand these teachings clearly so that he can practice according to 
the Dharma while resolutely keeping the precept(s of the Buddhas. lf 
necessary, he should lay down his life rather than abandon this resolve. 
lIf any Bodhisattva does not make such vows, he commifs a secondary 
offense. The Thirty-sixth Secondary Precept on Failure to Take Solemn 
Oaíhs: Once a Bodhisattva has made these great vows, he should 
strictly keep the precepts of the Buddhas and take the following oaths: 
“[ would rather Jump Into a raging blaze, a deep abyss, or Into a 
mountain of knives, than engage In Iimpure actions with any woman, 
thus violating the sutras and moral codes of the Buddhas of the Three 
Periods of Time. I[ would rather wrap myself a thousand times with a 
red-hot 1ron net, than let this body, should it break the precepts, wear 
clothing provided by the faithful. [ would rather swallow red hot Iron 
pellets and drink molten Iron for hundreds of thousands of eons, than 
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let this mouth, should 1t break the precepts, consume food and drink 
provided by the faithful. I would rather lie on a bonfire or burning 1ron 
net than let this body, should it break the precepts, rest on bedding, 
blankets and mats supplied by the faithful. I would rather be impaled 
for eons by hundreds of spears, than let this body, should 1t break the 
precepts, receive medications from the faithful. I would rather Jump 
into a cauldron of boiling oil and roast for hundreds of thousands of 
eons, than let this body, should 1t break the precepts, receive shelter, 
groves, gardens, or fields from the faithful.” He should also take the 
following oaths: “I would rather be pulverized from head to toe by an 
1ron sledge hammer, than let this body, should 1t break the precepts, 
accept respect and reverence from the faithful. I would rather have 
both eyes blinded by hundreds of thousands of swords and spears, than 
break the precepts by looking at beautiful forms. In the same vein, I 
shall keep my mind from being sullied by exquisite sounds, fragrances, 
food and sensatlons.” He further vows that all sentient beings will 
achieve Buddhahood. If a disciple of the Buddha does not make the 
preceding great resolutions, he commits a secondary offense. The 
Thirty-seventh Secondary Precept on Traveling in Dangerous Areas: As 
a cleric, a disciple of the Buddha should engage in ascetic practices 
twice cach year. He should sit in meditation, winter and summer, and 
observe the summer retreat. During those periods, he should always 
carry eighteen essentials such as a willow branch for a toothbrush, ash- 
water for soap, the traditional three clerical robes, an incense burner, a 
begging bowI], a sitting mat, a water filter, bedding, copIes of sutras and 
moral codes as well as statues of Buddhas and Bodhisattvas. When 
praticing austeritiles and when travelling, be It for thirty miles or three 
hundred miles, a disciple of the Buddha should always have the 
eighteen essentials with him. The two periods oŸ austeritles are from 
the 15” of the first lunar month to the 15” of the third lunar month, and 
from the 15” of the eighth lunar month to the 15” of the tenth lunar 
month. During the perlods of austerifties, he requires these eiphteen 
essenftials Just as a bird needs 1s tfwo wings. Twice each month, the 
novice Bodhisattva should attend the Ủposatha ceremony and recIte 
the Ten Major and Forty-Eight Secondary Precepts. Such recifations 
should be done before Images of the Buddhas and Bodhisattvas. If only 
one person attends the ceremony, then he should do the reciting. If two, 
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three, or even hundreds of thousands attend the ceremony, still only 
one person should recite. Everyone else should listen In silence. The 
one reciting should sit on a higher level than the audience, and 
everyone should be dressed In clerical robes. During the summer 
retreat, each and every activity should be managed In accordance with 
the Dharma. When practicing the austeritles, the Buddhist disciple 
should avoid dangerous areas, unstable kingdoms, countries ruled by 
evil kings, precIpItousterrains, remote wIldernesses, reglons inhabited 
by bandits, thieves, or lions, ftigers, wolves, poisonous snakes, or areas 
subJect to hurricanes, floods and fires. The disciple should avoid all 
such dangerous areas when practicing austeritles and also when 
observing the summer retreat. Otherwise, he commits a secondary 
offense. The Thirty-eighth Secondary Precept on Order oƒ Seating 
within the Assembly: A disciple of the Buddha should sit in the proper 
order when In the Assembly. Those who rceived the Bodhisattva 
precepts first sit first, those who received the precepts afterwards 
should sit behind. Whether old or young, a Bhiksu or Bhiksunl, a person 
Of status, a king, a prince, a eunuch, or a servant, etc., each should sit 
according to the order in which he received the precepts. Disciples of 
the Buddha should not be like externalists or deluded people who base 
therr order on age or sit without any order at all, in barbarian fashion. 
In my Dharma, the order of sitting 1s based on seniority of ordination. 
Therefore, If a Bodhisattva does not follow the order of sitting 
according to the Dharma, he commits a secondary offense. The Thirfy- 
ninth Secondary Precept on Falilure to Culivate Merits and Wisdom: A 
disciple of the Buddha should constantly counsel and teach all people 
to establish monasteries, temples and pagodas In mountains and 
forests, gardens and fields. He should also construct stupas for the 
Buddhas and buildings for winter and summer retreafs. All facilities 
required for the practice of the Dharma should be established. 
Moreover, a disciple of the Buddha should explain Mahayana sutras 
and the Bodhisattva precepts to all sentient beIngs. In times of sickness, 
national calamities, Iimpending warfare or upon the death of one”s 
parents, brothers and sisters, Dharma Masters and Precept Masters, a 
Bodhisattva should lecture and explan Mahayana sutras and the 
Bodhisattva precepts weekly for up to seven weeks. The disciple 
should read, recie, and explain the Mahayana sutras and the 
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Bodhisatva precepts In all prayer gatherings, In his business 
undertakings and during periods of calamities, fire, floods, storms, ship 
lost at sea In turbulent waters or stalked by demons, etc. In the same 
vein, he should do so In order to transcend evil karma, the Three Evil 
Realms, the Eight Difficultes, the Seven Cardinal Sins, all forms of 
1mprIsonmentf, or excessive sexual desire, anger, delusion, and 1llness. 
lf a novice Bodhisattva falls to act as Indicated, he commi(s a 
secondary offense. 7£ ForHieth Secondary Precept on Discrimination 
in Conferring the Precepfs: A disciple of the Buddha should not be 
selecftive and show preference 1n conferring the Bodhisattva precepts. 
Each and every person can receive the precepts, kings, princes, high 
officials, Bhiksus, Bhksums, laymen, laywomen, libertines, prostitudes, 
the gods in the eighteen Brahma Heavens or the six Desire Heavens, 
asexual persons, bisexual persons, eunuchs, slaves, or demons and 
ghosts of all types. Buddhist disciples should be Instructed to wear 
robes and sleep on cloth of a neutral color, formed by blending blue, 
yellow, red, black and purple dyes all together. The clothing of monks 
and nuns should, in all countries, be different from those worn by 
ordinary persons. Before someone ¡is allowed to receive the 
Bodhisattva precepts, he should be asked: “have you committed any 
Cardinal Sins?” The Precept Master should not allow those who have 
committed such sins to receive the precepts. Here are the Seven 
Cardinal Sins: Shedding the Buddhaˆs blood, murdering a sage, killing 
one”s father, one”s mother, murdering a DharmaTeacher, mudering a 
Precept Master or disrupting the harmony of the Sangha. Except for 
those who have committed the Cardinal Sins, everyone can receive the 
Bodhisattva precepts. The Dharma rules of the Buddhist Order prohibit 
monks and nuns from bowing down before rulers, parents, relaftIves, 
demons and ghosts. Anyone who understands the explanations of the 
Precept Master can receive the Bodhisattva precepts. Therefore, If a 
person were to come from thirty to three hundred miles away seeking 
the Dharma and Precept Master, out of meanness and anger, does not 
promptly confer these precepts, he commifs a secondary offense. The 
Forty-first Secondary Precept on Teaching ƒor the Sake oƒ Profii: lf a 
disciple of the Buddha, when teaching others and developing their faith 
in the Mahayana, should discover that a particular person wishes to 
receive the Bodhisattva precepts, he should act as a teaching master 
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and Insftruct that person to seek out two Masters, a Dharma Master and 
a Precept Master. These two Masters should ask the Precept candidate 
whether he has committed any of the Seven Cardinal Sins In this life. If 
he has, he cannot receive the precepts. If not, he may receive the 
precepts. If he has broken any of the Ten Major Precepts, he should be 
Instructed to repent befoe the sfatues of Buddhas and Bodhiattvas. He 
sould do so six times a day and recite the Ten MajJor and Forty-Eight 
Minor Preceptfs, paying respect with utter sincerity to the Buddhas of 
the Three Periods of Time. He should continue In this manner until he 
T€C€IV€S an auspIcIous response, which could occur after seven days, 
fourteen days, twenty-one days, or even a year. Examples of 
auspicIous signs Include: experlencing the Buddhas rub the crown of 
one's head, or seeing lights, halos, flowers and other such rare 
phenomena. The witnessing of an auspicious sign Indicates that the 
candidate's karma has been dissipated. Othewise, although he has 
repented, 1t was of no avail. He still has not received the precepts. 
However, the merits accrued wIll increase his chances of receiving the 
precepts In a future lifetime. Ủnlike the case of a maJor Bodhisattva 
precept, 1ƒ a candidate has violated any of the Forty-EIght Secondary 
Precepts, he can confess his Infraction and sincerely repent before 
Bodhisattva-monks or nuns. After that, his offense will be eradicated. 
The officiating Master, however, must fully understand the Mahayana 
sutras and moral codes, the secondary as well as the maJor Bodhisattva 
precepts, what constitutes an offense and what does not, the truth of 
Primary Meaning, as well as he various Bodhisattva cultivation stages, 
the Ten Dwellings, the Ten Practices, the Ten Dedications, the Ten 
Grounds, and Equal and Wonderful Enlightenment. He should also 
know the type and degree of contemplation required for entering and 
exiting these stages and be familiar with the Ten Limbs of 
Enliphtenment as welÏ as a variety of other contemplations. If he 1s not 
familiar with the above and, out of greed for fame, disciples or 
offerings, he makes a pretense of understanding the sutras and moral 
codes, he 1s deceiving himself as well as others. Hence, If he 
Iintentionally acts as Precept Master, transmitting the precepts to others, 
he commits a secondary offense. The Forty-second Secondary Precepft 
on Reciting the Preceptfs to Evil Persons: A diseIple of the Buddha 
should not, with a greedy motive, expound the great precepts of the 
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Buddhas before those who have not received them, externalists Or 
persons with heterodox views. Except In the case of kings or supreme 
rulers, he may not expound the precepts before any such persons. 
Persons who hold heterodox views and do not accept the precepts of 
the Buddhas are animalistic In nature. They wIll not, lifetime after 
lifetime, encounter the Triple Jewel. They are as senseless as trees and 
stones; they are no different from wooden stumps. Hence, 1Ý a disciple 
of the Buddha expounds the precepts of the Seven Buddhas before 
such persons, he commits a secondary offense. The korty-third 
Secondary Precept on Thoughfs oƒ Violating the Preceprs: |f a discIple 
of the Buddha Joins the Order out of pure faith, receives the correct 
precepts of the Buddhas, but then develops thoughts of violating the 
precepts, he 1s unworthy of receiving any offerings from the faithful, 
unworthy of walking on the ground of his motherland, unworthy of 
drinking 1ts water. FIive thousand guardians spirits constantly block his 
way, calling him “Evil thief!” These spirits always follow him Into 
people's homes, villages and towns, sweeping away his very 
footsprints. Everyone curses such a disciple, calling him a “Thief within 
the Dharma.” All sentient beings avert their eyes, not wishing to see 
him. A disciple of the Buddha who breaks the precepts 1s no different 
from an animal or a wooden stump. Hence, 1Ý a disciple 1ntentionally 
violates the correct precepts, he commits a secondary offense. 7e 
Forty-fourth Secondary Precept on Failure to Honor the Sutras and 
Moral Codes: A disciple of the Buddha should always singlemindedly 
receive, observe, read and recite the Mahayana sutras and moral 
codes. He should copy the sutras and moral codes onto bark, paper, 
fine cloth, or bamboo clats and not hesifate to use his own skin as 
paper, draw his own blood for ink and his marrow for Ink solvent, or 
split his bones for use as pens. He should use precious gems, priceless 
Incense and flowers and other precious things to make and adorn 
covers and cases to store the sutras and codes. Hence, If he does not 
make offerings to the sutras and moral codes, In accordance with the 
Dharma, he commits a secondary offense. The Forty-fifth Secondary 
Precept on Failure to Teach Sentient Beings: A disciple oŸ the Buddha 
should develop a mind of Great Compassion. Whenever he enters 
people”s homes, villages, citles or fowns, and sees sentient beings, he 
should say aloud, “You sentlent beings should all take the Three 
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Refuges and receive the Ten MaJor Bodhisattva Precepts.” Should he 
Come across cows, pigs, horses, sheep and other kinds of animals, he 
should concentrate and say aloud “You are now animals; you should 
develop the Bodhi Mind.” A Bodhisattva, wherever he goes, be 1t 
climbing a mounftain, entering a forest, crossing a river, or walking 
through a field should help all sentient beings develop the Bodhi Mind. 
lf a disciple of the Buddha does not wholeheartedly teach and rescue 
senfient beings In such a manner, he commits a secondary offense. 7h 
Forty-siath Secondary Precept on Preaching in dan ÏInappropriafe 
Manner: A disciple of the Buddha should always have a mind of Great 
Compassion to teach and transform sentient beings. Whether visiting 
wealthy and aristocratic donors or addressing Dharma gatherings, he 
should not remain standing while explaining the Dharma to laymen, but 
should occupy a raised seat In front of the lay assembly. A Bhiksu 
serving as Dharma Instructor must not be standing while lecturing to 
the Fourfold Assembly. During such lectures, the Dharma Master 
should sit on a raised seat amidst flowers and Iincense, while the 
Fourfold Assembly must listen from lower seats. The Assembly must 
respect and follow the Master like filial sons following their parenfs or 
Brahmans worshipping fire. If a Dharma Master does not follow these 
rules while preaching the Dharma, he commits a secondary offense. 
The Forty-seventh Secondary Precept on Regulations qgainst the 
Dharma: À disciple of the Buddha who has accepted the precepts of 
the Buddhas with a faithful mind, must not use his high official position 
as a king, prince, official, etc. to undermine the moral code of the 
Buddhas. He may not establish rules and regulations preventing the 
four kinds of lay disciples from Joining the Order and practicing the 
Way, nor may he prohibit the making of Buddha or Bodhisattva 
1mages, statues and sfupas, or the printing and distribution of sutras and 
codes. Likewise, he must not establish rules and regulations placing 
confrols on the Fourfold Assembly. If highly placed lay disciples 
engage In actlons contrary to the Dharma, they are no different from 
vassals In the service of i1llepitimate rulers. A Bodhisattva should 
righffully recerve respect and offerings from all. If instead, he 1s forced 
to defer to officials, this 1s contrary to the Dharma, contrary to the 
moral code. Hence, If a king or official has received the Bodhisattva 
precepts with a wholesome mind, he should avoid offenses that harm 
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the Three Jewels. If instead, he Iintentionally commnts such acts, he 1s 
gullty of a secondary offense. The Forty-eighth Secondary Precept on 
Destroying the Dharma: A disciple oŸ the Buddha who becomes a 
monk with wholesome Intentions must not, for fame or profit, explain 
the preceptfs to kings or officials In sụch a way as fo cause monks, nuns 
or laymen who have received the Bodhisattva precepts to be tied up, 
thrown Into prison, conscripted or enslaved. If a Bodhisattva acfs In 
such a manner, he 1s no different from a worm In a lion”s body, eating 
away at the lion”s flesh. TIs 1s not something a worm living outside the 
lion can do. Likewise, only disciples of the Buddhas can bring down the 
Dharma, no externalist or celestial demon can do so. Those who have 
received the precepts of the Buddha should protect and observe them 
Just as a mother would care for her only child or a filial son his parents. 
They must not bring down the Dharma. Ilf a Bodhisattva hears 
externalists or evil-minded persons speak 1ll of, or disparage, the 
precepts of the Buddhas, he should feel as though his heart were 
pIerced by three hundred spears, or his body stabbed with a thousand 
knives or thrashed with a thousand clubs. He would rather suffer In the 
hells himself for a hundred eons than hear evil beings disparage the 
precepts of the Buddha. How much worse It would be 1f the disciple 
were fo break the precepts himself or incite others to do so! Thịs 1S 
indeed an uniilial mind! Hence, If he violates the precepts 
Iintentionally, he commifs a secondary offense. 
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Phụ Lục J 
Appendix J 


Ăn Chay Hay Ăn Thịt? 


Ăn Thịt Theo Quan Điểm Phật Giáo: Trong giới luật cấm sát sanh 
của Phật giáo, người ta mong đợi Phật tử phải theo luật ăn chay. Tuy 
nhiên, theo kinh tạng Pali, kinh tạng được các trường phái Theravada 
buổi sơ khai sưu tập, và được trường phái Theravada duy nhất còn tồn 
tại tin tưởng, có nhiều chỗ để tài này đã được nêu lên, và trong tất cả 
các trường hợp ấy rõ ràng Đức Phật từ chối đòi hỏi các vị Tăng phải 
kiêng thịt. Họ cho rằng là các nhà sư khất sĩ chỉ nhờ vào đồ khất thực, 
và Luật tạng nói đi nói lại nhiều lần là họ phải ăn những gì mà người 
ta cho, coi đó như là phương tiện duy nhất để sống. Từ chối thực phẩm 
cúng dường là chối bỏ cơ hội cho đàn na tín thí làm việc phước đức, và 
điều này cũng đưa tới việc những người bị từ chối cúng dường có 
những cảm nghĩ tiêu cực về Tăng Đoàn. Tuy nhiên, có những giới hạn 
nào đó, một vài loại thịt bị cấm, bao gồm thịt người, cũng như thịt chó, 
thịt rắn, thịt voi, và thịt các loài ăn thịt sống. Trong Luật Tạng quyển 
IV. 237 nói rằng chư Tăng chỉ có thể ăn các loại “tam tịnh nhục,” có 
nghĩa là họ không thấy giết, không nghe giết và không nghi ngờ rằng 
con vật bị giết để làm thức ăn cho mình. Luật Tạng giải thích rằng nếu 
một vị Tăng nghi ngờ về nguồn gốc của thịt, vị ấy nên hỏi coi thịt ấy 
lấy từ đâu. Những lý do nghi ngờ bao gồm bằng chứng về săn bắn, hay 
là không có hàng bán thịt ở gần đó, hay là tính chất không tốt của 
người thí chủ. Tuy nhiên, nếu hội đủ những điều kiện ấy thì không ai 
có thể trách được vị Tăng về việc ăn thịt. Nếu thí chủ giết con vật, hay 
bảo ai giết con vật để cúng dường chư Tăng, thì kết quả của ác nghiệp 
là của thí chủ. Kinh tạng Pali cũng báo cáo rằng người em họ của Đức 
Phật là Để Bà Đạt Đa đặc biệt yêu cầu Đức Phật bắt buộc việc ăn 
chay, nhưng Đức Phật đã từ chối, chỉ cho phép việc này như là sự lựa 
chọn trong thực hành khổ hạnh. Những thí dụ trên cho thấy Đức Phật 
và các đệ tử của Ngài cũng đã thường ăn thịt trong các buổi khất thực. 
Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là giết hại sinh vật là có thể tha 
thứ được. Những ngành nghề liên hệ đến sát sanh như giết và bán thịt 
đều bị lên án như là những thí dụ của “tà mạng,” và ngày nay trong 
các xứ theo Phật giáo những công việc này thường được làm bởi những 
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người không phải là Phật tử. Những người làm những công việc này 
thường được xem như là những kẻ nặng nghiệp. Về việc tiêu thụ thịt 
như thực phẩm, chính các Phật tử cũng chia thành hai phái. Một phái 
cho rằng ăn thịt không kém phần tội lỗi như hành động của người giết. 
Họ cho rằng nếu thịt không được dùng làm thực phẩm thì không có 
nguyên nhân phải giết chóc súc vật, cho nên tiêu thụ thịt chịu trách 
nhiệm trực tiếp về việc giết, vì vậy ăn thịt là sai. Nhóm khác cho rằng 
việc ăn thịt được Đức Phật cho phép. Họ cho rằng giới luật hay kỹ luật 
cho phép các thây tu ăn thịt trong nhiều trường hợp gọi là “Tam Tịnh 
Nhục,” “Ngũ Tịnh Nhục,” hay “Cửu Tịnh Nhục.” Dù nói thế nào đi 
nữa, ăn thịt vẫn là ăn thịt. Người tu, nhất là chư Tăng Ni, phải tỏ tấm 
lòng từ bi đối với chúng sanh muôn loài. Chư Tăng Ni phải cố gắng hết 
mình chẳng những không giết, mà còn không là nguyên nhân của sự 
giết qua hình thức cúng dường cái gọi là tịnh nhục. 

Trong các xứ theo Phật giáo Theravada, người ăn chay được mọi 
người kính trọng, nhưng ít được thực hành. Hầu hết Phật tử tại gia đều 
ăn thịt, nhưng cũng có một vài ngày nhiều người cử thịt. Trong các xứ 
ấy, người ta thường nghĩ nên ăn những con vật ít thông minh hơn, như 
cá, và ăn những con vật nhỏ hơn là những con vật to. Tuy nhiên, tại 
Tây Tạng triết lý ưu thế thì ngược lại: người Tây Tạng thường tin rằng 
nên ăn những con vật lớn hơn, vì chỉ một con vật lớn bị giết có thể 
nuôi ăn được nhiều người, nên họ không cần phải giết nhiều con vật 
nhỏ. Tuy nhiên, một số các giáo điển Đại Thừa thì tranh luận chống lại 
việc ăn thịt, nhấn mạnh rằng việc này không thích hợp với tu tập Bồ 
Tát là phát lòng bi mẫn đến chúng sanh mọi loài và coi họ như những 
cha mẹ đời trước của mình. Thí dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn, nói rằng 
vì việc ăn thịt làm triệt tiêu chủng tử từ bi nên Đức Phật đã bảo các đệ 
tử của Ngài nên ăn chay. Kinh Lăng Già cũng có một chương trong đó 
Đức Phật có kể ra tám lý do tại sao một người Phật tử, đặc biệt là một 
Tăng hay một vị Ni không nên ăn thịt. Ngài nói trong buổi sơ khai của 
đạo Phật, trình độ hiểu biết Phật pháp thậm thâm của Phật tử hãy còn 
quá giới hạn nên Ngài không muốn bắt buộc họ phải theo những giới 
luật khắt khe ngay lập tức. Nhưng đến lúc này Đức Phật phải nhắc lại 
cho Phật tử nhớ rằng nếu họ còn tin nơi luật nhân quả thì họ nên giảm 
thiểu tới mức thấp nhất mức độ ăn thịt của họ, vì hễ có nhân, không 
cần biết ấy là loại nhân gì, chắc chắn sẽ có “quả” không có ngoại lệ. 
Đức Phật nhắc tiếp, “Phật tử nên luôn nhớ rằng tất cả chúng sanh trong 
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đời quá khứ đều đã ít nhất một lần là cha, là mẹ, là thân bằng quyến 
thuộc.” Hơn nữa, cái mùi của người ăn thịt có thể làm kinh động chúng 
sanh và đưa đến tiếng xấu, ăn thịt còn gây trở ngại cho việc thiển tập, 
đưa đến những cơn ác mộng và lo lắng, và đưa đến tái sanh vào ác 
đạo, và ngay cả việc ăn thịt của những con vật mà mình biết chắc là 
không phải giết cho mình ăn, người ăn thịt ấy vẫn đang tham dự vào 
tiến trình sát sinh và làm tăng nỗi khổ đau của chúng sanh. Kinh Đại 
Bát Niết Bàn, Lăng Già và những kinh văn Đại Thừa khác rất phổ 
biến ở các xứ Đông Á và điều này cho thấy tại sao hầu hết các tự viện 
ở những vùng như Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam đều ăn chay. Tại 
Nhật Bản, người Phật tử kính trọng việc ăn chay và chính thức được 
thực hành trong các Thiền viện. Những người ăn chay cũng tuân thủ 
theo giới luật được biết tới trong Kinh Phạm Võng, kinh có ảnh hưởng 
rộng rãi tại các xứ Đông Á. Một thí dụ của vùng Đông Á buổi ban sơ 
về thái độ này là luật cấm ăn thịt và săn bắn của vua Vũ Đế năm 511. 
Ăn chay luôn được các Phật tử tại gia thuần thành của các xứ vùng 
Đông Á tuân thủ cũng là kết quả của luật cấm sát sanh. Tuy nhiên, 
Phật giáo Mông Cổ và Tây Tạng ít khi áp dụng luật ăn chay. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma khuyến khích người Tây Tạng nên ít ăn thịt hơn, và nếu ăn 
thì nên ăn những động vật lớn để giảm thiểu số lượng súc sanh bị sát 
hại, nhưng chính Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là người ăn chay. 
Trong môi trường khắt nghiệt của Tây Tạng thì việc ăn chay khó thực 
hiện được vì đất đai và khí hậu không thuận tiện cho ngành trồng trọt, 
nên chỉ có một vài vị Lạt Ma ăn chay khi lưu vong. Vấn để là làm sao 
nói rõ được giáo pháp nhà Phật để cho Phật tử thấy được rằng, theo 
luật nhân quả hay nghiệp lực, thì tất cả chúng sanh đều một thời trong 
quá khứ đã là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc. Tuy nhiên, các vị 
Lạt Ma thường tránh né các chủ để và thường khuyên các đệ tử nên trì 
chú nhằm giúp các sinh vật ấy được sanh vào cõi tốt hơn. Vẫn còn có 
sự khó chịu đáng kể về vấn để này trong số các vị thầy trong Phật giáo 
Tây Tạng, mà đa phần các vị ấy rõ ràng là tránh né vần để này. Như 
trên đã thấy không có sự đồng nhất trong số Phật tử về việc ăn thịt, và 
có những khác biệt lớn lao về ý kiến trong các văn kinh Phật giáo về 
việc này. 

Tịnh Và Bất Tịnh Nhục: Tịnh Nhục hay loại thịt được coi là thanh 
tịnh đối với chư Tăng Ni. Trong thời phôi thai của Phật giáo, Đức Phật 
luôn nhấn mạnh đến “lòng từ bi.” Phật tử, kể cả chư Tăng Ni chắc hẳn 
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đã biết Đức Phật muốn nói gì. Nếu bạn nói bạn từ bi đối với chúng 
sanh muôn loài mà ngày ngày vẫn ăn thịt chúng sanh (đặc biệt là chư 
Tăng Nì), thì nghĩa của chữ “từ bí” mà bạn nói là nghĩa gì? Trong thời 
Phật còn tại thế, sở dĩ Ngài cho phép chư Tăng Ni thọ dụng bất cứ món 
øì mà người tại gia cúng dường là vì vào thời ấy đã xãy ra một trận 
hạn hán kinh khủng tại Ấn Độ làm cho hầu hết cây cỏ đều biến mất. 
Vào thời đó Đức Phật cho phép chư Tăng thọ dụng thịt mà Ngài gọi là 
“Tam Tịnh Nhục” khi vị Tăng không tự mình giết con vật hay con vật 
không bị giết để cúng dường cho mình, hay vị Tăng không nghe thấy 
con vật bị giết. Nói cách khác, khi vị Tăng không thấy giết, tức là 
không thấy người ta giết con vật để làm thực phẩm cho mình; không 
nghe giết, tức là không nghe tiếng người ta giết con vật để làm thực 
phẩm cho mình; và không nghi ngờ con vật bị giết để cúng dường cho 
mình, tức là không giết con vật để làm thực phẩm cho mình. Ngược lại, 
thịt được xem là bất tịnh khi vị Tăng chính mắt thấy giết; tai nghe giết; 
và ngờ là người ta giết con vật vì mình. Ngoài ra, thịt cũng được xem 
là “Tịnh Nhục” khi con thú tự chết; hay thịt thú còn thừa do thú khác 
giết xong ăn còn dư lại. Hay con vật không phải vì mình mà bị giết; 
hoặc thịt khô tự nhiên do con vật tự chết lâu ngày dưới ánh nắng làm 
cho thịt khô lại; hoặc những món không phải do ước hẹn, nhưng tình cờ 
gặp mà ăn. Đó là chuyện thời Đức Phật, còn bây giờ, chúng ta nào có 
thiếu rau cải thực vật, những thứ cũng cung cấp đầy đủ chất bổ cho 
thân thể con người. Quí vị nên cẩn trọng!!! 

Tám Lý Do Những Vị Tu Hạnh Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt: Có 
vài trường phái không cấm dùng thịt (tam tịnh, ngũ tịnh, hay cửu tịnh 
nhục), vì họ cho rằng trong thời Thế Tôn còn tại thế Ngài đã không 
cấm đoán việc ăn thịt, nhưng trong luật Đại Thừa Bồ Tát đạo, lấy tâm 
đại bi làm gốc nên nghiêm cấm việc ăn thịt (trong Kinh Đại Bát Niết 
Bàn, Ngài Ca Diếp hỏi Đức Thế Tôn: “Vì sao mà Thế Tôn lại không 
cho ăn thịt?” Đức Thế Tôn bảo: “Ăn thịt là làm mất đi hạt giống từ 
bi.”). Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có 
tám lý do không nên ăn thịt được nêu ra trong Kinh Lăng Già: Thứ 
nhất, tất cả chúng sanh hữu tình đều luôn luôn trải qua những vòng 
luân hồi và có thể có liên hệ với nhau trong mọi hình thức. Một số 
chúng sanh đó rất có thể giờ đang sống dưới hình thức những con vật 
thấp kém. Trong khi hiện tại chúng đang khác với chúng ta, tất cả 
chúng đều cùng một loại với ta. Giết và ăn thịt chúng tức là giết hại 
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chúng ta vậy. Con người không thể cảm nhận điều nầy nếu họ quá 
nhẫn tâm. Khi hiểu được sự kiện nầy thì ngay cả các loài La Sát cũng 
không nở ăn thịt chúng sanh. Một vị Bồ Tát xem chúng sanh như con 
một của mình, không thể mê đắm trong việc ăn thịt. Thứ nhì, cốt tủy 
của Bồ Tát đạo là lòng đại bi, vì nếu không có lòng đại bi thì Bồ Tát 
không còn là Bồ Tát nữa. Do đó kẻ nào xem người khác như là chính 
mình và có ý tưởng thương xót là làm lợi ích cho kẻ khác cũng như cho 
chính mình, thì kể ấy không ăn thịt. Vị Bồ Tát vì chơn lý nên hy sinh 
thân thể, đời sống, và tài sản của mình; vị ấy không ham muốn gì cả; 
vị ấy đầy lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh hữu tình và sẵn sàng tích 
lũy thiện hạnh, thanh tịnh và tự tại đối với sự phân biệt sai lầm, thì làm 
sao vị ấy có thể có sự ham ăn thịt được? Làm sao vị ấy có thể mắc 
phải những thói quen ác hại của các loài ăn thịt được? 7h ba, thói 
quen ăn thịt tàn nhẫn nầy làm thay đổi toàn bộ dáng vẻ đặc trưng của 
một vị Bồ Tát, khiến da của vị ấy phát ra một mùi hôi thối khó chịu và 
độc hại. Những con vật khá nhạy bén để cảm thấy sự đến gần của một 
người như vậy, một người mà tự thân giống như loài La Sát, và chúng 
sẽ sợ hãi mà tránh xa. Do đó, ai bước vào con đường từ bi phải nên 
tránh việc ăn thịt. 7h ?, nhiệm vụ của một vị Bồ Tát là tạo ra thiện 
tâm và cái nhìn thân ái về giáo lý nhà Phật giữa các chúng sanh thân 
thiết của ngài. Nếu họ thấy ngài ăn thịt và gây kinh hãi cho thú vật, thì 
tâm của họ tự nhiên sẽ tránh xa vị ấy và cũng tránh xa giáo lý mà vị 
ấy đang thuyết giảng. Kế đó họ sẽ mất niềm tin về Phật giáo. Thứ 
năm, nếu vị Bồ Tát mà ăn thịt thì vị ấy sẽ không thể nào đạt được cứu 
cánh mình muốn, vì vị ấy sẽ bị chư Thiên, những vị ái mộ và bảo hộ, 
ghét bỏ. Miệng của vị ấy sẽ có mùi hôi, vị ấy có thể ngủ không yên; 
khi thức dậy, vị ấy không cẩm thấy sảng khoái; những giấc mộng của 
vị ấy sẽ đầy dẫy những điều bất tường; khi vị ấy ở một nơi vắng vẻ 
riêng biệt một mình trong rừng, vị ấy sẽ bị ác quỷ ám ảnh; vị ấy sẽ bị 
rối ren loạn động; khi có một chút kích thích là vị ấy hoảng sợ; vị ấy sẽ 
luôn bệnh hoạn, không có khẩu vị riêng, cũng như không có sự tương 
đồng giữa việc ăn uống và tiêu hóa; quá trình tu tập tâm linh của vị ấy 
luôn bị gián đoạn. Do đó ai muốn làm lợi mình và lợi người trong sự tu 
tập tâm linh, đừng nên nghĩ đến việc ăn thịt thú vật. 7h sáu, thịt của 
thú vật dơ bẩn, chẳng sạch sẽ chút nào để làm nguồn dinh dưỡng cho 
một vị Bồ Tát. Nó đã hư hoại, thối rữa và dơ bẩn. Nó đây cả ô uế và 
khi bị đốt nó phát ra mùi làm tổn hại bất cứ ai có sở thích tinh tế về 
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các thứ thuộc về tâm linh. 7" bảy, về mặt tâm linh, người ăn thịt chia 
xẻ sự ô uế nầy. Khi xưa khi vua Sư Tử Tô Đà Bà vốn thích ăn thịt, khi 
ông bắt đầu ăn thịt người làm cho thân dân của ông chán ghét. Ông bị 
đuổi ra khỏi vương quốc của chính ông. Thích Để Hoàn Nhân, một vị 
Trời, có lần biến thành một con diều hâu và đuổi theo một con bồ câu, 
do bởi ông có một quá khứ dơ bẩn là đã từng là một kẻ ăn thịt. Sự ăn 
thịt không những làm ô uế cuộc sống cá nhân, mà nó còn làm ô uế 
cuộc sống của con cháu sau nầy nữa. 7hứ tám, đồ ăn thích hợp của một 
vị Bồ Tát mà tất cả hàng Thánh Hiền đi theo chân lý trước đây đều 
công nhận là gạo, lúa mì, lúa mạch, tất cả các thứ đậu, bơ lọc, dầu, 
mật, và đường được làm theo nhiều cách. Ở chỗ nào không có sự ăn 
thịt, sẽ không có người đồ tế sát hại đời sống của chúng sanh và sẽ 
không có ai phạm những hành động nhẫn tâm trong thế giới nầy. 

Ăn Chay: Giáo thuyết nhà Phật luôn nhấn mạnh đến tứ vô lượng 
tâm, đại từ, đai bi, đại hỷ và đại xả. Người Phật tử coi thâm mạng là 
thiêng liêng nên không sát hại bất cứ chúng sanh nào. Và chính vì thế 
mà đa phần Phật tử tu theo Đại thừa đều phát nguyện ăn chay. Phật tử 
không nên giết hại chúng sanh để ăn thịt. Sát sanh là giới cấm đầu tiên 
trong ngũ giới. Sát sanh để lấy thịt chúng sanh làm thực phẩm là tội 
nặng nhất trong Phật giáo. Theo Mật giáo, trong kinh Đức Phật có nói 
với ngài A Nan: “Này A Nan, nếu không có hình tướng thì cũng không 
có pháp. Nếu không có thức ăn, thì cũng không có pháp. Nếu không có 
y phục thì cũng không có pháp. Hãy giữ gìn cơ thể để ông phục vụ 
pháp. Trong truyền thống Mật giáo có sự liên hệ giữa các hình tướng 
vô cùng quan trọng. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta biến nó 
thành một cuộc phiêu lưu trên hình tướng. Chúng ta có thể trở thành 
người ăn chay trường và chế diễu người ăn thịt. Chúng ta có thể chỉ 
mặt toàn đồ bằng vải và không dùng da thú. Hay chúng ta có thể quyết 
định đi đến một nơi không có các ô nhiễm môi trường để sinh sống. 
Nhưng bất cứ một lối sống nào mà chúng ta chọn cũng đều có thể trở 
thành thái quá. Nếu một người trường trai sẽ thôi không dùng thịt nữa, 
nhưng anh ta vẫn có thể thấy khoan khoái khi lột một trái chuối bằng 
một cái tâm khát máu, hay cắn vào trái đào bằng cái tâm tham muốn 
và nấu trái cà tím để tìm trong đó hương vị của miếng thịt mỡ béo, 
Những bước dò giẫm của chúng ta trên con đường của hiện tượng vô 
cùng gian nan và phức tạp. Nói thế chúng ta không nhằm cổ võ cho 
việc ăn thịt. Chúng ta chỉ muốn nêu ra điểm là đừng nên nghĩ rằng thế 
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giới hiện tượng này và ngay cả thân thể chúng ta nó đang hiện hành 
như chúng ta tưởng. Chúng ta luôn tìm một phương cách nhằm làm cho 
cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi chúng ta không hạnh phúc hay không 
thoải mái, chúng ta thường muốn đi đến một nơi khác, lên hay xuống, 
hay bất cứ nơi nào. Có người kêu nó là địa ngục, có người kêu nó là 
thiên đàng, nhưng là cái gì đi nữa cũng không quan trọng, chúng ta chỉ 
muốn có một chỗ để dưỡng thần mà thôi. 

Đức Phật đã không cho rằng việc đề ra cách ăn chay cho các đệ tử 
tu sĩ của mình là điều thích đáng, điều mà Ngài đã làm là khuyên họ 
tránh ăn thịt thú vật, vì cho dù là loại thịt gì đi nữa thì ăn thịt vẫn là 
tiếp tay cho sát sanh, và thú vật chỉ bị sát hại để làm thực phẩm cho 
người ta mà thôi. Chính vì thế mà trước khi nhập diệt, Ngài khuyên tứ 
chúng nên ăn chay. Tuy nhiên, có lẽ Đức Phật không đòi hỏi các đệ tử 
tại gia của Ngài phải trường chay. Người Phật tử nên ăn chay có 
phương pháp và từ từ. Không nên bỏ ăn mặn ngay tức thời để chuyển 
qua ăn chay, vì làm như vậy có thể gây sự xáo trộn và bệnh hoạn cho 
cơ thể vì không thể ăn những món chay có đủ chất dinh dưỡng; phải từ 
từ giảm số lượng cá thịt, rồi sau đó có thể bắt đầu mỗi tháng hai ngày, 
rồi bốn ngày, sáu ngày, mười ngày, và từ từ nhiều hơn. Phật tử nên ăn 
chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng, mà còn tránh 
được nhiễu bệnh tật. Ngoài ra, thức ăn chay cũng có nhiều sinh tố bổ 
dưỡng, thanh khiết và dễ tiêu hóa. Chúng ta không nên phán xét ai 
thanh tịnh hay bất tịnh qua chay mặn, thanh tịnh hay bất tịnh là do tư 
tưởng và hành động thiện ác của người ấy. Tuy nhiên, dù sao thì những 
người ăn trường chay được thì thật là đáng tán thán. Còn những người 
ăn mặn cũng phải cẩn trọng, vì dù biện luận thế nào đi nữa, thì bạn 
vẫn là những người ăn thịt chúng sanh. Bạn có thể nói “tôi không 
nghe,” hay “tôi không thấy” con vật bị giết, nhưng bạn có chắc rằng 
những con vật ấy không bị giết vì mục đích để lấy thịt làm thực phẩm 
cho bạn hay không? Cẩn trọng!!! 

Trai Nhật: Trong đạo Phật, lý tưởng nhất vẫn là trường trai; tuy 
nhiên, việc trường trai rất ư là khó khăn cho Phật tử tại gia, nên có một 
số ngày trong tháng cho cư sĩ tại gia. Lý do ăn chay thật là đơn giản, vì 
theo lời Phật dạy thì tất cả chúng sanh, kể cả loài cầm thú đều quý 
mạng sống, nên để tu tập lòng từ bi, người Phật tử không nên ăn thịt. 
Những ngày trai lạt theo đạo Phật thường là mỗng một, 14, 15, và 30 
âm lịch. Ngoài ra, những ngày trai lạt còn là những ngày trai thất hay 
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ngày cúng vong, hay những ngày mà cư sĩ Phật giáo thọ bát quan trai 
trong một ngày một đêm. Hơn nữa, còn có “Cửu Trai Nhựt” hay chín 
ngày ăn chay, trì giới, và cử ăn quá ngọ. Trong chín ngày nầy vua Trời 
Đế Thích và Tứ Thiên vương dò xét sự thiện ác của nhân gian. Cửu 
Trai Nhựt bao gồm: mỗi ngày trong ba tháng: giêng, năm, chín, mỗi 
ngày trong tháng giêng, mỗi ngày trong tháng năm, mỗi ngày trong 
tháng chín; và các tháng khác mỗi tháng sáu ngày: mồng tám, mồng 
chín, mười bốn, hăm ba, hăm chín, và ba mươi. 

Ngoài những ngày vừa kể trên, người Phật tử thuần thành còn thọ 
trai trong “Tam Thập Duyên Nhật” vì đây là những ngày có duyên với 
cõi Ta Bà của mỗi Đức Phật. 7ưm Thập Duyên Nhật bao gồm: Định 
Quang Phật, ngày mồng một trong tháng; Nhiên Đăng Phật, ngày 
mồng hai trong tháng; Đa Bảo Phật, ngày mồng ba trong tháng; A Súc 
Bệ Phật, ngày mồng bốn trong tháng; Di Lặc Bồ Tát, ngày mồng năm 
trong tháng; Nhị Vạn Đăng Phật, ngày mồng sáu trong tháng; Tam Vạn 
Đăng Phật, ngày mồng bảy trong tháng; Dược Sư Phật, ngày mồng tám 
trong tháng; Đại Thông Trí Thắng Phật, ngày mồng chín trong tháng; 
Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, ngày mồng mười trong tháng; Hoan Hỷ 
Phật, ngày mười một trong tháng; Nan Thắng Phật, ngày mười hai 
trong tháng; Hư Không Tạng Bồ Tát, ngày mười ba trong tháng; Phổ 
Hiền Bồ Tát, ngày mười bốn trong tháng; A Di Đà Phật, ngày rằm 
trong tháng; Đà La Ni Bồ Tát, ngày mười sáu trong tháng; Long Thọ 
Bồ Tát, ngày mười bảy trong tháng; Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày mười 
tám trong tháng; Nhật Quang Bồ Tát, ngày mười chín trong tháng; 
Nguyệt Quang Bồ Tát, ngày hai mươi trong tháng; Vô Tận Ý Bồ Tát, 
ngày hai mươi mốt trong tháng; Thí Vô Úy Bồ Tát, ngày hai mươi hai 
trong tháng; Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, ngày hai mươi ba trong tháng; 
Địa Tạng Bồ Tát, ngày hai mươi bốn trong tháng; Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát, ngày hai mươi lăm trong tháng; Dược Thượng Bồ Tát, ngày hai 
mươi sáu trong tháng; Lư Già Na Phật, ngày hai mươi bảy trong tháng; 
Đại Nhật Như Lai, ngày hai mươi tám trong tháng; Dược Vương Bồ 
Tát, ngày hai mươi chín trong tháng; và Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày 
ba mươi trong tháng. 
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To Be on a Vegetartan Diet or Eating Meat? 


“Meat Eaiing” im the Buddhist Poimt oƒ View: In the Buddhist 
precept of prohibiting killing, one might expect that Buddhists would 
also enjoin (bắt phải theo) vegetarianism. However, according to the 
Pali Canon, which Is collected by early Theravada schools and 1s 
believed by the current only exisitng Theravada, there are several 
places in which the subJect 1s raised, and ¡in all of them the Buddha 
explicitly refuses to require that monks abstain from meat. They said as 
mendicants, the monks subsisted on alms food, and the Vinaya 
repeatedly Iindicates that they are to eat whatever 1s gøIven to them, 
viewing It only as a means to sustain life. Refusing alms food deprIves 
the donor of an opportunity for making merit, and 1t also leads to 
negative feelings toward the Samgha from people whose offerings are 
refused. There are, however, some restrictions. Certain types of meat 
are forbidden, Including human flesh, as well as meat from dogs, 
snakes, elephants, horses, and carnivores (loài ăn thịt sống). The 
Vinaya-Pitaka (IV. 237) states that monks can only eat meat that 1s 
“pure In the three respects,” which means that they must not have seen, 
heard, or suspec(ed that an animal was killed for them. The Vinaya 
commerntary explains that 1ƒ a monk 1s suspIcious of the origin of meat, 
he should inqguire how 1t was obfained. Reasons for suspicion include 
evidence of hunting, absence of a butcher nearby, or the bad character 
of a donor. lf these conditions are met, however, the monk 1s 
“blameless.” If a donor kills, or causes someone else to kill an animal 
to feed monks, this results in negative karma for the giver. The Pali 
Canon also reports that the Buddha's cousin Devadatta specifically 
asked him to make vegefarianism compulsory, but he refused to do so, 
only allowing that It was acceptable as an optional ascetic practice. 
These examples Indicate that the Buddha and his followers would have 
Ífrequenfly eaten meat on their begging rounds. This does not mean, 
however, that the killing of animals 1s condoned (được tha thứ). 
Occupations that involve killing, such as butchery, are condemned as 
examples of “wrong livelihood,” and in Buddhist countries today these 
tasks are commonly performed by non-Buddhists. Those who perform 
them are often treated as being karmically polluted. With regard to the 
consumption of meat as food, Buddhists themselves are divided Into 
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øroups. One group regards eating meat as being no less wicked than 
the act of slaughter. It holds that, If meat was not used as food, there 
would be no cause for the destruction of animals, hence consumption of 
meat 1s directly responsible for their slaughter and 1s therefore wrong. 
Another group regards the consumption of meat 1s allowed by the 
Buddha. They claim that the Vinaya or diciplinary rule allows monks to 
eat meat under several conditions, called “three kinds of clean flesh,” 
“five kinds of clean flesh,” or “nine kinds of clean flesh.” No matter 
what you say, eating flesh still means eating flesh. Buddhists, 
especially, monks and nuns should show their loving-kindness and 
compassion to all sentient beings. Monks and nuns should try thetr best 
to prevent killing, and not to be the cause of killing through the form of 
offering of a so-called “clean flesh. 

In Theravada countries, vegetarianism Is widely admired, but 
seldom practiced. Most laypeople eat meat, but there are certain 
observance days during which many people avoid If. In these countries, 
1t 1s eenerally thought that 1s better to eat less Intelligent animals, such 
as fish, and to eat small animals, rather than large ones. However, in 
Tibet the prevailineg (thắng thế) philosophy is just the opposite: 
Tibetans generally believe that 1t 1s better to eat larger animals, since a 
single large animals can be used to feed many people, and they don't 
necd to kill so many small ones. There are, however, a number of 
Mahayana texts that argue agaInst eating meat, emphasizIng that 1t 1s 
incompatible with the Bodhisattva practices of generating compassion 
toward all sentient beings and viewing them as one”s former mothers. 
The Mahaparinirvana-Sutra, for example, states that meat-eating 
“extinguishes the seed of great compassion,” and In it the Buddha 
orders his followers to adopt a vegetarian diet. The Lankavatara Sutra 
also has a chapter in which the Buddha mentions eight reasons why a 
Buddhist, especially a monk or a nun should not eat meat. He mentions 
that In early days of Buddhism, most of Buddhists' ability of 
understanding his profound teachings 1s very limited so he dịd not want 
to force them to follow strtct discipline right away. But to this moment, 
the Buddha must remind all of his followers that 1f they still believe In 
the rule of “cause and effect,” they should minimize their “meat 
eating” for there 1s a cause, no matter what kind of cause 1t 1s, there 
will be surely an effect, without any exception. The Buddha further 
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reminded, “Buddhists should always remember that all beings In past 
lives were at least once oneˆs fathers, mothers, relatives, and friends.” 
In addition that the smell of carnivores frightens beings and leads to a 
bad reputation; that eating meat Interferes with meditative practice; 
that eating meat leads to bad dreams and anxiety; that it leads to bad 
rebirths; and that even If one only eats meat that was not explicitly 
kiled for oneself, one 1s still participating In the process of of killing 
and thus promotes the suffering of sentent beings. The 
Mahaparinirvana-Sutra, Lankavatara Sutra and other Mahayana sutras 
were widely popular In East Asia, and this may partly account for the 
fact that most monasteries in China, Korea and Vietnam are strictly 
vegefarian. In Japan, vegetarianism Is offen viewed as admirable by 
Buddhists, and 1s formally practiced In most Zen monasterIes. 
Vegetarianism 1s also enJoined In the supplemenfary monastic code 
known as the Brahma-jala-sutra, which 1s widely Influential in East 
Asia. An early East Asian example of this attitude 1s the proclamation 
by Emperor Wu ¡in 5lI prohibiing meat eatng and hunting. 
Vegetarianism 1s always practiced by some pious laypeople In East 
Asia and is often seen as being entailed (kết quả của) by the precept 
prohibiting killing. In Tibetan and Mongolian Buddhism, however, 
vegefarianism 1s seldom practiced. The Dalai Lama has urged Tibetans 
to eat less meat, and !f still eating meat, they should eat larger animals 
1n order to reduce the number of deaths, but 1s not a vegetarian himself. 
In the harsh environment of Tibet, vegetarianism was not feasible, 
since the soil and climate could not support large-scale agriculture, so 
only a few lamas have adopted a vegetarian diet in exile. The question 
of how monks and nuns can clearly expound the Buddha teachings so 
that Buddhists can view that according to the rule of “cause and 
cffect,” or “karma,” all sentient beings as their fathers, mothers, 
relatives, or friends. However, most lamas either avoid the subJect or 
advise students to chant Mantras to help the animals achieve a better 
rebirth. There 1s considerable uneasiness concerning this subJect 
among Tibetan Buddhist teachers, most of whom would clearly prefer 
to avold 1t altogether. As the remarks above Indicate, there 1s no 
unanimity among Buddhists regarding the eating of meat, and there Is a 
wide variety of opinions in Buddhist canonical literature. 
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Clean and Unclean Flesh: Pure flesh, or clean flesh or pure meat 
to a monk. In early time of Buddhism, the Buddha always emphas1zes 
“Compassion.” All Buddhists, including monks and nuns, should know 
what he means. lIf you say you are compassionate to all sentient beings 
and you are still eating meat every day (especially monks and nun$), 
what does “compassion” mean? At the time of the Buddha, the reason 
why the Buddha allowed monks and nuns to eat whatever lay people 
offered because there was huge drought In India that caused the 
disappearance of most vegetables. That was why the Buddha allowed 
monks and nuns to eat what he called “Ihree kinds of clean flesh.” As 
long as a monk does not kIll an animal himself or the animail has not 
been killed specifically for him, or he does not see or 1s not aware Of If 
being killed specifically for hìm, or he does not hear 1t cries. Other 
words, the meat 1s considered clean when the Monk has not seen the 
animal killed (or the animal's slaughter 1s not wifnessed by the 
consumer); has not heard the animal killed (or the sound of the 
animal”s slaughter 1s not heard by the consumer); and has not doubt 
about the animail killed to offer to the monk”s meal (or the animal 1s not 
slaughtered for the consumer). Ôn the confrary, the meat 1s considered 
unclean when the Monk has seen the animal killed; has heard the 
animal killed; and has doubted that the animal killed to offer to him. 
Besides, the meant 1s also considered clean when the creatures that 
have died a natural death; and the creatures that have been killed by 
other creatures. Or the creatures not killed for us; or naturally dried 
meat; or things not seasonable or at the right time. That was the time of 
the Buddha when one could not find any vegetables. What about now, 
we do not lack vegeftables and a varletiles of fruits and vegetables 
contain adequate vitamins for a human body. Be carefulT!I 

Eight Reasons ƒor Those Who Practice Bodhisattvahood Not 
Eating Animal Food: There exist some sects that do not forbid flesh. 
They argue that meat was permifted by the Buddha during His time, 
but forbidden in Mahayana under the Bodhisattva cult. According to 
Zen Master SuzukI in Studies in The Lankavatara Sutra, there are eight 
reasons for not eating animal food as recounted In The Lankavatara 
Sutra: #7rsí, all sentient beings are constantly going through a cycle of 
transmigration and stand to one another In every possible form of 
relatilonshIp. Some of these are living at present even as the lower 
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animals. While they so differ from us now, they all are of the same 
kind as ourselves. To take their lives and eat their flesh 1s like eating 
our own. Human feelings cannot stand this unless one 1s quite callous. 
When this fact 1s realized even the Rakshasas may cease from eating 
meat. The Bodhisattva who regards all beIngs as 1f they were his only 
chỉd cannot indulge ¡1n flesh-eating. Second the essence Of 
Bodhisattvaship 1s a great compassionate heart, for without this the 
Bodhisattva loses his being. Therefore, he who regards others as 1f they 
were himself, and whose pitying thought 1s to benefit others as well as 
himself, ought not to eat meat. He is willing for the sake of the truth to 
sacrifice himself, his body, his life, his property; he has no greed for 
anything; and full of compassion towards all sentient beings and ready 
fo sfore up good merit, pure and free from wrong discrimination, how 
can he have any longing for meat? How can he be affected by the evil 
habits of the carnivorous races? 7#rd, this cruel habit of eating meat 
causes an entire transformation 1n the features of a Bodhisattva, whose 
skin emifs an offensive and poisonous odour. The animals are keen 
enouph to sense the approach of such a person, a person who 1s like a 
Rakshasa himself, and would be frightened and run away from him. He 
who walks in compassion, therefore, ought not to eat meat. Fowríh, the 
mission of a Bodhisattva 1s to create among his fellow-beings a kindly 
heart and friendly regard for Buddhist teaching. If they see him eating 
meat and causing terror among animals, their hearts wIll naturally turn 
away from him and from the teaching he professes. They will then 
loose faith in Buddhism. 7h, 1f a Bodhisattva eats meat, he cannot 
attain the end he wishes; for he wIll be alienated by the Devas, the 
heavenly beings who are his spiritual sympathizers and protectors. His 
mouth will smell bad; he may not sleep soundly; when he awakes he 1s 
not refreshed; his dreams are filled with InauspicIous omens; when he 
1s In a deserted place, all alone In the woods, he will be haunted by evil 
spirits; he wIll be nervous, excitable at least provocatlons; he wIll be 
sickly, have no proper taste, digestion, nor assimilation; the course of 
his spiritual discipline will be constantly Interrupted. Therefore, he who 
1s Intent on benefitting himself and others In their spiritual progress, 
ought not to think of partaking of animail flesh. S7xíh, animal food 1s 
filthy, not at all clean as a nourishing agency for the Bodhisattva. lt 
readily decays, putrefies (spoils), and taints. It 1s filled with pollutions, 
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and the odour of it when burned 1s enouph to inJure anybody with 
refined taste for things spiritual. Seveníh, the eater of meat shares In 
this pollution, spiritualy. Once King Sinhasaudasa who was fond of 
eating meat began to eat human flesh, and this alienated the affections 
of his people. He was thrown out of his own kingdom. Sakrendra, a 
celestial being, once turned himself Iinto a hawk and chased a dove 
because of his past taint as a meat-eater. Meat-eating not only thus 
pollutes the life of the individual concerned, but also his descendants. 
Eighth, the proper food of a Bodhisattva, as was adopted by all the 
previous saintly followers of truth, 1s rice, barley, wheat, all kinds of 
beans, clarified butter, oIl, honey, molasses and sugar prepared In 
varlous ways. Where no meat 1s eaten, there will be no butchers taking 
the lives of living creatures, and no unsympathetic deeds will be 
committed in the world. 

To Be on a Vegefarian Dief: Buddhist doctrine always emphasIzes 
on the four sublime states of boundless loving-kindness, boundless 
compassion, boundless Joy and boundless equanimity. Buddhists hold 
le to be sacred. They do not, therefore, kill or harm any sentient 
beings. And thus, most of Mahayana Buddhists vow to be vegetarians. 
Buddhists should not kill living beings to eat. Killing or slaughtering 1s 
the first of the five precepts. Killing animals for food 1s among the 
Worst transgression in Buddhism. According to Tantric Buddhism, in the 
sutras, the Buddhist scriptures, Buddha once said to Ananda: “Ananda, 
1f there 1s nobody, there 1s no dharma. If there 1s no food, there 1s no 
dharma. If there are no clothes, there 1s no dharma. Take care of your 
body, for the sake of the dharma.” Relating with the body 1s extremely 
1mportant In the tantric tradition. However, we dont make a personal 
trip out of 1t. We could become a vegetarian and sneer at meat eafers. 
We could wear pure cotton and renounce wearing any leather. ÖÓr we 
could decide to search for a country to live In that 1s free from 
pollution. But any of those approaches could be going too far. When 
someone becomes a vegetarian, he stops eating meat, but he might 
take a bloodthirsty delight in peeling bananas and crunching his teeth 
into peaches and cooking eggplants as meat substitutes. So our 
aftempts to relate with the body can become very complicated. We”re 
not parficularly advocating eating meat. Rather, we are poInting out 
that we do not accept our body as 1t 1s, and we do not accept our world. 
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We are always searching for some way to have an easy ride. When we 
feel unhappy or uncomfortable, we think that we would like to go 
somewhere else, up or down or wherever. Some people call it hell, 
some people call it heaven, but whatever 1t is, we would like to have 
an easy ride somewhere. 

The Buddha diịd not feel Justified in prescribing a vegetarian diet 
for his disciples among the monks. What he did was to advise them to 
avoid eating meat because for whatever reason, eating meat means to 
support “killing,` and animals had to be slaughtered only to feed them. 
Thus, before His parinirvana, the Buddha advised his disciples (monks 
and nuns) to practice vegetarlanism. However, the Buddha did not 
1nsist his lay disciples to adhere to a vegetarian diet. Buddhists should 
practice vegetarianism methodically and gradually. We should not g1ve 
up right away the habit of eating meat and fish to have vegetarian diet. 
Instead, we should gradually reduce the amount of meat and fish, then, 
start eating vegetables two days a month, then four days, ten days, and 
more, etc. Eating a vegetfarian diet 1s not only a form of cultivating 
compassion and equality, but It 1s also free us from many diseases. 
Furthermore, such a diet can provide us with a lot of vitamins, and easy 
to digest. We should not Judge the purify and impurity of a man simply 
by observing what he eats. Through his own evil thoughts and actions, 
man makes himself impure. Those who eat vegetables and abstain 
from animai flesh are praiseworthy. Those who still eat meat should be 
caufious, for no matter what you say, you are still eating sentient 
beings' flesh. You can say “I don't hear,” or “I don't see” the animal 
was killed for my food, but are you sure that the purpose of killing 1s 
not the purpose of obtaining food for you? Be careful!!1 

Vegetarian Days: In Buddhism, 1deally speaking, Buddhists should 
be lifetime vegetarians; however, this Is very difficult for lay people. 
So certain days out of each month are denoted as a day not to eat meat. 
The reason behind this 1s simple. The Buddha taught that each sentient 
being, including animals, values life, so not to eat meat 1s fO practice 
being compassionate. Vegetarian Days of the month are the first, the 
fourteenth, the fifteenth, and the thirtieth lunar calendar. Besides, 
vegetfarian days also include days of offerings to the dead, ceremonial 
days, or the day lay Buddhists strictly follow the eight commandments 
in one day and one nipht. Furthermore, there are also nine days of 
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abstinence on which no food 1s eaten after twelve oˆclock and all the 
commandments must be observed. Ôn these days Indras and the four 
deva-kings Iinvestigate the conduct of men. Nine days of abstinence 
include every day of the three months: the first, the fifth, and the ninth 
month, every day of the first month, every day of the fifth month, 
everyday of the ninth month; and other months each month six days as 
follow: the 8”, the 9”, the 14”, the 23", the 29”, and the 30”. 

Besides the above mentioned vegetarian days, devout Buddhists 
don”t eat meat on the “Thirty Worshipping Days” because these days 
of the month on which a particular Buddha or Bodhisattva 1s 
worshipped, he 1s being in special charge of mundane affairs on that 
day (lunar calendar). These Thirty Worshipping Days tnclude: Dhyana- 
Light Buddha on the first day of the month; Dipankara Buddha on the 
second day of the month; Prabhutaratna on the third day of the month; 
Aksobhya Buddha on the fourth day of the month; Maitreya 
Bodhisattva on the fifth of the month; Twenty Thousand-Lamp Buddha 
on the sixth day of the month; Thirty Thousand-Lamp Buddha on the 
seventh day of the month; BhaisaJyaraJa-Samudgata Buddha on the 
eighth day of the month; Mahabhijna-Jnanabhibhu Buddha on the ninth 
day of the month; Candra-Surya-Pradipa Buddha on the tenth day of 
the month; Delighful Buddha, the eleventh day of the month; 
Uncongquerable Buddha on the twelfth day of the month; Akasagarbha 
Bodhisattva (Bodhisattva of Space) on the thirteenth day of the month; 
Samantabhadra Bodhisattva, the fourteenth day of the month; Amitabha 
Buddha on the fifteenth of the month; Dharani Bodhisattva on the sixteenth of 
the month; NagarJuna Bodhisattva on the seventeenth of the month; Kuan-Y1n 
or Avalokitesvara Bodhisattva on the eighteenth of the month; The Sun-Light 
Bodhisattva on the nineteenth of the month; The Moon-Light Bodhisattva on 
the twentieth of the month; Infinite Resolve Bodhisattva on the twenty-first 
day of the month; Abhayandada Bodhisattva on the twenty-second day of the 
month; Mahasthamaprapta Bodhisattva on the twenty-third day of the month; 
Earth-Store Bodhisatva on the twenty-fourth of the month; ManJjusri 
Bodhisatva on the twenty-fifth of the month; Supreme BhaisajyarajJa- 
samudgata Bodhisattva on the twenty-sixth day of the month; Vairocana 
Buddha on the twenty-seventh day of the month (same as in #28); Vairocana 
Buddha on the twenty-eighth of the month (same as in #27); BhaisajyaraJa- 
samudgata Bodhisattva on the twenty-ninth day of the month; and Sakyamuni 
Buddha on the thirtieth of the month. 
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Phụ Lục K 
Appendix K 


Gif# Giới Hay Phá Giới? 


Trong chúng ta ai cũng biết rằng trì giới là giữ giới, nhưng khi thử 
thách đến thì chúng ta lại phá giới thay vì giữ giới. Trì giới dạy chúng 
ta rằng chúng ta không thể cứu độ người khác nếu chúng ta không tự 
mình tháo gỡ những nhiễm trược của chúng ta bằng cách sống theo 
phạm hạnh và chánh trực. Tuy nhiên, cũng đừng nên nghĩ rằng chúng 
ta không thể dẫn dắt người khác vì chúng ta chưa được hoàn hảo. Trì 
giới còn là tấm gương tốt cho người khác noi theo nữa, đây là một hình 
thức giúp đỡ người khác. Trì giới cũng có nghĩa là giữ giới với cái tâm 
bất động cho dầu mình có gặp bất cứ tình huống nào. Dầu cho núi Thái 
Sơn có sập lở trước mặt, lòng mình chẳng kinh sợ. Dầu cho có người 
đàn bà tuyệt mỹ đi qua, lòng ta cũng không xao xuyến. Đây chính là 
chiếc chìa khóa mở cánh cửa đại giác trong đạo Phật. Đây cũng chính 
là định lực cần thiết cho bất kỳ người tu Phật nào nhằm chuyển hóa 
cảnh giới. Bất kể là cảnh giới thiện hay ác, thuận hay nghịch, nếu 
mình thản nhiên, không sanh tâm kinh sợ để rồi phải phá giới thì tự 
nhiên gió sẽ yên, sóng sẽ lặng. Phạn ngữ “Sila” là tuân thủ những giáo 
huấn của Đức Phật, đưa đến đời sống có đạo đức. Trong trường hợp 
của những người xuất gia, những giới luật nhắm duy trì trật tự trong 
Tăng già. Tăng già là một đoàn thể khuôn mẫu mà lý tưởng là sống 
một cuộc sống thanh bình và hài hòa. Trì giới hạnh thanh tịnh nghĩa là 
thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, hay tất cả những thiện hạnh 
dẫn tới chỗ toàn thiện đạo đức cho mình và cho tất cả mọi người. Trì 
giữ giới hạnh thanh tịnh. Trì giới Ba La Mật được dùng để diệt trừ 
phạm giới và hủy báng Phật Pháp. Giới Ba La Mật, ba la mật thứ hai 
trong sáu ba la mật. Bồ Tát phải giữ gìn các giới luật và bảo vệ chúng 
như đang giữ gìn một viên ngọc quý vậy. Cư sĩ tại gia, nếu không giữ 
được hai trăm năm chục hay ba trăm bốn mươi tám giới, cũng nên cố 
gắng trì giữ năm hay mười giới thiện nghiệp: không sát hại chúng sanh, 
không lấy của không cho, không tà hạnh, không uống rượu, không nói 
láo, không nói lời thô bạo, không nói lời nhãm nhí, không tham dục, 
không sân hận và không tà kiến. Theo Kinh Pháp Hoa, chư Bồ Tát giữ 
gìn các giới luật và bảo vệ chúng như đang giữ gìn những viên ngọc 
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quí trong tay họ. Các ngài nghiêm trì không vi phạm, dù một lỗi rất 
nhỏ. Do nơi tâm không chấp thủ, luôn trong sáng và xa la thành kiến, 
nên người trì giới Ba La Mật luôn trầm nh nơi tư tưởng và hành động 
đối với người phạm giới, và không có sự tự hào ưu đãi nào đối với 
người đức hạnh. 

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có năm điều lợi ích cho người đủ giới: Thứ nhất là người g1ữ 
giới nhờ không phóng túng nên được tài sản sung túc. 7h⁄ nhì là người 
giữ giới tiếng tốt đồn khắp. Thứ ba là người giữ giới, khi vào hội chúng 
nào, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, vị ấy vào một cách 
đường hoàng, không dao động. Thứ í⁄ là người giữ giới khi mệnh 
chung sẽ chết một cách không sợ sệt, không dao động. Th⁄ năm là 
người giữ giới, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú 
hay Thiên giới. Theo Tăng Chỉ Bộ Kinh, có năm lợi ích cho người đức 
hạnh toàn thiện giới: Thứ nhất là người có giới đức thừa hưởng gia tài 
lớn nhờ tinh cần. 7h nhì là người có giới đức, được tiếng tốt đồn xa. 
Thứ ba là người có giới đức, không sợ hãi rụt rè khi đến giữa chúng hội 
Sát đế lợi, Bà-La-Môn, gia chủ hay Sa Môn. 7h / là người có giới 
đức khi chết tâm không tán loạn. Thứ năm là người có giới đức, lúc 
mệnh chung được sanh vào cõi an lạc hay cảnh trời. Trong kinh Pháp 
Cú, Đức Phật dạy: “Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, 
hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió, chỉ có mùi 
hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả 
muôn phương (54). Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, 
hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn 
cả (55). Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, 
nhưng không sánh bằng hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên 
(56). Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, 
an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được 
(57). Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ 
trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui (333). Cũng theo Kinh Đại Bát 
Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm điều 
nguy hiểm của người ác giới: Thứ nhất là người ác giới vì phạm giới 
luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sẳn. 75 nhì là người ác giới, 
tiếng xấu đồn khắp. Thứ ba là người ác giới, khi vào hội chúng sát Đế 
Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, đều vào một cách sợ sệt và dao 
động. Thứ i⁄ là người ác giới, chết một cách mê loạn khi mệnh chung. 
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Thứ năm là người ác giới, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Keeping or Breaking Precepts? 


Everyone of us knows that holding precepts means holding 
precepts, but when challenges comes, we break the precepts Instead of 
holding them. Keeping precepts teaches us that we cannot truly save 
others unless we remove our own cankers by living a moral and upright 
le. However, we must not think that we cannot guide others Just 
because we are not perfect ourselves. Keeping precepts 1s also a good 
example for others to follow, this 1s another form of helping others. 
Holding the precepts also means to observe the precepts with the mind 
that does not move. No matter what state you encounter, your mind 
does not move. Even though when Mount T”ai has a landslide, you are 
not startled. When a beautiful woman passes In front of you, you are 
not affected. This 1s the key to the door of the great enlightenment In 
Buddhism. This 1s also an essential samadhi for any Buddhist cultivator 
fo turn states around. Whether the state 1s good or bad, pleasant or 
adverse, If you remain calm, composed, and not to break any precepts, 
the wind will surely calm down and the waves will naturally subside. 
The Sanskrit term “Sila” means observing the precep(s, gIven by 
Buddha, which are conducive to moral life. In the case of the homeless 
ones, the precepts are meant to maintain the order of the brotherhood. 
The brotherhood 1s a model society the Ideal of which 1s to lead a 
peaceful, harmonious life. Sila-paramita or pure observance of 
precepts (keeping the commandmernts, upholding the precepts, the path 
of keeping preceptfs, or moral conduct, etc) 1s the practicing of all the 
Buddhist precepts, or all the virtuous deeds that are conducive to the 
moral welfare of oneself and that of others. Maintaining Precept 
Paramita 1s used to destroy violating precep(s and degrading the 
Buddha-Dharma. The rules of the perfect morality of Bodhisattvas, the 
second of the six paramitas. Bodhisattvas must observe the moral 
precepts and guard them as they would hold a precious pearl. Lay 
people, If they cannot observe two hundred-fifty or three hundred 
forty-eipht precept(s, they should try to observe at least five or ten 
precepts of wholesome actions: abstention from taking life, abstention 
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from taking what Is not given, abstention from wrong conduct, 
abstention from Intoxicants, abstention from lying speech, abstention 
from harsh speech, abstention from Indistinct prattling, abstention from 
covefousness, abstention from 1ll-wIll, abstention from wrong views. 
According to the Lotus Sutra, Bodhisattvas observe and guard the 
moral preceptfs as they would hold a precious pearl in their hand. TheIr 
precepts are not the slightest deficlent. The perfection of morality lies 
In equanimity In thought and action toward the sinner and no 
remarkable pride to appreciate the merited. This is the non-clinging 
way of looking into things that provides reason to the thought of pure 
kind and a clear vision unblurred from biases. 

According to the Mahaparinibbana Sufta and the Sangtti Suftq in 
the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are five qdvanfages to one 0ƒ 
good moralfty and doƑ success in moralify: Firsi, through careful 
aftention to his affairs, he gains mụch wealth. Second, precept keeper 
gefs a good reputatlon for morality and good conduct. 7rd, whatever 
assembly he approaches, whether of Khattiyas, Brahmins, Àscetics, or 
Householders, he does so with confidence and assurance. #Fowrth, at the 
end of his life, he dies unconfused. #7/h, after death, at breaking up of 
the body, he arises 1n a good place, a heavenly world. According to the 
Uttarasanghati Sutra, there are five benefftts for the vừữtuous in the 
perƒfecting 0ƒ vừữfue: Firsf, one who 1s virtuous, possessed of virtue, 
comes Into a large fortune as consequence of diligence. Second, one 
who Is virfIous, possessed of virtue, a falr name 1s spread abroad. 
Third, one who 1s virtuous, possessed of virtue, enters an assembly of 
Khattiyas, Brahmans, householders or ascetics without fÍear or 
hesitation. our?h, one who 1s virtuous, dies unconfused. #7?h, one who 
1S VIrtUous, possessed of virtue, on the break up of the body after death, 
reappears 1n a happy destiny or in the heavenly world. Iw he 
Dharmapada Sufra, the Buddha taughí: “The scent of flowers does not 
blow against the wind, nor does the fraprance of sandalwood and 
Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows agaInst the wind; the 
virtuous man pervades every direction (Dharmapada 54). Of litle 
account 1s the fragrance of sandal-wood, lotus, Jasmine; above all these 
kímmds of fragrance, the fragrance of virtue 1s by far the best 
(Dharmapada 55). Of litle account 1s the fragrance of sandal; the 
Íragrance of the virtuous rises up to the gods as the highest 
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(Dharmapada 56). Mara never finds the path of those who are virtuous, 
careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). To be 
virtue until old age 1s pleasant; to have steadfast faith 1s pleasant; to 
aftain wisdom 1s pleasant; not to do evil 1s pleasant (Dharmapada 333). 

Also according to the Mahaparinibbana Sutta and the Sangtfi Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, there are five dangers ífo the 
trunoral through lapsing from moralty (bad morality or ƒallure ín 
morality): First, precept breaker suffers great loss of property through 
neglecting his affalrs. Second, precept breaker gets bad reputation for 
Immorality and misconduct. 7#zrd,¿ whatever assembly the precept 
breaker approaches, whether of Khattiyas, Bramins, Ascetics, or 
Householders, he does so differently and shyly. #owrh, at the end of 
his life, he dies confused. #7?h, after death, at the breaking up of the 
body, he arises In an evil state, a bad fate, 1n suffering and hell. 
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Phụ Lục L 
Appendix L 


Phước Đức & Công Đức 


Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự nguyện, 
còn có nghĩa là phước điển, hay hạnh phước điển. Phước đức do quả 
báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước của 
cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Công 
đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, si. Công 
đức là hạnh tự cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử 
để đi đến Phật quả. Theo Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã đề cập về 
mười một phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế 
giới nầy và trong cảnh giới kế tiếp. Công đức là phẩm chất tốt trong 
chúng ta bảo đảm những ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. 
Không cần khó khăn lắm người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao 
công đức, tạo công đức, tàng chứa công đức, hay thu thập công đức, dù 
xứng đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. 
Công đức luôn luôn là những những chiến thuật mà các Phật tử, những 
thành phần yếu kém về phương diện tâm linh trong giáo hội, dùng để 
làm yếu đi những bản năng chấp thủ, bằng cách tách rời mình với của 
cải và gia đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục đích 
duy nhất, nghĩa là sự thủ đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến 
thuật của Phật giáo. Nhưng, dĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ 
tinh thần thấp kém. Ở những giai đoạn cao hơn người ta phải quay lưng 
lại với cả hình thức thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng buông bỏ kho 
tàng công đức của mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa đã rút 
ra kết luận này, và mong mỏi tín đổ cấp cho chúng sanh khác công đức 
của riêng mình, như kinh điển đã dạy: “Hồi hướng hay trao tặng công 
đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh.” “Qua công đức của 
mọi thiện pháp của chúng ta, chúng ta mong ước xoa dịu nỗi khổ đau 
của hết thảy chúng sanh, chúng ta ao ước là thầy thuốc và kẻ nuôi 
bệnh chừng nào còn có bệnh tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ 
uống, chúng ta ao ước dập tắt ngọn lửa của đói và khát. Chúng ta ao 
ước là một kho báu vô tận cho kẻ bẩn cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả 
những gì họ thiếu. Cuộc sống của chúng ta, và tất cả mọi cuộc tái sanh, 
tất cả mọi của cải, tất cả mọi công đức mà chúng ta thủ đắc hay sẽ thủ 
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đắc, tất cả những điều đó chúng ta xin từ bỏ không chút hy vọng lợi lộc 
cho riêng chúng ta, hầu sự giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực 
hiện.” 

Theo đạo Phật, “Đức” là gốc còn tiền tài vật chất là ngọn. Đức 
hạnh là gốc của con người, còn tiền tài vật chất chỉ là ngọn ngành mà 
thôi. Đức hạnh tu tập mà thành là từ những nơi rất nhỏ nhặt. Phật tử 
chân thuần không nên xem thường những chuyện thiện nhỏ mà không 
làm, rồi chỉ ngồi chờ những chuyện thiện lớn. Kỳ thật trên đời nầy 
không có việc thiện nào lớn hay việc thiện nào nhỏ cả. Núi lớn là do 
từng hạt bụi nhỏ kết tập lại mà thành, bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều 
thì thành khối núi lớn. Cũng như vậy, đức hạnh tuy nhỏ, nhưng nếu 
mình tích lũy nhiều thì cũng có thể thành một khối lớn công đức. Hơn 
nữa, công đức còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bờ sanh tử và 
đạt đến quả vị Phật. Phước đức được thành lập bằng cách giúp đở 
người khác, trong khi công đức nhờ vào tu tập để tự cải thiện mình và 
làm giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước đức và 
công đức phải được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được 
dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại 
hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc trời người, vì thế 
chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Công đức, 
ngược lại giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. 
Cùng một hành động bố thí với tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì 
mình sẽ được phước đức; tuy nhiên, nếu mình bố thí với quyết tâm 
giảm thiểu tham lam bỏn xẻn, mình sẽ được công đức. 

Phật tử, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng phước đức 
tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công phu tu tập bên 
trong mà có. Công đức do thiền tập, dù trong chốc lát cũng không bao 
giờ mất. Có người cho rằng “Nếu như vậy tôi khỏi làm những phước 
đức bên ngoài, tôi chỉ một bễể tích tụ công phu tu tập bên trong là đủ'. 
Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử chơn thuần phải tu tập cả 
hai, vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới khi nào công 
đức tròn đầy và phước đức đầy đủ, mới được gọi là 'Lưỡng Túc Tôn.) 
Phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, trong khi công đức 
là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân như giảm thiểu tham sân 
sỉ. Hai thứ phước đức và công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai 
từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng 
kể. Phước đức bao gồm tài vật của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và 


333 


còn trong vòng luân hồi sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi luân 
hồi sanh tử để dẫn đến Phật quả. Cùng một hành động có thể dẫn đến 
hoặc phước đức, hoặc công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được 
phước báu nhân thiên thì chúng ta gặt được phần phước đức, nếu chúng 
ta bố thí với tâm ý giảm thiểu tham sân sĩ thì chúng ta đạt được phần 
công đức. 

Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, 
sI, mạn, nghĩ, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, buông lung, phóng dật, vân 
vân để tiến tu giải thoát. Nói khác đi, công đức là hạnh tự cải thiện 
mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử để đi đến Phật quả. Theo 
Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã để cập về mười một phẩm hạnh đem 
lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế giới nầy và trong cảnh 
giới kế tiếp. Công đức là phẩm chất tốt trong chúng ta bảo đảm những 
ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. Không cần khó khăn lắm 
người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao công đức, tạo công đức, tàng 
chứa công đức, hay thu thập công đức, dù xứng đáng thế nào chăng 
nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Công đức luôn luôn là 
những những chiến thuật mà các Phật tử, những thành phần yếu kém 
về phương diện tâm linh trong giáo hội, dùng để làm yếu đi những bản 
năng chấp thủ, bằng cách tách rời mình với của cải và gia đình, bằng 
cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục đích duy nhất, nghĩa là sự 
thủ đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến thuật của Phật giáo. 
Nhưng, dĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ tỉnh thân thấp kém. Ở 
những giai đoạn cao hơn người ta phải quay lưng lại với cả hình thức 
thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng buông bỏ kho tàng công đức của 
mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa đã rút ra kết luận này, và 
mong mỏi tín đổ cấp cho chúng sanh khác công đức của riêng mình, 
như kinh điển đã dạy: “Hồi hướng hay trao tặng công đức của họ cho 
sự giác ngộ của mọi chúng sanh.” “Qua công đức của mọi thiện pháp 
của chúng ta, chúng ta mong ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết thấy 
chúng sanh, chúng ta ao ước là thầy thuốc và kẻ nuôi bệnh chừng nào 
còn có bệnh tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, chúng ta 
ao ước dập tắt ngọn lửa của đói và khát. Chúng ta ao ước là một kho 
báu vô tận cho kẻ bần cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả những gì họ 
thiếu. Cuộc sống của chúng ta, và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi 
của cải, tất cả mọi công đức mà chúng ta thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất cả 
những điều đó chúng ta xin từ bỏ không chút hy vọng lợi lộc cho riêng 
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chúng ta, hầu sự giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực hiện.” 
Theo đạo Phật, “Đức” là gốc còn tiền tài vật chất là ngọn. Đức hạnh là 
gốc của con người, còn tiền tài vật chất chỉ là ngọn ngành mà thôi. 
Đức hạnh tu tập mà thành là từ những nơi rất nhổ nhặt. Phật tử chân 
thuần không nên xem thường những chuyện thiện nhỏ mà không làm, 
rồi chỉ ngồi chờ những chuyện thiện lớn. Kỳ thật trên đời nầy không có 
việc thiện nào lớn hay việc thiện nào nhỏ cả. Núi lớn là do từng hạt 
bụi nhỏ kết tập lại mà thành, bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì thành 
khối núi lớn. Cũng như vậy, đức hạnh tuy nhỏ, nhưng nếu mình tích lũy 
nhiều thì cũng có thể thành một khối lớn công đức. Hơn nữa, công đức 
còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị 
Phật. 

Vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Để Đạt Ma rằng: “Trẩm một đời cất 
chùa độ Tăng, bố thí thiết trai có những công đức gì?? Tổ Đạt Ma bảo: 
“Thật không có công đức.” Đệ tử chưa thấu được lẽ nầy, cúi mong Hòa 
Thượng từ bi giảng giải. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng bất cứ 
thứ gì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. Ngay cả phước đức và công 
đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. Chúng ta đã nhiều 
đời kiếp lăn trôi trong vòng hữu lậu, bây giờ muốn chấm dứt hữu lậu, 
chúng ta không có con đường nào khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. 
Vô lậu cũng như một cái chai không bị rò rỉ, còn với con người thì 
không còn những thói hư tật xấu. Như vậy con người ấy không còn 
tham tài, tham sắc, tham danh tham lợi nữa. Tuy nhiên, Phật tử chân 
thuần không nên lầm hiểu về sự khác biệt giữa “lòng tham” và “những 
nhu cầu cần thiết.” Nên nhớ, ăn, uống, ngủ, nghỉ chỉ trở thành những 
lậu hoặc khi chúng ta chìu chuộng chúng một cách thái quá. Phật tử 
chân thuần chỉ nên ăn, uống ngủ nghỉ sao cho có đủ sức khỏe tiến tu, 
thế là đủ. Trái lại, khi ăn chúng ta ăn cho thật nhiều hay lựa những 
món ngon mà ăn, là chúng ta còn lậu hoặc. 

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nhấn mạnh những việc làm của 
vua Lương Võ Đế thật không có công đức chi cả. Võ Đế tâm tà, không 
biết chánh pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu 
phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức được. Công đức là 
ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được.” Tổ lại nói: “Thấy 
tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, 
thường thấy bản tánh, chân thật diệu dụng, gọi là công đức. Trong tâm 
khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là đức. Tự tánh dựng 


335 


lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức. Không lìa tự tánh 
ấy là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp 
thân, chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là chơn công đức. Nếu người tu công 
đức, tâm tức không có khinh, mà thường hành khắp kỉnh. Tâm thường 
khinh người, ngô ngã không dứt tức là không công, tự tánh hư vọng 
không thật tức tự không có đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. 
Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành 
ngay thẳng ấy là đức; tự tu tánh, ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này 
thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố 
thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức khác 
nhau. Võ Đế không biết chân lý, không phải Tổ Sư ta có lỗi. 

Hành giả phải nên luôn nhớ rằng phước đức là cái mà chúng ta 
làm lợi ích cho người, trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để 
cải thiện tự thân như giảm thiểu tham sân si. Hai thứ phước đức và 
công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được 
dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm 
tài vật của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân hồi 
sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi luân hồi sanh tử để dẫn đến 
Phật quả. Cùng một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức, hoặc 
công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được phước báu nhân thiên 
thì chúng ta gặt được phần phước đức, nếu chúng ta bố thí với tâm ý 
giảm thiểu tham sân si thì chúng ta đạt được phần công đức. Phước đức 
được thành lập bằng cách giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ 
vào tu tập để tự cải thiện mình và làm giảm thiểu những ham muốn, 
giận hờn, si mê. Cả phước đức và công đức phải được tu tập song hành. 
Hai từ nây thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt 
chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân 
vân của bậc trời người, vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn 
bị luân hồi sanh tử. Công đức, ngược lại giúp vượt thoát khỏi luân hồi 
sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành động bố thí với tâm 
niệm đạt được quả báo trần tục thì mình sẽ được phước đức; tuy nhiên, 
nếu mình bố thí với quyết tâm giảm thiểu tham lam bỏn xẻn, mình sẽ 
được công đức. Phước đức tức là công đức bên ngoài, còn công đức là 
do công phu tu tập bên trong mà có. Công đức do thiển tập, dù trong 
chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người cho rằng “Nếu như vậy tôi 
khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bề tích tụ công phu tu 
tập bên trong là đủ). Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử 
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chơn thuần phải tu tập cả hai, vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công 
đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và phước đức đầy đủ, mới được 
gọi là 'Lưỡng Túc Tôn.' Bất cứ người Phật tử nào cũng muốn tích lũy 
công đức, nhưng khi làm được công đức không nên chấp trước những 
công đức đã thực hiện. Người Phật tử chơn thuần làm công đức mà 
xem như chưa từng làm gì cả. Người Phật tử phải quét sạch hết mọi 
pháp, phải xa ha hết thảy mọi tướng, chớ đừng nên nói rằng “Tôi làm 
công đức nầy, tôi tu hành như thế kia,` hoặc nói “Tôi đã đạt đến cảnh 
giới nầy”, hay “Tôi có pháp thần thông kia.` Những thứ đó, theo Đức 
Phật đều là hư dối, không nên tin, lại càng không thể bị dính mắc vào. 
Nếu tin vào những thứ ấy, người tu theo Phật không thể nào vào được 
chánh định. Nên nhớ rằng chánh định không phải từ bên ngoài mà có 
được, nó phải từ trong tự tánh mà sanh ra. Đó là do công phu hồi quang 
phản chiếu, quay lại nơi chính mình để thành tựu chánh định. Theo 
Đức Phật thì việc hành trì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và tính tấn sẽ dẫn 
đến việc tích lũy công đức, được biểu tượng trong cõi sắc giới; trong 
khi hành trì tinh tấn, thiển định và trí huệ sẽ dẫn đến việc tích lũy kiến 
thức, được biểu tượng trong cảnh giới chân lý (vô sắc). 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Mùi hương của các thứ hoa, 
dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không thể bay 
ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược 
gió vẫn bay khắp cả muôn phương (54). Hương chiên đàn, hương đa 
già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ 
thứ hương đức hạnh là hơn cả (55). Hương chiên đàn, hương đa già la 
đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người đức 
hạnh, xông ngát tận chư thiên (56). Người nào thành tựu các giới hạnh, 
hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác 
ma không thể dòm ngó được (57).” 


Blessings & Virfues 


Merit or Blessing 1s the result of the voluntary performance of 
Virtuous actions, also means field of merit, or field of happiness. All 
good deeds, or the blessing arising from good deeds. The karmic result 
of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beings and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. Virtue 1s practicing what 1s 
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good like decreasing greed, anger and Ignorance. Virtue 1s fo Improve 
oneself, which will help transcend bính and death and lead to 
Buddhahood. In the Samyutta Nikaya Sutta, the Buddha mentioned 
about eleven virtues that would conduce towards the well-being of 
women both In this world and In the next. Merit 1s the good quality In 
us which ensures future benefits to us, material of spiritual. It 1s not 
difficult to perceive that to desire mert, to hoard, store, and 
accumulate merit, does, however meriftorilous 1t may be, Imply a 
considerable degree of self-seeking. It has always been the tactics of 
the Buddhists to weaken the possessive Instincts of the spiritually less- 
endowed members of the community by withdrawing them from such 
obJects as wealth and family, and directing them Instead towards one 
aim and obJject, 1.e. the acquisitilon of merit. But that, of course, 1s good 
enouph only on a farrly low spiritual level. At higher sfages one will 
have to turn also against this form of possessiveness, one will have to 
be willing to øgive up one”s store of merit for the sake of the happIness 
of others. The Mahayana drew this conclusion and expected 1(s 
followers to endow other beings with thelr own merit, or, as the 
Scriptures put 1t, “to turn over, or dedicate, their merit to the 
enlightenment of all beings.` “Through the merit derived from all our 
good deeds We wish to appease the suffering of all creatures, to be the 
medicine, the physician, and the nurse of the sick as long as there 1s 
sickness. Through rains of food and drink We wish to extinguish the 
fire of hunger and thirst. We wish to be an exhaustible treasure to the 
poor, a servant who furnishes them with all they lack. Our life, and all 
our re-birth, all our possessions, all the merit that We have acquired or 
will acqurre, all that We abandon without hope of any gain for 
ourselves 1n order that the salvation of all beings might be promoted.” 
According to Buddhism, “Virtue” 1s fundamental (the roof), while 
“Wealth” 1s incidental. Virtuous conduct 1s the foundation of a person, 
while wealth 1s only an Insignificant thing. Virtuous conduct begins In 
small places. Sincere Buddhists should not think a good deed 1s too 
small and fail to do It, then idly sit still walting around for a big good 
deed. Às a matter of fact, there 1s no such small or big good deed. A 
mounfain 1s an accumulation of specks of dust. Although each speck 1s 
tiny, many specks piled up can form a big mountain. Similarly, virtuous 
deeds may be small, yet when many are accumulated, they will form a 
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mountain of virtue. In addition, virtue will help transcend birth and 
death and lead to Buddhahood. Merit is what one established by 
benefiting others, while virtue 1s what one practices fo Improve 
oneself such as decreasing greed, anger, and ignorance. Both merit and 
virtue should be cultivated side by side. These fwo terms are 
sometimes used ¡interchangeably. However, there 1Is a crucial 
difference. Merits are the blessings (wealth, Intellipence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect 
to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The same action of giving charity with the 
mind to obtain mundane rewards, you wIll get merit; however, If you 
gIve charity with the mind to decrease greed and stingy, you will obtain 
Virfue. 

Buddhists, especially lay people, should always remember that 
merit 1s obtained from doing the Buddha work, while virtue gained 
†rom one”s own practice and cultivation. lf a person can sit stillness for 
the briefest time, he creates merit and virtue which will never 
disappear. Someone may say, “I[ will not create any more external 
merit and virtue; [ am going to have only Inner merit and virtue.` It 1s 
totally wrong to think that way. A sincere Buddhist should cultivate 
both kinds of merit and virtue. When your merit and virtue are 
perfected and your blessings and wisdom are complete, you will be 
known as the “Doubly-Perfected Honored One." Merit Is what one 
establishes by benefitting others, while virtue 1s what one practices to 
Improve oneself such as decreasing greed, anger and ignorance. Both 
merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used ¡interchangeably. However, there 1s a cruclal 
difference. Merits are the blessings (wealth, Intellipence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect 
to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The same action of giving charity can lead to 
either Merit or Virtue. IÝ you give charity with the mind to obtain 
mundane rewards, you wIll get Merit; however, 1ƒ you give charity with 
the mind to decrease greed, you wIll obtain virtue. 

Virtue 1s practicing what 1s good like decreasing greed, anger and 
Ipnorance, arrogance, doubt, wrong views, killing, stealing, committing 
sexual misconducts, lying, laxnesses, heedlessnesses, efc., in order to 
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advance In our path of cultivation. In other words, virtue 1s fO Improve 
oneself, which will help transcend bírnth and death and lead to 
Buddhahood. In the Samyutta Nikaya Sutta, the Buddha mentioned 
about eleven virtues that would conduce towards the well-being of 
women both in this world and In the next. Merit 1s the good quality In 
us which ensures future benefifs to us, materlal of spiritual. It 1s not 
difficult to perceive that to desire merit, to hoard, store, and 
accumulate merit, does, however meriftorlous 1t may be, Imply a 
considerable degree of self-seeking. It has always been the tactics of 
the Buddhists to weaken the possessive Instincts of the spiritually less- 
endowed members of the community by withdrawing them from such 
obJects as wealth and family, and directing them Instead towards one 
aim and obJect, 1.e. the acquisitlon of merit. But that, of course, 1s øood 
enouph only on a farrly low spiritual level. At higher sfages one will 
have to turn also against this form of possessiveness, one will have to 
be willing to øgive up one”s store of merit for the sake of the happIness 
of others. The Mahayana drew this conclusion and expected Its 
followers to endow other beings with their own merit, or, as the 
Scriptures put 1t, “to turn over, or dedicate, their merit to the 
enlightenment of all beings.` “Through the merit derived from all our 
good deeds We wish to appease the suffering of all creatures, to be the 
medicine, the physician, and the nurse of the sick as long as there 1s 
sickness. Through rains of food and drinnk We wish to extinguish the 
fire of hunger and thirst. We wish to be an exhaustible treasure to the 
poor, a servant who furnishes them with all they lack. Our life, and all 
our re-birth, all our possessions, all the merit that We have acquired or 
will acqurre, all that We abandon without hope of any gain for 
ourselves In order that the salvation of all beings might be promoted.” 
According to Buddhism, “Virue” 1s fundamental (the root), while 
“Wealth” 1s incidental. Virtuous conduct 1s the foundation of a person, 
while wealth 1s only an Insignificant thing. Virtuous conduct begins In 
small places. Sincere Buddhists should not think a good deed 1s too 
small and fail to do It, then idly sit still walting around for a big good 
deed. Às a matter of fact, there 1s no such small or big good deed. A 
mounftain 1s an accumulation of specks of dust. Although each speck 1s 
tiny, many specks piled up can form a big mountain. Similarly, virtuous 
deeds may be small, yet when many are accumulated, they will form a 
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mountain of virtue. In addition, virtue wIll help transcend birth and 
death and lead to Buddhahood. 

King Liang-Wu-TI asked Bodhidharma: “All my life I have built 
temples, øgIiven sanction to the Sangha, practiced giving, and arranged 
vegetfarian feasts. What merit and virtue have I gained?” Bodhidharma 
said, “There was actually no merit and virtue.” Zen practitioners should 
always remember that whatever Is In the stream of births and deaths. 
Even conditioned merits and virtues lead to rebirth within samsara. We 
have been swimming In the stream of outflows for so many aeons, now 
1Í we wish to get out of it, we have no choIce but swImming against that 
stream. To be without outflows 1s like a bottle that does not leak. For 
human beings, people without outflows means they are devoided of all 
bad habits and faults. They are not greedy for wealth, sex, fame, or 
profit. However, sincere Buddhists should not misunderstand the 
differences between “greed” and “necesitles”. Remember, eating, 
drinking, sleeping, and resting, etc wIll become outflows only 1Ÿ we 
overindulge In them. Sincere Buddhists should only eat, drink, sleep, 
and rest moderately so that we can maintain our health for cultivation, 
that s enough. On the other hand, when we eat, we eat too much, or we 
try to select only delicious dishes for our meal, then we wIll have an 
outflow. 

In the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patrlarch 
emphasized that all acts from king Liang-Wu-TI actually had no merit 
and virtue. Emperor Wu of Liangˆs mind was wrong; he dịd not know 
the right Dharma. Building temples and giving sanction to the Sangha, 
practicing giving and arranging vegetarian feasts is called “seeking 
blessings.' Do not mistake blessings for merit and virtue. Merit and 
virtue are in the Dharma body, not in the cultivation of blessings.” The 
Master further said, “Seeing your own nature 1s merit, and equanimity 
1S virtue. To be unobstructed in every thought, constantly seeing the 
true, real, wonderful function of your original nature 1s called merit and 
virtue. Inner humility 1s merit and the oufter practice of reverence 1s 
virtue. Your self-nature establishing the ten thousand dharmas 1s merit 
and the mind-substance separate from thought 1s virtue. Not being 
separate from the self-nature 1s merit, and the correct use of the 
undefiled self-nature 1s virtue. lf you seek the merit and virtue of the 
Dharma body, simply act according to these principles, for this 1s true 
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merit and virtue. Those who cultivate merit in their thoughts, do not 
slipght others but always respect them. Those who slight others and do 
not cut off the “me and mine” are without merit. The vain and unreal 
self-nature 1s without virtue, because of the “me and mine,` because of 
the greatness of the “self,” and because of the constant sliphting of 
others. Good Knowing Advisors, continuity of thought 1s merit; the 
mind practicing equality and directness Is virtue. Self-cultivation of 
one”s nature 1s merit and self-cultivation of the body 1s virtue. Good 
Knowing Advisors, merit and virtue should be seen within one”s own 
nature, not sought through giving and making offerings. That 1s the 
difference between blessings and merit and virtue. Emperor Wu did not 
know the true principle. Qur Patriarch was not In error.” 

Practiioners should always remember that merit 1s what one 
establishes by benefitting others, while virtue 1s what one practices to 
Improve oneself such as decreasing greed, anger and ignorance. Both 
merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used ¡interchangeably. However, there 1s a cruclal 
difference. Merits are the blessings (wealth, Intellipence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect 
to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The same action of giving charity can lead to 
either Merit or Virtue. IÝ you give charity with the mind to obtain 
mundane rewards, you wIll set Merit; however, 1ƒ you gIve charity with 
the mind to decrease greed, you will obtain virtue. Merit 1s what one 
established by benefitting others, while virtue 1s what one practices to 
1mprove oneself such as decreasing greed, anger, and 1gnorance. Both 
merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used ¡interchangeably. However, there 1s a cruclal 
difference. Merits are the blessings (wealth, Intellipence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect 
to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The same action of giving charity with the 
mind to obtain mundane rewards, you wIll get merit; however, If you 
gIve charity with the mind to decrease greed and stingy, you will obfain 
virtue. Merit Is obtained from doïng the Buddha work, while virtue 
gained from one”s own practice and cultivation. If a person can sit 
stillness for the briefest time, he creates merit and virtue which will 
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never disappear. Someone may say, “[ will not create any more 
external merit and virtue; Ï am going to have only Iinner merit and 
virtue.` It 1s totally wrong to think that way. A sincere Buddhist should 
cultivate both kinds of merit and virtue. When your merit and virtue are 
perfected and your blessings and wisdom are complete, you will be 
known as the “Doubly-Perfected Honored One.` Any Buddhist would 
want to amass merit and virtue, but not be attached to the process. 
People who cultivate the Way should act as 1Ÿ nothing 1s being done. 
We should sweep away all dharmas, should go beyond all attachment 
to views. A sincere Buddhist should not say, “I have this particular 
spiritual skill,” or “I[ have some cultivation.” lt is wrong to say “I have 
such and such a state,” or “I have such and such psychic power.” Even 
1f we have such attainmernt, It 1s stilÏ unreal and not to be believed. Do 
not be taken In. Faith in strange and miraculous abilities and psychic 
powers wIll keep us from realizing øenuine proper concentration. We 
should realize that proper concentration does not come from outside, 
but 1s born Instead from within our own nature. We achieve proper 
concentraton by Infrospecton and reflection, by seeking within 
ourselves. According to the Buddha, the practice of generosity, 
morality, patlence, and energy wIÏl result in the accumulation of merIf, 
manifested In the form dimension; while the practice of energy, 
meditation and wisdom will result in the accumulation of knowledge, 
mamifested In the truth dinension (formless). 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “The scent of flowers 
does not blow_ against the wind, nor does the fragrance of sandalwood 
and Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows agaInst the wind; 
the virtuous man pervades every direction (Dharmapada 54). Of little 
account 1s the fragrance of sandal-wood, lotus, Jasmine; above all these 
kímds of fragrance, the fragrance of  virtue 1s by far the best 
(Dharmapada 55). Of litle account 1s the fragrance of sandal; the 
Íragrance of the virtuous rises up to the gods as the highest 
(Dharmapada 56). Mara never finds the path of those who are 
virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 
57).” 
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Phụ Lục M 
Appendix M 


Sự Khác Biệt Giữa Phước Đức & Công Đức 


Phước đức tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công phu 
tu tập bên trong mà có. Công đức do thiển tập, dù trong chốc lát cũng 
không bao giờ mất. Có người cho rằng “Nếu như vậy tôi khổi làm 
những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bề tích tụ công phu tu tập bên 
trong là đủ”. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử chơn thuần 
phải tu tập cả hai, vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới 
khi nào công đức tròn đầy và phước đức đầy đủ, mới được gọi là 
“Lưỡng Túc Tôn.' Phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, 
trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân như 
giảm thiểu tham sân si. Hai thứ phước đức và công đức phải được tu 
tập cùng một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy 
nhiên, có sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm tài vật của cõi 
nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân hồi sanh tử. Trái lại, 
công đức siêu việt khỏi luân hổi sanh tử để dẫn đến Phật quả. Cùng 
một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức, hoặc công đức. Nếu 
chúng ta bố thí với ý định được phước báu nhân thiên thì chúng ta gặt 
được phần phước đức, nếu chúng ta bố thí với tâm ý giảm thiểu tham 
sân si thì chúng ta đạt được phần công đức. Vua Lương Võ Đế hỏi Bồ 
Đề Đạt Ma rằng: “Trẩm một đời cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai có 
những công đức gì?” Tổ Đạt Ma bảo: “Thật không có công đức.” Về 
sau này, Lục Tổ Huệ Năng nhấn mạnh những việc làm của vua Lương 
Võ Đế thật không có công đức chi cả. Võ Đế tâm tà, không biết chánh 
pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu phước, chớ 
không thể đem phước đổi làm công đức được. Công đức là ở trong 
pháp thân, không phải do tu phước mà được.” 


The DỰƒcrences Between Merits & Virfues 
Merit 1s obtained from doïng the Buddha work, while virtue gained 


Írom one”s own practice and cultivation. If a person can sit stillness for 
the briefest time, he creates merit and virtue which will never 
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disappear. Someone may say, “I will not create any more external 
merit and virtue; Ï am going to have only Inner merit and virtue.` It 1s 
totally wrong to think that way. A sincere Buddhist should cultivate 
both kinds of merit and virtue. When your merit and virtue are 
perfected and your blessings and wisdom are complete, you wIll be 
known as the “Doubly-Perfected Honored One.` Merit Is what one 
establishes by benefitting others, while virtue 1s what one practices to 
Improve oneself such as decreasing greed, anger and Ignorance. Both 
merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used ¡interchangeably. However, there 1s a crucial 
difference. Merits are the blessings (wealth, Intellipence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect 
to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death 
and lead to Buddhahood. The same action of giving charity can lead to 
either Merit or Virtue. IÝ you give charity with the mind to obtain 
mundane rewards, you wIll get Merit; however, 1Ÿ you give charity with 
the mind to decrease greed, you wIll obtain virtue. King Liang-Wu-TI 
asked Bodhidharma: “All my life I have built temples, øiven sanction 
to the Sangha, practiced giving, and arranged vegetarian feasts. What 
merit and virtue have I gained?” Bodhidharma said, “There was 
actually no merit and virtue.” Later, the Patriarch emphasized that all 
acts from king Liang-Wu-TI actually had no merit and virtue. Emperor 
Wu of Liang”s mind was wrong; he did not know the right Dharma. 
Building temples and giving sanction to the Sangha, practicing øIving 
and arranging vegetarian feasts Is called “seeking blessings.` Do not 
mistake blessings for merit and virtue. Merit and virtue are In the 
Dharma body, not in the cultivation of blessings.” 
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